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Bất kỳ phần nào trong xuất bản phẩm này đều không được phép sao chép, lưu giữ, đưa vào 
hệ thông truy cập hoặc sử dụng bất kỳ hình thức, phương tiện nào để truyển tải: điện tử, cơ 
học, ghi ảm, sao chụp, thu hình, phát tán qua mạng hoặc dưới bất kì hình thức nào khác nếu 
chưa được sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản. 

Ấn bản này được xuất bản tại Việt Nam theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyển giữa Nhà 
xuất bản Truyền bá Ngũ Châu, Trung Quốc và Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. 


Lời giới thiêu 


ó thể nói, không có để tài thảo luận nào đễ qây tranh cải như Trung Quốc, đặc biệt tại 
sˆ~< Nam hiện nay. Phải thành thật thú nhận rằng, tôi là người hâm mộ Trung Quốc 
"từ đầu đến chân? nhưng có khi cũng phải rà soát lại sự hãm mộ của mình khi có được 
thông tin mới. Chẳng ai nhủ nhận rằng, Trung Quốc là một đất nước vĩ đại về nhiễu mặt. 
Trên nhiễu phương điện như: văn hóa, tổ chức chính trí, quản lý kinh tế kinh doanh thương 
mại,... Trung Quốc có thể đóng vai trò làm tấm qương soi cho Việt Nam. Soi để học hỏi 
những điều tích cực và trảnh né những sai lẫm mà quốc gia không lỗ này đã phạm phải 
(Cách mạng Văn hóa là một ví dụ). 


Trên bình diện toàn cầu, việc học hỏi nghiên cứu về quốc gia không lỗ này lúc nào 
cũng thu hút được sự quan tảm của giới trí thức và truyễn thông. Trong quan hệ quốc tế 
ngày nay, Trung Quốc nghiễm nhiên đóng vai trò quyết định không thua kém gì so với các 
siêu cường thế giới khác. Trong bộ sách nỗi tiếng "Thế giới đi về đâu?" (NXE. Thế Giới, Hà 
Nội, 2010), tác giả Gr2eqorz W Kolodko đã dành rất nhiễu trang giấy cho vai trò của Trung 
Quốc trong thế qiới đương đại. Ông viết: "Trung Quốc đã đi theo con đường của Trung 
Quốc, là con đường đặc biệt đúng đẳn nếu nhìn từ qóc độ phát triển" (tr. 316). 


Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Nạu Châu với nhiều 
hình ảnh minh họa sinh động, đã cùng cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về 
Trung Quốc đương đại sau 30 năm cải cách kinh tế Tất cả các phương diện của kinh tế 
văn hóa, xã hội Trung Quốc đều được để cận đến một cách ngắn qọn, có sức khái quát 
cao, dễ cho người đọc nằm bắt được những thông tin cơ bản: chế độ chính trị, kinh tế, lịch 
sử văn hóa, xã hội, địa lí, pháp luật, ngoại giao, quốc phòng, dân tộc, tôn qiáo, khoa học, 
kỹ thuật, qiáo dục, mỗi trường. Có thể nói đây là bộ bách khoa toàn thư về Trung Quốc 
hiện đại. Tôi cảm thấy hơi thất vọng khi thấy thiếu những phần bàn về nghệ thuật, điện 
ảnh, văn học, triết học, âm thực, y học, phong thủy, nhưng có lẽ như vậy lại tốt hơn. Nếu 
những người chủ biên quá ôm đồm, bộ sách chắc chắn sẽ dây gấp đôi, dễ làm người đọc 
khiếp đảm. Vỏ lại, đã có khá nhiều các bộ toàn thư khác liên quan đến văn học và triết học 
rỗi, sự đóng góp của bộ sách sẽ không có điểm nhấn rõ rệt. 

Điểm nhấn của bộ sách này, theo tôi, gỗm có hai điểm. Điểm thứ nhất là người đọc. 


Thông qua cách trình bày, chúng ta dễ dàng nhận ra độc giả mục tiêu của bộ sách này là 
các độc giả phổ thông, ham hiểu biết, nhưng không phải là những chuyên gia về Trung 


Quốc học. Phương thức trình bày ngắn gon, giản dị, kèm theo nhiều hình ảnh mình họa, 
nội dung chuyên sâu hơn một tờ nhật báo, nhưng không nặng nễ nhân tích như một cuỗn 
sách chuyên khảo. Các doanh nhân bận rộn, các nhà giáo trung học, các sinh viên thuộc 
chuyên ngành Đông Phương học, Trung Quốc học, Quan hệ Quốc tế, Kinh tế Chính trị, kế 
cả giới truyền thông báo chí, đều có thể tìm thấy trong bộ sách này những thông tin hữu 
Ích. Điều đẳng khen là văn phong Tuyên truyền chính trị của lỗi viết thập niên 60-70 đã 
được tỉnh giảm liều lượng khá nhiều, tránh cho người đọc cảm giác khó chịu không cần 
thiết. 

Điểm nhấn thứ hai là nội dung. Chúng ta thấy khá rõ là nội dung xoay quanh các vấn 
để hiện đại và đương đại, nhằm giới thiệu một đất nước Trung Quốc hết sức hoành trắng, 
đang vươn lên tăng trưởng từng ngày, đạt được hết thành tích này đến thành tích khác trong 
nhiều lĩnh vực đa dạng, đặc biệt là kinh tễ, ngoại giao. Sự thành công đây ấn tượng về kinh 
tế của Trung Quốc đã khiến Hỗ Cẩm Đảo từ bỏ đường lỗi ngoại qiao tương đối dè đặt của 
Đặng Tiểu Bình và đòi hỏi thế niới phải công nhận vai trò lớn hơn của Trung Quốc trong các 
quyết định chiến lược toàn câu. Sự vươn lên của Trung Quốc cũng đồng thời báo hiệu vị trí 
số hai của Nhật Bản trong nên kinh tế thế giới đã kết thúc và ngay cả vị trí siêu cường số một 
của Mỹ cũng đã lung lay. Đương nhiên con voi Ấn Độ cũng có khả năng trở thành một địch 
thủ đáng gờm của con rồng Trung Quốc, nhưng ngày đó còn xa. Ấn Độ, trừ việc gia tăng dân 
số, còn thua Trung Quốc về nhiều phương diện. 


Bản dịch sang Việt ngữ đã được thục hiện bởi các cán bộ giảng dạy Trung văn trẻ, 
cóc dịch giả cộng tác thường xuyên của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 
làm việc tích cực trong một thời qian ngắn để hoàn thành đúng hạn, sẽ là một đóng góp 
đây ý nghĩa vào kho tư liệu về đất nước và con người Trung Quốc vốn hết sức phong phú 
trên thị trường kiến thức Việt Nam. Việc phiên dịch tiếng Hoa không hề dễ dàng chút nào 
vì thói quen thích dùng các thành ngữ, điển tích của các con châu Không Tử, nhưng các 
dịch giả và đội ngũ biên tận của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phổ Hỗ Chí Minh đã làm 
hết sức mình để bảo đảm cho bản dịch tránh khỏi các sơ sót. Dù vậy, các sai lắm liên quan 
đến việc phiên âm các nhân danh, đĩa danh, vẫn hóa,... chắc chắn là điều khó tránh khỏi. 
Mong được các bậc thức giả cao mình chỉ chính. 


Xin trân trạng giới thiệu cùng bạn đọc! 


Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2012 
TS. Dương Ngọc Dũng 


Lời Nhà xuất bản 


C-: cuộc cải cách cũng như những kỳ tích kinh tế mà Trung Quốc giành được đã 
khiến cho sức mạnh tổng hợp của quốc gia này ngày càng trở nên mạnh mẽ, ảnh 
hưởng quốc tế cũng môi lúc một lớn hơn. Càng ngày càng có nhiễu bạn nước ngoài muỗn 
tìm hiểu và làm quen với đất nước Trung Quốc. Với mong muốn giúp họ có thể tìm được 
cách nhanh nhất để thực hiện khát vọng này, giúp họ hiểu và nằm bắt được những tình 
hình cơ bản nhất của Trung Quốc chỉ trong một thời qian ngắn, chúng tôi đã tổ chức một 
nhóm chuyên gia, học giả bắt tay vào biên soạn “Tủ sách Trung Quốc” 


“Tủ sách Trung Quốc" gỗm 12 quyển, lẳn lượt giới thiệu tình hình cơ bản của quốc 
gia này ở hậu hết các khía cạnh như địa lý, lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hoá, pháp luật, 
quốc phòng, xã hội, khoa học và giáo dục, môi trường, dân tộc và tôn giáo. Hiểu được 
những điều ấy chính là những bước đệm đầu tiên cho việc tìm hiểu đất nước Trung Quốc. 


Chúng tôi hy vọng thông qua "Tủ sách Trung Quốc" này, độc giả có thể hiểu một 
cách khải lược về mọi mặt của đất nước Trung Quốc. Trước hết là những nhận thức về 
lịch sử văn hóa. Lịch sử văn hóa là nên tảng văn minh của mỗi quốc gia. Là một hình 
thái quan trọng của văn mình nhân loại, văn minh Trung Hoa là một trong những nên 
văn minh vô cùng độc đáo vẫn được lưu giữ cho đến ngày nay. Tiếp theo là tìm hiểu 
những tình hình cơ bản của Trung Quốc. Trung Quốc là một nước đang có tốc độ tăng 
trưởng nhanh, cao nhất thể giới, dân số đông, xuất phút điểm từ một nên kinh tế nghèo 
khỏ và phát triển không cân đối. Thế nhưng, vượt lên trên những khó khăn của chính 
mình, Trung Quốc đã kiên trì đi trên đường lỗi riêng, kiên trì giữ vững sự phát triển, đồng 
thời tiếp thu những thành quả văn minh của nhân loại để cuỗi cùng vạch ra con đường 
phát triển trang tương lại của mình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Trung Quốc 
giữ vững lập trường coi xây dựng kinh tế làm trọng điểm, kiên trì cải cách mở cửa, về đối 
nội thì xây dựng một xã hội hòa hợp, về đối ngoại thì thúc đây xây dựng một thế giới 
hòa bình, bến vững và cùng nhau phát triển, cùng nhau phốn thịnh. 


Hy vọng tằng "Tủ sách Trung Quốc” này sẽ giúp bạn đọc bước những bước đầu tiên 
trong “hành trình tìm hiểu Trung Quốc” của mình. 


Bắc Kinh năm 2010 
Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu 
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» Lời nói đầu 


Lời nói đầu 


Trung Quốc là một trong những quốc gia cỗ đại văn minh đầu tiên trên thế giới, văn 
minh Trung Hoa là nên văn minh cổ xưa duy nhất không bị ngắt quảng trên thể giới. 


Ngày nay, diện tích lãnh thổ của Trung Quốc xếp thứ ba thế giới, trước thời cận đại là 
quốc gía lớn nhất thể giới, có cương vực rộng nhất. Trải qua năm tháng lịch sử tương đối 
đài, dân số của Trung Quốc luôn chiếm một phần ba dân số thế giới 


Nơi dân cư cổ Trung Hoa phân bố - đại lục Đông Á chủ yếu nằm ở vùng ôn đới Bắc 
bán câu' với hình thái kinh tế lấy nông nghiện làm chủ thể. Thời thượng cổ, khi môi trường 
canh tác tương đối ổn định, Trung Quốc đã bước qua ngưỡng cửa văn minh, thủ lĩnh thị tộc 
chuyển hóa thành giai cấp thống trị mới nổi nằm trong tay mọi quyền lực. Câu nối huyết 
thông và hệ thống hành chính quốc gia thống nhất làm mội, kết tụ thành kết câu tẳng sâu 
của xã hội, hình thành xu hướng hướng nội, luận thường đạo lý, quản thể và tận quyền. 


Khác với phương thức cạnh tác quảng cạnh của chế độ nỗ lệ và chế độ nông nô 
ở các lãnh địa phong kiến thịnh hành ở châu Âu, tại lưu vực sông Hoàng Hà và Trường 
Giang, thời cổ đại Trung Quốc đã phút triển mô hình sản xuất cày sâu cuỗc bằm, dùng đỗ 
sốt và trâu cày. Từ đây đã hình thành nên một nên kinh tế nẵng nghiện mạng tính chất cả 
thể, có mỗi quan hệ phụ thuộc nhân thân tương đổi lỏng lên, và chế độ tư hữu ruộng đất 
cùng quan hệ giao kèo thuê ruộng. 


Chế độ trung ương tận quyên được xây dựng trên cơ sở kinh tế tự nhiên cá thể, tận 
trung quyên lực cao độ mà lại phân thành tầng lớp có thứ tự, quan lại được lựa chọn qua 
con đường khoa cử và mạng lưới thông tin vận chuyển thông suốt, nhanh chóng đã quản 
lý một cách có hiệu quả một đất nước có lãnh thể rộng lớn, dân số đông đúc. 


Sự hun đúc lâu ngày của việc sử dụng vẫn tự thông nhất và tư tưởng Nho gia chiếm 
địa vị chủ chốt đã phát huy những ảnh hưởng sâu rộng đổi với việc tăng cường sự quy 
thuộc và đồng hóa của các khu vực với văn minh Trung Hoa, với việc nâng cao sức ngưng 
tụ xã hội và thúc đẩy thống nhất đất nước. 


Đại lục Trung Hoa và trung tâm văn minh nhương Tây cách nhau khả xạ, qua núi 
cao, sa mạc, đại dương, hình thành nên một đơn vị địa lý tương đối độc lập. Trong không 


1 Miễn ôn đới Bắc bán cầu nằm từ phía trên đường Bắc chí tuyển (khoảng 23,5° vĩ Bắc] tới vòng 
Bắc cực (66,5° vĩ Bắc} còn miền ôn đới Nam bán cầu nằm từ phía dưới đường Nam chí tuyến 
(khoảng 23,5” vĩ Nam) tới vùng Nam cực (66,5° vĩ Nam). 





Lịch sử Trung Quốc < 


gian rộng rãi, được các vùng miễn vậy quanh, lại có các môi trường như đất đại màu mã, 
rộng lớn thích hợp cho việc cạnh tác, cô thảo nguyên, duyên hải thích hợp với chăn thả, 
buôn bán, đánh cá, làm muỗi. Những môi trường sinh tốn phong phủ đa dạng này có lợi 
cho việc giao lưu xõ hội và các yếu tố bổ sung lẫn nhau. 


Thời cỗ Trung Quốc dựa vào sức sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến và ưu 
thể chỉnh thể thống nhất, đã sóng tạo nên bốn phát minh lớn đánh dấu văn mình cổ đại 
huy hoàng chói lọi, giữ vị trí hàng đầu trên thể giới trong một thời qian dài 


Thời kỳ Minh Thanh, cục diện phát triển của lịch sử thể giới đã có rất nhiều thay 
đổi lồn. Các quốc gia chủ yếu của châu Âu nổi tiếp nhau đi vào quy đạo văn minh công 
nghiệp. Sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản đã cuỗn toàn thể giới vào đòng chảy 
ỗ ạt của sản phẩm công nghiện, các cường quốc phương Tây lũ lượt vượt đại dương xâm 
lẫn, xây dựng nền thống trị thực dân. Tuy để quốc Trung Floa đã phát triển đến đỉnh cao 
của quỹ đạo vẫn minh nông nghiệp, bắt đầu nảy sinh một sẽ nhân tổ cận đại hóa, nhưng 
các vị vua đầu thời Thanh lại không hể mảy may hay biết về biến động mạng tính lịch 
sử này, nên quân chủ chuyên chế phát triển bành trướng đến cực độ, nạu muội tự cao tự 
đại, bế quan tỏa cảng, ngoan cố thĩ hành biện pháp "lấy nông làm trọng; dẫn đến những 


nhân tỗ văn mính công nghiệp đã phát triển đến một trình độ nhất định bị co hẹp lại và 


đứt mạch, sự chênh lệch lực lượng giữa Trung Quốc và các cường quốc phương Tây đã 
phát sinh sự chuyên nghịch dữ dội, trước trào lưu văn minh công nghiệp thể giới, nên kinh 
tế nông nghiệp Trung Quốc đã mau chóng bị suy thoái. 


Năm 1840, Chiến tranh Nha phiến nỗ ra đã cất đút tiễn trình phát triển độc lập của 
xõ hội Trung Quốc, sáu mươi năm sau đó, Trung Quốc không ngừng bị các cường quốc 
phương Tây xâm lược và khinh rẻ, bị ép phải ký vào một loạt những khoản cắt đất bối 
thưởng, những điêu ước bất bình đẳng nhục nhã, từng bước từng bước rơi vào hỗ sâu 
thuộc địa hoặc nửa thực dân nửa phong kiến. 


Sự xâm lược của các cường quốc theo chủ nghĩa để quốc đã đem lại biết bao khổ đau 
cho nhân dân Trung Quốc, đồng thời đây nhanh quá trình giải thể của nên kinh tế tự nhiên, 
truyền thống, phát triển một cách hạn chế chủ nghĩa tư bản, hình thành giai cấp tư sản dân 
tộc và giải cập vô sản, và khiến cho nông dân phá sản trở thành giai cấp bản vô sản. 


Trong tiễn trình cân đại hóa khoảng hơn một thể kỷ sau Chiễn tranh Nha phiến, 
thông qua việc nhân đổi chủ nghĩa để quốc, chủ nghĩa nhòng kiến và đầu tranh với chủ 
nghĩa tư bản quan liêu, nhân dân Trung Quốc đã không ngừng phát triển nên công 
nghiệp dân tộc. Năm 1911, cuộc Cách mạng Tân Hợi do Tôn Trung Sơn lãnh đạo đã lật đỗ 





» Lời nói đầu 


sự thống trị của vương triêu nhà Thanh, quan niệm dân chủ công hòa dẫn dân đã khắc 
sâu trong lòng đẳn chúng. Tiến đó, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ mới do Đẳng Công 
sản Trung Quốc lãnh đạo đã mở ra tiễn đỗ cuộc cách mạng mang tính chất tư sản và chủ 
nghĩa xã hội, giành được thẳng lợi to lớn là độc lập dân tộc và giải nhóng nhân dân. 


Ngày Ì thẳng T0 nằm T948. nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lắp, 
mở ra một kỷ nguyên lịch sử mới hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội; trải qua quá trình suy 
ngẫm, tìm tòi, cuỗi cùng đã xác định con đường cải cách đổi mới chủ nghĩa xã hội mạng 
đặc trưng Trung Quốc. Về chính trị, tăng cường xây dựng pháp chế đản chủ; về kinh tế, xây 
dựng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, tích cực cạnh tranh lành mạnh và hợp tác quốc 
tễ, cổ qẳng phần đấu tiếp tục phát triển và kiến thiết xã hội qiàu mạnh, dân chủ, vẫn mình, 
hải hòa. 


Thời cỗ đại Trung Quốc đã mở ra Con đường tơ lụa, nó đã phát huy vai trò quan 
trọng trong việc gịao lưu trong và ngoài nước. Ba phút mình lớn được du nhận vào phương 
Tây, trở thành đòn bây lớn dự báo sự xuất hiện của giai cấp tư sản. Sự dụ nhập của khoa 
học phương Tây vào Trung Quốc và sự truyền bá của chủ nghĩa Ñdarx thời cận đại cũng có 
những ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển của lịch sử Trung Quốc. Ngày nay, với tỉnh 
thân mới mẻ "hướng tới hiện đại hóa, hưởng tôi thế giới, hưởng tới tương lai, dân tộc Trung 


Quốc đã có những cống hiển đảng kể trong công cuộc duy trì, bảo vệ nên hòa bình, ổn 


định của thể giới, gán phần giúp cuộc sống nhân loại ngày cảng tốt đẹp hơn. 


Cuốn sách này mô tả một cách khái quát dấu tích những đổi thay của dòng chảy 
văn minh Trung Hoa và con đường phát triển độc đáo của nó, tải hiện những nét đặc sắc 
của vẫn minh Trung Hoa, và diễn giải đất nước cỗ vẫn mình có lãnh thổ rộng lớn, nhân 
khẩu đông đúc, đã trải qua hàng ngàn năm thịnh suy liên miễn không dút, hiện nay đã 
bừng lên sức sống mạnh mê như thể nào. 








_ KHỞINGUỒN 
VĂN MINH TRUNG HOA 
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Bản đồ phản bố 
di chỉ chủ yếu của 
người nguyên thủy ở 
Trung Quốc 


ø =Di chỉ người nguyễn 


Cư dân viễn cổ và làng xã nguyên thủy 


Trung Quốc là quốc gia phát hiện ra nhiều di chỉ của người 
nguyên thủy nhất trên thể giới, không những là quốc gia bảo tồn 
được nguồn tư liệu phong phú về nguồn cội của loài người, mà các 
bước tiến hóa cũng tương đối hoàn chỉnh, không bị thiếu sót, hư hại 
nghiễm trọng. 


Khoảng 2 triệu năm đến 250 ngàn năm trước, trong giai đoạn 
đầu của thời kỳ đồ đá cũ, cư dân viễn cổ đã phản bổ rải rác ở các 
vùng đất lớn như Vân Nam, Tứ Xuyên, Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam, Hà 
Bắc, Giang Tô, An Huy, Hồ Bắc, Quý Châu, Nội Mông Cổ, Liêu Ninh, Bắc 
Kinh. Các di chỉ văn hóa cuối thời kỳ đồ đá cũ được phát hiện ở mọi 
vùng miễn, có niên đại khoảng 40 ngàn đến 10 ngàn năm trước lên 
tới mấy trăm di chỉ. 

Quá trình diễn tiến từ người Nguyên Mưu, người vượn Bắc Kinh 
đến người Sơn Đỉnh Động, nhìn chung đã phác họa được nét khái 
quát về sự tiến hóa của con người thời kỳ đầu ở Trung Hoa đại lục. 


¬= 
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Người Nguyên Mưu sống vào khoảng 1,7 triệu năm trước 
đây, được phát hiện ở Nguyên Mưu, tỉnh Vẫn Nam nên được đặt 
theo tên địa danh. Người ta đào được ở đảy hai hóa thạch răng 
người viễn cổ, một số đồ đá đã được gia công và phát hiện 
trong tầng đất dính liễn có một số vụn tro và xương cháy. 
Người Nguyên Mưu là chủng người đầu tiên đã được 
xác định trong phạm vi Trung Quốc hiện nay. 







Di chỉ người vượn ở huyệt Sơn Động, Long Cốt, 

Chu Khẩu Điếm, Bắc Kinh, tẳng tích văn hóa dầy tới hơn 
40 mét. Qua khảo cổ thấy rằng, tử 700 ngàn năm trước, 
“người Bắc Kinh” đã bắt đầu sinh sống ở vùng Chu Khẩu 
Điểm, trong khoảng 500 ngàn năm. Người ta đào được 
ở đây 17.000 đồ đá đã được chế tạo như mũi rìu đá, mũi 
tên đá và các đồ đá có mũi nhọn dùng để sẵn bản, hái lượm. 
Trong tầng tro dày 6 cm, lại là những di tích do người Bắc Kinh giữvà lương. ph “* EHẾ 
sử dụng lửa tự nhiên, chứng tỏ họ đã dùng lửa để đun chín thức ăn, Ahh đầu: người Đắc 
chiếu sáng, chống lạnh và đuổi thú dữ, nằm được kỹ thuật khốngchế  _ —————— 
và xử lý lửa. Những kỹ năng lao động như chế tạo và sử dụng công cụ 
này chính là tiêu chí quan trọng để “phản biệt người và vượn”. 

Sử dụng lửa và nấu chín thức ăn đã phát triển thể chất và thúc 
đây sự tiến hóa của não người nguyên thủy. Người Bắc Kinh còn giữ 
lại một số đặc trưng thể chất của loài vượn, nhưng đã có thể đi đứng 
thẳng, dung lượng của não cũng lớn hơn rất nhiều so với loài vượn, 
tương đương 76% não người hiện đại. 


Tượng phục chế 
phần đầu người Sơn 
Đỉnh Động. 






Những đoạn xương chảy 
đào được ở di chỉ người Bắc 
Kinh, chứng minh người 
Bắc Kinh đã biết cách sử 
dụng lửa thiên nhiên 
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Kim xương thú và để 
trang sức do người 
Sơn Định Động chế 
tác 









Bản mài đả, chảy giã 
đả của thời đại đả 
mới được đảo lên ở 
Bủi Lý Cương, huyện 
Tân Trịnh, tỉnh Hà 
Nam 





Trong hang ở phần đỉnh núi Long Cốt còn phát hiện được di chỉ 
“người Sơn Đỉnh Động” có niên đại cách nay khoảng 18 ngàn năm. Trừ 
ba bộ hóa thạch xương đầu người và khung xương bộ phận ra, ở đây 
còn đào được kim xương do đão, mài và đục lỗ tạo thành, để xâu các 
loại trang sức như vòng đá, vỏ sò biển, răng thú... Từ đó suy ra, người 
Sơn Đỉnh Động đã nắm chắc kỹ thuật khoan gỏ lấy lửa. Lấy lửa nhân 
tạo được coi là mở đầu cho lịch sử nhân loại. Dung lượng não của 
người Sơn Đỉnh Động đại khái tương đương với người hiện đại, thể 
chất và diện mạo cũng không có khác biệt lớn so với người hiện đại. 


Cách đây khoảng 10 ngàn năm, cư dân Trung Hoa đã bước vào 
thời kỳ đố đá mới. Vào khoảng 7.000 năm trước, phẩn lớn khu vực đã 
phát triển đến giai đoạn phốn vinh của thời kỳ đỗ đá 

mới. Hơn 7.000 di chỉ văn hóa của thời kỳ đỗ đá 

mới được phát hiện chủ yếu nằm ở lưu vực sông 

Hoàng Hà và lưu vực sông Trường Giang. Trong đỏ, 
những di chỉ thời kỳ đầu có làng xóm Bán Pha của 
văn hóa Ngưỡng Thiều (7.000 - 5.000 năm trước) và 
công xã Hà Mẫu Độ của văn hóa Hà Mẫu Độ (7.000 - 3.500 
năm trước) là đại diện tiêu biểu, thời kỳ sau cỏ di chỉ văn hóa 
Long Sơn (4.500 - 4.000 năm trước) là điển hình nhất. 

Công xã Bán Pha ở lưu vực sông Hoàng Hà nằm ở thôn Bản Pha, 
Tây An, tỉnh Thiểm Tây, ước chừng cách nay khoảng 6.000 năm, hiện 
tại di chỉ có diện tích khoảng 50 ngàn mét vuông. Nhà ở của cư dân 
Bán Pha chủ yếu là dạng nửa nhà nửa hang động, được dựng bởi gỏ, 
cành cây và mái rơm. Trong nhà có bếp để nẫu cơm, chiếu sáng và 
sưởi ấm. Người ta còn đào được ở di chỉ Bán Pha hòm cất giữ hơn 200 
món lương thực và công cụ sản xuất, sinh hoạt, đồng thời phát hiện 
một số lượng lớn đồ gỗm màu có hình vẽ người, động vật và hoa văn. 


lhittp:fsaclruiel.edUl.vri 


>_ Khởi nguồn văn minh Trung Hoa 


Làng xã Hà Mẫu Độ nằm ở thôn Hà Mẫu 
Độ, Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang, cách nay khoảng 
7,000 năm, là đại diện cho làng xã thị tộc của 
lưu vực sông Trường Giang. Kiến trúc nhà sàn 
do cư dân Hà Mẫu Độ sáng tạo ra luôn là hình 
thức kiến trúc chủ yếu của khu vực Giang Nam 
trong suốt mấy nghìn năm. 


Thời đại đồ đá mới với đại diện là làng xã 
Bán Pha và Hà Mẫu Độ, cư dân cổ đã sử dụng 
khá phổ biến những đỗ đá như rìu đá, cày đá, 
bừa đá, dao đá, bàn mài đả..., trồng các loại 
lương thực như lúa nước, kê, cải thảo hoặc cải 
bẹ xanh..., và nuôi các gia súc như lợn, chó, 
trâu, dê, gà... 


Các di chỉ như Bán Pha ở Tây An, Khương 
Trại ở Lâm Đồng... thuộc văn hóa Ngưỡng 
Thiếu đều xây dựng các công trình công cộng ở khu vực trung tâm, 
bốn phía là các căn nhà nhỏ có người ở, bên cạnh khu dân cư có lò 
gốm, quanh thôn còn đào hào mương có tác dụng phòng hộ, ngoài 
thôn có nghĩa trang chung. Di chỉ Ngưu Hà Lương của văn hóa Hồng 
Sơn (cách nay 6.500 - 5.000 năm) còn xảy dựng đàn tế với quy mỏ 
lớn và miếu nữ thần. Những di chỉ này chứng tỏ, khi đó đã xuất hiện 
quần thể xã hội có gia đình cặp vợ chồng là tế bào, tổ chức theo quan 
hệ huyết thống thị tộc, một vài thị tộc hợp thành bộ lạc. 





Lủa nước ở di chỉ Hà 
Mẫu Đỏ, Dư Diễu, 
tỉnh Chiết Giang 





Tượng đầu nữ thần 
đắp bằng bùn của 
văn hóa Hồng Sơn, 
được tìm thấy ở 
Ngưu Hà Lương, tỉnh 
Liễu Ninh 








Bát qỗm màu đen có hoa văn 
lợn của văn hóa Hà Mẫu Độ, 
tìm thấy ở Hà Mẫu Độ, Dư 
Diễu, tỉnh Chiết Giang. 
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Đán tế đi chị sản hóa 
Hỏng Sơn, Ngưu Hà 
Lương, L.êu Ninh 





Sản bằng xương thời 
đại đồ đá mới, được 
tim thấy ở Giá Hỗ, 
huyện Vũ Dưỡng, 
từnh Hà Xam 
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Từ hái lượm, sân bắn tiến hóa đến nến nông nghiệp nguyên 
thủy và nghề chăn nuôi gia súc có thế Ến định và tiếp tục phát triển, 
tử đây ngưới nguyên thủy bắt đấu định cư, xây dựng tổ chúc xá hội 
thị tốc. Sự phát triển nhanh chóng của súc sản xuất và sự thay đối sâu 
sắc của phương thức sản xuất, kết cấu xã hội đã thúc đấy cư dân cố 
Trung Hoa bước vào “thời đại anh hũng” của vẫn hóa nhảy vọt, nhân 
tài nối trội phát minh nỗi tiếp. 


Bình minh văn minh của thời đại truyến thuyết 


Hơn 3.000 năm TCN, lưu vực Lưỡng Hà của Tây Á và Ai Cập ä 
châu Phi đã tiến vào thời đại vẫn mình. Khu vực lưu vực sóng Hoàng 
Hà và ha du sông Trưởng Giang của Trưng Hoa cũng đã xuất hiện 
bình minh văn rninh. 

Lịch sử thời đại viễn cố chú yêu được truyền miệng đời này qua 
đời khác qua thần thoại và truyền thuyết, Sau này, trong các tài liệu văn 
hiển chép lại những ký ức lịch sử của dân cư cố, đã bảo lưu rất nhiều 
dẫu vết các hoạt độøg của loài người viễn cố. 

Hoàng Đé và Viêm Đề chánh là thủ linh liên rmieth các bộ lạc "thời 
đại anh hừng” ở lưu vực söng Hoàng Hà cách đây 5.000 nằm trong 
truyền thuyết cổ sử. Khi người đời sau truy thuật về lịch sứ tố tiên, 
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thường đem những sảng tạo, phát minh quan trọng từ thời 
đại đồ đá mới đến nay gán cho họ. 


Tương truyền Viêm Đế dạy con người cày 
cấy, nếm qua trăm thứ cỏ, phát minh ra thuốc, là 
người sáng lập ra ngành nỗng nghiệp và y dược học 
nguyên thủy của Trung Hoa, được tôn là “Thân Nông 
Thị” Ông ta còn phát minh ra đồ gốm, mở chợ, khiến con 
người “tập trung hàng hóa của thiên hạ? trao đổi, giao lưu 
hàng hóa với nhau. Hoàng Đế dạy dân biết dệt vải, cắt may quần áo, 
xây dựng nhà ở, cung điện, lại phát minh ra cung tên, đánh xe cưỡi 
ngưa, chế tạo thuyền bè, được tôn là “Hiên Viên Thị” Ông ta còn lệnh 
cho các quan dưới quyển phát minh ra chữ viết, lịch pháp, phép toán 
và âm nhạc. Nguyên phi của Hoàng Đế là Lõa Tổ là người đầu tiên 
trồng dâu nuôi tằm, kéo tơ dệt vải. 


Những phần mộ và văn vật còn được lưu giữ lại của thời đại đỗ 
đá mới cách nay 8.000 - 4.000 năm đã đưa ra những bằng chứng cho 
thấy tính xác thực của những truyền thuyết này. Vỏ kén và con thoi 
được khai quật ở huyện Hạ, tỉnh Sơn Tây đã chứng tỏ con người khi 
đó đã biết cách nuôi tằm, dệt vải; đồ qỗm màu hình thuyền đào được 
ở di chỉ Bán Pha chứng tỏ con người đã biết chế tạo thuyền; những 
phủ hiệu điêu khắc được phát hiện ở Bán Pha cũng cho thấy đã xuất 
hiện sự manh nha của chữ viết; bảy ống sáo bằng xương, có niên đại 
8.000 năm trước ở Vũ Dương, tỉnh Hà Nam ít nhất đã đầy đủ sáu nốt 
âm, chứng tỏ thời đó đã xuất hiện âm nhạc nguyên thủy. Ngoài ra, 





Đồ gồm màu hình 
thuyển của văn hóa 
Ngưỡng Thiếu, được 
khai quật ở núi Bắc 
Thủ, Bảo Kẻ, Thiểm 
Tây. 





Hình trải: Chậu gốm 
hoa văn hình cá, mặt 
người của thởi đại 
đồ đá mới, được tìm 
thấy ở di chỉ Bản Pha, 
tỉnh Thiểm Tây. 

Hình phải: Đồ qốm 
màu hình người thời 
đại đỗ đá mới, được 
tìm thấy ở vịnh Đại 
Địa, Tân An, tỉnh Cam 
Túc, 
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Lịch sử Trung Quốc < 





Chân dung Hoàng 
Đề Hiện Viên (hình 
vẽ trên đả trên đến 
thử họ Vũ đời Hản ở 
Gia Tưởng, tỉnh Sơn 
Đảng] 
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những đỗ sành sứ có lỗ hỗng dưới đáy ở Bán Pha cho 
thấy có thể chúng được dùng để đun, hấp chín thức ăn; 
đỗ gỗm có dạng hẹp, miệng nhỏ, hình ống được tìm 
thấy ở di chỉ Mã Gia Phẫu, khi múc nước lên nửa trên hơi 
nghiêng, sau khi nước đầy lại tự động đứng thẳng, có 
nghĩa là có khả năng con người đã biết lợi dụng nguyên 
lý lực đẩy và cân bằng trọng tâm; trong nhà bày la liệt 
những trang sức bằng gốm có hoa văn cho thấy con 
người đã biết xếp thứ tự, vẽ những hình vẽ đối xứng; 
trên những đồ gốm đào được ở Vũ Dương, tỉnh Hà Nam 
có khắc các chữ số như [, II, III, IIII, X, 10, 8... tương đồng 
với các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trên giáp cốt văn sau 
này; trên một số ống sáo bảng xương khi đục lỗ còn 
lưu lại những đường song song bằng nhau, cho thấy sự 
đo lường hết sức kỹ lưỡng. 


Một loạt phát minh, sáng tạo này chính là nguyên 
tố quan trọng đưa cư dân viễn cổ Trung Hoa tiến tới thời 
đại văn minh. Rất nhiều thành tựu quan trọng của văn 
minh hiện đại đều có mắm mống và được đúc rút từ đó. 

Nhờ thế, Hoàng Đế và Viêm Để được tôn là thủy tổ nhân văn của dân 
tộc Trung Hoa. 


Hai bộ tộc của Hoàng Để, Viêm Để bắt nguồn từ khu vực Tây 
Bắc Trung Quốc đã không ngừng mở rộng về phía Đông, dọc sông 
Hoàng Hà, họ kết thành liên minh, thông qua trận chiến Trác Lộc 
đánh bại bộ lạc Si Vưu ở hạ du sông Hoàng Hà. Sau này Hoàng Để lại 
thẳng trận Phản Tuyển trong cuộc tranh giành với Viêm Để, dẫn dẫn 
thực hiện thống nhất các bộ lạc của Viêm Để và Sỉ Vưu, hình thành 
chủ thể dân tộc Hoa Hạ sau này. 


Trong hãm mộ Bộc Dương ở Hà Nam có niên đại cách ngày nay 
6.000 năm đã phát hiện hình “rồng” do cắt ghép hình tượng của các 
loài động vật và được xếp bằng vỏ trai, hình tượng này là hợp thể tô 
tem của rất nhiều bộ lạc, phản ánh các bộ lạc đã đi đến liên kết với 
nhau sau chiến tranh, tiến tới lịch trình cấu thành chủ thể dẫn tộc 
Hoa Hạ. 


Cuối thời đại đồ đá mới, cách nay khoảng 4.000 năm, sức sản 
xuất tăng cao nhanh chóng. Đồ đồng được tìm thấy ở Thanh Hải, tỉnh 


1 Giáp cốt văn: Chỉ loại hình chữ viết khắc trên xương thú thời cỗ (ND). 
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Cam Túc cho thắy khi đó đã hước vào 
thời đại “đồng đã cùng dùng” Trong 
nhưng mộ phần thới kỳ này, củ mộ 
cá hơn 100 món đồ tủy táng như đồ 
gốm, đồ ngọc, có mộ chỉ có một, hai 
món, thảm chỉ cá mộ không có gi. 
Trong đi chỉ thời kỳ cuối văn hóa Đại 
Văn Môn và đi chỉ văn hóa Long Sơn 
củn xuất hiện hiên tương dùng người 
để tế làm móng nhà và dùng người 
tuần táng. Điều này cho thấy đã bắt 
đấu xuất hiện tài sản tư hữu, phân 
hỏa giàu nghẻo và mắm mỗng của 
sự đối lập qiữa các giai cắp. 


Những nhân vật anh hùng của Lắng Hoàng Đề toa lạc ở 
thời đại này tương ứng với truyền thuyết cố sử là Nghiệu, Thuấn, VŨ. huyện Hoàng Lắng tính 
Họ là những thủ linh trử danh của liên mành các hộ lạc lưu vực sông  - Thuếm Tây, đây là nơi 
Hoàng Hà sau thời Viêm Đế, Hoàng Đế Thời ký Nghiệu Thuấnhống F29 cháu của Viêm Đề. 

sẻ ' Le 3°! Tả Huàng Đé đãi đời củng 
thủy ngắp lụt khắp nơi, Vũ nhận lệnh dẫn dắt dân chúng troøg suốt Wibise 20146Vi 
: Fã Ê PHIEI 71821 
13 năm đào núi dẫn nước, "qua ba sông nắm hồ, dẫn nước chảy ——=—————~ 
biến Đông”, cuối cùng đã hóa hiểm nguy thành an, giúp đần chúng ` : 

: \ nu <7 : k 'IQY Hinh “tông” được đắp 
ăn cư lạc nghiệp, Ông còn là người đấu tiên dạy dân đào vét kénh bằng vô sở đào được 
ngòi, dẫn nước tưới tiêu, biến thủy hại thành thủy lợi, thúc đấy sản — ưeoghimmeBộcDưng 
xuất ở khu vực Trung Nguyện phát triển màu chóng, và mở rộngthế tính Hà Nam được mệch 


lực đến tận lưu vực sông Hoài. denh là "Con rắng đầu tiên 
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Lịch sử Trung Quốc <{ 


Tranh đá khắc hình 
vua Vũ trị thủy ở 
Vũ Vương đải, Khai 
Phong. 





Sự nghiệp vĩ đại dẫn dắt dân chúng trị thủy của Vũ đã thúc đẩy tổ chức xã hội và cơ 
cầu quản lý xã hội trưởng thành hơn, thúc đẩy bộ máy nhà nước và văn minh Trung Hoa 
ra đời. Theo thiên “Hạ hầu ký? sách Sử ký ghi chép, Vũ “mở chín châu, thông chín đường, 
đào chín đầm, dời chín núi; gạt bỏ mọi chướng ngại, phả vỡ biên giới huyết thống các bộ 
lạc, những bộ tộc được hưởng lợi đã gắn kết thành một cộng đồng xã hội thống nhất. Vũ 
còn dựa vào các đặc điểm sản vật núi non của các vùng để chỉ đạo sản xuất, lệnh cho các 
bang cống nạp, điều phối lương thực giữa các vùng, giữa các bang bổ sung bù đắp cho 
nhau. Khả năng phi phàm và thành tựu lớn lao của Vũ đã khiến ông gây dựng được uy 
quyển có sức hiệu triệu thiên hạ. Hội nghị các bộ tộc do Vũ chủ trì có tiếng vang lớn, được 
sử sách đánh giả rất cao. 

Tóm lại, văn minh Trung Hoa là một trong những nền văn minh khởi nguyên độc lập 
trên thế giới, diễn biển rõ ràng, bộc lộ sự phát triển đa dạng, lấy Trung Nguyên làm trung 
tâm, thấm thấu lẫn nhau, dung hợp trong một thể thống nhất. 


Ø Liên kết tư liệu 
(274442)i4)/16Ÿ/.0)19).(C7.|C1.)14x1)|Cl1À/42)30,11À/4/.49))/C19)//916 
Nhìn từ phạm vì thể giới, có ba trung tắm nguồn gốc của nông nghiệp: Tây Á, Trung Nam Mỹ và Đông Á. Trung 


tâm nguồn gốc Đông Á chủ yếu là Trung Quốc. Nguồn gốc của nông nghiệp Trung Quốc có thể truy ngược về 
khoảng hơn 10.000 năm đến 7.000 - 8.000 năm trước, nền nông nghiệp nguyên thủy đã phát triển từ đó. 


So với những : nền nông nghiệp của các khu vực khác trên thể giới, nền nông nghiệp. nguyễn thủy Trung 
Quốc có những đặc điểm mới mẻ. Về phương diện nhi Sạn ngay tử sớm, Trung Quốc đã hình thành bố cục 





HẠ -THƯƠNG -TÂY CHU: 
NHÀ NƯỚC THỜI KỲ ĐẦU 
VÀVÄÃNMINH ĐÔNG XANH 
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Lịch sử Trung Quốc < 


Hinh nhục dựng của 
cụng điện Nhị Lý Đầu 
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Sự ra đời của nhà nước 
và sự thay đổi ba triều đại Hạ, Thương, Chu 


Ba triểu đại Hạ, Thương, Chu là thời kỳ quan trọng hình thành 
và phát triển nhà nước thời kỳ đầu của Trung Quốc. 


Khoảng năm 2070 TCN, vua Vũ kiến lập nên vương triểu đầu 
tiên của lịch sử Trung Quốc - triểu Hạ. 

Vua Vũ chia thiên hạ thành “chín châu? định đô ở Dương Thành 
(nay là Đăng Phong, tỉnh Hà Nam), khu hành chính bao gỗm các vùng 
Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông, Thiểm Tây, Giang Tô, Chiết Giang, 
An Huy, Hồ Bắc ngày nay. Vua Vũ còn thu gom đồng trong thiên hạ, 
đúc thành chín chiếc đỉnh lớn, làm thành vật tượng trưng cho quyển 
lực thống trị cao nhất. 


Triểu Hạ không chỉ xây dựng nên các cung điện, đỏ thị với kiến 
trúc dùng tường thành và söng bao bọc để bảo vệ thành trì mà còn 
thiết lập cơ cấu quản lý chia ra nằm giữ những nhiệm vụ khác nhau, 
ngự sử trung ương gọi là "lục khanh? còn “bào chính”, “mục chính” và 
“cửu châu chỉ bá”... là ngự sử địa phương của các cấp. Ngoài ra còn 
đặt ra lệ tiến cống, xây dựng tổ chức quân đội, chế định lễ chế, hình 
pháp, đặt giám ngục. Vương triểu Hạ cũng kiêm các chức năng của 
nhà nước thống tri. 


Sự chuyển giao quyền lực giữa Nghiêu, Thuấn, Vũ đều thông 
qua phương thức để cử của liên minh bộ lạc và nhường ngôi trong 


_`uuwfbe?//|ÏÌ|fÑM 332222, À 
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>_ Hạ - Thương - Tây Chu: Nhà nước thời kỳ đầu và văn minh đồng xanh 


hòa bình, mang màu sắc dân chủ nguyên thủy. Vũ lợi dụng quyển lực 
của mình, nâng đỡ thể lực của con trai là Khải, giúp Khải giết thủ lĩnh 
của tộc Đông Di là Ích - người đáng lẽ sẽ tiếp nhận ngai vị của Vũ, và 
chinh phục những bộ lạc không phục tùng khác. Từ đây chế độ thế 
tập vương vị đã thay thế chế độ nhường ngôi, được các vương triểu 
đời đời của Trung Quốc noi theo. 


Những tài liệu ghi chép về triểu Hạ trong văn hiến Trung 
Quốc không nhiều, nhưng thành quả khai quật khảo cổ đã bổ sung 
những thiếu sót trong sử sách, đã phác họa diện mạo của văn minh 
thời Hạ. 

Địa vực và đại thể niên đại kéo dài của di chỉ văn hóa Nhị Lý Đầu 
ở Yến Sư, tỉnh Hà Nam phù hợp với triểu Hạ. Trong di chỉ có quần thể 
kiến trúc cung điện đầu tiên của Trung Quốc, bố cục quy phạm chỉnh 
tế, đối xứng qua một trục giữa, kiến trúc có đường đi và đường thoát 
nước lát bằng sành, trong đó cùng điện số 2 hình như là tông miểu 
để thờ cúng tổ tiên. Người ta còn khai quật được những đổ lễ khí làm 
bảng ngọc, gỗm, và đồng xanh ở di chỉ. Trong thành còn phân bố 
những phường thủ công nghệ thể hiện sự phân công rõ rệt trong xã 
hội như đúc đồng, làm đổ gõm... Hình dáng mộ và đổ tùy táng cũng 
có sự khác biệt, có hơn 30 bộ khung xương người trói hai 
tay, đầu và thân đặt riêng, phản ánh sự khác biệt về giàu 
nghèo, tầng lớp xã hội và sự đối lập giai cấp. Những điều 
trên đều chứng thực cho sự định hình nhà nước của triểu Hạ. 


Triểu Hạ kéo dài khoảng hơn 470 năm. Cuối triểu Hạ, 
Hạ vương là Kiệt xa xỉ tàn bạo, dẫn chúng căm ghét, người 
thân xa rởi. Khoảng năm 1600 TCN, thủ linh bộ lạc Thương 
sinh sống ở vùng hạ du sông Hoàng Hà là Thang đã tập 
hợp các bộ lạc, phương quốc để khởi binh diệt Hạ, lập 
nên triểu Thương, định đô ở Bặc (nay ở Yến Sư, tỉnh 
Hà Nam), về sau dời đô mấy lẫn. Khoảng năm 1300 
TCN, vua Thương là Bàn Canh dời đỏ đến đất Ân (nay 
là An Dương, Hà Nam), đời sau không dời đỏ nữa, triểu 
Thương cũng được gọi là Ân từ đây. 


Sự thống trị của triểu Thương kéo dài khoảng 500 năm. Thay 
thế triểu Thương là bộ lạc Chu sinh sống ở lưu vực sông Vị. Năm 1046 
TCN, Chu Vũ Vương là vua nước chư hấu của nhà Thương đã tập hợp 
hơn 800 bộ lạc, phương quốc đánh bại quân đội của vua Trụ, lập ra 


Người ngọc đời 
Thương, đào được 
trong mộ cổ ở Ấn 
Khư, Tây Dương, tỉnh 
Hà Nam, đã tải hiện 
hình tượng người đời 
Thương. 
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Liễn đẳng xanh, thời 
Tây Chu. Dưới đảy 
liên đẳng có khắc 
32 chữ minh văn, 
qhi chép lại sự kiện 
Chu Vũ Vương đánh 
Thương. 
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triểu Chu, định đô ở Cảo Kinh (nay là phía Tây Tây An, tỉnh Thiểm Tây), sử gọi là Tây Chu. 
Cuối thời Tây Chu, chư hấu hùng mạnh, vương thất suy yếu, năm 771 TCN, tộc Khuyến 
Nhung ở Tây Bắc nhân trong triểu xảy ra biến loạn mà phá vỡ Cảo Kinh, giết Chu U Vương, 
nhà Tây Chu diệt vong. 


Nhà nước thời kỳ đầu và xã hội tông tộc 


Thể chế chính trị của nhà nước thời kỳ đấu của Trung Quốc có những đặc điểm loại 
hình khác với khởi nguồn của văn minh phương Tảy - Hy Lạp cổ đại. Đất nước Hy Lạp cỗ đại 
núi non ngang dọc, sông ngòi dày đặc, phương thức sản xuất và sinh hoạt đa dạng phong 
phú, giao thông hàng hải và thương mại phát triển, hoạt động buôn bản, giao lưu sấm uất, 
tấp nập, xâm nhập và phá vỡ tổ chức họ hàng có quan hệ huyết thống. Khi bước vào xã hội 
phân hóa giai cấp, chính quyển, tài quyến (quyển lực về kinh tế) và thắn quyền vốn riêng 
biệt đã liên kết lại để cùng lật đổ quyền lực dòng tộc tập trung thống nhất, trên cơ sở chế 
độ nông nỏ, xây dựng nên thể chế chính trị thành bang, thi hành nến chính trị dân chủ. 
Còn cái nỗi chủ yếu của văn minh Trung Hoa lại ở khu vực Trung Nguyên, đất đai rộng lớn, 
kinh tế nông nghiệp canh tác nhỏ lẻ, khi bước vào xã hội văn minh cầu nổi huyết thống 
văn không bị đứt gãy. Do nhụ cầu của các công việc chung như trị thủy, chỉnh chiến, đối 
ngoại khiến cho cầu nối hiệu quả giữa huyết thống và nền kinh tế nông nghiệp - vốn có 
đặc trưng vừa liên kết lại vừa phân tán - trở nên vững mạnh hơn; quyến lực, địa vị của thủ 
lĩnh thị tộc cũng theo đó mà mạnh lên, trực tiếp chuyển hóa thành một giai cấp thống trị 
mới nổi tập trung chính quyền, tộc quyền, tài quyền, quân quyển và thần quyền. Tổ chức 
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huyết thống và hình thái nhà nước dung hòa làm một, xây dựng kết 
cầu cơ bản của xã hội phân phong theo tông pháp. 

Thời kỳ Hạ - Thương, giao thông bất tiện, con người thường tụ 
họp quản cư theo huyết thống. Những khu dân cư này nằm trong 
một tập đoàn bộ tộc của một khu vực nhất định, gọi là "phương 
quốc”. Việc quản lý của hai triểu Hạ, Thương chủ yếu dựa vào quan 
hệ huyết thống thị tộc truyền thống, thông qua một bộ tộc gốc để 
xây dựng quan hệ thần thuộc với các bộ tộc xung quanh, hiệu lệnh 
thiên hạ. Loại quan hệ lệ thuộc này chủ yêu bộc lộ dưới hình thức “tiến 
công? thực chất là một hình thức liên minh phương quốc tương đổi 
lỏng lẻo, sức mạnh của quốc gia không hể đi sâu vào những nước lệ 
thuộc xung quanh. 

Đầu thời Tây Chu, để củng cổ sự thống trị đối với các phương 
quốc xung quanh, Chu Công đặt ra Lễ, xác lập chế độ phân phong 
theo tông pháp. Nền thống trị và quản lý nhà 
nước đã mạnh hơn một bắc. 


Chế độ tông pháp là chế độ căn cứ vào 
quan hệ huyết thống thân hay sơ, gần hay xa để 
xác định quyền thừa kế đất đai, tài sản và quyền vị. 
Vua nhà Chu tự xưng là thiên tử, ngai vua do con 
trưởng kế thừa, là đại tông của cả thiên hạ. Những 
người con còn lại kế thừa một bộ phận tài sản, 
nhận phong làm chư hấu, với vua nhà Chu thì 
họ là tiểu tỗng, nhưng trong phạm vi quản lý của 
chính họ thì vẫn là đại tông. Từ đó trở xuống phân 
phong làm khanh, đại phu, sĩ cho đến thứ dân. 


Chế độ phân phong, tức là nguyễn tắc theo 
chế độ tông pháp “phong kiến thân thích, dĩ phiên 
bình Chu” (phong đất cho người thản, để làm rào 
dậu che chắn cho nhà Chu}. Vua Chu đối với các chư 
hầu được phong đất “thụ dân thụ cương thổ” (trao dẫn 
trao cả đất đai), công việc ở đất phong do chư hầu cai quản và 
sẽ phải đến triểu kiến, cổng nạp và phục dịch nhà Chu theo định kỳ, 
gánh vác nghĩa vụ bảo vệ cho vương thất. Thời Tây Chu sử dụng cầu 
nối huyết thống xuyên suốt, triệt để để phá vỡ bố cục nhiều huyết 
thông tập hợp còn chưa vững chắc của đời Hạ Thương, thông qua sự 
phân phong trên quy mô lớn cho các chư hấu cùng họ, trên các cứ 


Định Vụ, thời Tây 
Chu. Trong vách đỉnh 
cỏ 281 chữ minh văn, 
ghỉ chép nắm Chu 
Khang Vương thử 23, 
phong cho quy tộc 
Vụ và ban cho ông 
ta thắn dân và nỏ lệ, 
là một sử liệu quan 


trọng trong việc 
nghiễn cứu chế độ 
phản phong đời Chu. 
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điểm thống trị đã được xây dựng và củng cố như khu dẫn cư đồng 
đúc giàu có, vùng chiến lược trọng yếu... dệt thành mạng lưới khống 
chế bắt nguồn từ trung ương và mở rộng dẫn về hướng Tây. Khu 
vực xung quanh thi lại phân phong cho một số ít họ hàng thông gia, 
công thần và hậu duệ của quý tộc đời trước để đoàn kết các bộ 
tộc, ấn định bố cục toàn quốc. 


Xã hội thời Hạ - Thương - Chu dựa theo quan hệ 
huyết thống thân sơ để phân chia sự sang hèn chính trị, 
là xã hội phân chia giai cấp vô cùng sâu sắc. Theo như 
Tả truyện phản ánh, xã hội Tây Chu “tuần có mười ngày, 
người có mười loại” vương thống trị công, công thống 

trị đại phu, đại phu thống trị sĩ, từ sĩ đổ xuống thống trị 
các cấp nỗ bộc như tạo, dư, khang, liêu, bộc. Những đại, tiểu quy tộc 
luôn được hưởng các loại đặc quyển thường kiêm nhiệm làm quan 
viên hành chính các cấp, cấu thành nên giai cấp thống trị. Vương thất 


"Chúng nhắn hiện 
điển”, đời Thương. 
Chữ khắc trên xương : 
trâu, ghi chép lại lời Về quý tộc có rất nhiều nô lệ, nô lệ chủ yếu có nguồn gốc là tù binh 
vua Thương lệnh chiến tranh và tội phạm, bị tùy ý ban thưởng và mua bán. Ngoài phục 
cho mọi người cùng vụ và khổ sai ra, nô lệ còn bị giết để làm cổng phẩm tế lễ tông miếu, 


chung sức cay ruộng. hoặc chôn theo quý tộc. Triểu đại nhà Chu mỗi một lần tế lễ thường 


giết hơn 500 nô lệ. Nhưng cầu nổi huyết thống tông tộc nghiêm ngặt 
bảo đảm cho những người bình thường trong tộc không bị trở thành 
“công cụ biết nói” Những người trong tộc khác, bao gỗm thứ nhân, 
chúng, dân, nông phu, đều có gia đình và công cụ sản xuất của mình, 


BẢNG LIỆT KÊ ĐƠN GIẢN VŨ KHÍ VÀ HÌNH PHẠT 
THƯỜNG THẤY Ở ĐỜI CHU VIẾT BẰNG GIÁP CỐT VĂN 


Giáp cốt vẫn Hàm nghĩa Giáp cốtvăn | Hàm nghĩa 
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thuộc tầng lớp bình dẫn. Họ chịu trách nhiệm làm việc, phục dịch cho vương thất và quý 
tộc, là những lao động chủ yếu trong nông nghiệp và thủ công nghiệp. 


Để chinh chiến bên ngoài và trấn áp sự phản kháng bên trong, nhà Thương và Tây 
Chu đều coi việc xây dựng quân đội hùng mạnh là đại sự hàng đầu của quốc gia. Các hình 
phạt tàn khốc như chém đầu, chôn sống, cắt mũi, chặt chân... và xây dựng nhà tù đã trở 
thành thủ đoạn quan trọng để bảo vệ sự thống trị của quý tộc. 


Thời kỳ Hạ - Thương - Tây Chu, cho dù quý tộc hay là bình dân đều sinh sống trong 
thị tộc hoặc mạng lưới xã hội được tổ chức bởi quan hệ huyết thống tông tộc. Ngoài việc 
hai chế độ tông pháp, phân phong chính trị đã hợp nhất huyết thống và địa vực làm một, 
giai cấp thống trị thời Tây Chu còn lấy luân thường huyết thống và đẳng cấp tôn tỉ làm 
nguyên tắc, chế định ra một loạt chế độ lễ nhạc để quy định hành vi, cử chỉ của con người, 
dùng để “biệt quy tiện, tự tồn tỉ” (phân biệt sang hèn, sắp xếp thứ tự tôn ti), duy trì chế độ 
đẳng cấp và trật tự xã hội. 


Nhìn từ góc độ của người Tây Chu, tế lễ tổ tiên là sự kiện trọng đại của quốc gia, 
tương đương với việc chinh chiến, đó là nghi lễ quan trọng để giữ gìn xã hội tông pháp, 
tăng cường sự đoàn kết của quốc gia. Người Tây Chu cho rằng “Thiên mệnh phi thường, 
duy đức thị phu” (mệnh trời không hằng thường, chỉ có đức là bao trùm hết thảy), vứt bỏ 
quan niệm thờ phụng quỷ thần của triểu Thương, để xưởng đạo đức luân thường tôn 
kính tổ tông và tư tưởng “kính đức bảo dân” (tôn kính đạo đức, chăm lo con dân), dùng để 
giáo hóa dân chúng, duy trì và bảo vệ chế độ đẳng cấp và trật tự xã hội, thể hiện tỉnh thần 
lý tưởng “dân chỉ sở dục, thiên tất tòng chỉ” (cái dân mong muốn, trời ắt chiếu theo). 


Về phương diện xây dựng chế độ chính quyền nhà nước, nhà Tây Chu thi hành một 
loạt biện pháp mới, như kết hợp một cách khéo léo quan hệ huyết thống và thể chế hành 
chính nhà nước đã phát huy vai trò rất quan trọng trong việc ổn định chính trị, giữ gìn trật 
tự sản xuất và xã hội, tăng cường sự đoàn kết lòng người. Đồng thời, nhà Tây Chu đã phả 
vỡ bố cục "các nước mọc lên như rừng” thời Hạ - Thương, tăng cường sự khống chế các 
vùng đất trên toàn quốc, thúc đẩy khai phá kinh tế và phát triển văn hóa của các vùng 
xung quanh. 


Ø Liên kết tư liệu 


47)27/090/|4)212)12)) 


Chế độ tỉnh điển là một chế độ chiếm hữu ruộng đất ở thời Thương - Chu. Tỉnh điển có nghĩa là chia ruộng 
canh tác thành ruộng vuông có một diện tích nhất định, giống như chữ "tỉnh" it trong chư Hản. Trên danh 
nghĩa, tỉnh điển là của Nhà nước, nhưng thực tế lại của quý tộc vương thất. Một "tỉnh" được chia làm chin mảnh 
vuông, tám mảnh ruộng. xung, quanh là ruộng. tư, còn : giữa là ruộng công. Các thành viên của thôn xả chịu 

Im sắt, ngoà ñ ruộng Si cho quý tộc I ra còn phải canh tác tiên mảnh 
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Văn minh đồng xanh rực rỡ 


Địa vực đời Thương và Tây Chu rộng lớn hơn rất nhiều so với đời 
Hạ, là quốc gia rộng lớn nhất thể giới lúc bấy giờ. Trên cơ sở kinh tế 
xã hội phát triển nhanh chóng và nền cơ khí quốc gia 
ngày càng thành thục, nến văn mình Thương, Chu đã 
xuất hiện bước nhảy vọt, cột mốc chính là thành thị, 
giáp cốt văn và đồ đồng xanh. 


Đô thành triều Thương rộng khoảng 30 km, dân 
số khoảng 140.000 người. Trong thành đặt ra “cửu thị” 
(chín chợ), ngành thương nghiệp phốn thịnh. Thời Tây 
Chu, dân số toàn quốc hơn 3 triệu người, thành thị, 
giao thông đường sá và quản xá, hệ thống bưu trạm 
càng phát triển hơn nữa. 


Triểu Thương là thời đại mê tín quỷ thần, quý 
tộc vương thất mỗi lần tế lễ, chỉnh phạt, săn bắn bệnh 
tật... đều bốc quẻ để đoán hung cát và dùng chữ viết 
khắc trên mai rùa, xương thú để ghi lại kết quả, gọi là 
“bốc từ” Loại văn tự cổ dùng để khắc ghi bốc từ được 
gọi là Giáp cốt văn. Cuối thể kỷ XIX đến nay, tại vùng 
Ân Khư, tỉnh Hà Nam đã khai quật được hơn 15 vạn 
mảnh xương thú, mai rùa có chữ viết, hiện nay những 
mai rùa, xương thú có khắc chữ đơn lên tới 4.500 cái, 
điểu này cho thấy Giáp cốt văn thường được sử dụng 
vào đời Thương. 








Thời Tây Chu còn giữ được rất nhiều văn tự 
Một mảnh xương có khắc trên đỗ đồng xanh, gọi là Kim văn. Số lượng Kim văn lớn, quy 
khắc chữ tương đổi mô chia chương đoạn cũng lớn hơn Giáp cốt văn gấp bội, xuất hiện 
HGSRLE VD: những bài minh văn dài gần 500 chữ. Giáp cốt văn và Kim văn đã thể 
hiện sảu nguyên tắc tạo chữ là: Tượng hình, chỉ sự, hình thanh, hội ý, 
chuyển chú, giả tá, xác lập đặc trưng cơ bản tượng hình và biểu ý của 
chữ Hán. Chữ Hán được sử dụng ngày nay chính là loại chữ được phát 
triển trên cơ sở Giáp cốt văn, Kim văn. Chữ viết được sử dụng rộng rãi 
chính là một sản phẩm khi xã hội phát triển đến một giai đoạn tương 
đối cao, nó phả vỡ sự hạn chế về thời gian và không gian; ghi chép 


1 Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng, trong Lục thứ, hai phương pháp cuối 
cùng (giả tả và chuyển chủ) thực chất chỉ là cách dùng chữ, chứ không phải là 


cách tạo chữ (NHI. 
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lại tư duy, ngôn ngữ, kinh nghiệm của con người và cả 
những hiện tượng tự nhiên lẫn những hiện tượng xã 
hội phức tạp, để văn hóa có thể truyền bá giao lưu và truyền lại 
cho đời sau, tích cực thúc đầy tiến trình văn minh phát triển. 


Thời Thương - Chu, ngành công nghiệp đúc đồng xanh cực kỳ 
phát triển, khiến chất lượng sản xuất và sinh hoạt của xã hội tăng 
cao. Hiện nay, số đồ đồng xanh đời Thương được khai quật gần 
một vạn chiếc, chỉ riêng mộ vua nước Quắc thời Tây Chu đã khai 
quật được 5.000 chiếc. Những đồ đồng xanh này chủ yếu được 
dùng làm lễ khí để tế lễ, còn có các binh khí như giáo, mác, rìu 
chiến, đầu mũi tên... và các công cụ thủ công nghệ như dao, búa... 
và một số Ít phụ kiện của xe ngựa và nông cụ. 

Đồ đồng xanh thời Thương - Chu sử dụng kỹ thuật đúc đồng 
tương đối thành thục. Trong di chỉ quặng đồng cổ thời Tây Chu ở núi 
Đồng Lục, Đại Trị, tỉnh Hồ Bắc với diện tích gần 2 km”, giếng quặng 
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Cái tước (chén uống 
rượu )bằng đồng 
xanh, đời Hạ, được 
khai quật ở đi chỉ 
Nhị Lý Đầu tại Yến 
Sự, tỉnh Hà Nam, lä 
đá đựng bằng đồng 
xanh sớm nhất phát 
hiện được ở Trung 
Quốc. 








Đỉnh đẳng Tư Mẫu 
Tuất, đời Thương, 
đào được ở thôn Vũ 
Quan, An Dương, 
tỉnh Hà Nam, là đồ 
đồng xanh cổ đại 
Trung Quốc lớn nhất 
được phát hiện. 





L§ 


lãOp:fsaelvuied eidUl.vfi 


Lịch sử Trung Quốc < 


Dàn chuông đẳng, 
đời Tây Chu. Dân 
chung là nhạc khi, lễ 
khí chủ yếu được sử 
dụng trong các hoạt 
động như tổ chức tế 
lễ, yến hương... của 
quy tộc triểu Chu. 





sầu tới hơn 60m, đã nằm vững được cách đào kết hợp giếng thẳng, ngõ chéo, ngõ ngang, 
và còn có cả hệ thống dẫn nước, bước đầu giải quyết được vấn để thông gió. Hàm lượng 
đồng trong cặn quặng còn sót ở quặng cổ là 0,7%. Các thợ thời Tây Chu có thể điều chế 
chuẩn xác tỉ lệ của đồng và thiếc, chế tạo các loại đồ đồng xanh có độ cứng khác nhau. 


Đồ đồng xanh thời Thương - Chu không chỉ lớn về số lượng, nhiều về chủng loại mà 
hình dáng to lớn, kỹ thuật tỉnh tế. Đỉnh Tư Mẫu Tuất đào được ở Ấn Khư, đã được đúc rời 
các bộ phận rồi ghép thành một chỉnh thể, cao 1,33m, nặng hơn 800kg, là đổ vật bằng 
đồng xanh lớn nhất từ thời cổ đại còn đến ngày nay trên thể giới. Sản lượng và kỹ thuật 
đúc đỗ đồng xanh đã thể hiện sự thịnh suy của đất nước, những chiếc đỉnh đồng lớn có 
khí thể hoành tráng chính là tượng trưng cho nến văn minh rực rỡ huy hoàng của thời kỳ 
Thương, Chu. 


Nền văn hóa Ai Cập cổ, Babylon và Habala lưu vực sông Ấn cùng thời với triểu Hạ, 
Thương đều đã sảng tạo ra nến văn minh cổ đại huy hoàng, sau đỏ dẫn dẫn suy yếu. Ba 
triểu đại Hạ, Thương, Chu nổi tiếp nhau, nhưng cho dù đúc đồng là kỹ thuật sản xuất tiêu 
biểu, Giáp cốt văn là yếu tổ cấu thành văn hóa tiêu biểu, hay thể chế chính trị, kết cấu xã 
hội, chế độ lễ nghi, cho đến xu hướng văn hóa như đức trị, lầy dân làm gốc, đoàn kết lòng 
người ngày càng chín muỗi của nhà nước thời kỳ sơ khai, thì đều tích tụ thành nền móng 
của văn hóa Trung Hoa, tương truyển ngàn đời và có ảnh hưởng sâu sắc đổi với hậu thế. 


XUÂNTHU-CHIẾN QUỐC: 
CHƯ HẦU TRANH BÁ 
VÀ XÃ HỘI CHUYÊN HÌNH 
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Lịch sử Trung Quốc < 


Tranh trận chiến trên 
bộ và dườởi nước, 
khắc trên bình bằng 
đồng xanh thời 
Chiến Quốc, tranh vẽ 
đã mỏ tả các phương 
diện sinh hoạt như 
ảm nhạc trong yến 
tiệc, săn bản, chiến 
đấu thửi Chiến Quốc 
(khai quật ở Thành 
Đỏ, tỉnh Tử Xuyên. 





Ngũ bá Xuân Thu và Thất hùng Chiến Quốc 


Năm 770 TCN, năm thử hai sau khi nhà Tây Chu diệt vong, Chu 
Bình Vương dời đô về Lạc Ấp (nay là Lạc Dương, tỉnh Hà Nam), sử gọi 
là Đông Chu. Thời kỳ Đông Chu lại phân thành hai giai đoạn Xuân Thu 
và Chiến Quốc. Xuân Thu là khoảng thời gian được phản ánh trong 
bộ sử biên niên Xuân Thu của nước Lỗ, nhờ thể mà được đặt tên, kéo 
dài đến năm 476 TCN; thời kỳ Chiến Quốc kéo dài đến năm 221 TCN, 
vì các cường quốc tranh bá mà được đặt tên là thời đại Chiến Quốc. 

Trong 550 năm Xuân Thu - Chiến Quốc, vương thất suy yếu, 
cơ cụm về địa bàn nhỏ hẹp khoảng hơn 600 dặm vuông. Chư hầu 
không còn triểu kiến, công nạp vương thất, thiên tử đành “báo đói; 
"xin vàng” “xin xe” trở thành phụ dung' của nước chư hầu mạnh 
nhất. Thậm chí Chu Hoàn Vương còn bị quân đội của nước Trịnh bản 
bị thương, không thể khỏi phục lại sự tôn nghiêm của vương thất. 
Nhằm khuếch trương thế lực giữa các chư hầu, đã nổ ra hàng trăm 
cuộc chiến tranh tranh bá thôn tính lẫn nhau, trước sau đã trải qua 
hai giai đoạn lịch sử là “Ngũ bá Xuân Thu” và “Thất hùng Chiến Quốc”. 


Thời kỳ Xuân Thu, người đầu tiên xưng bá là Tế Hoàn Công. Sau 
khi Tế Hoàn Công nắm chính sự, 
phong Quản Trọng làm Tể tướng, 
dốc sức cải cách đất nước. Về 
kinh tế, khuyến khích khai hoang, 
“kết hợp công nghiệp và thương 
nghiệp, đánh cá và làm muổi trở 
nên tiện lợi”; về quân sự thì xây 
dựng quản đội thường trực tình 
nhuệ; về chính trị, giương cao 
cờ hiệu “tôn vương nhượng di” 
(tôn trọng vương thất, bài trừ 
man dị), liên kết các nước Trung 
Nguyên, bảo vệ văn hóa tiên tiến 
Hoa Hạ. Năm 651 TCN, nước Tế 
mở hội nghị liên minh chư hầu ở 
Quy Khâu, Chu vương cử đại diện 
tham gia, khẳng định địa vị bá chủ 
Trung Nguyên của Tế Hoàn Công. 


1 Chỉ nước nhỏ phụ thuộc vào nước lớn 
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»_ Xuân Thu - Chiến Quốc: Chưí hấu tranh bá và xà hội chưyến hành 


u==————+ r—— 


Lá 


Tế Hoàn Củng và 
Quản Trọng (tranh 
trên ng đời Han| 





Kiếm đồng của V»êt 
vương Cu Tiên, thời 
Sau rước Tẻ, nước Tắn và nước Sở nói tiếp nói lén. lẫn Văn Công Xuân Thu. 

su hữn 1ñ nằm lưu uang bén ngöài đã quay về nước tức 
vị, dốc sức chỉnh trị vã năm 632 TCN, đã đánh bại quản 
Sở trong trận chiến Thành Bộc, mở hội nghị liên mình 
chư hấu, một bước trở thành bá chủ Trung Nguyên 
Nước Sở ở phương Nam đến thời Sở Trang VWương bước 
vào qiải đoạn cường thịnh nhất, Nâzn 606 TCMN, quản Sở 
áp sát đồ thành Lạc Ấp của nhà Chu, ngang nhiên hỏi 
độ lớn nhỏ, nàng nhẹ của đẳnh nhà Chu, lá tầm thay thế 
nhà Chu xưng vương đã bộc lộ rõ ràng. Không lầu sau, 
quản Sở lại tiền lén phía Bắc, đánh bai quản Tân ở đất 
Tắt, Sở Trang Vương trở thành bá chủ. 


Cuối thời Xuân Thu, nước Ngủ, Việt ở phương 
Nam lắn lượt xưng bá. Nước Ngó ở hạ lưu sông Trường 
Gáara chiếm kinh đô nước Sở vào nâm Š06 CN, lại tiêu 
điệt rước Việt ở lu vực sông Tiền tường, tiền lên phía 
Bắc đánh bại quản Tế, mở hội nghị liền minh chư hấu ở 
Hoàng Trị, Hà Nam. Việt vương Câu Tiên sau khí hị bắt 








Lịch sử Trung Quốc < 





Gương đồng cỏ khắc 
hoa văn võ sĩ đánh 
nhau với thú dữ kiểu 
Thần, thởi Chiến 
Quốc, được khai quật 
ở Vản Mộng, Hồ Bắc, 
thể hiện tỉnh thắn 
thượng võ của người 
Tân sau biến pháp 
Thương Ưởng. 





Ø Liên kết tư liệu 
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làm tù binh đã nhẫn nhục chịu đựng, nếm mật nằm gai suốt 
20 năm, cuỗi cùng đã nhãn cơ hội Ngõ vương Phủ Sai làm 
cạn kiệt quốc lực, đã khởi binh đánh kinh đô nước Ngô là 
thành Cô Tô. Mẫy năm sau, Câu Tiễn theo đà thôn tính 
nước Ngô, tiến quân về Trung Nguyên, trở thành bá chủ 
cuỗi cùng của thời kỳ Xuân Thu. 


Đầu thời Chiến Quốc, chế độ phản phong theo 
tỏng pháp bị phá vỡ, quyển lực chuyển giao dẫn xuống 
cấp dưới, một số khanh đại phu nhờ thi hành cải cách 
mà trở nên lớn mạnh, dẫn dẫn xâu xé, thay thế quyển vị của 
các chư hầu, nắm giữ chính sự quốc gia. Năm 403 TCN, ba nhà 
Hàn, Triệu, Ngụy chia nước Tấn, sau đó đại phụ của nước Tế họ Điển 
thay thể họ Khương tự lập làm chư hấu. Chiến tranh thôn tính qiữa 
các chư hầu ngày càng phức tạp, liên miên, hình thành nên cục diện 
tranh bá giữa bảy nước lớn (Thất hùng) là Hàn, Triệu, Ngụy, Tế, Sở, 
Yên, Tấn. Sau khi Ngụy Văn Hầu độc bá Trung Nguyễn, Tế Ngụy tranh 
hùng và Tân - Tế đối lập, nước Tân nhờ vào biến pháp của Thương 
ởng đã nhanh chóng trở nên hùng mạnh, năm 206 TCN đã đánh bại 
quân dội nước Triệu ở Trường Bình, xác lập cục diện nước Tần và “hợp 
tung liên hoành” của sảu nước ở phía đông tranh đoạt thiên hạ. 


Chiến tranh tranh bá thôn tính lẫn nhau thời Xuân Thu - Chiến 
Quốc khiến nhân dân lãm than, khổ sở, đồng thời cũng đánh vào trật 
tự xã hội cũ, nhằm bỏ cũ lặp mới, gạt bỏ chướng ngại. "Ngũ bá Xuân 
Thu” là Tế, Tấn, Sở, Ngỏ, Việt (có thuyết nói Tế, Tống, Tân, Tân, Sở) và 
“Thất hùng Chiến Quốc” là Tế, Sở, Yên, Tân, Hàn, Triệu, Ngụy đếu nhờ 
ra sức cải cách mà nổi lên, trên cơ sở đó đi trên con đường thống nhất 
mới. Cũng chính trong thời kỳ này, các bộ tộc cổ xưa ở lưu vực sông 
Hoàng Hà đã hình thành nên dẫn tộc Hoa Hạ - tiền thân của dẫn tộc 
Hản. 


/I9J2101)/|C18)2,0ni07 210). 


Thời kỳ Chiến Quốc, bảy nước tranh bá. Ngoài sử dụng vũ lực ra, các nước còn không ngừng triển khai thế cỏng 
kích về chính trị, ngoại giao. Sáu nước nằm ở phía Đông liên kết theo chiều từ Bắc xuống Nam, cùng chống Tản, 
gọi là "hợp tung"; còn nước Tần ở pha Tây lại lợi dụng mầu thuẫn giữa sáu nước, xa giao hảo gần đảnh phá, 


đánh từng nước một, gọi là "liên hoành”. Trong cuộc đầu tranh “hợp tung liên hoành” vì bảo vệ lợi ích của riêng 
mình, các nước phía Đông. có lúc thì theo Tần, có lúc thì theo Sở. Một loạt mưu sĩ như Tô Tần, Trương Nghi... 


Suyê chủ: s rươn 


rươïc thợp tung, hoặc chủ trương liên hoành, dụ thuyết các nước chư hầu, người đời sau gọi họ là | 
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» Xuân Thu - Chiến Quốc: Chư hấu tranh bá và xã hội chuyển hình 


Cải cách xã hội có nguồn gốc từ đồ sắt và trâu cày 






Xuân Thu - Chiến Quốc là thời kỳ quan trọng khi xã hội cổ đại 
Trung Quốc nảy sinh sự thay đổi và chuyển hình sâu sắc. Công cụ sản 
xuất cải tiến và kỹ thuật đổi mới chính là nguyên nhân sâu xa dẫn tới 
sự thay đổi xã hội trên quy mỏ lớn. 

Thời kỳ Xuân Thu bắt đầu bước vào thời đại đồ sắt, những 
nông cụ được chế tạo bằng sắt như liễm, bửa, cày... dẫn dân thay 
thế những công cụ bằng gỗ, đá, được sử dụng trong lĩnh vực 
sản xuất nông nghiệp. Thời Chiến Quốc cũng bắt đầu dùng 
hai trâu có gắn cày sắt để cày ruộng. Công cụ sắc bén mới và 
kỹ thuật dùng trâu cày ruộng đã nâng cao chất lượng kỹ thuật 
canh tác, nâng cao năng suất và hiệu quả, khiển cho sản xuất 
cá thể có khả năng thực hiện được. Phương thức canh tác 
tập thể trước đây đã cản trở nghiêm trọng việc ứng dụng 
kỹ thuật canh tác mới trên diện rộng. Những ghi chép như 
“làm việc công thì chậm trễ? “phân đất thì mau chóng” trong sử 
sách đã phản ánh được sự đối thay sâu sắc của phương thức canh tác — Kiếm sắt có chuỗi 
cá thể thay thế phương thức canh tác tập thể mang tính cưỡng chế kiếm và mũi kiếm 
với quy mô lớn. Nhờ hiệu suất của đồ sắt và dùng trâu cày, rất nhiều — Đằng vàng, niên đại 
đất hoang đã được khai khẩn vào thời kỳ này. Số sản lượng thặng dư mi mdirgiiễm 
của ruộng tư không cần phải cống nạp cho nhà vua. Chủ nhẫn của nh tà Nam, 
ruộng tư sẽ đem đất đai cho nông dân thuê, thu tỏ thuế, hình thành 
nên phương thức quản lý sản xuất mới, thúc đẩy tính tích cực của sản 
xuất hộ nông dân, cá thể. Phương thức canh tác tập thể “công điển” 
có hiệu suất thấp và lạc hậu bị không chế, thậm chí tạo 
thành hiện tượng đất đai hoang hóa “ruộng giữa bãi 
cỏ, bỏ công mà không được thu hoạch” Các nước 
chư hấu lũ lượt đem “ruộng công” cho nông dân 
thuê để cày cấy, chế độ tỉnh điển dân dẫn bị 
xóa bỏ. Nền kinh tế địa chủ được xây dựng 
trên cơ sở tư hữu ruộng đất, canh tác cá thể 
phát triển nhanh chóng. 












Giai cấp địa chủ mới nổi đã gay gắt đòi 
hỏi phá vỡ chế độ cũ như quý tộc tông pháp 
đời đời chiếm hữu đất phong, nắm đại quyền 
quân đội, chính trị, phế bỏ đặc quyển “thế khanh 
thế lộc” (đời đời được phong tước, đời đời được 


Liễm sắt, thời Chiến 
Quốc, được khai quật 
trong hang động cổ 
ở huyện Hưng Long, 
tỉnh Hà Bắc. 
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Lịch sử Trung Quốc < 


Mảm Tầng Hầu Ất, 
thời Chiến Quốc, 
được khai quật ở mộ 
Tầng Hầu Ất, huyện 
Tùy, tỉnh Hỗ Bắc. Nó 
được đúc rất tỉnh 


xảo, thể hiện nghệ 
thuật đúc đồng xanh 
thời đại Chiến Quốc 
đã phát triển cao đả. 





hưởng lộc) của quý tộc, dãy lên phong trào cải cách nhằm phát triển kinh tế địa chủ, nước 
giàu binh mạnh. 


Thời Xuân Thu, Quản Trọng ở nước Tế thi hành chỉnh sách “tương địa nhỉ suy trưng; 
nghĩa là căn cứ phản chia theo số đất đai và chất lượng ruộng tốt xấu mà thu thuế. Năm 584 
TCN, nước Lỗ thi hành chính sách “sơ thuế mẫư; quy định cho dù là ruộng công hay ruộng 
tư, đều phải tính theo diện tích mẫu ruộng ban đầu mà nộp thuế. Những cải cách chế độ 
thuế má này đều thông qua hình thức đặt ra chế độ thu thuế để công nhận sự tư hữu ruộng 
đất. Về sau, nước Tần thi hành chính sách ruộng đất “bỏ tỉnh điển, mở mang ruộng đất, dân 
được mua bản ruộng, giúp tư hữu ruộng đất hợp pháp hóa, phổ biển hóa thêm một bước, 
cũng tử đây xác lập bố cục nhà nước thống nhất quản lý người sở hữu đất đai. 

Thời Chiến Quốc, Ngụy Văn Hầu sử dụng biển pháp của Lý Khôi, đặt ra “Pháp kinh/ 
dùng chế độ luật pháp để củng cố sự thống trị của giai cấp địa chủ. Sở Điệu Vương lại 
dùng biến pháp của Ngô Khởi, thay đổi chế độ thể tập phân phong, chỉnh đốn quan lại, 
củng cố sự thống trị tập quyển của quản chủ và giai cấp địa chủ. Vì ảnh hưởng tới quyển 
lợi của quý tộc cũ nên cải cách này bị phản đối kịch liệt. Sau khi Sở Điệu Vương qua đời, 
bất chấp tội làm thương tổn thi thể của nhà vua sẽ bị tru di, phải thủ cựu điên cuống bắn 
tên giết chết Ngỏ Khởi đang tránh nạn bên cạnh thi thể của Sở Điệu Vương. Nhưng trải 
qua nhiều trắc trở, cải cách vẫn thu được thành tựu rõ rệt ở các nước chư hầu như Tế, Tấn, 
Trịnh, Ngô, Triệu, Ngụy, Sở, Tân, Hàn, Triệu và Yên. Trong đó có ảnh hưởng lớn nhất chính 
là biến pháp Thương Ưởng của nước Tần trong thời kỳ Chiến Quốc. 

Năm 356 TCN, Tân Hiếu Công trọng dụng Thương Ưởng, thi hành biến pháp. Nội 
dung chủ yếu của biến pháp Thương Ưởng là khuyển khích cày cấy, chiến đấu, xóa bỏ tỉnh 
điển, mở mang đất đai, lập chế độ huyện. Quy định của tân pháp đã xóa bỏ chế độ “thế 
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>_ Xuân Thu - Chiến Quốc: Chư hầu tranh bá và xã hội chuyển hình | 


khanh thế lộc? lập tước vị gồm 12 cấp, nhất loạt theo công trạng trong 
quân sự mà phong tước lớn nhỏ, được hưởng quyền lợi chính trị và 
kinh tế tương ứng. Biến pháp này đánh thẳng vào đặc quyền của quý 
tộc, dốc sức nâng cao sĩ khí và năng lực chiến đấu của quân đội. Tân 
pháp còn quy định những người sản xuất được nhiều lương thực, vải 
vóc sẽ được miễn lao dịch và thuế má, có tác dụng cổ vũ tích cực sản 
xuất, tăng cường quốc lực. Xóa bỏ tỉnh điển, mở rộng đất đai chính là 
mở thông giới hạn “tỉnh điển” do quý tộc chiếm hữu, thừa nhận tính 
hợp pháp của tư hữu ruộng đất, thúc đây kinh tế địa chủ phát triển. 
Tân pháp còn chia nước Tần ra làm 31 huyện (có thuyết nói 41 huyện), 
thay thể chế độ phân phong thái ấp, huyện lệnh và huyện thửa do 
vua chỉ định, không được cha truyền con nổi. Nước Tân cũng đặt ra hộ 
tịch, ban hành phép ràng buộc “thập ngũ Năm nhà là một ngũ, mười 
nhà là một thập, một nhà phạm pháp, nếu biết mà không tổ cáo thì cả 
mười nhà chịu tội. Bên cạnh đó, Thương Ưởng còn đặt ra luật Tần, ban 
bố công cụ tiêu chuẩn đo lường, đo đạc thống nhất, có ảnh hưởng 

rất quan trọng đến việc tăng cường sản xuất thống nhất. 
Trong Sử ký khen rằng, biến pháp Thương Ưởng "thi 
hành mười năm, dẫn Tấn vui sướng, đi đường chẳng 
nhặt của rơi, núi không trộm cướp, nhà đủ người no”'. 

Thương Ưởng thực hiện hai cuộc biến pháp tại 
nước Tân, trải qua hơn 20 năm, khiển nước Tân ngày càng giàu mạnh, 
Thương Ưởng chấp pháp nghiêm minh, từng thi hành hình phạt “tị 
hình” (cắt mũi) và “kình hình” (thích chữ lên mặt, sau đó bôi than đen} 
đối với thấy dạy của thái tử - người xúi bẩy thái tử phá hoại biến pháp. 
Sau khi thái tử kế vị, Thương Ưởng phải chịu hình phạt tàn khốc bị xe 
kéo phanh thây. Tuy Thương Ưởng đã chết, nhưng Tân pháp chưa bại, 
tân chính đã đi sâu vào lòng người. Cuối thời Chiến Quốc, nước Tần 
nằm ở phía Tây có thể mau chóng nổi lên, sau này bình ổn, đều nhờ 
ảnh hưởng sâu sắc của nến tân chính Thương Ưởng. 

Hơn 100 năm sau khi Thương Ưởng gặp họa, vua Tân Doanh 
Chính lên ngôi, kế thừa những thành tựu của biến pháp Thương 
Ưởng, nhanh chóng san bằng sáu nước, thống nhất thiên hạ. 

Nước Tân rất coi trọng sản xuất nông nghiệp, nhằm thống 
nhất sáu nước, nước Tân đã đặt nền móng cho nền kinh tế hùng hậu. 
Công trình thủy lợi đập nước Đô Giang do Thái thú thuộc quần của 
Tần là Lý Băng tu sửa đã biến bình nguyên Thành Đỏ trở thành ruộng 
1 Sử ký Ti Mã Thiên, thiên “Thương Quân liệt truyện” (NDI. 





Đẫãu vuöng Thương 
Ưởng, là dụng cụ 
đo lường tiêu chuẩn 


bảng đồng do 
Thương Ưởng chế 
tạo để thống nhất 
đơn vị đo lường ở 
nước Tân. 
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Lịch sử Trung Quốc < 


đồng màu mỡ “thủy hạn do người, không lo đói rét". Kênh đào Trịnh Quốc do kỹ sư thủy 
lợi Trinh Quốc chủ trì tu sửa trên bình nguyên sông Vị, tưới cho 280 vạn mẫu ruộng, tạo 
nên một vựa lương thực ở khu vực Quan Trung. 


Nước Tân khuyến khích chính sách thưởng cho quần công, bồi dưỡng nên quần đội 
anh dũng thiện chiến. Mũi tên ba cạnh có sức bắn thủng áo giáp mục tiêu trong nháy mắt 
của tượng binh mã thời Tấn, cho thấy quản Tần kiêu dũng được trang bị vũ khí rất tinh 
nhuệ. Người đương thời khen ngợi rằng: quân sáu nước nếu như gặp phải quân Tần thì 
chẳng khác nào “gánh gánh nặng ngàn cân mà đứng trên quả trứng chim, ắt không có 
kết quả tốt đẹp”. 


Kiên trì chính sách cởi mở tiến thủ, áp dụng mặt mạnh của sáu nước cũng là một 
nguyên nhản quan trọng giúp Tần có thể thực hiện thống nhất. Năm 238 TCN, Tân vương 
Doanh Chính lần đầu đích thân tiến công, nước Hàn phái kỹ sư thủy lợi Trinh Quốc đi 
thuyết phục Doanh Chính, khai thông kênh ngòi và dẫn nước ở lưu vực sông Kinh trong 
nước Tần, nhưng mục đích thực sự là nhằm hao tổn quốc lực của nước Tần, kéo dài bước 
chỉnh phạt về phía Đông của Tần. Sau này, kênh đào chưa sửa xong, âm mưu đã bị bại lộ. 
Trước khi bị hành hình, Trịnh Quốc bày tỏ, cho dù kênh đảo đã tiêu hao một lượng lớn thu 
nhập tài chính, cũng chỉ giúp nước Hàn kéo dài được vài năm mà thôi, nhưng sửa kênh 
đào đối với nước Tần mà nói lại là “cái lợi muôn đời” Tân vương cảm thấy có lý, bèn cho 
Trịnh Quốc tiếp tục sửa kênh đào. Tông thất, đại thân lại để xuất: các môn khách nhậm 
chức ở Tần điểu là du thuyết, ly gián cho vua cũ của mình, nên đuổi hết bọn họ. Một người 
nước Sở là Lý Tư cũng nằm trong số bị trục xuất. Lý Tư dâng Gián trục khách thư (Thư can 
gián đuổi môn khách), liệt kê danh sách những vua Tấn các đời tin dùng môn khách đã 
thúc đẩy Tần hùng mạnh để phản bác. Doanh Chính tỉnh ngộ, thu hối lệnh đuổi môn 
khách, sai người đón Lý Tư về. Đám môn khách như Lý Tư sau khi trở lại đã phò tá Doanh 
Chính, phát huy vai trò quan trọng trong tiến trình thôn tính sáu nước, sáng lập sự nghiệp 
thống nhất thiên hạ. 


Năm 230 đến năm 221 TCN, Doanh Chính định sách lược tác chiến trong lếu trại, chỉ 
huy quân đội tiến về phía Đông, tuần tự diệt sáu nước, cuối cùng đã lập nên nhà nước đại 
thông nhất trung ương tập quyển đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. 

Thời kỳ Xuân Thu - Chiến Quốc, tiến trình chư hầu tranh bá và xã hội chuyển hình đan 
xen lân nhau. Cục diện lễ nhạc băng hoại, xã hội loạn động đã tạo điều kiện khá thoải mái 
cho các nước thi hành biến pháp. Nhưng trong tình thế rỗi loạn quần hùng phân tranh đó, 
cũng chỉ có thông qua con đường cải cách mới có thể làm cho nước giàu binh mạnh, đứng 
vững trong cuộc cạnh tranh. Những cuộc chiến tranh thôn tính lẫn nhau trong thời kỳ này, 
trên một trình độ nhất định, đã có ý nghĩa tích cực trong việc mở rộng cải cách. Nhưng trên 
cơ sở phả vỡ chế độ cũ, sự thống nhất mới do giai cấp địa chủ mới nổi thực hiện đã thể 
hiện nguyện vọng của nhân dân và thúc đầy xã hội phát triển vượt bậc. 
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» Xuân Thu - Chiến Quốc: Chư hấu tranh bá và xà hội chưyến hành 
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4I 


Văn hóa thức tỉnh và trăm nhà đua tiếng (Bách gia tranh minh) 


Thời ký Xuân Thu - Chiến Quốc, đồ sắt và dùng trâu cày đã thúc đấy sức sản xuất 
phát triển mau chóng, dẫn tới sự phốn vĩnh của ngành thương rghiệp và sự hưng thịnh 
của các thành trắn, trật tự lễ nhạc truyền thống bị đả kích nặng nề. Trong trào lưu các 
quốc gia đua nhau cải cách, một loạt nhản sĩ đã vượt ra khỏi mạng lưới tông tộc nhỏ hẹp, 
tự de lưu động. Họ đi ngang vé dọc, đi khắp nơi du thuyết giảng học, sở ròng hết súc 
tắm nhìn, thúc đấy sư thức tỉnh của vần hỏa. 

Thời Xuẳn Thu, cục diện qiản dục văn hóa "học ở trường quarf do quỷ tốc lũng đoan 
đã bị phá vỡ, nén “tư học” do nhân sĩ truyền bá văn hóa trong dẫn gian dẫn dẫn phát triển 
Vi dụ như Không Tử nước Lồ chủ trương "hữu giáo vỏ loại” (giáo đục thì không phản biệt 
sang hèn, giai cắp), chỉ riêng số học trò của ông đã hơn 3.000 người, đệ tử nối tiếng cỏ 71 
người, trang đó không Ít người là eon em bình đân sống trong những nơi tôi tàn nghèo 
khố. Sự chuyển địch xuống dưới và mở rồng của giáo dục đã đặt nến mỏng cho vân hóa 
thời đại đang chuyến hình phát triển manh mẽ 

Nền kinh tế nông nghiệp với hình thức cày sâu cuốc bằm đã tỏ rõ ưu thế hơn hình 
thức hợp tác đơn gián, tô chức quảng canh trên quy mô lớn, kích thích nhiệt tinh sáng tạo 
của người sản xuất. Sự thúc đấy của nhu cầu xã hội như thủ công nghiệp, thương nghiện 
phát triển cao độ và sự giữ vững sức sản xuất tiên tiến, cho đến sự đấy mạnh vận đông 
cài cách của các nước chư hấu nước giàu binh mạnh đã thúc đấy khoa học ký thuật thời 
kỳ Xuân Thu - Chiến Quốc phát triển mạnh mẽ. Thời ký này, kỹ thuật đúc đồng xanh, lửa 
trong lò thuấn màu xanh, đố vật đúc ra tính xảo tuyệt đẹp. Thời Xuân Thụ đã có thế lưyện 
gang, thời Chiến Quốc phát rưnh ra ký thuật đúc sắt nung chảy, sớm hơn phương Tây 2.000 
năm. Cuối thời Xuân Thư đã sản sinh ký thuật đúc gang thắm cácbon sớm nhất thế quới. 
Thời Chiến Quốc, đập nước Đỏ Giang do cha con Lý Băng chủ trì tụ sa, được cầu thành 


Báp nưặc Đá Gia do chà con Lý Bằng chủ trì tạ sửa, đến nay vẫn tiếp tục phát hựy chúc nà phang chồng lụt lội 
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Lịch sử Trung Quốc < 
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bởi ba bộ phận: đề chia nước Ngư Chùy, cửa sông Bảo Bình và đập 
nước Phi Sa, vừa có thể chống lụt, thoát nước, lại có thể tưới tiêu, giao 
thông hàng hải, khiển cho bình nguyên Thành Đỏ trở thành vùng 
ruộng đất màu mỡ, đến bây giờ vẫn tưới tiêu cho hàng triệu mẫu 
ruộng nơi đây. 


Về thiên văn học, trong bộ sử Xuân Thu đã nhắc tới sự quan 
trắc và ghi chép về sao chối Harley sớm nhất thế giới (vào năm 613 
TCN). Thạch thị tinh biểu (bảng ghi chép về các vì sao của họ Thạch) 
vào thời Chiến Quốc là bảng ghi chép về các hằng tỉnh sớm nhất trên 
thể giới, ghi lại vị trí của hơn 120 hằng tỉnh. Về phương diện toán học, 
xuất hiện khẩu quyết bảng cửu chương. Thời Chiến Quốc, trong Mặc 
kinh có mô tả về nguyên lý đòn bẩy và lý luận lực đẩy, cho đến những 
tri thức về âm thanh học, quang học, phản ánh thành tựu to lớn về 
phương diện vật lý. Danh y thời Chiến Quốc là Biển Thước đã phát 
minh ra bến phương pháp chẩn trị là: nhìn sắc mặt, nghe tiếng nói, 
hỏi bệnh tình, bắt mạch tay (gọi tắt là vọng, văn, vấn, thiết), hơn 2.000 
năm sau vẫn được Đông y sử dụng, được tön xưng là “Mạch học chỉ 
tông” (người sảng lặp nên mạch học). 


Bước nhảy vọt về khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy sự thức tỉnh lý 
tính và tinh thần nhân văn. 


Bộ tổng tập thơ ca sớm nhất Trung Quốc Kinh Thi đã ra đời 
trong thời Xuân Thu, giữ được tổng cộng 305 bài thơ ca được sảng 
tác trong khoảng 500 năm, từ đầu thời Tây Chu cho đến giữa thời 
Xuân Thu. Kinh Thi chia ra làm ba bộ phận - Phong, Nhã, Tụng, trong 
đó thành tựu đỉnh cao nhất phải kể đến Phong (hay còn gọi là “Quốc 
Phong”), đại bộ phận đều là dân ca ở các nước chư hầu thời Xuân Thu, 
nội dung bao gồm sự châm biểm sâu cay, vạch trần giai cấp thống 
trị, ca ngợi tỉnh thần phản kháng của nhãn dãn lao động và cả tình 
yêu lứa đôi. Kinh Thi có hình thức thơ bốn chứ là chủ yếu, hay sử dụng 
hình thức trùng điệp chương củ, ngôn ngữ giản dị sinh động, là cột 
mốc quan trọng hình thành nên thơ ca Trung Quốc. Khuynh hướng 
chủ nghĩa hiện thực của nó và những thủ pháp nghệ thuật như "phủ, 
tỉ, hứng" đếu có ảnh hưởng sâu sắc tới sáng tác thơ ca của người đời 
sau. Thời Chiến Quốc, ở phương Nam thịnh hành một thể thơ ca mới - 
Sở từ, dùng hình thức cầu linh hoạt, tự do, thích hợp bảy tỏ tình cảm 
phức tạp, phong phú. Khuất Nguyên đã giãi bày hoài bão chính trị và 
tấm lòng yêu nước trong bài thơ dài "Ly tao” - chính là tên một thiên 
trong Sở từ. Trong bài thơ thường sử dụng thủ pháp ước lệ, so sánh, 
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kết hợp thần thoại truyền thuyết, nhân vật lịch sử, sông 
núi nhật nguyệt, hoa thơm cỏ lạ với nhau, ngôn từ mỹ 
lệ, tưởng tượng đặc sắc, tình cảm nhiệt 
thanh, ý tứ sâu xa. 











Kinh Thi lấy "Quốc nhong” làm đại 
diện, Sở từ lấy “Ly tao” làm đại diện, gọi 
gộp lại là “Phong Taơ? hai tác phẩm này 
đã thể hiện sự nảy mắm của tỉnh thần nhân 
văn thời kỳ đầu, lẫn lượt trở thành hai cội 
nguồn của chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa 
lãng mạn trong thi ca cổ đại Trung Quốc. 

Thời kỳ Xuân Thu còn xuất hiện 
hai nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu 
sắc tới lịch sử Trung Quốc: Khổng 
Tử và Lão Tử. 

Không Tử, tên Khâu, tự Trọng 
Ni, người nước Lỗ. Tư tưởng của ông chủ yếu được lưu giữ trong sách  Chản dung Khuất 
Luận ngữ do các đệ tử ghi chép và chỉnh lý. Không Tử chủ trương Nguyên. 

"kính nhi viễn chỉ" đổi với quỷ thần, đưa việc suy ngắm và giải quyết “””” 
những vấn để thực tế của nhân thế lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Hạt 

nhân trong tư tưởng của ông chính là “Nhân” và “Lễ” Không Tử để 

xuất “Nhân giả ái nhân” (Nhân, có nghĩa là yêu người), yêu 
cầu người cầm quyền phải xem xét dẫn tình, phản đối nền 
chỉnh trị hà khắc và dùng hình tùy ý; để xướng tuần theo 
đạo “trung thứ; làm được “kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” 
(cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác), 
lý giải và quan tâm đến người khác, lấy đó để điều 
chỉnh quan hệ giữa con người, ổn định trật tự 
xã hội. Ông còn chủ trương “dĩ đức vi chính” 
(dùng đức để thi hành chính sự), “dĩ lễ trị 
quốc” (dùng lễ để trị nước), thông qua “khắc 

ký phục nhẫn” (ước thúc bản thần, làm theo 
điểu nhân), thực hiện lý luận đạo đức, gắn 
bó với thể chế chính trị giáo dục của quốc 
gia. Ông cố gắng làm theo lễ nhà Chu, đưa 

xã hội hỗn loạn khi đó trở về trật tự cũ, đạt 
được cải gọi là danh chính ngôn thuận, chia ra 
thứ tự sang hèn. Điều này thể hiện mặt bảo thủ trong tư tưởng chính 







Chân dung Không Tử 
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trị của ông. Nhưng trên cơ sở chế độ củ gắn bó 
với đẳng cấp tôn tí, Không Tử cũng không bài 
trừ, đối với một số lễ nghi phong tục chính lệnh 
không còn hợp thời, ông củng có sự thay đối 
thích đáng. Thời Chiến Quốc, Mạnh Tử, Tuân 
Tử kế thừa và phát huy học thuyết của Khống 
Tủ khiến tự tưởng chính trị và chuấn tắc đạo 
đức do Nho gia đề xướng trở thành dòng chảy 
chính trong tư tưởng truyền thông của Trung 
Quốc suốt hơn 2.000 năm qua. 


Lão Tử họ Lý tên Nhĩ, tự Đam, người nước 
Sớ. Ông từng lâm sử quan quản lý sách vỡ 
trang vương thất nhà Chu, học rộmg hiều nhiếu. 
Khống Tử từng tim Lão Tử thủnh giáo về °Lễ* Tư 
tưởng của Lão Tử được học phái Đao gia thởi 
Chiến Quốc chính ly thành sách Đạo đúc kịnh, 
trần đấy triết lý và trí tuệ phương Đóng. Lão Tử 
phủ nhắn quyền uy tuyệt đối của "Thiên mệnh? 
nà chủ trương “Đạo pháp tự nhiên, vỏ vị nhỉ 
trị. “Vô vĩ” ngháa là không làm bứa, làm càn. Lắo 
Tử cảnh cán giai cấp thống trị không nên áp 
bức đản chúng quá đáng, "dẫn không sợ chét, 
sao có thế lấy cải chết để đe ho" nhưng quan 
niệm về sự thuấn phác nguyên thủy "rưước lắng 
qiếng rất qắn, có thế nghe thấy tiếng gà, chỏ 
của nhau, nhưng dân hai nước đến chết vẫn 
không qua lại với nhau”, chủ trương “khiến cho 
dẫn không cỏ trị thức, không có ham muốn” 
của ông sinh rạ ảnh hướng tiêu cực nhất định. 
Triết học Lão Tử chứa đựng nhiều tư tưởng biên 
chứng phong pủu. Ông chỉ ra, bất cứ vật nào 
cũng có hai mật đối lập mẫu thuần nhau, vỈ đụ 
như cao và thắp, trước và sau, có và không, dẻ 
và khó, sông và chết, sang và hèn.,.., hai bén 
mẫu thuẫn có thế chuyến hóa lẫn nhau. Người đời sau tỏn Lão Tử là 
ông tế của phái Đạo gia, tư tưởng của ông có ảnh hưởng sâu rộng tới 
vãn hỏa Trung Quốc, bạo gốm triết học, luận lý học cho đến phương 
thức tư duy của người Trung Quốc. 
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Thời kỳ Chiến Quốc, cục thế quân hùng cải cách, tranh bá ngày 
cảng sâu rộng, mạnh mẽ, nhụ cầu nhần tài của các quốc gia ngày 
cảng trở nên bức thiết. Mà cuộc chuyển mình của xã hội cũng tạo ra 
những vũ đài rộng lớn cho nhân sĩ không ngừng độc lập suy ngắm 
và tìm tòi mang tính sáng tạo. Tế Tuyên Vương từng xây dựng khách 
quán ở vùng phụ cận Tắc Môn của đỏ thành Lãm Truy, tiếp đón các 
nhân sĩ văn học du thuyết, đã ban thưởng phủ đệ và quan tước cho 
một loạt học giả như Trâu Diễn, Điễn Ky, Thận Đáo..., khích lệ họ 
đọc sách lập thuyết. Học cung Tắc Hạ một thời đã trở thành trung 
tâm giao lưu học thuật văn hóa các nước. Trong lúc có rất nhiều thời 
cơ, những nhân vật đại diện cho các giai cấp và học phái khác nhau 
đã để xuất những kiến giải khác nhau về các vấn để, cùng bàn luận, 
phản bác lẫn nhau, hình thành nên cục diện “trăm nhà đua tiếng” 
(bách gia tranh minh) trong lĩnh vực tư tưởng. 

Trong Bách gia chư tử, học phải tư tưởng phát triển nhất là Nho 
gia, Mặc gia, Đạo qia, Pháp gia, Âm Dương gia, Danh gia, Binh gia và 
Tạp gia. 


Thời kỳ Chiến Quốc, đại diện cho Nho gia là 
Mạnh Tử và Tuần Tử. Mạnh Tử đã phát triển tư 
tưởng “Nhân” của Khổng Tử thành học thuyết 
chính trị có tính hệ thống, để xuất “dẫn vi 
quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” (dân là 
quý nhất, thứ đến là xã tắc, vua là nhẹ 
nhất trong ba thứ ấy). Ông nhấn mạnh | 
nghĩa trước lợi sau, quên mình vì nghĩa, `" ..j ( ; ` mỆ, 
để xướng tinh thần nhãn cách “phú quý | 
bất năng dâm, bản tiện bắt năng di, uy vũ 
bất năng khuất” (giàu sang không thể dâm 
dật, nghèo hèn không thay đổi, uy vũ không 
thể khuất phục). Tuân Tử cho rằng, trị quốc cần 
lấy lễ giáo làm chủ yếu, đồng thời chủ trương lễ và 
pháp cùng phải thi hành. Ông để xuất “thiên hữu thường 
đạo, địa hữu thường số? quy luật của thể giới tự nhiên không chuyển 
dời theo ý chí của con người; nhưng con người có thể phát huy tính 
năng động chủ quan, “chế thiên mệnh nhi dụng chỉ” (khắc chế mệnh 
trời mà sử dụng nó), nắm vững quy luật, tạo phúc cho nhân loại. 





Chân dung Mạnh Tử 





Người sáng tạo nên học phái Mặc Tử là Mặc Địch, người nước 
Lỗ. Ông xuất thân bản hàn, từng làm thợ thuyền, sau này làm đến 
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quan đại phụ nước Tống. Mặc Tử coi “kiêm ái” là nhân, vượt qua quan 
điểm nhân ái do Khổng Tử sáng lập dựa trên sự khác biệt về đẳng 
cấp. Ông chủ trương cho dù là vương công đại nhân hay là bách tính 
bình thường đều không phần nặng nhẹ, dày mỏng. Ông đề xuất “phi 
công; tức là phản đối chiến tranh tranh đoạt bất nghĩa. Mặc Tử yêu 
cầu người thống trị “thượng hiển” (yêu mến người tài), không phản 
biệt đẳng cấp mà cất nhắc người tài; để xướng “thượng lực” nhãn 
mạnh địa vị của lao động sản xuất trong xã hội. Ông còn để xuất 
sùng bái tư tưởng “thượng đồng” Đồng thời Mặc Tử phản đối nhà 
thống trị lãng phí, phô trương, chủ trương “tiết dụng? “tiết tang" (tiết 
kiệm trong sinh hoạt và mai táng). Bộ sách Mặc Tử truyền lại đời sau 
rất có giá trị về phương diện khoa học và logic học. Học phái Mặc Tử 
phản ánh quần chúng lao động tầng lớp dưới, đặc biệt là lợi ích của 
thợ thuyền, đã từng trở thành học thuyết được ưa chuộng, được rất 
nhiều học phái khác tiếp thu và dẫn dụng. 


Trang Tử kế thừa và phát triển hệ thống tư tưởng của 
Lão Tử, trở thành đại diện chủ yếu của Đạo gia thời kỳ 
Chiến Quốc. Trang tên Chu, người nước Tống. Ông coi 
thường giàu sang lợi lộc, cảm ghét xã hội bất công “kẻ 
trộm lưỡi câu thì bị giết, kẻ trộm nước thì lại thành chư 
hầu” đã từng từ chối chức quan cao và lễ lộc của Sở vương, 
đan giày cỏ kiếm sống, đọc sách tự vui. Trang Tử cho rằng 
“Đạo” có gốc rễ của nó, tồn tại từ cổ, bất cứ vật gì về 
bản chất đều tương đồng với nhau, không có sự 
khác biệt. Theo đó, ông để xướng quan điểm 
“Tế vạn vật, để xướng thái độ nhân sinh “tiêu 

dao” - “không lo không nghĩ; “không mong 
không cầu” Ông chỉ ra rằng “số lượng vặt 
là vỗ cùng, không thể hết được”? nhận thức 
được tính vỗ hạn của thời gian và không gian, 

để xuất chủ trương con người phải thuận theo tự nhiên. 
©HỀD/DHHG:TADĐ, 1Ú Nhà tư tưởng cuối thời Chiến Quốc - Hàn Phi chính là nhân vật 
tiêu biểu nhất của Pháp gia. Hàn Phi chủ trương kết hợp pháp, thuật, 
thể; xây dựng nhà nước trung ương tập quyển, quân chủ chuyên chế. 
Ông cho rằng, pháp luật là nền tảng để xử lý chính sự, quyến thuật là 
công cụ để quản chủ khống chế các triểu thần, thế lực là chính quyển 
và uy thế của quản chủ. Ông để xướng “dĩ pháp vi bản” để trị nước 
(lấy pháp luật làm gốc), “pháp bất a quý” (pháp luật không xu nịnh 
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kẻ quyển quý), đã có ý nghĩa tích cực đổi với việc 
đánh vào đặc quyền của giai cấp quý tộc cũ, bảo 
vệ chế độ trung ương tập quyến của giai cấp địa 
chủ mới nổi. Hàn Phi cho rằng, xã hội không ngừng 
phát triển và thay đối, lịch sử vĩnh viễn không quay 
ngược trở lại. Ông phản đối quan điểm lịch sử “thị 
cổ phi kim” (coi trọng đời xưa, phủ nhận thời nay) 
của Nho gia, chủ trương biến pháp cách tản. Ông 
tuyên bố, nếu như dùng chính trị của các để vương 
thượng cổ để trị lý dân chúng hiện nay thì nực 
cười như kẻ ôm cây đợi thỏ vậy. Tư tưởng của Hàn 
Phi rất phù hợp với nhu cầu xảy dựng một chế độ 
chính trị trung ương tập quyền thống nhất, nhận 
được sự coi trọng của Tân vương Doanh Chính, 
được tôn làm tư tưởng chủ đạo để trị lý quốc gia 
của nước Tần. Vào thời Tây Hán khoảng hơn 1.000 
năm sau, tư tưởng này và tư tưởng của Nho gia đã 
kết hợp với nhau', trở thành cơ sở lý luận cho tư 
tưởng thống trị xã hội cổ đại Trung Quốc. Tỉnh thần biến pháp trong 
tư tưởng Pháp gia đã trở thành vũ khí lý luận của các nhà tư tưởng, 
nhà chính trị tiến bộ các đời để tiến hành cải cách, cai trị. 

Âm Dương gia là trường phái tư tưởng hưng khởi vào cuối thời 
Chiến Quốc, họ đã xã hội hóa tư tưởng ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, 
Hỏa, Thổ, cho rằng diễn biến của xã hội cũng giống như sự thay đổi 
của ngũ hành, tuần hoàn xung quanh “Đạo” Nhân vật tiêu biểu của 
Âm Dương gia chính là phương sĩ nước Tế - Trâu Diễn, người có ảnh 
hưởng rất lớn tới tư tưởng xã hội vào cuối thời Tẩn Hán. 

Danh gia là học phái nhằm vào tình hình xã hội biển cách, danh 
và thực không phù hợp với nhau để phân tích và biện luận về “chính 
danh” Nhân vật tiêu biểu là Huệ Thi, Công Tôn Long. Danh gia đây 
vấn để giống và khác từ phạm vi thường thức lên tới triết học cao 
độ, liên quan đến vấn để về quan hệ giữa cảm giác và thực tế khách 
quan, thực tế và thuộc tính..., thúc đầy sự phát triển của Lögic học ở 
Trung Quốc. 

Ông tổ của Binh gia chính là nhà quân sự cuối thời Xuân Thu - 
Tôn Vũ. Tác phẩm Binh pháp Tôn Tử của ông đã trình bày rất nhiều 
1 Bắt đầu từ thời Hán, giai cấp thống trị kết hợp tư tưởng Pháp gia và Nho gia để 

cai trị, gọi là “nội Pháp ngoại Nho” (ND. 





Chân dụng Hàn Phi 
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mưu kế dùng binh và một loạt quy luật quản sự như không chế một cách hệ thống và 
chỉnh thể..., hình thành nên hệ thống lý luận quân sự hoàn chỉnh. Cuốn sách này được 
tôn là thánh điển binh học “trăm trận bất bại” nổi tiếng trên toàn thể giới. Nhân vật tiêu 
biểu của Binh gia trong thời kỳ Chiến Quốc là hậu duệ của Tôn Vũ - Tôn Tân. Tôn Tân làm 
quân sư cho nước Tể, chỉ huy những trận chiến kinh điển như “vây Triệu cứu Ngụy”... 
Ông kể thừa tư tưởng của Tôn Vũ, nhấn mạnh nắm vững quy luật chiến tranh, chú ý 
sáng tạo hình thế có lợi cho bản thần, coi trọng vai trò của con người. Tư tưởng quản 
sự của ông được biên soạn thành Binh pháp Tôn Tân, được viết trên thẻ tre vào đời Hán, 
còn truyền lại đời sau. 


Tạp gia “kiêm Nho Mặc, hợp Danh Pháp, là học pháp tập hợp tư tưởng các nhà, 
hình thành vào cuối thời Chiến Quốc, tác phẩm tiêu biểu là cuốn Lã Thị Xuân Thu của 
tế tướng nước Tần - Lã Bất Vị, Đây là tác phẩm lấy “Đạo pháp tự nhiên” làm mục đích 
chính, tổng hợp thuyết của trăm nhà làm lý luận chính trị cho các nhà trị quốc hoạch 
định mưu lược. Học pháp này để xuất quân chủ phải tôn sư khuyến học, bỏ tư mà quý 
công, trọng người hiển mà vô vi; nhấn mạnh phải thuận theo ý dân, dùng nghĩa binh để 
thống nhất thiên hạ. 


Giữa các học phái thời Tiên Tân có sự tranh luận và phê phán lẫn nhau, đồng thời 
cũng có ảnh hưởng lẫn nhau, đã góp phần thúc đẩy sự phát triển phốn vinh của văn hóa, 


tư tưởng. Tác phẩm tiêu biểu của Bách gia chư tử bao gồm những kinh điển quan trọng 
Thi, Thư, Lễ, Dịch, Nhạc, Xuân Thu do Không Tử chỉnh lý và truyền lại cho đời sau, nền lý 
luận tư tưởng được cấu thành bởi nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, quân sự, pháp luật, 
giáo dục, triết học, sử học, văn học nghệ thuật đềếu coi những cổng hiển mang tính khai 
sáng của chúng là tác phẩm kinh điển dẫn đường, cùng cấu thành nên tỉnh thần cơ bản 
của văn hóa truyền thống Trung Hoa. 


Trước và sau thế kỷ VTCN, văn minh phương Đông và phương Tây phát triển cao độ, 
giao thoa với nhau, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Nền chính trị dân chủ 
của thành bang Hy Lạp cổ được xây dựng trên nền tảng kinh tế của chế độ nông nô, đã 
sản sinh ra những bậc thấy tư tưởng như Socrates, Platon, Aristotle... Thời kỳ Xuân Thu - 
Chiến Quốc của Trung Quốc có những thay đổi sâu sắc và sự chuyển hình của xã hội như 
nến kinh tế địa chủ tự cày cấy, đồng thời cũng sản sinh ra những nhà văn hóa lớn như 
Không Tử, Lão Tử. Những triết gia phương Đông và phương Tây cùng nhau lập nên những 
tấm bia lớn sừng sững cho nền văn minh nhân loại. 





TÂN-HÁN: _ 
SỰ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN 
QUỐC GIA ĐẠI THỐNG NHẤT 


Lịch sử Trung Quốc < 





Chản dụng 
Tân Thủy Hoàng 
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Hoàng triểu Tân xây dựng đại cơ nghiệp thống nhất 


Hoàng triểu Tân, Hán kéo dài 400 năm từ năm 221 TCN đến 
năm 220 SCN, đã thành lặp nhà nước trung ương tập quyền đa dân 
tộc thống nhất đấu tiên trong lịch sử Trung Quốc, xây dựng đại cơ 
nghiệp để quốc thống nhất. 


Năm 221 TCN, sau khi thôn tính sáu nước, Tân tiếp tục mở rộng 
ra xung quanh, trước sau đã bình định tộc người Bách Việt sống rải 
rác ở khu vực duyên hải Đông Nam và Hoa Nam, và những bộ tộc ở 
khu vực Tây Nam chưa từng lệ thuộc, cắt đặt quan lại tại đây, thống 
nhất quản lý. Tẩn còn đánh người Hung Nô ở phía Bắc, thu hồi khu 
vực Đào Thao bị chiếm cứ, di dân khai khẩn, xảy dựng Vạn Lý Trường 
Thành, củng cổ biên phòng miền Bắc. Cuối cùng, triểu Tân đã xây 
dựng nên để quốc hùng mạnh gồm hơn 20 triệu dân bao gỗm nhiều 
sắc tộc, có diện tích lãnh thổ vô cùng rộng lớn. 


Sau khi Tẩn vương Doanh Chính thống nhất sáu nước, với ý 
nghĩa “đức kiêm tam hoàng, công quá ngũ để” 
(đức bằng đức của ba vị vua thời cỗ đại cộng 
lại, công lao vượt quá công lao của năm vị để 
vương thời cổ đại), tự xưng là “Thủy Hoàng Để; 
xác lập hoàng quyển tối cao. Tấn Thủy Hoàng 
tiếp thu và phát triển thành quả tiến bộ của 
biển cách xã hội từ thời Xuân Thu - Chiến Quốc, 
thi hành một loạt biện pháp nhằm tăng cường 
chế độ thống trị trung ương tập quyền. 


Về phương diện thể chế chính trị quốc 
gia, Tân Thủy Hoàng cho rằng phản phong chư 
hấu là nguồn gốc chiến loạn liên miễn từ thời 
Xuân Thu đến giờ, “thiên hạ ổn định trước, rồi 
lại lập nước, rồi xây dựng quân binh”. Ông tiếp 
nhận kiến nghị của thừa tướng Lý Tư, chỉ ban 
thưởng chứ không phân phong cho các con trai 
và công thần, xây dựng hệ thống hành chính 
quan lại từ trung ương đến địa phương. 


Toàn quốc do hoàng để nắm đại quyền về 
quản sự, chính sự, ngôi báu đời đời truyền cho 
con cháu. Dưới hoàng đế, ở trung ương lập ra 
tam công cửu khanh. Tam công là thừa tướng, 
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thái úy và ngự sử đại phu. Thừa tướng phò tá hoàng để xử lý chính 
sự quốc gia, đứng đầu trăm quan; thái úy giúp hoàng để quản lý 
quân vụ; ngự sử đại phụ phụ trách giám sát, chấp pháp, kiêm quản lý 
văn kiện, thư tịch. Tam công không ai lệ thuộc ai, đều nghe lệnh của 
hoàng để. Cơ quan hành chính trung ương và các bộ phận nắm giữ 
công việc của cung đình hoàng gia gọi là cửu khanh. Chế độ hoàng 
quyền chí cao, thừa tướng đứng đầu, trăm quan chia nhau quản lý 
này đã đặt nền móng cho việc thiết lập bộ máy trung ương cổ đại 
Trung Quốc. 


Bộ máy hành chính hai cấp quận, huyện được xây dựng trên 
phạm vi toàn quốc, đã cấu thành hệ thống hành chỉnh quan lại địa 
phương. Quận là cơ cấu hành chính cấp một ở địa phương do trung 
ương trực tiếp quản lý. Quan chức cao nhất quận là quận thú, quận 
thừa phủ giúp quận thú quản lý hành chính và hình ngục, quản ủy 
phụ trách quân sự và trị an. Dưới quận đặt ra huyện, các chức danh 
tương ứng với các quan chức cấp quận là huyện lệnh, huyện thừa, 
huyện úy. Quan chức quận, huyện đều do triểu đình trực tiếp xét 
tuyển, bổ nhiệm và miễn nhiệm. Dưới huyện có bộ máy cơ sở hương, 
lý. Trong hương lại thì tam lại phụ trách dạy học, tường phu phụ trách 
xử kiện, thu thuế, du khiếu phụ trách trị an. 


Nhà nước thông qua bộ máy các cấp tam cỏng cửu 
khanh và quận huyện hương lý để quản lý nhẫn dân, 
trưng thu thuế má, gia đình cá thể trở thành đơn vị 
cơ bản của tổ chức xã hội do nhà nước kiểm soát. 


Về lĩnh vực kinh tế, Tẩn Thủy Hoàng lệnh cho 
nông dân tự canh tác và địa chủ có đất đai phải 
trình báo chính phủ số lượng đất đai sở hữu, đăng 
ký hộ tịch, quốc gia sẽ thu thuế theo diện tích ruộng, 
dùng hình thức luật pháp để công nhận sự tư hữu ruộng 
đất, để đảm bảo phương thức sản xuất tiên tiến của kinh tế 
địa chủ. Trước khi Tần thống nhất, tiền tệ của các nước chư hầu hình _ Quả cản đồng đời 
dạng phong phú, lớn nhỏ, nặng nhẹ khác nhau, đơn vị đo đếm cũng xui Hư h nÉnn 
không thống nhất, cản trở việc phát triển quan hệ trao đổi hàng hóa ,;„*› khác lời hiệu 
toàn quốc, cũng bất tiện cho việc trưng thu thuế má. Năm 221 TCN, — triệu thống nhất đơn 
Tân Thủy Hoàng thống nhất tiền tệ, ban hành công cụ đo lường tiêu — vị đo lường của Tân 
chuẩn, tăng cường quan hệ kinh tế giữa các vùng, thúc đẩy kinhtế — Thủy Hoàng nằm 22I 
hàng hóa phát triển, góp phần thúc đẩy quốc gia thống nhất trên Ly 
phương diện kinh tế. 





Lịch sử Trung Quốc < 


Hình vẽ thể hiện sự 
thống nhất tiễn tệ. 
Sau khi Tấn Thủy 
Hoàng thống nhất 
sảu nước, đã thông 
nhất các loại tiễn vải, 
tiền dao, tiền đồng 
hinh vỏ sũ đang lưu 
thông ở các nước 
thành một loại tiền 
trong vuông ngoài 
tròn. 


Sau khi nước Tản thống nhất, phá bỏ tất cả những chưởng ngại vật do sáu nước đặt 


ra để để phòng lẫn nhau, thống nhất hình dáng xe cộ và tu sửa mở rộng đường sá, mở 
rộng mạng lưới giao thông, lẫy kinh đỗ Hàm Dương (nay là phía đông bắc Hàm Dương, 
tỉnh Thiểm Tây) làm trung tâm. Kênh đào Linh Cừ được đào trong quá trình thống nhất 
Lĩnh Nam đã nối hai dòng sông lớn Trường Giang và Bột Giang. Ở Sùng Sơn Tuấn Lĩnh phía 
Tây Nam, nay từ Nghi Tân (Tứ Xuyên) đến Điển Tịnh (Vân Nam), đã đào con đường núi “đường 
năm thước”. Những biện pháp này nhằm đảm bảo việc truyền chính lệnh, điểu khiển quân 
đội được thông suốt, thúc đẩy giao lưu văn hóa kinh tế giữa các vùng miền, dân tộc trên 
toàn quốc, trở thành cơ sở hạ tẳng vững chắc liên kết quốc gia đại thống nhất. 


Trước khi Tân thống nhất các nước “ngôn ngữ khác tiếng, chữ viết khác hình” Sau 
khi thống nhất, Tân Thủy Hoàng quy định thống nhất toàn quốc dùng chữ tiểu triện. Điều 
này có lợi cho việc nhà nước quản triệt chính lệnh và giao lưu văn hóa, tảng cường sự quy 
thuộc và thừa nhận của các khu vực, dân tộc đối với văn minh Trung Hoa. Hơn 2.000 năm 
sau, ngôn ngữ viết tiếng Hán vẫn thống nhất, đã có ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc tới việc tập 
trung và củng cố quốc gia đa sắc tộc thống nhất. 

Sau khi Tân thống nhất còn tiếp thu các điểu khoản liên quan đến pháp luật của sáu 
nước để đặt ra luật Tần, nội dung bao gồm rất nhiều phương diện như luật hình sự, luật tố 
tụng, luật dân sự, luật kinh tế, luật hành chính... 

Năm 213 TCN, một số Nho sinh thủ cựu cổ xúy “làm việc không phép cổ mà có 
thể bền lâu, là chuyện chưa từng có”. Lý Tư tiến hành phản bác những người thuộc 
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phái phản đối này. Tân Thủy Hoàng tiếp nhận kiến 
nghị của Lý Tư, từng bước tăng cường 
khống chế về mặt tư tưởng, quy định 
giáo dục do quan phủ phụ trách, 
nghiêm cẩm trường tư; hạ lệnh ngoài 
sử sách các nước, sách bỏi toán, sách thuốc, 
sách trỗng cảy trong dân gian ra, thì đốt sạch trước tác 

các nhà và Thí, Thư, còn quy định nếu dám tụ tập bàn luận về Thị, 
Thư ra thì sẽ bị chém chết, những người lấy cổ chẽ kim, chê bai triểu 
chính cũng bị giết cả họ. Năm 212 TCN, vì số phương sĩ, Nho sinh 
bài bác, chỉ trích Tân Thủy Hoàng chuyên dùng ngục quan, “dùng 
hình phạt, tần sát để thị uy” mà những người liên lụy bị bắt lên tới 
hơn 400 người, tất cả đều bị chôn sống. Tần Thủy Hoàng đốt sạch 
thư tịch của trăm nhà trong dân gian, chôn sống phương sĩ chỉ trích 
và Nho sinh phản đổi. Tuy đã đẩy lùi làn sóng phản đổi, bảo vệ sự 
thống trị trung ương tập quyển, nhưng thủ đoạn tàn bạo đó đã gây 
nên tổn thất nghiêm trọng cho nền văn hóa, gây ảnh hưởng tiêu 
cực tới đời sống chính trị. 


Những cuộc chinh chiến mà Tân Thủy Hoàng theo đuổi và 
những công trình mà ông cho xây dựng hầu hết đều có ý nghĩa tiến 
bộ vượt bậc, nhưng lại huy động quá gấp gắp, thu thuế quá nặng, 
hình phạt hà khắc, đặc biệt là việc xây dựng cung điện, lăng tẩm đã 
mang lại biết bao gánh nặng và khổ sở của dân chúng. Năm 210 TCN, 
Tấn Thủy Hoàng bị bệnh chết trên đường đi tuần thú. Khi Tẩn Nhị Thế 
kể vị, tập đoàn thống trị tàn sát lẫn nhau, vơ vét càng nặng nề hơn, 
hình phạt càng tàn khốc hơn, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt. 
Năm 209 TCN, cuối cùng cũng nố ra khởi nghĩa nỗng dân quy mỗ 
lớn do Trần Thẳng, Ngỏ Quảng lãnh đạo, giáng đòn nặng nể vào sự 
thống trị của triểu Tần. Năm 206 TCN, trước sự tấn công của thế lực 
phản Tân như Lưu Bang, Hạng Vũ, triểu Tân diệt vong. Sau đó là chiến 
tranh Hán - Sở kéo dài bốn năm, cho đến năm 202 TCN, Lưu Bang 
đánh thẳng Hạng Vũ, lập nên triểu Hán, định đô ở Trường An (nay là 
Tây An, tỉnh Thiểm Tây), sử gọi là triểu Tây Hán. 

Cho dù triểu Tân chỉ trải qua hai đời rỗi diệt vong nhưng một 
loạt chế độ mới do Tấn Thủy Hoàng định ra khi lập nước đã có cổng 
hiển mang tính khai sáng đối với việc xảy dựng cơ nghiệp quốc gia 
đa sắc tộc thống nhất, từ đây, lịch sử hơn 2.000 năm sau đã mở ra 
hướng phát triển mới. 





Hổ phù đúc bằng 
đồng do Tân Thủy 
Hoàng ban cho 
tưởng lĩnh đóng ở 
Dương Lăng, chia 


làm hai phần, bên 
trái bên phải đếu có 
12 chữ: "Binh giáp chị 
nhủ, hữu tại hoàng 
đế, tả tại Dương 
Lăng” (Binh phủ chia 
làm hai phẫn, phần 
bên phải hoàng đế 
giữ, phần bên trải ở 
Dương Lãng giữ). Khi 
khởi binh, phải có hai 
phần phải trải qhén 
lại. 


"4 
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Mũi ngói "Hán tỉnh 
thiên hạ” (nhà Hản 
thôn tỉnh thiên hạ], 
khai quật ở di chỉ 
Trường An, Tây An, 
Thiếm Tây 
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Nến bạo chính cuối thời Tân và chiến loạn chốn hoàng triểu đã 
dẫn đến tình trạng nền kinh tế đầu thời Hán bị tàn phá. Nhà thống trị 
đầu thời Hán đã tổng kết được bài học triểu Tân diệt vong, vô vi nhỉ 
trị, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến thời Văn Đế, Cảnh Đế tại vị, kinh tế khỏi 
phục và phát triển, xã hội ốn định, xuất hiện thời đại phốn thịnh đầu 
tiên trong lịch sử cổ đại Trung Quốc - “Văn Cảnh chỉ trị: Trên nền tảng 
đó, Hán Vũ Đế đã thi triển được hùng tài thao lược của mình, mở rộng 

thêm một bước, đưa Tây Hán đến thời kỳ cực thịnh. 


Song song với việc loại bỏ nền bạo chính thời 
Tần, triểu Tây Hán kể thừa quốc sách cơ bản là đại 
thống nhất và điều chỉnh đổi mới, thi hành một 

loạt biện pháp tăng cường chế độ trung ương 
tập quyển. 


Trong lĩnh vực kinh tế đầu thời Hán, 
nhà Hán thi hành chính sách “để dân nghỉ 
ngơi”, thuế khóa nhẹ nhàng, khuyến khích 

sản xuất. Hán Cao Tổ Lưu Bang thông qua các 
biện pháp cho binh lính về làm ruộng, chiêu 
dụ kẻ lưu vong, phỏng tích bọn nô tì và bố trí cho 
họ, miễn giảm sưu thuế, định ra thuế ruộng là 1/15 
(lượng nông sản thu hoạch) khiến một số lượng lớn người 
dẫn quay về sản xuất nông nghiệp. Văn Để quy định lấy thành tích 
“khuyến khích cấy cày dệt vải” để ban thưởng hoặc trừng trị quan 
lại địa phương, thuế ruộng giảm xuống còn 1/30. Những chính sách 
này đã thúc đẩy nền sản xuất nông nghiệp mau chóng khôi phục 
và phát triển. Vũ Đế nhân đó ban hành một loạt cải cách kinh tế tài 
chính như quan lại độc quyển kinh doanh muối sắt, trưng thu thuế 
công nghiệp, thương nghiệp và tài chính, đặt ra bộ máy chuyên 
khống chế vật giá, thống nhất chế độ tiền tệ, nghiêm cẩm tư nhân 
đúc tiền..., làm cho nhà nước nắm chắc huyết mạch kinh tế trong 
tay, tăng thêm thu nhập tài chính, xây dựng nền móng kinh tế vững 
chắc cho quốc gia thống nhất. 


Về phương diện xây dựng thể chế chính trị quốc gia, Tây Hán trải 
qua một quá trình khá trắc trở. Đầu thời Hán, Lưu Bang phân phong 
cho một số vương hầu khác họ là khai quốc công thần, chế độ phong 
quốc và chế độ quận huyện cùng tốn tại song song. Vùng đất phong 
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của bảy vị vương hấu cách Tây Hán khả xa, họ dùng binh mở rộng 
thanh thể, uy hiếp hoàng quyển. Lưu Bang kiếm cớ lấn lượt giết hết 
những vương hấu khác họ này, chuyển giao hoặc phản phong cho | 
con cháu cùng họ, hy vọng dựa vào tông thất họ Lưu để trấn giữ bốn | 
bể, bảo vệ trung ương. Nhưng thời thế thay đổi, thế lực của các vương | 
hấu bành trướng, mỗi người đều có chính quyền của mình. Họ không 
những tư lập pháp lệnh, vượt quá lễ chế, mà còn trưng thu sưu thuế, 
đúc trộm tiền, giầu ngang hoàng đế, thâm chí còn phát động phản 
loạn có vũ trang. Hán Cảnh Đế tiếp thu kiến nghị của đại thần Triểu 
Thổ tiêu trừ phản loạn, dẫn tới sự oán hận của các vương hầu, bảy 
nước như Ngô, Sở... lấy danh nghĩa “tru Triểu Thổ, thanh quân trắc” 
(giết Triểu Thổ, làm trong sạch mỗi trường quanh nhà vua), liên kết 
khởi binh làm phản. Cảnh Để bị ép phải giết Triểu Thổ để đến tội với 
bảy nước, nhưng vẫn không thể ngăn quản phản loạn tiến công. Cuối | 
cùng, trong lúc lâm nguy, đại tướng Chu Á Phu nhận lệnh, đánh tan | 
quân phản loạn. Sau khi bình định quân phản loạn xong, triểu đình 
thừa thế thu hổi quyển lực hành chính của các vương hấu trị dân về 
tay trung ương. Hán Vũ Để học được bài học phân phong sẽ dẫn đến 
làm phản, ban bố “Thôi ân lệnh? đem đất phong của các vương phân 
phong lại cho các con trai họ là hầu, hầu quốc mới thuộc quyền quản 
lý của quận - đơn vị do trung ương trực tiếp quản lý. Các vương bị 
phản tách, địa vị cao nhưng thực chất là bị tước quyến lực, thu hẹp 
bổng lộc, thực lực vô cùng yếu ớt. Hán Vũ Đế lại ban lệnh cấm những 


Bản để cương vực 
Trung Quốc thời Tây 
Hắn. 
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người đọc sách giao thiệp với các vương hầu để phòng ngừa họ bối đắp thế lực chính trị. 
Ông còn mượn cớ rượu, vàng mà các vương hấu dâng lên trong lễ tế tổ tiên trọng lượng và 
hàm lượng không đủ, chỉ một lẫn mà tước đoạt mắt tước vị của 106 hấu. 


Song song với việc thanh trừ mỗi họa chế độ phản phong, Hán Vũ Đế còn tăng 
cường sự khống chế của hoàng quyền đối với bộ máy hành chính các cấp từ trung ương 
đến địa phương. Nhằm không chế chặt chẽ quyển lực cao nhất quốc gia, ở trung ương, 
ông còn để bạt một số thị trung, thường thị ở bên cạnh để làm trợ thủ tham dự bàn mưu 
lược và ban bố chiếu lệnh, trở thành “trung triểu” nằm quyển thực tế, còn “ngoại triểu” do 
thừa tướng đứng đầu lại trở thành bộ máy hành chính thực hiện những nhiệm vụ bình 
thường khác. Chế độ giám sát là một bộ phận quan trọng cấu thành nên thể chế chính trị 
trung ương tập quyến. Đời Hán hết sức tăng cường chế độ giám sát. Hán Vũ Đề còn đặt 
thêm Ty khang hiệu úy ở trung ương nhằm giám sát những hành vi không tuản theo luật 
pháp của trăm quan và hoàng tộc ở kinh sư. Ở địa phương, chia toàn quốc thành 13 khu 
vực giảm sát, gọi là “thập tam chảu bộ” (13 châu bộ), mỗi châu bộ cử đi một thứ sử, quan 
phẩm tuy thấp nhưng lại đại diện cho trung ương tuần tra, giám sát quan viên quận quốc 
ở địa phương, ngăn ngừa và đả kích những hào phú không tuần pháp luật ở địa phương. 
Thể chế chính trị trung ương tập quyền được tăng cường chưa từng thấy. 


Đời Hán áp dụng chế độ “sát cử trưng tích”: trưởng quan địa phương sẽ tiến cử nhãn 
tài cho triểu đình theo định kỳ, sau khi khảo hạch sẽ trao cho những người đó những chức 
quan khác nhau, gọi là “sát cử: Những người có danh tiếng và tài năng đặc biệt được triểu 
đình mời vào triều làm quan thì gọi là “trưng” Còn những người do các quan viên cấp cao 
mời làm quan cấp dưới của mình thì gọi là “tích” Chế độ tuyến quan này càng chú trọng 
tài năng, nhưng cũng dễ dàng dùng người theo tình thân, thậm chí còn có hiện tượng “tiến 
cử tú tài, không có kiến thức; sát hạch hiếu liêm, cha tách ở riêng". 


Để tránh quan viên nhậm chức lầu năm ở địa phương, rễ đầm sâu khó nhổ, hoặc lợi 
dụng quan hệ thân thích ở quê hương để tự mình xây dựng thế lực, đời Hán có quy định 
về thời hạn nhậm chức đổi với các trưởng quan chủ chốt ở địa phương, quan viên cũng 
phải tránh địa phương là gốc gác của mình và quan hệ họ hàng với thượng cắp. 


Đầu thời Hán thịnh hành học thuyết Hoàng Lão thanh tịnh vô vi, lĩnh vực tư tưởng 
tương đối nhẹ nhàng, dẫn dẫn tách xa với tình thế trung ương tập quyển ngày càng 
mạnh. Thời Hán Vũ Đế, cục diện chính trị ổn định, quốc lực phồn thịnh, tăng cường kiểm 
soát tư tưởng. Ông sử dụng kiến nghị của Đồng Trọng Thư, “bãi truất bách gia, độc tôn 
Nho thuật” Nho học tích cực nhập thể, quan tâm hiện thực, lại có thể phù hợp với nhu 
cầu trung ương tập quyền đại thống nhất nên đã giành được địa vị độc tôn. Chính sách 
này quán triệt đến các lĩnh vực như chính trị, tư tưởng, văn hóa, giáo dục, qóp phần củng 
1 Ởthời Hán chưa hình thành khoa cử, mà chọn nhãn tài chủ yếu qua con đường “sát cử trưng tích” nói 


trên. Nguài ra, thời Hản rất trọng đức “Hiểu”, những người nổi Hếng có hiểu sẽ được mời ra làm quan, 
đây chính là hình thức “hiểu liêm” (ND). 
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cỗ trung ương tập quyển và đánh vào những thế lực cát cứ ở địa phương, có ảnh hưởng 
sâu sắc tới việc tầng cường sức tập hợp kết tụ Trung Hoa và sự không chế của quân chủ 
đối với tư tưởng của dân chúng. 

Hán Vũ Để xem xét thời thế, thi hành những chính sách, biện pháp cải cách trong 
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng đều có hiệu quả, khiến cho cục diện đất 
nước đa dân tộc, thống nhất do triểu Tần khai sáng được củng cố và phát triển. 


Củng cố vững chắc biên giới phía Bắc và khai phá Tây Vực 


Thời Tấn - Hán, dân tộc du mục Hung Nô sống tại cao nguyên Mông Cổ phía Bắc nổi 
lên. Từ Ngọc Môn Quan và Dương Quan đi về phía Tây, bao gồm khu vực Tân Cương và 
Trung Á hiện nay trải dài đến Lục Châu xa xôi, gọi tắt là Tây Vực, phân bố “36 nước” như Ö 
Tôn, Xa Sư... đầu thời Hán đều bị Hung Nô chỉnh phục. Hung Nô và Tân - Hản phân chia 
ranh giới theo điều kiện tự nhiên chăn thả và canh tác, đối chọi Nam - Bắc, quan hệ hòa 
chiến giữa hai bên có ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực Hà Thao và Tây Vực, tình hình 
ồn định và phát triển của quốc gia đa dân tộc thống nhất. 


Năm 215 TCN, Tân Thủy Hoàng phải đại tướng Mông Điểm dẫn 30 vạn quân chỉnh 
phạt Hung Nỏ, thu lại khu vực Hà Thao bị chiếm cứ, thiết lập huyện ở đây. Để phòng 
chống Hung Nỗ tập kích, Tấn Thủy Hoàng giữ lại và bồi đắp thêm những tường thành cũ 
vốn do nước Hàn, Triệu, Tấn xây dựng để phòng ngự phía Bắc, từng bước từng bước nỗi 
liền, tu bổ, lại xây thêm Vạn Lý Trường Thành phía Tây bắt đầu từ Lãm Đào (Cam Túc) kéo 
dài đến Liêu Đông ở phía Đông, dọc tuyến đường đặt 12 quận, di dân khai khẩn với quy 
mô lớn để trấn giữ biên phòng. Những biện pháp này đã đặt nền móng cho việc củng cố 
vững chắc biên giới phía Bắc và khai phá Tây Vực. 


Dị chỉ Trường Thành 
thời Tây Hản ở Ngọc 
Mỏn Quan, Đôn 
Hoàng, tỉnh Cam Túc. 
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Đầu thời Hán kinh tế kiệt quê, không thế 
chống được Hưng Nộ tiến xuống phía Nam, bị lưuộc 
phải “ký kết cấu thân, đến bú cho Thiền Vu”', vẫn 
không thể ngân được Hung Nỏ tàn sát cướp bóc với 
quy mỏ lớn, Thời Hán Vũ Đế quốc lực đối dào, trước 
sau đã phát động hai chiến địch lớn Hà Mam và Hà 
Tây, đánh đuối Hung Nô ra khỏi Mạc Nam, kế đó lại 
sai Vệ Thanh, Hoắc Khử Bệnh truy đuối đến tận Mạc 
Bắc. Đồng thới, lại dốc sức xây dựng bói đáp thêm 
đoạn Trường Thành ở Tây An, mà một số phong đài 
còn trải đài đến tận Tân Cương. 

Sau này, Hưng Nö phản chia, Thiền Vu Hỗ 
Hàn Tà về Hán, giao ước "Hán và Hung Nô là một 
nhà, đời đời không lừa gạt, tấn công lẫn nhau" Hán 
Nguyên Đé nhân lời cầu thân với Hung Nỏ, phong 
cung nữ Vương Chiêu Quân làm công chúa, gả 




















Tranh “Vương Quản 
thời Markc 


Bức họa trọng mộ 
người Hản ủ Hủa 
Lắm Cách Nhĩ (còn 
gọi là Cố Thành, tức 
quận Định Tương), 
Nội Mông Cá, phản 
ảnh đổi tống trống 
trọt của đàn tộc đụ 
mục phương Bắc 
đuang thời. 





cho Thiên Vụ Hỏ Hàn Tà, biên cương phía Bắc được 

Củng cố biên phỏng Trường Thành, dưng đồn điền ở biên giới, 
mở rộng giao thông và cầu thân với Hung Nô, hồ trợ giao dịch, giúp đở 
lẫn nhau, không chỉ đảm bảo và thúc đấy kinh tế xã hội Trung Nguyễn 
phát triến, mà còn phát huy tác dụng truyền bả vẫn mình tiên tiến, 
mở rộng biên cương. Đầu thời Hán giả súc cực kỳ thiếu thốn, chỉ có 
thế đí xe trâu; đến thời Hản Vũ Đế, từ Trường Thành trở về phía Nam, 
đã là “trâu ngựa đáy chuồng, gía súc đấy đống” Gáa súc được dùng đế 








I_ Thiền Vụ là cích gợi vưa của Hang Nó (NDI, 
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cày bừa và vận chuyển, đã nâng cao sức sản xuất của xã hội ở khu vực 
Trung Nguyễn. Nhưng Hung Nö “trâu ngựa hàng vạn, lại giao dịch với 
khách buôn Hán” vừa có thể sản xuất được những nhu yếu phẩm cần 
thiết cho sản xuất và cuộc sống, lại thúc đẩy sự phát triển kinh tế chăn 
thả gia súc của chính mình. Khối lượng lớn văn vật được khai quật cho 
thấy, từ Cam Túc, Ngạc Nhĩ Đa Tư ở Nội Mông Cổ cho đến Liêu Dương 
phía Đông Bắc, những cày sắt, trâu cày, tiền tệ, vật dụng đo lường cũng 
không cỏ gì khác biệt so với nội địa. 


Đầu thời Hán, do đường đi hiểm trở, Hung Nỗ ngăn cách, triểu 
Hán và Tây Vực gần như ở trạng thái cách biệt. Để liên kết các nước 
Tây Vực phản kích Hung Nỏ, năm 128 TCN, Hán Vũ Để đã phái Trương 
Khiên đi sứ Tây Vực, bước đấu thiết lập quan hệ với nơi đây. Sau năm 
133 TCN, nhà Hán đã lập 4 quận Tửu Tuyển, Vũ Ủy, Trương Dịch, Đôn 
Hoàng, khai thông con đường trọng yếu đến Tây Vực. Năm 119 TCN, 
triểu Hản đánh bại Hung Nô, cơ bản đã 
khống chế được khu vực Tây Vực, Trương 
Khiên dẫn hơn 300 người, dắt theo hàng 
vạn trâu, dễ và số lượng lớn lễ vật hậu 
hĩnh bao gốm tơ, lụa, điều, đoạn... tiếp 
tục một lần nữa ổi sứ Tây Vực. Từ đây, triểu 
Hán và các nước Tây Vực cùng phái sứ giả, 
buôn bán qua lại. Triểu Hán còn xây dựng 
những đỉnh nghỉ chân, đặt dịch trạm, tu 
sửa đường sá dọc con đường nổi liền Tây 
Á và Trung Á, cung cấp thực phẩm và đảm 
bảo an toàn cho các sử đoàn, thương lữ 
qua lại trên tuyển đường này. Bắt đầu từ 
năm 105 TCN, Hán Vũ Đế tiếp tục phong 
cháu gái Tư Quản, Giải Ưu làm công chúa, 
gả cho vua Õ Tôn, thị nữ của Giải Ưu là Phùng Liễu gả cho hữu đại 
tướng của Ö Tôn, kết tình thân với Õ Tôn. Giải Ưu, Phùng Lưu nhiều 
năm liền hoạt động tích cực trên vũ đài chính trị Tây Vực, giúp sức 
hoàn thành kế hoạch “cắt đứt cánh tay phải của Hung Nô? thúc đẩy Ô 
Tôn nhận tước phong của triểu Hán, xúc tiến quan hệ hữu hảo giữa 
các nước Tây Vực và triểu Hán. Khu vực rộng lớn phía Nam và Bắc 
Thiên Sơn ngày càng kết thành một thể với Trung Nguyên. Năm 71 
TCN, Tây Hán và Ô Tôn lại liên kết, xuất 20 vạn binh, đánh đuổi thế lực 
Hung Nô ra khỏi Tây Vực. Năm 60 TCN, triểu Hán thiết lập đô hộ phủ 





Bích họa Đôn Hoàng: 
Trương Khiên từ biệt 
Hán Vũ Đế đi sử Tây 
Vực. 
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Bản đồ Con đường tơ lụa 





Sơ đỗ 
Con đường tơ lụa. 





Tiến vàng của Đảng 
La Mã khai quật được 
ở Can đường tơ lụa. 





tại Tây Vực, đánh dấu khu vực Tân Cương chính thức trở thành phạm 
vi quản lý của chính quyển trung ương nhà Hán. 


Triểu Hán khai phá Tây Vực, thể hiện nổi trội ở việc khai thông 
con đường buôn bản từ Trường An, qua hành lang Hà Tây, khu vực Tản 
Cương ngày nay, đi qua Trung Á, Tây Á, đến thẳng châu Âu. Men theo 
con đường bộ đi xuyên ngang qua Á - Âu này, những kỹ thuật đúc sắt, 
đào giếng, dùng trâu cày ruộng, nuôi tằm lấy tơ cho đến một lượng 
lớn công cụ bằng kim loại, các đổ tơ lụa cuốn cuộn không dứt đỗ vào 
Tây Vực, thúc đầy sự tiến bộ xã hội nơi đây. Những sản vật của Tây Vực 
như Hãn huyết bảo mã, lạc đà, đồ lông da, nho, thạch lựu, đay gai, hỗ 
đào... cho đến âm nhạc, vũ đạo tỉnh tế mới lạ đều lần lượt du nhập 
vào nội địa, tiếp thêm dòng máu tươi mới cho văn hóa Trung Nguyên. 
Con đường buôn bán này cũng giúp triều Hán qua lại với những quốc 
gia văn minh cổ xưa như Kushan, Parthian, La Mã... Thế kỷ thứ I TCN, 
quan chấp chính La Mã Caesar đã từng mặc bộ “áo trời” dệt bằng tơ lụa 
Trung Quốc, khi đó người châu Âu gọi triều Hán là “Seris”, tức là “ương 
quốc tơ lụa” Thể ký thứ I TCN, nhà tự nhiên học La Mã Gaius Plinius 
Secundus, trong tác phẩm Lịch sử Tự nhiên của mình đã từng nhắc đến 
“tuy chủng loại sắt rất nhiều, nhưng vẫn không thể sánh 
với gang do Trung Quốc (triểu Hán) đúc ra“ Phật giáo của 
Ấn Độ cổ, ma thuật của La Mã và nghệ thuật điêu khắc, 
hội họa của các khu vực khác cũng từ phía Đông du 
nhập vào Trung Quốc. Việc mở con đường thông thương 
Âu - Á mà sau được người đời qọi là “Con đường tơ lụa” 
này, không chỉ khiến Tây Vực và Trung Nguyên gắn bó 
làm một, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới việc giao lưu 
văn hóa với phương Tây và phát triển văn minh nhân loại. 
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> Tần - Hán: Sự thành lặp và phát triển quốc gia đại thông nhất 


Thời Hán Vũ Để cương vực mở rộng hơn triểu Tân gấp bội, dân 
số khi đông nhất đã lên tới gẵn 60 triệu người. Xây dựng một để quốc 
thống nhất đất rộng người đông như vậy, không chỉ dựa vào giữ 
vững sức sản xuất tiên tiển, dựa vào sự thiết lập và cơ chế vận hành 
chế độ thành thục trên các phương diện chỉnh trị, kinh tế và quản lý 
có hiệu quả các cơ chế vận hành, mà còn phải điều 
hòa quan hệ giữa trung ương và địa phương, 
trung ương và các dân tộc, đồng thời ngày càng 
được đánh giá cao về quan niệm và giả trị văn 
hóa, hình thành nên sức kết tụ hướng về trung 
tâm. Cho dù đời sau không ngừng mở rộng hoặc cö 
hẹp địa vực biên giới, thì nhiều lần thay đổi vương 
triểu, phân hợp chính quyền, nhưng xu thể 
chung đại thống nhất vẫn không bao 
giờ thay đổi. Đây chính là nguyên nhân 
quan trọng giúp Trung Quốc cổ đại đã 
khắc phục được trạng thải các tiểu bang cát cứ, sáng tạo ra 
nến văn minh lâu đời có một không hai. 


Cuỗi thời Tây Hán, ngoại thích Vương Mãng chuyên quyển, năm Itbngnnul.tÊyy 
9 SCN, Vương Mãng đã thay triểu Hán, xưng đế, đổi quốc hiệu thành _ pạng đóng thời Đông 
Tân, nhà Tây Hán diệt vong. 14 năm sau, khởi nghĩa nông dân Lục Hán, khai quật ở Vũ 
Lâm, Xích Mi đã phá vỡ Trường An, diệt nhà Tân. Năm 25 SCN, dòng — Uy,tỉnh Cam Túc. 
dõi nhà Hán Lưu Tú khỏi phục triểu Hán, định đô ở Lạc Dương, sử gọi 
là Đông Hán. Lưu Tú phóng thích nẻ tì, giẳm nhẹ sưu thuế, kinh tế xã 
hội khôi phục và phát triển, lực lượng cường hào nơi ông từng nương 
tựa cũng theo đó mà lớn mạnh. Cuối thời Đông Hán, tập đoàn ngoại 
thích và hoạn quan thay nhau nằm giữ triểu chính, tàn sát lần nhau, 
khiến xã hội loạn lạc. Trước sự tấn công của khởi nghĩa Khăn Vàng, 
hoàng quyển suy yếu, hình thành cục diện cường hào quân phiệt cát 
cứ xưng bá. Năm 220 SCN, Tào Phi phế Hản Hiến Đế, lập nhà Nguy, 
định đỏ ở Lạc Dương, nhà Đồng Hán diệt vong. 





Văn hóa Tần - Hán hưng thịnh 


Việc xảy dựng quốc gia đại thông nhất đã đảm bảo cho văn hóa 
tiếp tục phát triển. Trên cơ sở kỹ thuật, văn hóa Tiên Tần phát triển 
nhảy vọt, thời Tân - Hán đã thăng hoa thêm một bước, tạo nên cục 
diện hưng thịnh văn hóa phát triển toàn diện. 


Lịch sử Trung Quốc < 


Bản đỗ bằng giấy gai 
thời Tây Hản, khai 
quật ở bãi chăn ngựa 
Thiên Thủy, tỉnh Cam 
Túc. 











Phát minh ra kỹ thuật làm giấy là một cổng hiển xuất sắc nhất 
Thuyển gốm thời của Trung Quốc khi đó, đã kéo theo sự phát triển của văn minh nhân 
Đảng Hắn, đuôi - loại, Chữ viết của Trung Quốc xuất hiện trước nhất ở trên đổ gốm, 
thung có bánh lái, là xương mai thú, đồ đồng xanh, sau này lại viết chữ trên thẻ tre, tơ lụa, 
đà sa Ho bát những vật liệu viết chữ này cái thì quá nặng nề, cái thì quá đắt đỏ, đều 
lái thuyền sớm nhất _ không tiện lợi cho việc truyền bá văn hóa. Đầu thời Tây Hán, trong 
vào thời Đông Hán. quá trình người thợ nuôi tẫm rút tơ, phát hiện những màng mỏng 
còn sót tơ sau khi phơi khô có thể dùng 
để viết chữ. Họ đã được gợi ý từ đó, đổi 
dùng cây đay gai làm nguyên liệu, chế 
tạo ra loại giấy cellulose (xenlulô) đầu 
tiên, nhưng vẫn còn khá thô ráp, không 
thích hợp để ghi chép. Thời Đông Hán, 
hoạn quan Sái Luân thay đổi, dùng vỏ 
cây, vải gai, vải vụn, lưới đánh cả cũ để 
làm nguyên liệu, chế tạo ra loại giấy vừa 
dễ sử dụng, vừa đẹp mà lại tiết kiệm giá 
thành, người đời gọi là “giấy Sái Hầu” Từ 
đây, giấy bắt đầu được sản xuất với số 
lượng lớn và trở thành nguyên liệu ghi 
chép phổ biến. 
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Kỹ thuật làm giấy của Trung Quốc đầu tiên 
truyển đến Triểu Tiên và Việt Nam, đến thể kỷ 
thứ VII thì du nhập vào Nhật Bản, thể ký thứ VIII 
truyền sang các vương quốc Ả Rập, rồi từ vương 
quốc Ả Rập truyền sang châu Âu vào thế kỷ thứ 
XII, đã đóng vai trò quan trọng trong việc truyền 
bả, tích lũy và giao lưu giữa các nước, ảnh 
hưởng sảu sắc tới tiến trình phát triển của văn 
minh thể giới. 










Ngành công nghiệp luyện kim thời 


Hắn tiếp tục giữ vị trí hàng đầu trên thế | dề 
giới. Người ta phát minh ra kỹ thuật tôi 


luyện kim loại, dùng than làm nhiễn liệu 

để luyện sắt. Thời Đông Hán lại theo đó mà 

dùng sức nước, lò bễ để luyện sắt, kỹ thuật luyện gang 
ở nhiệt độ thấp cũng được nhân rộng. Về phương diện kỹ thuật chế 
tạo thuyền bè, đã phát minh mái chèo để tăng cao hiệu suất, bánh lái 
ở đuôi thuyền có thể bẻ hướng một cách linh hoạt, buồổm vải mượn 
sức gió và mỏ neo để cập bến, cho thấy kỹ thuật hàng hải đã võ cùng HiWit'chựn?"Cửu 
thành thục. Cuối thời Đông Hán đỗ gốm men xanh đánh dấu kỹ thuật chương toán thuật 
chế tác gốm sứ do Trung Quốc phát minh đã đạt đến giai đoạn thành  chụ“của Lưu Huy 
thục. Trình độ thêu thùa thủ công cùng được nàng 
cao, chủng loại hàng hóa phong phú, hình vẽ màu 
sắc tinh xảo, một số lượng lớn tơ lụa chuyển đến các 
quốc gia Đông Á, châu Âu, được người La Mã khen là 
“đỗ lụa đẹp nhất thiên hạ” Về phương diện quan sát 
đo lường thiên thể, Trương Hành đời Hản đã sảng chế 
ra “Hỗn thiên nghỉ” là sản phẩm lợi dụng sức nước để 
chuyển động đấu tiên trên thể giới. “Hầu phong địa 
động nghỉ” (Thiết bị dự báo bão và động đất) do ông 
phát minh đã có thể dự đoán chính xác vị trí động đất 
ở khoảng cách rất xa, sớm hơn 1.700 năm so với thiết 
bị dự báo động đất của người châu Âu chế tạo. 


Mô hình thiết bị dự 
báo động đất của 
Trương Hành 





Khác với nến toán học cổ điển của Hy Lạp cố đại 
coi việc chứng minh định lý làm trung tâm, nên toán 
học cổ đại Trung Quốc lại coi sáng tạo phép tính đặc 
biệt là cách giải các phương trình làm chủ đạo. Cuốn 
Chu bễ toán kinh được viết vào thời Tây Hán, đã chép 








Lịch sử Trung Quốc < 





Chân dung Hoa Đà 
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lại một trường hợp đặc biệt trong định lý tam giác vuông, 
sớm hơn 500 năm so với phương Tây. Cuôn “Cửu chương toán 
thuật" thời Đông Hán là tổng hợp thành tựu toán học từ Tiên 
Tân cho đến thời Hán, được tôn là “Toán kinh hàng đầu”. Sách 
đã ghi chép lại những phép tính toán ứng dụng cho các vấn 
để như ruộng đất, lương thực, giao dịch, thể tích kho tàng, 
diện tích đất, tô thuế, có quan hệ mặt thiết tới thực tiễn đời 
sống, tổng kết ra phép giải số chính phụ và cách giải phương 
trình bậc một và bậc hai. Nó đã đánh dấu việc Trung Quốc 
coi que tính là công cụ tính toán, vận dụng phép tính hệ số 
10. Cửu chương toán kinh đã du nhập vào các nước như Nhật 
Bản, Triểu Tiên, Việt Nam ở thời Tùy - Đường, rất nhiều nội 
dung trong đó còn truyền đến Ấn Độ, Ả Rập và châu Âu. 


Triểu Hán xuất hiện rất nhiều danh y và sách y học kinh 
điển. Bộ sách Hoàng để nội kinh được biên soạn vào thời Tây 
Hán chính là trước tác đặt nền móng cho lý luận y học Trung Quốc, 
bao gốm hai bộ phản “Tố vẫn” và “Linh khu? tổng cộng 18 quyển với 
162 thiên, trọng điểm bàn tới các lý luận cơ bản về sinh lý, nguyên 
nhân gây bệnh, cách chữa trị, ngoài ra cũng bàn luận về châm cứu, 
kinh lạc, và giữ gìn sức khỏe. Thời Đông Hán, sách Thần nông bách 
thảo kinh đã tổng kết kiến thức về dược vật từ thời Chiến Quốc đến 
giờ, đặt nền học móng cho dược vật học của Trung Quốc sau này. “Y 
thánh” Trương Trọng Cảnh trong cuốn Thương hàn tạp bệnh luận có 
viết một hệ thống lý luận y học như ba nguyên nhân gây bệnh, cách 
chữa trị như lục kinh phản chứng, biện chứng..., đặt nến móng cho 
lý luận trị liệu Trung y. “Thân y” Hoa Đà phát minh ra thuốc tê sớm 
nhất thế giới, thực hành phẫu thuật khoang bụng đầu tiên trong lịch 
sử Trung Quốc, và sáng tạo ra “Ngũ cẩm hí” để rèn luyện sức khỏe. 


Theo trào lưu lịch sử thống nhất, tư tưởng chủ yếu của nhà 
nước thời kỷ Tần - Hản đã chuyển từ cục diện trăm nhà đua tiếng 
thời Chiến Quốc sang độc tôn một nhà. 


Thời Chiến Quốc, các nhà tư tưởng phái Pháp gia bị Doanh 
Chính dùng làm vũ khí sắc bén để tiến hành cải cách. Nhưng sau khi 
thống nhất, trên cơ sở chỉ trích Nho gia và hấp thu tư tưởng chư tử, 
tư tưởng Pháp gia đã chiếm địa vị thống trị chỉ đạo thi hành chính sự 
ở triểu Tân. Đầu thời Tây Hán, kinh tế kiệt quệ, mọi thứ đều cần phải 
khỏi phục trở lại. Nhằm thích ứng với nhu cấu của chính sách dưỡng 
sức nghỉ ngơi, lĩnh vực tư tưởng cũng tương đối thư giãn, thịnh hành 
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học thuyết Hoàng Lão thanh tịnh vô vi. Đến 
thời Hán Vũ Để, cùng với sự ổn định về chính 
trị, quốc lực dõi dào, nhà nước đã tăng cường 
khống chế về tư tưởng. Nhân vật tiêu biểu của 
Nho gia là Đồng Trọng Thư đã để xuất ngoài 
kinh điển Nho gia, học thuyết Không Tử ra, “đều 
bỏ các đạo khác, không nên sử dụng, như vậy 
dân chúng mới biết nên tuân theo cái gì. Hán 
Vũ Để đã tiếp nhận kiến nghị của Đồng Trọng 
Thư, lập “phế bỏ bách gia, độc tôn Nho thuật” 
làm quốc sách. Nền Nho học mới thời Hán theo 
như Đồng Trọng Thư thực chất là lấy quan điểm 
chính trị “chính danh” của Khổng Tử và tư tưởng 
của “Công Dương Xuân Thu” làm cơ sở, kết hợp 
với tư tưởng của Âm Dương gia, Đạo gia, Pháp gia mà hình thànhnên  T;anh khác đá đời 
hệ thống tư tưởng mới. Đồng Trọng Thư tuyên bố rằng “Nguồn gốc Hán:Giảng kinh 

của Đạo bắt nguồn ở trời, trời không đổi thì đạo cũng không đổi) và - m========== 
theo lý luận “Thiên nhân cảm ứng” để tuyên truyền rộng rãi rằng trời 
trao quyển cho vua, quyền lực của vua là cao nhất; đồng thời cũng lấy 
đó để cảnh cáo, nếu như vị vua nào vô đạo, trời sẽ giáng thiên tai để 
khiển trách và uy hiếp. Vì thế vị vua đó sẽ phải làm theo đạo trời, thực 
hành Nhân chính. Tân Nho học nhấn mạnh nhà vua làm chính sự cần 
phải lấy Đức làm trọng, lấy hình phạt để phụ giúp Đức, lại để xuất “Ngũ 
thường” - Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín là tiêu chuẩn đạo đức nhân luân; 
mà “Tam cương” - quản thần, phụ tử, phụ phụ là điều tuyệt đối không 
thể thay đối. “Bãi truất bách gia, độc tôn Nho thuật” là một sự kiện lớn — Chảndung 
trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc. Nho học chiếm vị thế thống trvể  IưMãThiên 
mặt chính trị, qóp phần củng cổ quốc gia thống nhất và ổn định 

trật tự xa hội. Từ đây, Nho học trở thành nội dung quan trọng 
được dạy trong trường học các cấp và tiêu chuẩn thi cử khi 
triểu đình tuyển quan, từ đó xác lập địa vị dòng chảy chủ 
đạo trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc. 










Bộ Sử ký của Tư Mã Thiên và Hán thư của Ban Cổ là hai 
tác phẩm sử học ra đời trong thời đại thống nhất. Thời Hán 
Vũ Để, Tư Mã Thiên làm thái sử lệnh và trung thư lệnh, thu 
thập sử sách của đời trước và trước tác của Bách gia chư 
tử, sử dụng hồ sơ lưu trữ của quốc gia, kết hợp với những 
tài liệu do mình thu thập được cùng với kết quả điều tra 








Tượng binh nã chóết trong lãng Tân Thủy Hoang 


thực tế, biên soạn nên bộ thông sử ký truyện đầu tiên trong lạch sử Trưng Quốc = Sử ky. Tắc 
phẩm có tống công 130 thiên, hơn 50 vạn chứ, ghi chép lại những sự kiện chủ yếu trozxg 
khöảexg 3.000 năm từ thời Hoàng Đề trong truyền thưyết đến thời Hân Vũ Đé, “xét trozg 
khoảng trời đất, thấu suốt sự biến đối tử xưa đến nay, làm thành lời nói của một nhà” Sử ký 
mở đấu cho truyền: thốz»g dừng thế bản kỷ, biếu, thư, thế gia, liệt truyện phốt hợp với phản 
ảnh sự kiện lịch sử, ché độ, hoạt động của các nhân vật và sự thay đối xã hội, trở thành 
khuôn máu cho việc biến soạn sử sách sau này, Bộ Hán thư do Bạn Cố biên soạn thời Đông 
Hán lại kà tác phẩm đấu tiên của hình thức sử đoạn đại? đã mô tả toàn bộ diện rao sự thay 
đối xã hội thời Tây Hán một cách cực kỷ tỉ má, tình tế. 

Thành tựu văn học thời Hân chủ yếu thế hiện ở Hán phú và những sáng tác Nhạc 
phủ. Hán phủ kết hợp tính thần lý tính trong Kính Thí thời Tiên Tấn và thủ pháp của chủ 
nqhia lãng mạn trong Sở từ, là thế loại tắn vàn có vấn điệu, thiên về phó bày cắm xúc, vần 
từ hoa lẻ. Tư Mã Tương Như, Dương Hùng... là những nhà Hán phú nối tiếng nhất đương 
thời, những tác phẩm của họ đã thế hiện tính thắn thời đại thống nhất vô củng khoáng 
đạt của thời Hán. Nhạc phù vốn là bộ phận âm nhạc do Hắn Vũ Đề lặp ra, sau này đã đem 
phắn thơ ca của bö phản Nhạc phủ tập hơn, chỉnh lý và lưu giữ, goi là thơ Nhạc phú. Thơ 
Nhạc phủ kế thừa và phát hưy truyến thống tốt đẹp của đân ca trong Kính Thí, ngôn ngữ 
sinh động, linh hoạt, hình thúc qiản dị, tự nhiên, giàu sức sống. 


Đó gốm màu và tượng binh má trong lãng Tấn Thửy Hoàng có tạo hình nghệ thuật 
tỉnh xảo, tỉ mÌ và quy mỏ chỉnh thế hoành tráng, khoảng đạt, đã thế hiện thành tựu cao 
của nghệ thuật thời đại Tắn - Hán. Trong hắm tủy táng rộng hơn 14 ngàn mỉ đả sắp đặt 
khoảng 6 000 tượng bênh mã, hơn 40 có chiến xa và khoảng 160 con chiến mã, tạo thành 
một đội quản hùng mạnh, tiến về phía Đồng với thế dời non lấp bế, sống đồng như một 
quản đoàn sống, đã tái hiện nhoøg thái hùng đùng khi quân Tân đánh trần Trác Lộc, quét 
sạch sáu nước, phán chiếu diện mạo thời đại khai phá tiến thủ và ảnh sáng huy hoàng của 
đề quốc thông nhất. 
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Sơ đồ thế chản vạc 
thời Tam Quốc. 


N äm 220 đến năm 589 là thời kỳ Tam Quốc, Lưỡng Tấn, Nam Bắc 
triểu trong lịch sử Trung Quốc. Thời kỷ này cục diện chính trị hỗn 
loạn, quần hùng cùng nổi lên, dân tộc thiểu số phương Bắc tiến vào 
Trung Nguyên, quốc gia rơi vào cục diện bị phân chia, cát cứ và đổi 
lập Nam - Bắc trong thời gian dài. 


Nguyên nhân quan trọng dẫn đến hỗn chiến quân phiệt chiếm 
cứ là từ thời Đông Hán, thế lực cường hào địa phương bành trướng. 
Sau khi lập vương triểu Đông Hán, Lưu Tú phản phong cho công 
thần, ngoại thích, một số danh môn vọng tộc đã lũng đoạn triểu 
chính, nằm những chức quan trọng yếu, trong nhà có mấy tước hấu, 
con cháu đời đời giàu sang. Chúng lợi dụng đặc quyền chính trị để 
điễn cuồng chiếm đoạt đất đai, lập nên những trang viên thành lũy 
phân bố trên toàn quốc. Người nông dân phá sản phải lưu vong, bị áp 
bức đầu quân làm tá điển, tay sai cho bọn cường hào địa chủ. Những 
chủ nhân của trang viên thành lũy này có đặc quyền, hoành hành ở 
làng xã, thao túng kinh tế, tự cung tự cấp, lại tiếp tục xây dựng tường 
cao hào sâu, đắp thành dựng vọng lâu, có gia binh và vũ trang tư 
nhân. Chúng nhân cơ hội chính trị cuối thời Hán hỗn loạn để bổi đắp 
thực lực, mở rộng thể lực, hình thành nên rất nhiều tập đoàn cường 
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hảo quản phiệt chiếm cứ một phương, đánh giết lẫn nhau đế xưng 
hả. Trong đề nói lén bạ phe mạnh nhất là Tào Nguy, Thục Hán và Tôn 
Ngó, hành thành thế chân vạc. 


Tào Thảo giữ chúc Điến quân hiệu ủy cuối thởi Hán Linh Đế, 
tham gia liên quản thảo phạt loạn thắn Đồng Trác. Sau khi đánh bại 
quản khởi nghĩa nông dẫn Khăn Vàng ở Thanh Châu, Tào Tháo thụ 
hơn 30 vạn hàng binh, huần luyện thành “quân Thanh Châu” tÌnh 
nhuệ. Năm 1% đón Hản Hiến Đế [từng bị Đống Trác bắt) về, dời đô 
đến huyện Hứa (nay là Hứa Xương, tỉnh Hà Nam), chiếm lấy địa vị có 
lợi "giúp đỡ thiên tử, hiệu triệu chư hầu”. Năm 200, nhở thẳng lợi nhỏ 
trong trẫn Quan Độ, Tào Tháo đã đánh bai quản của Viên Thiệu, bình 
định hai vùng Nam Bắc sông Hoàng Hà Tiếp đó chính phục Ở Hoàn 
(Liêu Ninh), về cơ bản đã thống nhắt phương Bắc. Năm 208, Tảo Tháo 
dẫn quản Nam chinh, đã bá liên quần của Tôn Quyền và Lưu Bị đánh 
bại ở Xích Bách, hình thành nên thé chân vạc. Tào Thảo lui về phương 
Bắc, trước sau đã chiếm lính Quan Trung, Kinh Châu, mở rộng khu 
vực thống trí về phía Tây Bắc. Về chúnh trị, Tào Tháo chiêu hiến đãi si, 
tin dùng người tài, tăng cường trung ương tắp quyến, áp chế bọn 
cường hào không tuân theo pháp luật, nghiệm cắm chiếm đoạt đất 
đai, Về kinh tế, thị hành chế độ đồn điến và tô điều, chiêu mộ nông 
dân lưu vong trên quy mỏ lớn, cho đi khai hoang đồn điền. Nền kinh 
tế phương Bắc kiệt quê do chiến tranh trường kỳ đã phát triển mau 


“Xích Bích đó” Trận 
chiến Xách Bách có ý 
nahia quyết định đói 
với việc hình thành 
thế chắn wạc thái 
Tam Quốc 
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Tượng đất cảm dao 
thời Đông Tấn, khai 
quật ở Hỗ Nam. Đây 
là hình tượng quan 
võ hoặc hình sĩ thời 
Đồng Tấn. 
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chóng, thoát khỏi thảm cảnh "xương trẳng đầy đồng, ngàn dặm 
chẳng có tiếng gà kêu? xuất hiện cảnh tượng “nhà nhà no đủ, kho 
thóc đảy tràn” Năm 220, sau khi Tào Tháo qua đời, Tào Phi phể Hán 
Hiến Đế, tự xưng đế, đổi quốc hiệu là Ngụy, sử gọi là Tào Ngụy. 


Lưu Bị vốn là dòng dõi nhà Hán, lúc nhỏ gia cảnh sa sút, sau 
đầu quản cho Lưu Biểu ở Kinh Châu. Lưu Bị có hùng tâm tráng chí, 
mưu cầu bá nghiệp, mời gọi nhản tài bốn phương. Ông ba lần đến 
nhà tranh, mời Gia Cát Lượng - đang ẩn cư tránh nạn ở Long Trung, 
Kinh Châu ra làm mưu sĩ phò tá. Sau khi Lưu Biểu ốm chết, Lưu Bị 
khống chế Kinh Châu. Nằm 211 tiến quân về Quan Trung, theo đó mà 
vào Thục (Tứ Xuyên) chiếm Ích Châu, ổn định bá nghiệp ở khu vực 
Tây Nam. Năm 211, Lưu Bị lấy danh nghĩa là chính thống hoàng tộc, 
tự xưng để ở Thành Đô, sử gọi là Thục Hán. Thục Hán dưới sự phò tá 
và trị lý của thừa tướng Gia Cát Lượng, chính trị tương đổi sáng sủa, 
đặc biệt chú trọng điểu hòa quan hệ với các dẫn tộc thiểu số ở đĩa 
phương. Về kinh tế thì khuyến khích cày cấy dệt vải, dốc sức phát 
triển các ngành thủ công nghiệp như luyện kim, thêu thùa..., biển 
khu vực Tây Nam trở nên tương đối phát đạt, có quan hệ mật thiết với 
văn hóa Trung Nguyễn. 

Tôn Quyền dựa vào hào phú các đại tộc ở Giang Nam, kế thừa 
cơ nghiệp của cha anh ở Giang Nam, chiếm cứ vùng sông núi hiểm 
trở đối lập với Tào Ngụy, cổ gắng từ Giang Nam mở rộng về phía 

Nam. Ông chọn cơ hội thế lực của Lưu Bị rút khỏi Kinh 

Châu, chiếm lấy Lĩnh Nam, mở rộng thể lực, phạm vi về 

phía Đông Nam. Năm 229, Tôn Quyền xưng để, định đô 

ở Kiến Nghiệp (nay là Nam Kinh, tỉnh Giang Tô), quốc 

hiệu là Ngỏ, sử qọi là Tôn Ngỏ, Tôn Ngõ cũng có thành 

tích rõ rệt về phương diện khai phá nến kinh tế tương 
đối lạc hậu ở Giang Nam. 






Ba nước Ngụy, Thục, Ngô thực hiện thống 
nhất mang tính khu vực, đều có công hiển quan 
trọng đổi với việc phát triển xã hội nơi chiếm cứ, 

trong đó Tào Ngụy là mạnh nhất. Thục Hắn sau 
khi Gia Cát Lượng chết, hoạn quan chuyên quyển, 
chính trị thổi nát, thể nước dẫn suy, năm 263 bị 
Tào Ngụy tiêu diệt. Sau khi Minh Để qua đời, Tào 
Ngụy cũng dẫn sa sút, năm 266 quyền thần Tư 
Mã Viêm phế Ngụy, xưng đế, đối quốc hiệu là 
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Tranh ngỏi Phụ nữ 
quy tộc đi chơi, thời 
Nam triểu. 





Tấn, sử gọi là Tây Tấn. Cuối thời Tôn Ngô, quân chủ là Tôn Hạo hoang dâm tàn bạo, dân 
chúng oán hận ngút trời. Năm 280, Tây Tấn diệt Ngô, thông nhất đất nước. Sự thống nhất 
của Tây Tân duy trì được hơn 30 năm, vì sĩ tộc quan liêu thối nát, lại thêm phân phong cho 
tông thất nên dẫn đến Loạn bát vương, tàn sát chém giết lẫn nhau, biến thành mâu thuẫn 
dẫn tộc và mâu thuẫn giai cấp, năm 316 bị chính quyển dân tộc thiểu số phương Bắc tiêu 
diệt. Năm 317, hoàng thất còn sót lại của Tây Tần chuyển đến Giang Nam, định đô ở Kiến 
Khang (nay là Nam Kinh, tỉnh Giang Tô), sử gọi là Đông Tấn. Đông Tấn yên vị ở Giang Nam, 
kéo dài khoảng 100 năm. Năm 420 Lưu Dụ phế Tấn, tự lập, đổi quốc hiệu là Tống. Đến 
nằm 589, các khu vực ở Giang Nam nổi tiếp thay nhau: Tống (410 - 479), Tế (479 - 502), 
Lương (502 - 557), Trần (557 - 589), gọi chung là Nam triều. 


Từ năm 304 trở đi, cùng lúc nhà Đông Tấn yên vị ở Giang Nam thì phương Bắc cũng 
xuất hiện mười mấy chính quyển dân tộc thiểu số, gọi là thời kỳ Thập lục quốc. Năm 439, 
triểu Bắc Ngụy do tộc Tiên T¡ xây dựng đã thống nhất lưu vực sông Hoàng Hà, sau lại trải 
qua phân chia, thay đối, trước sau đã xuất hiện chính quyển Đông Ngụy (534 - 550), Bắc 
Tế (550 - 577), Tây Nguy (535 - 556), Bắc Chu (557 - 581), sử gọi là Bắc triểu. Nam triểu và 
Bắc triểu đối lập Nam - Bắc, gọi tắt là Nam - Bắc triểu. 


Xã hội loạn lạc và chiến tranh trường kỳ đã khiến đất nước thời kỳ Tam Quốc, Nhị 
Tấn, Nam - Bắc triểu bị chia cắt, kinh tế suy yếu, văn minh xã hội bị tàn phá nghiêm trọng. 
Nhưng sau hơn ba thể kỷ đây trắc trở cam go, các dẫn tộc phương Bắc đã đột phá về mặt 
phân lập chính quyền và dẫn dần hội tụ trong sự giao lưu chuyển động, kinh tế phương 
Nam cũng phát triển chưa từng có, đã đặt nền móng vững chắc cho sự thống nhất đất 
nước một lẫn nữa. 


Sự phát triển của khu vực Giang Nam 


Do môi trường sinh thái thời cổ đại khác biệt, nên thời Tần - Hán đã hình thành nên 
khu vực chuyên chăn thả gia súc từ bia đá Long Môn trở về phía Bắc, khu vực canh tác 
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truyền thống của Trung Nguyên - lưu vực sông Hoàng Hà và khu vực Giang Nam - lưu 
vực sông Trưởng Giang là ba khu kinh yếu chủ chốt. Nến kinh tế qiữa các khu vực khác 
nhau phát triển khôøg đồng đều và có những đặc điểm đa dạng, bố sung cho nhau, Khu 
vực Trung Nguyên, gồm các bò phản như ba tỉnh Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc và Tấn Nam, 
Tô Bắc, Hoàn Bắc..., điều kiện tự nhiên được ưu đãi, khai phá tương đối sớm, là cải nói 
chính của văn mánh Hoa Hạ, chiếm địa vị trọng tâm của rên kinh tế toàn quốc suốt rột 
thời qian dài. Nhưng khu vực Giang Mam nhờ khí hậu nóng ấm, rừng rậm, ao hồ dày đặc, 
dân cư đồng đúc, nến kinh tế “đánh cá, săn bắn, khấn hoang” là chủ yếu. Thời Tần - Hán, 
một số địa phương cục bộ của Giang Nam đã bước đấu phát triển, nhưng dọc đải Sở Việt 
vẫn thưa thớt người ỡ như trước. Cho đến thời kỳ Nam - Bắc triều, ở Giang Nam, tinh hình 
lạc hậu nguyên thủy mới mau chóng chuyến đối, trọng tâm kinh tế của toàn quốc bắt đầu 
chuyển dẫn về phía Nam. 

Thời Ngụy - Tấn chính là thời kỳ lạnh giá thứ hài của Trung Quốc cố đại, khí hậu trở 
nên lạnh lêo, khai khấn quá độ và sự phả hoại của chiến tranh đã khiến mới trường sinh 
thái của ngành nông nghiệp lưu vực Hoàng Hà mau chóng xấu đi. Trong khi đó, khí hậu 
nóng nực của Giang Nam có phần giảm bớt, những tài nguyên chưa được khai thác cực 
ký phong phú, dẫn dần phát triển tiếm lực to lớn của nến kinh tế. 


Sau khi nhà Tây Tấn chuyến về phía Nam, địa thế của Giang Nam đã phòng ngửa 
được bước chân xăm lược xuống phía Narn của dân dụ mục phương Bắc một cách hiệu 
quả. Đặc biệt là trận chiến Phi Thủy năm 383, đại quản hơn 80 vạn bình của tộc Đẻ đã 
trần xưng xâm lược phương Nam, trước sự kiên cường cố thủ, phản kích của 8 vạn quản 
Đông Tần đã hoàn toàn tan vớ, giúp Giang Nam tránh được cơn giày xéo, tạo môi trường 
ốn đính cho kinh tế Giang Nam tiếp tục phát triến. 

Loạn Bát vương thời Tây Tấn và dẫn tộc đu mục nhắn cơ hối nội loạn đã khiến 
phương Bắc chìm trong hẳn chiến một thởi gian đài, khu vực Trung Nguyên ố at di cư 


Tranh trên ngó, xe 
rxguk thi Nưm triều: 
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xuống phía Nam. Khoảng 170 năm cuối thời Tây Tấn cho đến đầu thời Nam - Bắc triểu, số 
người di cư xuống phía Nam gần 90 vạn người, chiếm 1/6 tổng dân số miền Nam lúc bấy 
giờ. Cuộc dịch chuyển dân cư xuống phía Nam ở Trung Nguyên đã cung cấp một nguồn 
lao động lớn cho miền Nam, mang đến những công cụ và kỹ thuật sản xuất tiền tiến, thúc 
đẩy kinh tế miễn Nam phát triển mạnh mẽ. Một số lượng lớn ruộng đất chưa từng được 
cày cấy nay được khai khẩn thành ruộng màu, các địa phương lũ lượt tu sửa những công 
trình tưới tiêu thủy lợi, sử dụng phổ biến cày sắt, trâu cày, kỹ thuật thâm canh, hình thành 
nên hệ thống trồng xen kẽ lúa nước, lúa mạch. Thợ thuyền miền Bắc hấu hết đều dời 
xuống miễn Nam, đã thúc đẩy sự hưng thịnh của các ngành tơ lựa, đúc sắt, chế tác qỗm 
của miễn Nam, ngành thương nghiệp, các thị trấn thành thi cũng trở nên phốn thịnh. 
Theo ghi chép trong Tổng thư, vào thời Nam - Bắc triểu, Giang Nam đã “ruộng đồng phi 
nhiêu, dân cư chăm chỉ, một vụ bội thu thì mấy quận no đủ” trở thành khu vực phồn vinh 
nhất toàn quốc. Trọng tâm nền kinh tế Trung Quốc cổ đại bắt đầu từ lưu vực sông Hoàng 
Hà chuyển xuống khu vực hạ du sông Trường Giang. 


Sự hội tụ của các dân tộc phương Bắc 


Quan hệ dân tộc giữa các dân tộc thiểu số phương Bắc và dân tộc Hán là một yếu tố 
quan trọng ảnh hưởng tới sự phát triển của lịch sử Trung Quốc cổ đại. Từ thời Đông Hán 
đến nay, các dân tộc thiểu số phương Bắc và Tây Bắc như Hung Nỏ, Tiên T¡, Đê, Khương, 
Kết... bị chiêu dụ hoặc cưỡng chế di cư vào sâu trong nội địa, phần lớn dẫn thường bị rơi 
vào cảnh làm tả điển của địa chủ người Hản hoặc sung quản, thậm chí bị bắt bán làm nô 
tì, khiển mâu thuẫn dân tộc ngày càng thêm sâu sắc. Trong cuộc đấu tranh phản kháng 
lại giai cấp thống trị người Hán, những dân tộc thiểu số như Hung Nô lẫn lượt nổi dậy, 
nhân lúc tập đoàn người Hán rồi loạn nội bộ, đã không ngừng tiến về Trung Nguyên. 
Thời Ngụy - Tấn, các dân tộc thiểu số phương Bắc chuyển về nội địa, đã đạt đến quy mô 
"các quận Tây Bắc, quá nửa Nhung địch” Dân du mục chuyển vào nội địa vẫn giữ được tổ 
chức bộ lạc, tụ tập sinh sống theo tộc người, trong thời buổi loạn lạc lần lượt xây dựng 
chính quyển dân tộc. Họ vừa phản kháng áp bức, lại vừa mở rộng thế lực, tranh đoạt tiễn 
tài, hỗ trợ tấn công, tăng thêm sự rối ren cho xã hội và chiến loạn. Mặt khác, khi các dân 
tộc chuyển vào nội địa, họ đã trở thành thành phần của quốc gia, chủ yếu là làm nông 
nghiệp, sinh sống, sinh con đẻ cái cùng cư dân bản địa, qua lại thân thiết, dẫn dẫn xuất 
hiện xu hướng đồng hóa. 


Sau một thời gian dài chung sống, xung đột và giao thoa, chính quyển dẫn tộc 
thiểu số đã thừa nhận văn minh Trung Nguyên, từ khi các hậu duệ của họ sống ở Hoa Hạ, 
họ học theo chế độ chính trị và chính sách kinh tế của Trung Nguyên từ thời Hắn - Ngụy 
trở đi. Trong đó nhà quý tộc Hung Nỏ Lưu Uyên Thục học kinh điển Nho gia và Sử ký, Hán 
thư, Binh pháp Tôn Tử, ông ta tự xưng là cháu trai bên ngoại của hoàng để triểu Hán, lập 
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quốc hiệu là Hán. Người kế vị là Lưu Thông cũng tỉnh thông văn sử, 
giỏi thư pháp Thảo, Lệ, trước tác gồm thơ phú hơn trăm bài. Vua Phủ 
Kiên nước Tiền Tẩn tuyên bố “trộn lục hợp để thành riêng một nhà/ 
trọng dụng quan người Hán, dùng lễ để đãi ngộ tẳng lớp nhân sĩ của 
các dân tộc, chấn hưng Nho học, áp dụng chế độ thời Hán một cách 
toàn diện. Nước Bắc Ngụy do tộc Tiên Tỉ thành lập sau khi thống nhất 
phương Bắc, thông qua cuộc cải cách của Hiếu Văn Để, đã thúc đẩy 
thêm một bước sự dung hòa của các dẫn tộc. 


Khi Bắc Ngụy mới thống nhất đã giữ lại khá nhiều truyền thống 
lạc hậu. Lúc chiến tranh cướp bóc, xua người Hán và những dân tộc 
thiểu số khác lên tiên phong trước trận tiến, ky binh Tiên Tï thì ở phía 
sau, tùy ý xua ngựa giảm đạp. Về kinh tế thì áp bức tàn khốc, “cái gì 
muốn mà không đoạt được thì giết chết; dẫn đến sự phản kháng gay 
gắt. Phùng thái hậu vốn là người Hán, chịu ảnh hưởng sâu sắc của 
văn hóa Trung Nguyên, đã lấy thân phận là Thái hoàng thái hậu để 
giật dây Hiểu Văn Để thi hành cải cách. Nhằm thực thi cải cách suôn 
sẻ, để có thể tiếp nhận văn minh Trung Nguyên hơn nữa, Hiểu Văn Đế 
đã chuyển kinh đô từ Bình thành ở biển ải (nay là Đại Đồng, tỉnh Sơn 
Tây) về cố đô của mấy triều đại trước - Lạc 
Dương ở Trung Nguyên. Sau khi dời đã, 
Hiếu Văn Đế thoát khỏi sự ngăn cản của 
những quý tộc cũ, dốc sức thi hành chính 
sách Hán hóa, áp dụng một loạt chế độ 
của người Hán như bộ máy chính quyển, lễ 
nghi, điển chương... Về phương diện đời 
sống tập tục, cẩm mặc trang phục người 
Hồ, cấm nói tiếng Tiên Ti, quy định những 
quan viên 30 tuổi trở xuống không chịu nói 
tiếng Hán sẽ bị xử phạt giáng chức hoặc 
bãi quan. Hiếu Văn Để còn hạ lệnh cho 
người Tiên T¡ đổi sang họ Hán, cấm người 
trong tộc Tiên Ti cùng họ lấy lẫn nhau, để 
xướng liên hôn giữa dân tộc Tiên T¡ và dẫn 
tộc Hán. Trong khi tiến hành cải cách, Hiếu 
Văn Để lấy mình làm qương, đổi họ của 
hoàng tộc là “Thác Bạt” thành “Nguyên”, 
tự mình đổi tên thành Nguyễn Hoành, và 
lấy con gái của một đại thần người Hán 
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làm hoàng nhị, rối gả con gái của mình cho người 
Hán, Trải qua mmâw cuộc cải cách toàn điện về chính 
trị, kinh tế, vằn hóa và phong tục tập quán, Bắc triều 
cuối cùng đã hoàn thành lịch trình dung hòa dân tộc. 
Những tưởng lĩnh Nam triều luôn co Giaøg Bắc (phía 
Bắc Giang Nam) là vùng đất man rợ hoang sơ của 
dân Di ch, sau khi đi sử phương Bắc đã phải than 
rằng: "Hỏm qua đến Lạc Dương, mới biết nhắn sĩ áo 
mũ đều như ở Trung Nguyên, lễ nghỉ nhồn thính, 
người và vặt đông đúc” 

Phời kỳ Ngụy - Tấn - Nam - Bắc triều, trên thế 
giới đã trải qua mấy cuộc thay đối to lớn. Vương triều 
Gupta ở Ấn Độ phát triển, đế quốc Parthian bị đề quốc Ba Tư tiêu diệt, 
văn minh cố La Mã huy hoàng đã bị đi tộc xâm lược nên đứt đoạn Tuy  !!2nh Hiểu Vận Để 
Trung Quốc trải qua chiến loạn chia cất mót thời gian dài, nhưng vẫn tờ tev/ cả§nh: 
mịnh Trung Quốc vẫn không ngứng phát triển, Không những kinh đá Long Môn, Lạc 
tế phương Nam phốn thịnh chưa từng có, mà các dẫn tộc thiếu số  pương 
chuyến dịch vé nói địa phương Bắc củng dẫn ciẫn hộ: tụ, lắn lượt noi 





Bich hoa Đán Ha 
thửi Bắt Chủ, chủ 
thấy cảnh tượng 
tFxmag lự qua lại trên 
of đường tớ lụa 
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theo văn minh Trung Nguyên. Chế độ quân điển thời Ngụy Tấn, với tiền 
để là tình hình địa chủ, quan lại chiếm hữu ruộng đất, đã theo số người 
trong hộ tịch mà phân chia ruộng đất cho nông dân, từ đó phần nào 
giải quyết được vấn để kết hợp giữa đất đai và lao động, đã thúc đẩy 
và sảng tạo phương thức sản xuất của khu vực Trung Nguyên, có ảnh 
hưởng sâu sắc trong lịch sử. Những yếu tổ văn hóa thảo nguyên như 
ầm thực dân tộc Hổ, trang phục dân tộc Hổ, giường người Hồ và ảm 
nhạc vũ điệu của các dân tộc thiểu số phương Bắc, cho đến kỹ thuật 
chăn thả, chọn giống và phòng bệnh cho gia súc cũng dẫn dẫn dung 
hỏa trong cuộc sống của người Hán, giúp văn hóa Trung Nguyên ngày 
càng đa dạng và phát triển hơn trước. Lấy cải cách của Hiếu Văn Đế làm 
cột mốc đánh dấu sự dung hòa dân tộc, thì sự thống nhất một lẫn nữa 
đã đặt nền móng vững chắc trên một phạm vi rộng lớn hơn, cao hơn 
cho để quốc. 


Văn hóa Nguy - Tấn - Nam - Bắc triểu 
đa dạng và phong phú 


Thời ky Ngụy - Tấn - Nam - Bắc triều, sự nối tiếp và phát triển 
của văn minh Trung Hoa còn thể hiện ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật và 
văn hóa tư tưởng. Cho dù là phương diện nông học, toán học, địa lý 

học, hay là thư pháp, hội họa, điêu khắc... đếu vượt 
qua thời kỳ Tần - Hán, phát triển lên một đỉnh cao 


Ảnh chụp sách Tế 
dân yếu thuật 


mới. 
1? HE #k 8 #+:ð Thời kỳ này, về phương diện khoa học kỹ 
lW #& HỆ @1›¿ẽ| thuật, đã phát minh ra phương pháp luyện chung 
IS. bì l2 ¡È # lâu 4|. gang và sắt thành thép, sáng chế ra xe tưới tiêu đạt 
Sứ _- Ty nà "MP hiệu quả cao, lai tạo loại tắm chất lượng cao một 
.m| <r '#: ẤP J XW# |. năm cho ra kén tám lần. Người ta còn bắt đầu sử 
A8: PP | dụng dẫu mỏ, khí đốt thiên nhiên để thắp sáng, 
_ (ŠV 50 T | HÀ “m _ thậm chí khi chiến đấu còn sử dụng làm hỏa công. 
F2 0M sể F ND, 
ñ| J] W7š 1# 61 Cuốn Tể dân yếu thuật do Giả Tư Hiệp, người 
j) 3 M114} 7Ã ñ Bắc triều viết đã tổng kết một cách có hệ thống các 
TH TRÍ Í kinh nghiệm sản xuất như cày cấy, chăn thả, đánh 
La M314 4k t| Cá kỹ thuật gia công và lưu trữ thực phẩm ở khu vực 
11ftE õ #1 #† # i trung, hạ du sông Hoàng Hà, là bộ nông thư hoàn 
[ tới ` to hệh căn HÌ .. chỉnh đầu tiên của Trung Quốc, cũng là bộ “Bách 
: ¿ l Ất, si ` F n1 I ˆ HP .. “ BĐ.. # Wch 
ghe | khoa toàn thư” nỗng học đầu tiễn trên thể giới. 
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Nhà địa lý học người Bắc triểu là Lịch Đạo 
Nguyên đã chú giải tác phẩm của cổ nhân thành cuốn 
Thủy kinh chú. Cả bộ hơn 30 vạn chữ, ghi chép tỉ mi 
dòng chảy và địa hình sông núi duyên hải, lịch trình 
biến đối của các quận huyện, sản vật, phong tục tập 
quán, lịch sử và truyền thuyết... của hơn 1.250 dòng 
sũng. Thủy kinh chủ không chỉ là một bộ sách địa lý 
xuất sắc mang tính tổng hợp, mà còn có giá trị cao về 
lịch sử và văn học. 


Nhà khoa học Tổ Xung Chỉ vào khoảng giữa 
thời Nam triểu Tống, Tế đã tính chính xác được số pi 
(n) từ khoảng 3,1415926 đến 3,1415927, sớm hơn 
chäu Âu 1.000 năm. Ông sáng tạo ra cách tính lịch 
mới “Đại minh lịch; xác định được thực tế một năm có 
365,24281481 ngày, sai số không đến 50 giây. Tổ Xung Chỉ còn giỏi 
chế tạo máy móc, đã phục chế thành công xe chỉ nam bị thất truyền 
đã lâu, sáng chế nên “thuyền thiên lý” một ngày đi được trắm dặm và 
cối xay qạo bằng sức nước... Để ghi nhớ những cống hiển vĩ đại của 
Tổ Xung Chỉ cho nền khoa học, văn hóa của thể giới, thập niên 60 của 
thế kỷ XX, Hội Liên hiệp các nhà thiên văn học thế giới đã đặt tên một 
ngọn núi trên mặt trắng là “Núi Tổ Xung Chỉ" 


Sự sụp đồ của vương triểu Đông Hán và sự rối ren của thời loạn 
lạc đã khiến Nho học thời kỳ Ngụy - Tấn - Nam - Bắc triểu mất đi địa 
vị độc tôn. Tư tưởng Pháp gia và trào lưu tư tưởng Huyền học nổi tiếp 
nhau hưng khởi, tốn giáo bản địa là Đạo giáo và Phát giáo được dụ 
nhập từ thời Lưỡng Hán cũng đặc biệt phát triển, đã thách thức nến 
Nho học đang mê hoặc dân chúng bảng những lời sâm ngữ hoang 
đường và xơ cứng giáo điều. 

Trào lưu tư tưởng Huyền học thời Ngụy - Tấn tôn thờ Lão - 
Trang, giương cao khẩu hiệu “Lấy vô vi làm gốc? “đạo pháp tự nhiên” 
Những người như Kê Khang, Nguyễn Tịch không tuân theo lễ pháp, 
hành tung phóng khoáng, thẳng thắn tuyên bố “không theo Thang 
Vũ mà khinh rẻ lễ nhà Chu? vượt qua danh giáo mà hành động tự 
nhiên. Huyền học đã nổi danh một thời, thúc đấy sự phát triển của tư 
biện triết học và trào lưu giải phóng cá tính. Sau này, Huyền học dẫn 
dẫn trở thành sự học sáo rỗng. 


1 Tư biện triết học chỉ việc vận dụng suy diễn logic để tư duy thuần lý thuyết, 
thuần khải niệm (NDỊ. 





Chản dung 
Tổ Xung Chỉ. 
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TR. 


tan Đình Tự của 
Vương Hy Chà thời 


Từ thời Lưỡng Hán, Phật giáo bất đấu được truyền vào Trung 
Nguyên, tử sau thời Ngụy Tấn đá được truyền bá rộng rải. Phật giáo 
chủ trương chủng sinh bình đẳng, đồng thời lại đế cao sinh tử luần 
hồi, nhân quả báo ứng, khuyên mọi người chỉ cần nhắn nhịn chịu 
khố, nỗ lực tu hành là kiếp sau có thế hạnh phúc. Điếu này có lợi chủ 
việc dưy trÌ trật tự giai cấp đương thời, là chỗ đựa tính thần cho các 
tín đồ, cực kỳ thu hút dân chúng nghèo khố trong thời buối loạn thế. 
Đến thời Nam - Bắc triều, Phát giáo đá bước vào thởi kỷ cực thịnh, 
đúng như miều tả trong câu thơ của nhà thơ Đỏ Mục đời Đường, 
“Nam triếu tứ bách bát thập tự, đa thiếu lâu đài yên vũ trưng” (Nam 
triểu bến trảm tám mươi ngồi chùa, bao nhiêu lâu đài thấp thoáng 
trong mưa khói): thời kỳ cực thịnh của Bắc triếu, số chúa Phật đã lên 
tới hơn 3 vạn, tăng nỉ lên tới 3 triệu người. Sự truyền bá của Phật giáo 
đã tác động mạnh mê đến văn hóa truyền thốøg Trưng quốc, rỏt vào 
đó những nhân tố mới mẻ, có ảnh hướng sâu sắc mà rộng rãi đến các 
phương điện văn học nghệ thuật, vẫn hóa tư tưởng... 

Đao giáo được sáng lập vào cuối thời Đông Hán, là tôn giáo 
bản địa kết hợp giữa tư tưởng Đạo gia và thuật thần tiên trosg dân 
gian. Sau trảt qua sư cải tạo của Cát Hỏng thời Đông Tấn, đã nắng cao 
địa vị quan phương hóa. Đạo giáo đề xưởng tu đạo, luyện đan dưỡng 
sinh, làm cho con người trường sinh bất lão, đắc đạo thành tiên. Đào 
Hoàng Cảnh thời Nam triều đã nhãn đó mà xây đựng hệ thống thắn 
tiêm từ Ngọc Hoàng đại đề cho đến Thành Hoàng, Tảo Quần..., có ảnh 
hưởng cực kỳ sầu sắc tới dân gian cổ đại. 


Sự phát triển nỗi tiếp của Huyền học, Phật qiáo và Đạo giáo đã 
đánh mạnh vào nến kinh học Nho gia vốn đã trở nên cửng nhắc, vụn 
vặt, lĩnh vực tư tưởng đã bóc lộ sự cởi mớ, đa nguyên tràn đấy sức 








> Ngụy - Tắn - Nam - Bắc triều: Chính quyền phân lập và dân tộc hội tụ 


mỊ 





sống, dắn dân hình thành nên cục diện ba nhà Nho, Phật, Đạo cùng 
tốn tại và bổ trợ lẫn nhau. 


Thời Ngụy - Tân - Nam - Bắc triều pivếp vua lỏng lẻo, kỷ cương 
rồi loạn đã thức tỉnh một số nhắn sí độc lập. Họ phá vớ sự ràng buộc 
tư tưởng, say rươu điện cuống, thế hiện cá tính, trong sáng tác đã tùy 
theo cảm hứng để thế hiện sự trải nghiệm cuộc sống, tình cảm và sự 
theo đuổi thắm mý cá nhân, trở thành "phong cách Ngụy - Tấn” thánh 
hành một thời, đưa văn học nghệ thuật có đại Trung Quốc, đặc biệt là 
thư pháp hội họa phát triển lê mốt tắm cao mới, 

Thời kỷ Nguy - Tân - Nam - Bắc triểu, thư pháp trở thành hình 
thức lý tưởng để nhắn sĩ thế hiện cá tính, phong cách, cách viết chữ 





Một phần Lạc Thắn 
nhủ đồ của Wương 
Khải Chu thời Đảng 
Tân 


Hana đa Vàn Cang, 
Đại Bóng. tỉnh Sơn 
lây, hất đầu tạc vào 
nằm Hưng An thủ hài 
thời Bắc Ngụy. đại 
bỏ phản được huàn 
thành trước khi Bắc 
Nguy đửi đó đến Lạc 
Dương. 
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Hán đã phát triển thành nghệ thuật thư pháp tự giác. Vương Hy Chỉ thời Đông Tấn được 
mệnh danh là “Thư thánh; bức Lan Đình Tự của ông tao nhã, phóng khoáng, đại diện 
cho tỉnh thân “chuộng nhàn” của thư pháp đời Tấn, được mệnh danh là “Thiên hạ đệ 
nhất hành thư” 


Thời kỳ Ngụy - Tấn là giai đoạn quan trọng nhất trong sự phát triển hội họa Trung 
Quốc, bắt đầu xuất hiện những bức tranh văn nhân đây cá tính. Sĩ đại phu thời Đông Tấn 
chuộng bàn luận để tài cao xa thanh đạm, khi vẽ nhân vật rất chú trọng đến cốt cách. 
Những tác phẩm của danh họa thời Đông Tấn - Cố Khải Chỉ là đại diện tiêu biểu cho tỉnh 
thần cốt cách này. Ông chủ trương vẽ người phải “lấy hình tả thần” đặc biệt chú trọng thể 
hiện đặc trưng của nhân vật. Để dựng tượng Phật cho chùa Khang Ngöõa Quan, sau khi 
ông “điểm nhãn truyền thần" vào phút cuối, những người xem đều sững sờ, lũ lượt đến 
chùa bố thí. 

Vì thường xuyên qua lại với các dân tộc thiểu số Tây Vực và nước ngoài nên âm 
nhạc vũ đạo, nghệ thuật điêu khắc thời kỳ Ngụy - Tấn - Nam - Bắc triểu vô cùng đa dạng, 
phong phú. Trong đó tạc tượng ở hang đá là sự tổng hợp giữa nghệ thuật điêu khắc và 
hội họa, đã tập trung thể hiện thành tựu nghệ thuật cao nhất của thời đại. Quần thể hang 
đá Vân Cang ở Bình Thành (nay là Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây) bắt đầu được tạc vào thời kỳ 
đầu Bắc Nguy, quy mỗ hoành tráng, tượng Phật và tranh thiên thần bay lượn có đến hơn 
5 vạn, bức tượng Phật lớn nhất cao 13,7m, “điêu khắc kỳ vĩ, lớn nhất một thuở” Phong 
cách tạc tượng Vân Cang hầu hết thể hiện ảnh hưởng của nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ, 
tượng Phật mũi cao, mắt sâu, thần thái nghiềm trang, thể hiện đặc trưng “người Hồ” của 
Tây Vực. Hang đá Long Môn ở Lạc Dương, Hà Nam bắt đầu tạc sau khi Hiểu Văn Để (triểu 
Bắc Ngụy) dời đô, 1/3 trong hàng nghìn hang động và hốc tường hiện nay còn giữ được 
là bắt đầu tạc vào thời Bắc triều. Tượng Phật trang nghiêm, hiển từ, nếp áo phất phơ sống 
động, càng thể hiện màu sắc văn hóa Trung Nguyên. 


Vì cục diện chân vạc Tam Quốc, Nam - Bắc đối lập nên nến văn hóa tư tưởng thời 
kỳ Ngụy - Tấn - Nam - Bắc triểu bị đứt qẫy, nhưng nhờ sự thức tỉnh của nhân sĩ nên càng 
cởi mở, phỏng khoáng, xuất hiện đặc điểm lấy văn hóa Trung Nguyên làm chủ thể, nhiều 
nhản tổ dung hòa, đã lưu lại dấu ấn đặc sắc trong lịch sử Trung Quốc cổ đại. 


TÙY -ĐƯỜNG: - 
THỜIĐẠI THỊNH THỂ 
PHÔNVINHVÀ MỚCƯA 
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Sự thống nhất và hưng vong của nhà Tùy 


Thời kỳ Tùy - Đường từ cuối thể kỷ VỊ đến đầu thể kỷ X, Trung Quốc lại một lần nữa 
xây dựng để quốc đại thống nhất, tiến vào thời đại phát triển mạnh mẽ. 


Năm 581, Dương Kiên - vốn là ngoại thích triểu Bắc Chu phế nhà Chu, xưng để, đổi 
quốc hiệu là Tùy, định đỏ ở Trường An (nay là Tây An, tỉnh Thiểm Tây). Tùy Văn Để xuất thân 
từ tập đoàn quy tộc quản sự người Hán, là chống của đại quý tộc Độc Cỏ Tín người Tiên 
Ti, cũng là ông ngoại của Bắc Chu Tĩnh Đế mới bảy tuổi vừa kế vị. Bản thân gia tộc là hình 
ảnh thụ nhỏ của tỉnh trạng dung hòa dẫn tộc đương thời. Bên cạnh Dương Kiên hội tụ 
những quan lại người Hán và những quý tộc Tiên T¡ bị Hán hóa sâu sắc, lại kiêm thêm thân 
phận hoàng thân quốc thích, nhận mệnh phỏ chính, quyển cao chức trọng, dễ dàng thay 
đổi quyền lực của nhà Chu, trở thành chính quyển đầu tiên do người Hán đứng đầu tiếp 
nhận từ tay một dân tộc thiểu số, điều này thể hiện tính chất chiến tranh Nam - Bắc đã từ 
chiến tranh dân tộc chuyển sang chiến tranh thống nhất. 


Tháng Giêng năm 589, Tùy Văn Để phái Dương Quảng dẫn 50 vạn đại quân vượt 
Trường Giang tiêu diệt nước Trần, chỉ mất tắm ngày đã thành công, thống nhất hai miễn 
Nam Bắc sau gần 400 năm chia cắt. So với thời Tân - Hán, triểu Tùy có nến tảng rộng lớn 
hơn, vững chắc hơn, tức là thực hiện thống nhất trên nến tảng kết hợp hai khu vực kinh tế 
lớn là Hoàng Hà và Trường Giang, tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa hai miễn 
Nam Bắc, thúc đấy kinh tế xã hội phát triển nhanh chóng. 


Sau khi nhà Tùy thống nhất, Tùy Văn Để và Tùy Dạng Để kế vị sau này đã dốc sức cai 
trị, tiến hành một loạt cải cách về chính trị, kinh tế, tăng cường hơn nữa trung ương tập 
quyền, phát triển kinh tế xã hội. Dạng Đế khi mới lên ngồi, đã thuận theo nhu cầu của 
hình thế thống nhất để xây dựng Đông Đô ở Lạc Dương, để giải quyết vấn để vị trí của 
Trường An thiên về phía Tây, phát huy hơn nữa vai trò trung tâm kinh tế của Lạc Dương. 
Đồng thời, lại lấy Lạc Dương làm trung tâm, khai thông kênh đào Đại Vận Hà, phía Bắc lên 
đến Trác Quận (nay là Thông Châu, Bắc Kinh), phía Nam xuống đến Dư Hàng (nay là Hàng 
Châu, tỉnh Chiết Giang), tổng cộng dài hơn 2.000km, trong đó kênh đào chủ yếu có thể 
lưu thông thuyền lớn dài hơn 100m, cao hơn 22m. Đại Vận Hà nối liên năm dòng sông lớn 
Hải Hà, Hoàng Hà, Hoài Hà, Trường Giang và Tiền Đường, “thuyền buôn đi lại không dứt 
trở thành động mạch trọng yếu của chính trị, kinh tế, văn hóa nối liền, thông suốt Nam 
Bắc, có vai trò quan trọng trong việc củng cố sự thống nhất và thúc đẩy sự phát triển các 
thành trấn khu vực ven bờ. 


Triểu Tùy cho đến trước thời Dạng Để, cương vực rộng lớn, quốc lực dối dào, dân số 
và diện tích ruộng đất khai khẩn đều tăng vọt, kho tàng chứa lương thực tích trữ của quốc 
gia có thể chứa đến hàng trảm vạn thậm chí đến hơn nghìn vạn thạch lương thực (một 
thạch tương đương khoảng 50kg). Ngoài ra còn xây dựng những kho tử thiện, dùng để 
cứu tế trong những năm mất mùa, thiên tai. Những năm cuối thời Tùy Văn Đế, “lượng tích 


>. Tùy - Đường: Thời đại thịnh thế phốn vinh và mở cửa 


Bản đỏ kênh đào vận 
chuyển thời Tùy. 


~Trác Quận (Bắc Kinh) ¿ 
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trữ trong thiên hạ đủ dùng đến năm, sáu mươi năm: Thời Tùy Dạng Đế, vải vóc ở Đông 
Đô chất cao như núi. Cho đến năm thứ 20 sau khi triểu Đường được sáng lập, kho tàng 
của triểu Tùy văn còn chưa dùng hết. Nhà sử học đời Nguyên - Mã Thụy Lâm thậm chí còn 
tấm tắc khen ngợi “Xưa nay chưa có để quốc nào giàu có như nhà Tùy”: 


Tùy Dạng Để hãng hái cải cách, lập nhiều công trạng. Những công trình lớn do ông 
cho xảy dựng và những cải cách chính trị, kinh tế được thi hành có ý nghĩa mang tính 


Cấu Củng Thần ở 
Hàng Châu, cầu lớn 
đầu tiên bắc qua Đại 
Vận Hà. 
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Chân dung 
Đường Thải Tông 





chiến lược, mở ra cục diện thịnh thế của đời Đường sau này. Nhưng 
ông thích lập công, không thương xót sức dân, hết năm này qua năm 
khác sai khiến hàng triệu nhân công xây dựng đến đài, nhiều lẫn phát 
động chiến tranh đánh Cao Ly, dẫn đến tình trạng ruộng đồng bỏ 
hoang, cho dù quốc khổ sung túc, dân đen vẫn chết đói đây đồng. 
Dân chúng vì trốn tránh sưu dịch, binh dịch mà tự chặt đứt chân tay. 
Sự khổ dịch, nền bạo chính thời Tùy Dạng Đế đã dẫn đến khởi nghĩa 
nông dân quy mô lớn trên toàn quốc nổ ra, triểu Tùy mau chóng bị 
diệt vong. Năm 618, quy tộc Lý Uyễn nhẫn loạn mà khởi binh xưng 
để, lập triều Đường, định đô ở Trường An. 


Thịnh thế huy hoàng đầu thời Đường 


Năm 626, trong khi sáng lập triểu Đường và chiến tranh thống 
nhất, Lý Thế Dân công lao hiển hách lên ngôi kế vị, năm sau đổi niên 
hiệu thành Trinh Quán. Đường Thái Tông Lý Thể Dân đã lĩnh hội sâu 
sắc bài học để quốc Tùy hùng mạnh nhưng sụp đồ trong khoảnh 
khắc. Ông nhận thức rằng thiên tử “có đạo thì được người ta 
tôn làm chủ, mà vỏ đạo thì người ta bỏ không dùng; vì thể 
trước sau đã thả cho 6.000 cung nữ ra khỏi cung, cả đời không 
làm lễ Phong thiện (lên núi Thái Sơn tế trời đất), không câu 
tiên, không tuần du. Ông còn cho phép rộng đường dư luận, 
nghe lời can gián. Đại thần Ngụy Trưng thường lẫy sự diệt 
vong của nhà Tùy làm qương tày liếp, phê bình những khiếm 
khuyết của ông trước mặt mọi người. Trong lúc giận dữ, Thái 
Tông từng nói với hoàng hậu răng sớm muộn gì cũng giết chết 
Ngụy Trưng, nhưng cuối cùng vẫn khoan dung tiếp thu phê 
bình, vì thế mà giữa vua tôi hình thành bầu không khí chính trị 
thoái mái, không qö bỏ. 


Đường Thái Tông cho rằng “cái gốc của việc trị an là ở 
được người tài" Ông dùng sự khoan dung, tầm nhìn độc đáo, 
không câu nệ, không tính toán tị hiểm trước đó để chiêu dụ 
nhân tài. Trong đó có những tướng lĩnh vốn là quân khởi nghĩa, 
quan lại triểu Tùy, cũng có tâm phúc của kẻ địch, còn có một 
số thứ dân xuất thân hèn kém. Những mưu thần mãnh tướng 
này đều đã phát huy vai trò đối với việc xây dựng và quán triệt 
nến chính trị mới Trình Quán, mở rộng nền tảng thống trị, ốn 
định cục diện chính trị. 
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Khi Đường Thải Tông chấp chính, đã nghiêm túc học hỏi bài 
học kinh nghiệm từ sự diệt vong của nhà Tùy, xác lập một loạt chính 
sách, phương chảm ổn định xã hội, phát triển kinh tế, cổ gắng điều 
chỉnh quan hệ sản xuất, quan hệ xã hội và quan hệ nội bộ tập đoàn 
thống trị, tạo dựng nền chính trị trong sạch, thải bình no đủ, sử gọi là 
“Trinh Quán chỉ trị; đặt nền móng cho triểu Đường bước vào thời kỳ 
cường thịnh. 

Kế vị Thái Tông là Cao Tông Lý Trị lại yếu 
đuổi nhiều bệnh, phần nhiều là do hoàng hậu Võ 
Tắc Thiên xử lý chính sự. Sau khi Cao Tông chết đi, 
Võ Tắc Thiên đã xưng để vào năm 690, trở thành 
nữ hoàng để duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. 
Trên thực tế, Võ Tắc Thiên đã nắm giữa chính 
quyền gần nửa thể kỷ. Phụ thân của Võ Tắc Thiên 
thuộc tầng lớp mới nổi lên, do ban đầu theo 
Đường Cao Tổ Lý Uyên khởi nghĩa, nhưng địa vị 
trong gia tộc lại rất thấp kém, sau khi Cao Tông 
phế Vương hoàng hậu, lập Võ hậu, đã vấp phải sự 
phản đổi kịch liệt của các nguyễn lão trọng thần, 
trước sự ủng hộ của các sĩ tộc không xuất thân là 
đại thần, Võ Tắc Thiên mới có thể lấy thân phận 
hoàng hậu để bước lên vũ đài chính trị. Sau khi 
Võ Tắc Thiên nằm quyền, khi biên soạn phả điệp 
“Tính thị lục” cần sắp xếp các họ tộc theo sự cao 
thấp của tước quan, quy định không làm quan 
thì không được chép vào phả điệp, cho dù binh sĩ nhờ quản cổng mà 
được thăng đến hàng ngũ phẩm trở lên cũng không được dự vào, 
nhưng họ tộc của Võ Tắc Thiên dù không có tước quan văn là ngoại lệ. 
Bà còn trọng dụng các quan lại tàn bạo, thêu dệt tội danh, giết hàng 
trăm người của hoàng tộc, hàng trăm nhà công khanh trọng thần có 
ý đỗ phản kháng, rồi nhân đó phá vỡ cục diện các đại tộc lũng đoạn 
cao quan, khống chế triểu chính. Đồng thời, Võ Tắc Thiên cũng mở ra 
khoa cử, đích thân ra để sát hạch thí sinh, không câu nệ tuyển chọn 
những nhân tài ưu tú trong các địa chủ bình thường. Một trong tứ 
kiệt thời Sơ Đường - Lạc Tân Vương từng soạn bài “Phạt Võ Chiếu 
hịch”, chỉ trích bà tàn ác thành tính, “người và thần cùng cảm ghét, 
trời và đất chẳng thể dung tha”. Võ Tắc Thiên không những không 


1 Hịch đánh Võ Chiểu, Võ Chiếu là tên thật của Võ Tắc Thiên (ND). 





Võ Tắc Thiên, nữ 
hoàng để duy nhất 
của Trung Quốc cổ 
đại, tại vị 15 năm, 
trên thực tế nắm 
chính quyền gắn 50 
năm. 
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Trâu sắt đúc thời Khai 
Nguyễn (Đường] ở 
bến Bỏ Tân. Những 
năm Khai Nguyên, 
số sắt quan phủ qam 
được đến 160 vạn 
căn, đúc thành trầu 


sắt, người sắt, núi sắt 
và trụ sắt để làm mỏ 
neo đất, ở hai bử của 
sông Hoàng Hà tại 
bến Bồ Tân dựng cầu 
phan. Những sản vặt 
của Sơn Tây là muỗi, 
sắt, than... đều nhờ 
đỏ không ngừng 
vượt Hoàng Hà, vận 
chuyên đến Trưởng 
Ăn. 
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giản, mà còn khen ngợi tài học của Lạc 
Tân Vương, tỏ ý để một nhân tài như vậy 
lưu lạc là lỗi của tế tướng. 


Thời kỳ Võ Tắc Thiên nắm quyển, 
kế thừa những quốc sách của thời Trinh 
Quán, khuyến khích nông tang, giảm nhẹ 
tô thuế, dùng binh cẩn thận, kinh tế tiếp 
tục phát triển. Theo Đường hội yếu, năm 
652 trước khi bà chấp chính, nhân khẩu 
toàn quốc có hơn 380 vạn hộ, đến năm 
705 sau khi bà thoái vị đã tăng lên 615 
vạn hộ. 


Năm 712, Đường Huyền Tông Lý 
Long Cơ kế vị. Thời kỳ đầu Huyền Tông trị vì, kiên trì chính sách cải 
cách, nghiềm túc cai trị, phát triển sản xuất, kinh tế xã hội vỗ cùng 
phổn vinh, lương thực sung túc, giá thóc giảm thấp, dân số tăng đến 
hơn 1.000 vạn hộ. Thủ công nghiệp như chế tác gốm, dệt lụa, luyện 
sắt... đều phát triển chưa từng có, sử gọi là “Thịnh thế Khai Nguyên, 
là thời kỳ cực thịnh trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. 


Nền chính trị mới Tùy - Đường - 
kế thừa quá khứ, gợi mở tương lai 


Thịnh thế huy hoàng đầu thời Đường là thành quả của việc 
phát triển quan hệ kinh tế, xã hội đương thời. Dùng những kỹ thuật 
như cày ruộng bằng cày lưỡi cong, xe ống và thủy lợi tưới tiêu, để 
nông dân cá thể có thể tự chủ hơn, thúc đẩy hình thức canh tác 
ruộng nhỏ cày sâu cuốc bằm phát triển cao độ, tầng lớp trung, tiểu 
địa chủ trong các gia tộc thứ dân mau chóng khởi sắc. Mà những gia 
tộc thế phiệt từ thời Nam - Bắc triểu đến lúc đó vì tự thân hủ bại, xơ 
cứng, lại trải qua loạn lạc do chiến tranh nông dẫn cuối thời Tùy, ngày 
càng suy yếu. Giai cấp địa chủ của gia tộc thứ dẫn trên nền tảng canh 
tác cá thể cuối cùng đã phá vỡ sự lũng đoạn của các đại gia tộc, phát 
huy vai trò trọng yếu trong đời sống chính trị của quốc gia, từ đây mở 
ra một chế độ mới có ảnh hưởng sâu rộng. 

Thời Tùy - Đường đã xác lập chế độ Tam sảnh Lục hộ, là cuộc cải 
cách quan trọng về quân chế trung ương của Trung Quốc cổ đại. Tam 
sảnh gồm Trung thư sảnh, Môn hạ sảnh, Thượng thư sảnh là bộ máy 
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hành chính cao nhất của quốc gia, lẫn lượt đảm nhiệm quyết sách 
và thảo chiếu lệnh, thấm xét, chấp hành nhiệm vụ triểu chính. Dưới 
Thượng thư sảnh đặt ra Lục bộ: bộ Lại cai quản việc bổ nhiệm và khảo 
hạch quan viên; bộ Hộ cai quản ruộng đất, hộ tịch, thuế má, tài chính; 
bộ Lễ cai quản lễ nghị, điển lễ, tế tự, trường học, khoa cử...; bộ Binh 
cai quản việc tuyển binh, binh tịch, quản lệnh, quản cơ; bộ Hình phụ 
trách luật lệnh, tư pháp, hình ngục; bộ Công phụ trách thi công công 
trình gỗ, đất, thủy lợi, giao thông, ruộng đồng... Đứng đầu Tam sảnh 
là tế tướng, cùng nghị sự việc công, phò tá hoàng để thống trị cả nước, 
vừa phân giải quyển lực trong tay thừa tưởng, lại tập hợp ý kiến, mang 
nhiều lợi ích, hỗ trợ bổ sung cho nhau. Phân công giữa sáu bộ rất rõ 
ràng, cắt bỏ chức năng Cửu khanh quản lý hoàng gia trước đây, trở 
thành bộ máy hành chính của quốc gia. 

Triểu Đường tăng cường chế độ 
can giản đối với những quyết sách tọng 
đại của triểu đình, cho đến chiếu chỉ của 
hoàng để, Môn hạ sảnh chuyên phụ trách 
thấm xét, phản bác. Những năm Trinh 
Quán, triểu đình còn thi hành chế độ “Ngũ 
hoa phán sự; phầm chuyện quốc gia đại 
sự, cần phải được các quan viên thuộc bộ 
phận có liên quan xét duyệt rồi mới được 
tấu lên xin hoàng thượng giải quyết. Để 
đảm bảo hiệu suất hành chính, đặc biệt 
quy định những viên quan cổ tỉnh kéo dài 
thời gian xét duyệt sẽ bị trừng phạt. 


Chế độ Tam sảnh Lục bộ được thi 
hành thời Tùy - Đường đã xây dựng hệ 
thống bộ máy chính quyển hoàn chỉnh, 
chặt chẽ, tăng cường thêm trung ương tập 
quyền, nâng cao hiệu suất hành chính, về 
cơ bản các triểu đại sau đó đều noi theo. 





Thời Ngụy - Tấn - Nam - Bắc triểu 
tuyển chọn quan chức chú trọng đến xuất thân, con em sĩ tộc tuy 
rằng bất tài, không có lòng cầu tiến, nhưng vẫn được làm quan đến 
tước công khanh, đời đời lầm cao quan. Thời Tùy - Đường, tầng lớp 
địa chủ thứ tộc mới nổi đã phát huy vai trò quan trọng trong đời sống 
chính trị, từ đây đã mở ra chế độ khoa cử chọn quan. Chế độ khoa 





Tượng quan văn 
(trải), tượng quan võ 
(phải) thời Đường. 
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Hình trải, thán Đại 
Nhạn ở Tây An, xảy 
dựng vào nắm Vinh 
Huy thử ba thời 
Đường Cao Tông 
(nắm 652]. Tản khoa 
Tiến sĩ thời Đường sẽ 
được khắc tên lên bia 
đá tháp Đại Nhạn, 
gọi là “Để danh tháp 
Nhan”, được coi là 
vinh dự cao nhất của 
5Ị tử. 

Hinh phải: Bảng để 
tên Tiến sĩ ở thắp Đại 
Nhạn. 
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cử định kỷ chia khoa thi để tuyển chọn quan lại, nhấn mạnh lấy tài 
năng làm tiêu chuẩn chọn quan. Khoa thi chủ yếu là khoa thi Tiến sĩ 
và khoa thi Minh kinh. Khoa thi Minh kinh chủ yếu thi “sát kinh điển” 
kiểm tra khả năng thông kinh thuộc điển của thí sinh. Khoa thi Tiến 
sĩ chủ yếu thi thơ phú và đối sách, thiên về kiểm tra khả năng xử lý 
chính sự và giải quyết các vẫn để xã hội. Sĩ tử trong kỳ thi còn phải trải 
qua thêm một kỳ khảo hạch của bộ Lại, chọn người xuất sắc trong số 
đó để trao chức quan. Một con đường để được vào hàng quan lại đỏ 
là chọn trong các trợ thủ lão luyện ở địa phương được trưởng quan 
tiến cử. 

Chế độ khoa cử được lập ra vào thời Tùy Đường đã phả vỡ cục 
diện đại tộc danh mỗn đời đời lũng đoạn con đường hoạn lộ, mở 
rộng nên tảng xã hội của chính quyền trung ương, tiếp thêm sức 
sống mạnh mẽ cho sự phát triển của xã hội. Chế độ khoa cử đã sáng 
tạo nên cơ chế tuyển chọn tương đối khách quan, công bằng, bình 
đẳng, đảm bảo nhân tài chất lượng cao đổ về, duy trì sức sống, đảm 
bảo cho sự duy tri và ổn định vận hành của bộ máy nhà nước. 


Luật pháp đời Đường cũng được giản lược trên cơ sở luật pháp 
đời Tùy, biến nặng thành nhẹ, đối với việc phán xử luận tội chết vô 
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cùng thận trọng, yêu cầu trước khi hành hình cẩn phải xét tấu 5 lấn. 
Cuốn sách Đường luật sớ nghĩa giải thích luật văn thời Đường Cao 
Tông là bộ pháp điển hoàn chỉnh đầu tiên còn lại ở Trung Quốc, 
không chỉ làm gốc rễ cho luật pháp đời sau, mà còn có ảnh hưởng 
cực kỳ lớn đối với các nước châu Á. : ¬ 

Trên cơ sở của chế độ quản ⁄ | »”.. È 3È Ẩ ... 
điển đã thi hành từ thời Bắc Ngụy, '\TẤ4¡.. %2 j9 | 
Tùy đến thời điểm này, đầu thời .. 
Đường đã có sự điều chỉnh, bỏ các 
quy định về nỏ tỉ, phản tắng xã hội 
giữa nỏ tỉ và dân lành, trâu cày nhận 
ruộng, có sự hạn chế đổi với kinh 
tế của cường hào; đồng thời đối 
với những quan viên từ ngũ phẩm 
trở lên và những người có công 
lao trong chiến trận, lần lượt theo 
phẩm cấp, công cấp mà ban cho số 
ruộng đất nhất định, trở thành một 
biện pháp quan trọng để giúp đỡ 
giai cấp địa chủ mới nổi; nởi lỏng sự hạn chế mua bán bộ phận ruộng 
đất như ruộng vĩnh nghiệp, ruộng được ban thưởng, góp phần phát 
triển chế độ tư hữu ruộng đất. Về chế độ thuế má và sưu dịch, phổ 
biển là hình thức nộp tiền hoặc vải vóc để khỏi phải đi sưu dịch. Giữa 
thời Đường, vì cả số liệu ruộng đất lẫn hộ tịch nhàn định đều không 
chính xác nên chế độ quản điển bị phá bỏ. Triểu đình cải tổ chế độ “tô 
dung điệu" thành hai loại thuế, gia tăng tiến trình tư hữu hóa ruộng 
đất và sự phát triển kinh tế của địa chủ thứ tộc. Hai loại thuế quy định: 
không đánh thuế theo đấu người nữa, mà đánh thuế theo tài sản tức 
là căn cứ vào số ruộng đất để đánh bao nhiêu thuế, từ đó đã thả lỏng 
sự khống chế về nhân thân đối với nông dẫn. Ngoài ra, đổi từ giao 
nộp sản phẩm là chính thành giao nộp tiền bạc là chính, và còn quy 
định quý tộc, quan lại, thương nhân đều phải đóng thuế, để mở rộng 
nguồn thuế, tăng thêm thu nhập tài chính. Những nguyên tắc này hầu 
hết đã được đời sau làm theo. 


Một loạt cải cách chế độ quan trọng thời Tùy - Đường đã thể 
hiện sự phát triển kinh tế địa chủ thứ tộc và sự theo đuổi chính trị của 
họ, mở ra xu hướng phát triển mới cho xã hội đời sau, khiến thời Tùy - 
Đường trở thành bước ngoặt quan trọng mang tỉnh chất kế thừa quá 
khứ, gợi mở tương lai của Trung Quốc cổ đại. 





Bích họa Đón Hoàng 
đời Đường. Hình tiểu 
nông cày cấy. 
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. padamh 
® 5ởtrị cấp châu phủ 


Bản đỗ cương vực 
thời Đường (nầm 
741] 








Hồ - Hán “hòa đồng làm một nhà” 


Thời Tùy - Đường nhà nước đa dân tộc lại một lần nữa thực 
hiện thống nhất, quan hệ giữa trung ương và khu vực dân tộc thiểu 
số vùng biên cương càng trở nên gắn bỏ hơn nữa. Đường Thái Tông 
từng nói, “từ xưa đều quý Trung Hoa, khinh Nhung địch, trảm lại yêu 
quý hai bên như nhau” Những năm Trinh Quản, sau khi đánh tan 
tộc Đột Quyết ở phía đồng Mạc Nam, triểu đình áp dụng chính sách 
“chiếm toàn bộ lạc, thuận theo phong tục? nhưng văn lấy quý tộc 
người Đột Quyết làm đô đốc, tướng quân để cai quản dân chúng, giữ 
những tập quán và phương thức sinh hoạt vốn có của dân tộc bản 
địa. Đồng thời có gần một vạn hộ người Đột Quyết di cư đến Trường 
An, trong đó cỏ hơn trăm thủ lĩnh Đột Quyết được ban cho chức 
quan cao từ ngũ phẩm trở lên. Về sau, nhà Đường đặt đỗ hộ phủ An 
Tây ở khu vực Tây Vực, thời Võ Tắc Thiên thì bố trí đô hộ phủ của Bắc 
Đình, phân thiên hạ ra làm Nam Bắc để cai trị. 


Trước chính sách phỏng khoáng, thủ lĩnh các bộ lạc ở Tây Bắc 
đã tôn Đường Thái Tông là “Thiên Khả Hăằn” (vua trời), tôn làm vua 


>. Tùy - Đường: Thời đại thịnh thế phốn vinh và mở cửa 


chung. Sau thời Trinh Quán, hơn mười bộ tướng người Hồi Ngột ở 
Mạc Bắc đã nối nhau quy thuộc, cùng mở ra một con đường “Tham 
Thiên Đại Hãn Đạo” (Nhà vua sánh ngang trời) nối hai đầu Nam, Bắc 
của Đại Mạc. Triểu đình đặt 68 trạm dịch dọc đường, sứ giả qua lại, 
thông thương thuận tiện. Từ đó về sau, các thời Uyên Tông, Đức Tông, 
Mục Tông đều cầu thân với Khả Hãn của tộc Hồi Ngột. 

Đường Thái Tông còn nhận lời mời của thủ lĩnh đất Thổ Phổn 
ở cao nguyên Thanh Tạng là Tùng Tán Can Bố, gả công chúa Văn 
Thành cho ông ta. Khi công chúa Văn Thành vào đất Tạng, đã mang 
theo rất nhiều đồ thủ công, lương thực ngũ cốc, dược liệu, lá trà và 
hơn một trắm cuốn sách về kỹ thuật sản xuất, y học, khiến cho Thổ 
Phốn “dẫn dẫn ngưỡng mộ Hoa Hạ? đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát 
triển kinh tế, văn hóa nơi đây. Sau khi Cao Tông kể vị, đã ban cho phò 
mã Tùng Tán Can Bố làm quan đô úy, phong cho làm Tây Hải quận 
vương. Thời Đường Trung Tông, lại qả công chúa Kim Thành cho Tần 
phổ Thổ Phồn là Xích Đới Châu Đan, Xích Đới Châu Đan dâng biểu tự 
xưng là “cháu ngoại; tỏ ý cùng với nhà Đường “hòa đồng thành một 
nhà: Năm 823, nhà Đường và Thổ Phốn thực hiện “Hội minh Trường 
Khánh", đến nay tấm "Bia hội minh sanh cữu” vẫn còn sừng sững 
trước cổng chùa La Tát Đại Chiêu, trở thành minh chứng lịch sử cho 
tình đoàn kết hữu hảo Hán - Tạng. 


Từ sau giữa thế kỷ VII, hai tộc Hắc Thủy, Túc Mạt của tộc người 
Mỏ-hơ ở lưu vực Tùng Hoa Giang, Hắc Long Giang (Đông Bắc Trung 
Quốc) nổi dậy. Những năm Trinh Quán, người Hắc Thủy vẫn triểu 








Tranh Bộ liễn để thời 
Đường (một phẩn), 
miễu tả cảnh tượng 
Tán phổ Tùng Tán 
Cán Bố sai sử giả đến 
Trưởng An, cầu thản 
với Đường Thái Tông. 
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Bìịch họa Đền Hoàng, 
thời Đưởng, phản 
ảnh pêxương điện âm 
Phạt, vủ đạo đương 
thời - "Hán Hỗ mắt 
nhà” sự phần thịnh 
lề tụ nhiều yếu tội 





cống cho nhà Đường. Đén đấu thế kỷ VII, nhâ Đường đặt đỗ đốc phủ Hắc Thủy, cắt cử thủ 
finh bó tộc Hắc Thủy làm đó đốc. Đầu thời Khai Nguyên, Đường Huyền Tông lại phong thù 
lĩnh bộ tộc Tóc Mạt là Đại Tô làm Bột Hải quản vương, nhậm chức đô đốc Hản Châu. Quan 
hệ giữa Bột Hải và Trung Nguyên rất kháng khít, trong đó phủ Thượng Kinh Long Tuyến 
(nay là thị trắn Bột Hải, thành phố Ninh An, tính Hắc Long Giang) đã mô phòng theo kiến 
trúc của Trường An, đặt chế độ quận huyện, áp dụng các ký thuật sản xuất tiên tiến của 
Trung Nguyên. 

Thời ký Tủy - Đường, suốt một dái Nhĩ Hồ ở Văn Nam phản bó sâu bộ lạc - Lục 
chiếu Đầu thế kỹ VIll, nhà Đường ủng hồ Nam Chiếu thống nhất Lục chiếu, Đường Hưyễn 
Tông phong cho thủ lĩnh Nam Chiếu là Vân Nam vương. Những kỹ thuật tiên tiến của 
thợ thuyền Trung Nguyễn đem tới đảy đã thúc đấy nến kinh tế bản địa phát triến. Sau 
khi Nam Chiếu lớn mạnh đã phát sinh va chạm với nhà Đường, lúc chiến lúc hòa. Cuỗi 
thế ký VI, am Chiếu lại một lấn nữa quy thuộc triều Đường. Năm 794, vua Nam Chiếu 
và sứ đoàn triều Đường đã hỏi minh ở đến thấn núi Điểm Thương. Tử đó về sau, trên các 
phương điện như bộ máy hành chính, kỹ thuật sản xuất hay đời sống xã hội, Nam Chiếu 
đếu chưu ảnh hưởng sâu sắc của nhà Đường, đã có cống hiến to lớn đối với sự khai phá 
khu vực phia Tây Nam. 


Đấu thởi Đường đã thiết lập hơn 800 phủ, châu, huyện ở khu vực dân tộc thiếu số 
biên qiới, cương vực pha Đông đến Đại Hải, phía Tây đến khu vực ròng lớn như An Tây, 


>_ Tùy- Đường: Thời đại thịnh thế phốn vinh và mở cửa . 


phía Đông Tây Thông Lĩnh, phía Bắc giáp cao nguyên Mông Cổ, phía 
Nam giáp Biển Đông (Việt Nam), quốc gia giàu mạnh chưa từng có. 
Về phương diện phong tục tập quán và nghệ thuật, cũng đã thể hiện 
đặc điểm dân tộc Hồ - Hán giao lưu và hội tụ. Những món ăn ở khu 
vực Trung Nguyên như sủi cáo, đồ tơ lụa và đỏ sứ đều được các dẫn 
tộc thiểu số đón nhận nhiệt liệt, lá trà, ngựa lại trở thành những vật 
liệu quan trọng để trao đổi với nhau. Trong khu vực Trung Nguyên, 
trang phục Hỗ, thức ăn Hỗ được ưa chuộng. Trong những tranh 
tường, điều khắc thời Đường, cho dù thể hiện nội dung gì vẫn mang 
đậm màu sắc Tây Vực, các đội ca vũ đều do các dẫn tộc hợp thành, 
nhạc cụ dùng cả Hán lẫn Hồ, thể hiện diện mạo thời đại Hán - Hồ một 
nhà, sự phốn thịnh hội tụ nhiều yếu tố. 


Mở cửa và giao lưu 


Thời Tùy - Đường giao thông ra nước ngoài khá phát triển. Đường 
bộ phía Đông đến Triểu Tiên, phía Tây qua Con đường tơ lụa, đến Ấn 
Độ, Pakistan, Apghanixtan, lran và Ả Rập ngày nay, còn qua Trung Á 
đến Địa Trung Hải, đi vào nhiều quốc gia chäu Âu, chäu Phi. Đường 
biến phía Đông đến Hàn Quốc, Nhật Bản ngày nay, phía Tây đến eo 





Hinh trái: Tượng Hòa 
thượng Giảm Chân. 


Hinh phải: Tranh 
Huyền Trang đi lẫy 
kinh. 
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Sơ đồ thành Trường 
Àn thời Đường. 


Ø Liên kết tư liệu 





biển Ba Tư. Những chính sách mở cửa khuyến 
khích giao lưu của triểu Đường và sự thông 
suốt Con đường tơ lụa (đường bộ và đường 
biển) đã khiến sự giao lưu trong và ngoài nước 
của Trung Quốc thời kỳ này cực kỳ tấp nập. 

Bắt đầu từ những năm Trinh Quán, Nhật 
Bản 13 lẫn phái sử giả đi sứ đến Đường, mỗi 
lần số lưu học sinh đi theo sứ đoàn lên tới 
hàng trăm người. Năm 6435, Nhật Bản phát 
động cách tân Đại Hóa, học tập theo triểu 
Đường từ thể chế chính trị, pháp luật, cho đến 
chế độ ruộng đất, thuế má, thậm chí là xây 
dựng đỏ thành. Nhà sự uyên bác người Nhật 
Bản từng đến Đường học Phật giáo là Không 
Hải (Kukai, còn gọi là Hoảng Pháp Đại sư) còn 
sử dụng các bộ thủ của chữ Hán để sảng tạo 
nên chữ cải Nhật Bản. Thời Đường Huyền 
Tông, Hòa thượng Giám Chân mãy lẫn đến 
Nhật Bản thất bại, cuối cùng năm 66 tuổi, ông đã đến Nhật Bản thành 
công. Ông đã đích thân thụ giới cho Thiên hoàng, hoàng hậu, các 
hoàng tử và dân chúng các giới ở Nhật Bản và giảng giải kinh Phật, 
giới thiệu những tri thức của Trung Quốc như y dược, điêu khắc, kiến 
trúc, văn học, thư pháp, hội họa..., có ảnh hưởng cực kỳ sâu rộng tới 
văn hóa Nhật Bản. Cuối thể kỷ VII, bán đảo Triểu Tiên cũng đã chọn và 
đưa những lưu học sinh đến đất Đường và mỏ phỏng chế độ của nhà 
Đường như sáu bộ, khoa cử, từ khoa học kỹ thuật cho đến văn học 
nghệ thuật, phong tục tập quán đều chịu ảnh hưởng sâu sắc, mang 
đậm màu sắc của triểu Đường. 


Đầu thời Trinh Quán, Cao tăng Huyền Trang đã Tây hành, trải 
qua biết bao gian khổ, hiểm nguy đến được Thiên Trúc, nghiên cứu 


Đầu thời Đường, sự lịch thiệp vẫn nhã, văn hóa phát triển và uy lực vang xa của Trung Quốc đối lập rõ ràng với 
sự hủ bại, hỗn loạn và chia cắt của thế giới phương Tây. 


Khi tâm linh của người phương Tây còn bị ràng buộc bởi thần học mà đi đến chỗ mông muội u tối, thì tư tưởng 


_ của người Trung Quốc lại vỏ cùng cởi mở, khiêm nhường và ham học hỏi. 





litn:faachiuielL eÄUl.eri 


>. Tùy - Đường: Thời đại thịnh thế phốn vinh và mở cửa 


Phật học 5 năm, lại chu du, giảng dạy ở nhiều nước. Sau 17 năm 
trở về Trường An, ông chuyên tâm dịch thuật kinh Phật và 
cuỗn Đại Đường Tây Vực ký do các đệ tử được nghe những 
chuyện trên đường ổi Tây Trúc của ông mà biên soạn 
thành, đã giới thiệu một cách hệ thống về Phật giáo, 
lịch sử, địa lý và phong tục tập quản của Thiên Trúc. 
Ông còn phụng lệnh của Đường Thái Tông, dịch Đạo 
đức kinh sang tiếng Phạn. Huyền Trang thỉnh kinh 
đã thúc đẩy sự giao lưu Trung - Ấn, có ảnh hưởng 
lớn trong lịch sử. 













Triểu Đường luôn có chính sách đối ngoại 
mở cửa toàn diện, giao lưu rộng rãi với bên ngoài, 
luôn giữ sự thông thương qua lại với hơn 70 quốc gia 
bao gồm Tây Á, Âu, Phi... Triểu đình cho phép người 
ngoại quốc sinh sống lâu ngày ở Trung Quốc, kết 
hôn với người Trung Quốc, tham gia khoa sử khảo 
thí để làm quan. Một số người nước ngoài còn nhậm 
chức võ tướng trong triểu đình hoặc làm thị vệ cho 
hoàng đế. Đô thành Trường An diện dích là 84 km”, dân 
số gần 1 triệu người, trong thành quy hoạch chỉnh tế, các 
công trình cấp thoát nước đều đây đủ, hai bên đường phổ bóng cây Tượng ba màu thời 
râm mát, là đô hội mang tính quốc tế lớn nhất trên thế giới lúc bấy giờ. — Đường Những người 


| trên lưng lạc đà là 
Thế kỷ VII, người Á Rập lập ra Để quốc Taziks với lãnh thổ rộng những nhạc sự vã £a 
lớn trải khắp châu Á, Âu, Phi, đến thế kỷ IX thì tan rã. Khu vực châu Âu vũ đến từTrung Á. 
bước vào thời trung cổ bị chia cắt, hỗn loạn. Thịnh thế Tùy-ĐườngcÓ Ð ———— 
ảnh hưởng rất sâu sắc tới các quốc gia và khu vực xung quanh, đồng 
thời cũng hấp thu rộng rãi những nền văn hóa ngoại lai, làm phong 
phú và phát triển văn hóa Trung Hoa. Thành Trường An thời thịnh thế 
là nơi hội tụ của thương nhân, sĩ tử, các dẫn tộc thiểu số, cho đến các 
sử tiết nước ngoài, lưu học sinh, đầu đâu cũng nhìn thấy ca hát, yến 
tiệc. Phụ nữ cũng chuộng mặc trang phục người Hỗ, cưỡi ngựa ra 
ngoài, dùng gảy đánh bóng, tham gia các hoạt động xã giao và văn 
thể. Xã hội tràn đầy sức sống, mang đậm hơi thở tiến hộ. 


Văn hóa Tùy - Đường rực rỡ 


Thời Tùy - Đường quốc gia thống nhất, kinh tế phốn vinh, chính 
trị sáng sủa, đã thúc đấy sự nghiệp văn hóa giáo dục phát triển cao độ, 


Hành mình họa đầu 
In năm Hàm Thông 
thử 9, đời Đường 
(A08; 











xây dựng các tầng bậc từ trung ương đến địa phương, bao gồm hệ thống giáo dục, trường 
học hoàn chỉnh, các chuyên khoa nhự luật học, toán học... Sự cải cách và sáng lập chế độ 
của thời kỳ này cũng đã góp phắn giúp kỹ thuật tiến bộ và văn hóa nghệ thuật phát triển. 

Thời Tùy - Đường xuất hiện hai phát minh lớn có ảnh hưởng sảu sắc tới văn mình 
nhăn loại, đỏ là in bản khắc và thuốc súng. 


Từ thời cố, Trung Quốc đã nắm rõ kỹ thuật in dấu và khắc đá, đấu thời Đường đã 
phát minh ra kỹ thuật dùng bản khắc gỗ chữ ngược, in chữ màu đen lên giấy. Trong 
những năm Trinh Quán đã có những ghỉ chép về in khắc. Những ấn phắm có ghi chép 
rõ thời gian sớm nhất trên thế giới còn giữ được là "Kinh Kim Cương” ín nằm Hàm Thông 
thứ 3 (thời Đường, tức nằm 868) đã được khắc in rất tính xảo, nét mực đen rõ ràng. Sau 
chế tạo ra giấy, phát minh ra kỹ thuật in ván khắc đã có vai trò to lớn trong việc bảo tồn, 
truyền bá và phát triển vàn hóa nhân loại. 

Đầu thời Dường, trong quá trình luyện đạn, người ta vó tình phát minh ra thuốc 
súng. Nhà y dược đầu thời Đường ~ Tôn Tư Mạc có viết trong cuốn Đan kinh, dùng lưu 
huỳnh, diềm tiêu, muỗi thứ 2 lạng, tán vụn bỏ vào trong vại cát, lại đem bồ kết nướng 
thành than bỏ vào trong vại, thì lửa lắp tức bùng lên, Cỏ sách vở chép rằng, cuối thời 
Ngoài ra, thuốc súng còn được dùng đề sẵn bắn, mở núi và phá đá. 

Đến thời Tùy - Đường, kỹ thuật xáy dựng cố đại Trung Quốc đã bước vào giai đoạn 
thành thục. Kiến trúc sư đời Tùy là Vũ Văn Khải đã sử dung bản về và mô hình để thiết kế, 


— 
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chỉ đạo tu sửa, xây dựng thành Đại Hưng quy mô rộng lớn, trắng lệ (nhà Đường mở mang 
thành thành Trường An), thành Lạc Dương, đã thể hiện kỹ thuật xây dựng thành phố hết 
sức cao siêu. Cầu vòm một nhịp bằng đá Triệu Châu do Lý Xuân đời Tùy thiết kế dài hơn 
50m, đường kính của vòm cuốn hơn 37m, đến nay đã 1.300 năm vẫn sững sững trường 
tồn, được mệnh danh là “một kỳ tích trong lịch sử xây cầu của thế giới” 


Đời Đường, trào lưu tư tưởng “tam giáo hợp nhất" - Nho - Phật - Đạo dẫn dẫn lan tới 
các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Ban đấu, tư tưởng thiên mệnh do Nho học khởi xướng 
đã không thể khống chế lòng người. Thiển tông bị thể tục hóa, Trung Quốc hóa đã chiếm 
vị trí chủ chốt trong Phật giáo. Thiển định của Phật giáo và sự tu luyện của Đạo giáo đều 
coi trọng ý thức chủ thể, lại chú trọng đến quan hệ hài hỏa giữa con người và tự nhiễn, 
và cũng thông qua tu dưỡng đạo đức, khí chất biến hóa để điều chỉnh quan hệ giữa con 
người và xã hội. Giữa ba giáo luôn có sự phản bác, tranh biện và thẩm thấu lẫn nhau, 
trước tình hình đó, hệ thống Nho giáo càng phong phú và đổi mới hơn, sức ngưng tụ văn 
hóa trở nên mạnh mẽ thêm, đã phát huy vai trò trong phương diện xóa bỏ những khoảng 
cách về sự khác biệt giữa dân tộc, tôn giáo và đẳng cấp, thúc đấy xã hội hài hòa và ốn 
định. 


Thời Đường là thời kỳ hoàng kim của những sáng tác thơ ca trong lịch sử Trung 
Quốc, thơ Đường có hơn 5 vạn bài còn lưu truyển đến tận ngày nay. Thời đại phỗn vinh, 
mở cửa và văn hóa hội tụ, lại thêm chế độ khoa cử kích thích các nhân sĩ có tính thân 
hãng hái cầu tiến đã hun đúc nên ánh sáng huy hoàng của thơ Đường. Thơ Đường ảm 
luật cản đổi, nhịp nhàng đăng đối, thích hợp để miễu tả cảm xúc và tảm trạng của thi 
nhân. Trong đỏ, thi nhẫn của phái Biên Tái (viết về biên ải và chiến tranh) như Cao Thích, 
Sâm Tham, Vương Xương Linh dùng bút pháp hùng tráng, hồn hậu để ca tụng những 
tướng sĩ nơi tiền tuyến đã xả thản báo quốc; tác phẩm của những thi nhân phải Sơn 


Cầu Triệu Chảu, tỉnh 
Hà Bắc được xảy vào 
thời Tùy, là cây câu 
vòm bằng đá một 
nhịp cổ nhất trên thể 
giới đến nay vẫn còn 
nguyên vẹn. 
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Thủy Điển Viên như Mạnh Hạo Nhiên, Vương Duy... 
lại thể hiện sự theo đuổi cảnh giới con người và tự 
nhiên chung sống hài hòa, lòng người thanh thản. 
Trong những nhà thơ đời Đường, nổi tiếng nhất 
phải kể đến Lý Bạch và Đỗ Phủ. Lý Bạch tính tình 
phỏng túng, người đời gọi là “Thi tiên; thơ của ông 
hào hùng phóng khoảng, cao ngạo hiên ngang, thể 
hiện tỉnh thân thời đại, tỏ rõ cá tính, hăng hái vươn 
lên thởi Thịnh Đường. Trong những vẫn thơ tràn đây 
tinh thần chủ nghĩa lãng mạn của ông, lại hàm chứa 
ý nghĩa hiện thực sâu sắc và tình yêu sâu đậm với 
nhân thể. Đỗ Phủ sống trong thời loạn một thời gian 
dài, ông đã liên hệ những điều cá nhân gặp phải và 
vận mệnh của quốc gia, nhân dẫn với nhau, sảng 
tác nên những áng thơ yêu nước thương dân, phản 
ánh hiện thực xã hội một cách chân thực và sâu sắc, 
được người đời tôn xưng là “Thi thánh” Thơ Đỗ Phủ 
hỗn hậu trang nghiêm, u uất đau thương, tình cảm 
chân thành lay động lòng người, người đời sau gọi 
là “Thi sử: 


Lĩnh vực hội họa khỏng ngừng mở rộng, lần 
lượt phản ra những dòng tranh nhẫn vặt, sơn thủy 
và hoa điểu. Họa đàn cũng sáng lập nên các phép 
tắc, các họa phái cũng lần lượt ra đời. Trong đó có 
š Ngô Đạo Tử - được tôn làm “Họa thánh, đã đem cách 
(o) ( L l | dùng bút của thư pháp vào trong nét vẽ, làm phong 
| AN )— phú và rõ ràng hơn cảm giác vận động, sức biểu hiện 
2ˆ của đường nét, khiến bức tranh trở nên sống động 
như thật, trở thành một phong cách riêng biệt. 





⁄⁄ZZ Thái Bạch túy tửu đồ Tùy - Đường thống nhất, nghệ thuật thư pháp đã tổng hợp sự 
(eÀÍ ((‹ ức: s0 Xe thanh tú của Nam phái và sự khỏe khoản của Bắc phái, phát triển 
Ấ 2= Thanh đã miềutả lên một đỉnh cao mới. Âu Dương Tuản, Nhan Chân Khanh, Liễu Công 


cảnh tượng Lý Bạch Quyển đều là những nhân vật tiêu biểu viết thể Khải thư. Nét chữ của 
MÀ say rượu trong cũng Âu Dương Tuân chắc chắn vững vàng, nét bút ngưng tụ, vững chải; 
=———| — của Đường Huyền chữ của Nhan Chân Khanh thì tròn trịa, viên mãn, hồn hậu, vuông 
| — løng được hai nội thẳng; chữ của Liễu Công Quyền thì sắc sảo mạnh mẽ. Trương Húc, Tố 

& Tổ Hoài thì nổi danh với Thảo thư, tác phẩm của họ thế bút như bay như 
( }Z = lượn, cảm xúc phỏng túng dẳng trào mãnh liệt. 
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Âm nhạc vũ đạo thời Tùy Đường đếu chịu ảnh hưởng 
của văn hóa ngoại lại và Tây Vực, đa đạng và phong phú. Bán 
thân Đường Huyền Tông là một người sành âm luật, từng dạy 
ca vũ kỹ nghệ cho hơn ba trầm nhạc công ở Lễ Viên, và mượn 
m hưởng của âm nhạc Tây Vực đẻ địch thân sảng tác Khúc 
Nghệ Thường Vũ V. 


Hang đá Mạc Cao tọa lạc ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, 
nâm trên con đường tơ lụa, là một kho tàng ghé thuát Phật 
giáo hoàn chỉnh nhất, nguyên vẹn nhất và có quy mỏ lớn 
nhất trên thể giới. Hiện tại ở đây côn lưu qiư hơn 3.000 bức 
tượng màu, hơn 4, 5 vạn mˆ tranh tưởng, trong đó quá nửa 
là những tác phẩm thời Tùy - Đường. Những bức tượng Phật 
này thần thái khác la, dắng vẻ chân thực sống đóng, bích họa 
sinh động, sắc vàng rực rỡ, thế hiện thắn thái, điệu bộ ky lạ 
đặc sắc và sức hút vỏ củng. 


Thời ky Thịnh Đường tử văn học nghệ thuật cho đến 
tập tục đếu thế hiện đặc điểm dung hòa Hồ - Hán, Trung - 
Tây, mang đâm tỉnh thân thời đại thoái mát cới mở, hội tụ vẫn 
hóa và tràn đấy sức sống, sự sảng tạo 





ïia Nhan Cặp Lẻ 
Nhan Chăn Khanh 


thở Hưởng 


Quức quốc phụ nhắn 
đu wưin đủ [môi 
phẳn!, đã tái hiện 
bác †ranh vinh hoạt 
Cua Pál giới quy tòi 
thơi thường, tràn đây 
hi thử nhúng 1uếtg 


rủa thời đại 
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Tượng màu thời Đường trong hang Mạc Cao ở Đôn Hoàng, khuôn mặt Bồ Tát trön trịa, thản hình đây đặn, mái tóc 


búi cao, áo mỏng nhẹ như lụa, phản ảnh đặc điểm thẩm mỹ của xã hội đương thời. 





TỐNG -NGUYÊN: 
SỰ GIAO THOA VĂN HÓA 
VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CAO ĐỘ 
CỦA VĂN MINH XÃ HỘI 
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Chân dung Tổng Thái 
Tố Triệu Khuông Dận. 
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Tình hình đối lập giữa Tống và Liêu, Tây Hạ, Kim và sự giao 
thoa văn hóa Nam - Bắc 


Cuỗi thời kỳ Đường Huyền Tông cai trị, chính trị thối nát, quốc 


lực dẫn dẫn suy yếu. Quan lại trong triểu chuyền quyển, phiên trấn: 


chiếm đóng ở địa phương, trải qua sự rối loạn và phân chia do chiến 
tranh nông dân cuối thời Đường, năm 907, triểu Đường đã bị phiên 
trần tiêu diệt. Hơn 50 năm sau đỏ, lưu vực sông Hoàng Hà đã trải qua 





5 triểu đại: Hậu Lương (807 - 323), Hậu Đường (823 - 936), 
Hậu Tấn (936 - 947), Hậu Hán (847 - 950), Hậu Chu (951 - 960), 
sử gọi là thời kỳ Ngũ đại. 

Năm 960 - 1368, Trung Quốc đã hình thành giai đoạn 
lịch sử triểu Bắc Tống đối chọi với Liêu, Tây Hạ; Nam Tổng đổi 
chọi với Kim, triểu Nguyên thống nhất cả ba. 


Năm 960, đại tướng Triệu Khuông Dàn phát động binh 
biển, lật đổ nhà Hậu Chu, lập triểu Tống, định đỏ ở Biện Kinh 
(nay là Khai Phong, tỉnh Hà Nam), sử qọi là Bắc Tông. Bắc Tông 
lần lượt dẹp bỏ thế lực địa phương cát cứ, thống nhất khu 
vực rộng lớn Trung Nguyên và miền Nam. Nhìn tấm qương 
tử cuối thời Đường, thời Ngũ đại đến bãy giờ, trọng thân 
chuyên quyền, phiên trấn cát cứ, Bắc Tống đã áp dụng một 
loạt biện pháp “tước bỏ quyển lực, định đoạt tiền bạc, thu lại 
tỉnh binh” của họ. Ở trung ương chia quyển của tể tướng ra 
làm ba, không ai phụ thuộc ai, đếu do hoàng để giám sát và 
sai khiến. Ở các châu địa phương đặt ra thông phán để theo 
dõi, đôn đốc tri châu, cùng ràng buộc lẫn nhau. Về quản sự 
thì tách quyển điều binh và quyển thống lãnh binh ra, cấm 
quân đỉnh kỹ thay nhau phòng ngự, tướng lĩnh không được 
tủy tiện điểu quản để ngăn ngừa võ tướng chuyên quyển. 
Triểu đình còn tuyến những binh lính tỉnh nhuệ ở châu trấn 
địa phương làm cẩm quân, bảo vệ kinh sư, phòng thủ trong 


ngoài nghiêm ngặt. Thu nhập tô thuế ở các địa phương ngoài một 
phần nhỏ được chỉ tiêu ở địa phương, số còn lại đều phải chuyển về 
triểu đình. Những biện pháp tăng cường trung ương tập quyển này 
góp phần duy trì sự thống nhất và ổn định, thúc đẩy kinh tế phát 


1 


Phiên trấn: Tổ chức hành chính, quân sự vùng biên giới và khu vực trọng yếu 
thời Đường. Lúc đầu đặt Tiết độ sử, nằm quân chỉnh, về sau quyền lực mở 
rùng, quản lý cả về dẫn chính, tài chính, hình thành thể quần nhãn cát cứ, đối 
kháng với triều đình (ND. 


> Tổng - Nguyên: Sự giao thoa văn hỏa và sự phát triển cao độ của văn minh xã hội 
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triển. Nhưng một số biện pháp sửa sai thái quá cũng dẫn tới bộ máy 
hành chính cổng kểnh, hiệu suất làm việc thấp, chỉ phí lớn, khi quản 1©) 
đội tác chiến chỉ huy không thông suốt, sức chiến đấu giảm sút, gây 
nên hậu quả nghiễm trọng. 
Năm 9816, thủ lĩnh tộc Khiết Đan sinh sống ở khu vực Nam Bắc 
và Đỏng Bắc Đại Mạc là Gia Luật A Bảo Cơ xưng để, lập nên chính 
quyền Khiết Đan, sau đổi quốc hiệu thành Liêu, định đô ở Thượng 
Kinh (nay là thị trấn Ba Lâm Tả Kỳ Lâm Đỏng, khu tự trị Nội Mông). Tộc 
Khiết Đan sinh sống chủ yếu bằng du mục, sẵn bắn; trong quá trình 
giao lưu với người dân Trung Nguyên dẫn dẫn đã biết cách cày cấy, 
xây dựng nhà cửa định cư, và dựa theo bộ thủ chữ Hán để sáng tạo 
nên chữ Khiết Đấn, Quý tộc Khiết Đan không ngừng xuống phía Nam mm. .r 
cướp bóc, ép triểu Hậu Tấn cắt nhượng 16 châu U Vẫn, nhân đó mà chọi niữa Liêu, Bắc 
chiếm lấy bình nguyên Hoa Đông. Tổng và Tây Hạ 


(H. bathanh 
(š Nưihàn bạc 
== Ranh giới Chính quyển bị tộc 
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Sơ đồ hình thể đổi 
chọi qiữa Kim và 


Nam Tếng 


Năm 1004, 20 vạn quân Liêu đánh Bắc Tống, mũi tiến quân 
thẳng tiến vào thành Thiện Châu ven bờ bắc sông Hoàng Hà, áp sát 
đô thành Biện Kinh. Tế tướng Khấu Chuẩn vận động Tống Chân Tông 
thân chỉnh dẫn binh, sĩ khí quần Tổng dằng cao, giết chết thống soái 
quản Liêu. Quân Liễu bị tổn thất nặng nể, không còn hy vọng thẳng 
trận, chuyển sang cầu hòa. Tổng Chản Tông đã đồng ý nghị hòa trong 
tình thể có lợi, ký kết “Thiện Uyên chi minh” (Minh ước Thiện Uyên). 
Hai bên quy định: Mỗi năm Bắc Tống sẽ cấp cho Liêu 10 vạn lạng bạc 
trắng, 20 vạn súc vải; Liêu giải tắn quân đội, giữ yên biên giới; hai 
nước kết nghĩa anh em. Minh ước Thiện Uyên đã làm tảng thêm gánh 
nặng cho nhân dân nhà Tống. Sau Minh ước, cục diện tương đổi hòa 
bình đã được duy trì một thế kỷ, không ngừng qua lại, nền kinh tế 
văn hóa hai bên đều khởi sắc, phốn vinh. 


Đầu thời Bắc Tổng, tộc Đảng Hạng ở khu vực Tây Bắc sống du 
mục là chủ yếu đã dẫn dẫn mạnh lên. Năm 1038, thủ lĩnh tộc Đảng 
Hạng là Nguyễn Hạo tự xưng là hoàng để nước Đại Hạ, định đỏ ở 
Hưng Khánh (nay là Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ), sử gọi là triểu 
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Tây Hạ. Tây Hạ không ngừng xâm phạm Liêu, Tống, đã nhiều lẫn chiến 
thẳng về mặt quân sự, nhưng chiến tranh đã phá hoại sự giao dịch 
bình thường của hai bên, chính sách cố thủ vườn không nhà trống 
của Bắc Tống đã khiến cho Tây Hạ thiếu lương thực, tiền của không 
đủ dùng. Năm 1044, Nguyên Hạo cầu hòa với Bắc Tổng, hai bên quy 
định: Nguyên Hạo bỏ quốc hiệu, xưng là bể tôi của Tống; đổi lại mỗi 
năm Tống cấp cho Tây Hạ bạc trắng, vải vóc, lá trà..., tiếp tục khai 
thông buôn bán ở biên giới trở lại. Giữa Bắc Tống, Tây Hạ đã hình 
thanh cục diện thương mại hòa bình. 

Cuối thời Bắc Tổng, tộc Nữ Chân sinh sống chủ yếu bằng sản bản 
ở lưu vực sông Hắc Long Giang đã phản kháng ách áp bức của Liêu, 
dẫn dẫn lớn mạnh. Năm 1115, thủ lĩnh bộ tộc Hoàn Nhan là A Cốt Đả 
xưng đế, lập nên chính quyền triểu Kim, sau định đỏ ở Hội Ninh (nay là 
A Thành, tỉnh Hắc Long Giang). Năm 1125, sau khi diệt nước Liêu, quân 
Kim tiến xuống phía Nam, phát động chiến tranh xâm lược Bắc Tống. 
Năm 1126, quân Kim phá tan thành Biện Kinh, năm sau bắt được Tống 
Huy Tông và Tống Khâm Tông, triểu Bắc Tổng diệt vong. 


Năm 1127, hoàng tộc Bắc Tổng - Khang Vương Triệu Cấu xưng 
đế, sau định đỏ ở Lâm An (nay là Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang), sử gọi 
là triểu Nam Tống. Dưới sự lãnh đạo của những tướng lĩnh nối tiếng 
như Nhạc Phi, quản dân Nam Tổng anh dũng phản kích chỗng Kim, 
giành được những thắng lợi quan trọng. Nhưng trước sự vu cáo của 
phe đầu hàng, Tống Cao Tông Triệu Cấu đã giết hại Nhạc Phi với tội 
danh “không cần có: Năm 1141, Tổng và Kim ký hòa ước, hoàng để 
Nam Tống xưng bể tôi với Kim, cắt cho Kim khu vực phía Bắc sông 
Hoài trở đi, mỗi năm nộp cho Kim lụa là, vàng bạc... Bấy giờ, Nam 
Tổng co lại một góc Giang Nam, hình thành nên cục diện Tống, Kim 
đối lập Nam Bắc. 


Trung Hưng tử tưởng 
đồ thời Nam Tống. 
Trong tranh là những 
tướng lĩnh nổi tiếng: 
Lưu Quang Thế, Hàn 
Thể Trung, Trương 
Tuấn và Nhạc Phi, họ 
là những người đã 
anh dũng chẳng lại 
cuộc xảm lược của 
quản Kim đẫu thời 
Nam Tổng. 
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Hình trên: Bich họa 
thời Liễu, miễu tả 
ngựa và người hầu 
trong đội ngũ xuất 
hãnh, có thể thấy 
được những đặc 
trưng sinh hoạt do 
sinh sống du mục lầu 
ngày của người Khiết 
Đan. 


Hinh dưới: Bích họa 
Đón Hoàng: Người 
Tây Hạ luyện sắt. 


Liêu, Tây Hạ và Kim nối tiếp nhau xảm lược xuống phía Nam, 
gây nên biết bao tai họa nghiêm trọng cho khu vực Trung Nguyên. 
Quân dân Tông không ngừng phản kháng lại 
sự cướp bóc của dẫn tộc du mục phương Bắc, 
ngăn chăn chiến tranh, khiển Trung Nguyên và 
khu vực miễn Nam tương đổi ổn định và duy 
trì phát triển. 


Khi các dân tộc thiểu số phương Bắc nổi 
lên và mở rộng, họ cũng không ngừng hấp 
thu nền văn minh tiên tiến của Trung Nguyên. 
Sự phản kháng mạnh mẽ của quân dân Trung 
Nguyên đã buộc họ phải điểu chỉnh chính sách, 
tử bỏ một số biện pháp dã man. Liêu, Tây Hạ 
và Kim đều cùng học tập chế độ chính trị của 
Trung Nguyễn, khuyến khích khai hoang, di dời 
một bộ phản người Hán lên phía Bắc, thúc đẩy 
sự giao lưu kinh tế và dung hòa dân tộc. 

Năm 974, quân Liêu tấn công Khai 
Phong, sau khi cướp bóc tàn bạo lại quay về 
phương Bắc thì vấp phải sự chống cự kịch 
liệt. Liêu Thái Tông đã nhận thức được bài học 
binh linh thả cửa cướp bóc không có lợi, nên 
đã chuyển thành “trị lý theo phong tục”? thi 
hành chính sách một triểu đình hai cách cai trị 
“quan phân Nam Bắc, dùng quốc chế để cai trị 
Khiết Đan, dùng người Hán trị người Hán". Đến thời Liêu Thánh Tông 
chấp chính, lại chuyển từ một nước hai chế độ sang Nam Bắc thống 
nhất, thi hành “Hán chế” của Trung Nguyên. Với những biện pháp như 
thưởng trâu cày cho dẫn nghèo, miễn thuế đất khai hoang... khu vực 
biên giới phía Bắc rộng lớn đã phát triển trong một thời gian ngắn. 
Giữa thể kỷ X, khu vực Liêu Hải phía Đông Bắc đã xuất hiện cảnh 
tượng thịnh vượng “Dân mấy chục vạn hộ, đất cày hàng ngàn dặm” 
Các ngành thủ công nghiệp như luyện sắt, dệt vải, chế tác gốm sứ, 
khắc ván in... của Liêu cũng phát triển tới trình độ cao. 

Nhà Tây Hạ của khu vực Tây Bắc thi hành hai hệ thống quan chức 
người Hán và người Đảng Hạng, mô phỏng chế độ khoa cử tuyển 
quan của Trung Nguyên. Nhà thống trị Tây Hạ coi trọng và học tập văn 
hóa Trung Nguyên, dựa theo chữ Hán sảng tạo nên chữ Tây Hạ, còn 
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Câu Lư Câu do nhà 
Kim xây ở Trung Đô, 
nằm trên dòng sỗng 
Vĩnh Định, Bắc Kinh 
ngày nay, dài 255,6m, 
lan can hai bẻn cầu 
điêu khắc 501 con sư 
tử đá lớn nhỏ, hình 
dàng đa dạng, sinh 
động như thát. 





ứng dụng kỹ thuật in ván khắc để dịch thuật, in ấn số lượng lớn sách vở Trung Nguyên, còn 
đúc tiền sắt có khắc chữ Hán “Thiên thụ thông bảo” Trong lĩnh vực sản xuất, những ngành 
thủ công nghệ như luyện sắt, chế tác gốm sứ, dệt vải của Tây Hạ đều chiếm vị trí hàng đấu, 
trong đó những ấn phẩm viết bằng chữ Tây Hạ còn giữ được tới ngày nay là những văn 
vật in bảng con chữ rời sớm nhất được biết tới trên thế giới. Vì đã nắm được kỹ thuật luyện 
sắt tiên tiến nên vũ khí do Tây Hạ chế tạo ra vô cùng sắc bén, được khen là “thiên hạ đệ 
nhất” Về nhương diện nông nghiệp, áp dụng toàn diện phương pháp canh tác của Trung 
Nguyên, nhà Tây Hạ đã xây dựng hệ thống tưới tiêu ở khu vực hành lang Hà Thao và Hà 
Đông, có công hiến vô cùng quan trọng đổi với sự khai phá và phát triển khu vực Tây Bắc. 


Sau khi diệt Liêu và Bắc Tống, Kim đã chiếm cứ khu vực từ sông Hoài trở về phía 
Bắc, để thích ứng với sự quản lý của khu vực canh tác phát triển cao độ, Kim đã thực thi 
một loạt cải cách. Hải Lăng Vương là Hoàn Nhan Lượng thông thạo tiếng Hán, thích đọc 
sách, thường gần gũi đám Nho sinh bàn luận chính sự. Năm 1153, Hoàn Nhan Lượng dời 
đô thành từ Hội Ninh về Yên Kinh - vùng đất lễ nghi “đất đai bằng phẳng, người vật đông 
đúc” (nay là Bắc Kinh). Năm 1156, giống như Liêu, Kim cải cách quan chế một cách toàn 
diện, hạn chế đặc quyền thế tập của tộc Nữ Chản, xác lặp thể chế chính trị trung ương 
tập quyển. Kim còn chuyển tộc Nữ Chân đến khu vực Trung Nguyên với quy mô lớn, mau 
chóng chuyển sang quan hệ sản xuất theo chế độ cho tá điển thuê ruộng, in chỉ phiếu, 
đúc tiền đồng, bạc nén, thúc đẩy công nghiệp, thương nghiệp phát triển. Đồng thời, còn 
khuyến khích người Nữ Chân và người Hán lẫy nhau, đã tiến sát thêm một bước dân tộc 
Hán trên phương diện phong tục sinh hoạt. Theo ghi chép trong Kim sử, "Thể Tông kỷ” 
trong khoảng thời gian 20 năm sau khi dời đô đến Yên Kinh, người Nữ Chân dẫn dẫn đã 
thay đổi phong tục cũ, những lúc yến ẩm, ca hát thường ngày “đều theo tục Hán? thậm 
chí con cháu hoàng thất cũng “từ nhỏ chỉ theo phong tục Hán? không hiểu cả ngôn ngữ, 
chữ viết của người Nữ Chân. 
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Song song với việc thi hành Hán pháp, chính quyền dân tộc 
thiểu số phương Bắc còn chú ý loại bỏ một số tệ nạn của vương triều 
Trung Nguyên, khiến cho những người Hán lưu lạc ở phương Bắc có 
thể an cư lạc nghiệp. 


Trải qua một thời gian dài đối chọi, đụng độ và giao lưu, dân tộc 
và văn hóa hai miền Nam Bắc đều đã giao thoa, dung hòa trên nên 
tảng văn minh Trung Nguyên. 


Cải cách xã hội và sự phát triển cao độ 
của văn minh thời Tống 


Lưỡng Tống đã thi hành một loạt biện pháp để tăng cường 
trung ương tập quyển, đã khắc phục được một số “tật” như địa 
phương chia cắt, cát cứ từ cuối thời Đường, thời Ngũ đại đến bấy giờ, 
nội bộ thống nhất, ổn định. Đồng thời, quản dân Trung Nguyên anh 
dũng chống lại sự xâm lược xuống phía Nam của dẫn tộc du mục 
phương Bắc, đã tạo nên môi trường tương đối hòa bình cho khu vực 
miền Nam, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển cao độ. 

Triểu Tổng kiên trì và phát triển những cải cách chính trị thời 

—=————c ]ly- Đường, đã góp phần tạo nên sự thay đổi sâu sắc của xã hội. 
Gỗi sứ hình đứa trẻ, Triểu Tống “không hạn chế sáp nhập? đất đai được tự do mua 
thời Tổng. Thời Tổng, bán, Đến giữa thời Tống, hầu hết đất đai đều đã trở thành sở hữu 
nghề si: Sử PHI tư nhản của trung, tiểu địa chủ. Quan hệ giao kèo giữa ngành nông 
triển cực thịnh, một lsc " _- : ^š : ly '2g3 
số lượng lớn đồ gối nghiệp và bộ phận tiểu thủ công nghiệp phát triển, nông dẫn và 
sứ, tơ lụa, lá trà qua — thợ thuyền trở thành thành phần chính thức của đất nước, kinh tế 
con đường hàng hải — địa chủ theo chế độ cho thuê ruộng và kinh tế tự canh tác chiếm địa 
đã đi tới mọi vùng — vị chủ chốt, các phường chế tác thủ công nghiệp tư nhãn đã phát 
trên thể giới. triển mạnh mẽ. Năm 1067, Tống Nhân Tông xuống chiếu, quy định 
rõ tá điển sau khi trả tô theo giao kèo có thể tự do di chuyển, chủ 
ruộng không được tùy ý ngăn cản. Từ đó về sau lại quy định thêm: địa 
chủ không được sai bảo gia quyến tá điển, hộ tá điển được ổn định. 
Đại bộ phận những phường chế tác thủ công 
nghiệp đều thuê thợ thuyển, trả công theo 
giao kèo, thợ thuyền tương đổi tự do, quan 
hệ phụ thuộc về nhân thân được nới lỏng. 






Những cải cách quan trọng về 
phương diện quan hệ sản xuất như chế độ thuê 
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ruộng. chế độ thuê thợ thuyền được thị hành rộng rãi đã khiến người lao động hàng hải 
sản xuất, có tác dụng thúc đấy nến kinh tế xã hội phát triến. 


Cuỗi thời Bắc Tống, dẫn số đạt qắn một trăm triệu người cung cấp một lượng lao 
động lớn, diện tích ruộng bậc thang, ruộng trững, ruộng cày được khai khẩn với quy mô 
lớn tăng lên gấp bội Những nông cụ như lười cày bằng thép và các loại lúa qiống được sử 
dung rộng rãi, việc nhập và nhàn rộng giống lủa Chiêm Thành chất lượng cao xuất xứ từ 
Việt Nam đã nằng cao chát lương lương thực. Thời Nam Tổng đã thịnh hành cầu ngan ngữ 
"Vùng Tô Châu Hồ Bắc bội thu, thiên ha no đủ”, trong tâm kinh tế toàn quốc chuyến từ lưu 
vực sông Hoàng Hà đến |ưiu vực sông Trường Giang. 


Thời Tống, ngành thủ công nghiệp đã có những bước phát triển trọng đại, lượng 
than khai thác được đứng đầu thế giớt. Đường hắm trong dị chỉ khai thác than cuối thời 
Bắc Tống ở Hạc Bích, tỉnh Hà Nam dài hơn 500m, có thế chứa hơn trãm người đồng thời 
khai thắc. Các thiết kế và kỳ thuát chiều sáng, thông gió, thoát nước, khung đá... đã đạt 
đến trinh độ thời cận đại. Ngành luyện kim các kim loại như sắt, đồng... cho dù là về số 
lương hay chất lượng đều đạt đến trình độ cao của thế giới khi đỏ. Thời Thấn Tông, Bắc 
Tông, chỉ riêng dải nứửi Tín Châu đã tàn hợp đến hơn mười van thợ luyện đồng. Theo tính 
toán, số lượng sắt thời Tống tương đương với tống sản lương của mấy nước châu Âu thế 
kỷ XVIB qộp lại. Cuối thời Nam Tống đã bắt đầu đừng than béo để luyện kím., Ngành dit, 
ngoài những sản phẩm trưyến thông ngày càng trở nên tính xáo ra, thời Nam Tông còn 
phát triển ngành dệt vợi bông, xuất hiện những công cụ mới như máy dệt, quỗng xe tƠ,. 


Bản in tiền giây “Hội 
tử” thớt: Narn Tông, 
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Bản in đồng biển 
hiệu của cửa hàng 
kim nhà họ Lưu ở Tế 
Nam, là để vật quảng 
cán nhãn hiệu sửm 
nhất trên thế giới. 


"Con đường tơ lụa”: 
đường biển và đường 
bỏ thời kỳ Nam Tổng. 









Ngành chế tác gốm sứ cũng phát triển lên một giai đoạn mới, 
đố gốm men trắng xanh xuất xử từ trấn Cảnh Đức, Giang Tây 
được bán đi khắp trong và ngoài nước, nhờ đó mà Trung Quốc 
được vinh danh là “Đất nước của gốm. 


Thời Tống, kinh tế thương phẩm phốn thịnh chưa từng có. 
Hoạt động thương mại đã phả vỡ hạn chế chỉ định thời gian, địa 
điểm giao dịch của thời Đường. Xung quanh những con đường 
nối liền giữa thành thị và nông thôn xuất hiện những vùng tập 
trung, phản tán hàng hóa, hình thành nên những thành trấn 
thương mại lớn nhỏ. Thời Bắc Tống, thuế vụ được áp dụng đến 
cấp trấn dưới huyện, hình thành nên mạng lưới thuế thương 
nghiệp chặt chẽ, thuế thương nghiệp bắt đầu trở thành nguồn 
thu nhập quan trọng của chính phủ. Đầu thế kỷ XI, để tiện cho 
việc giao dịch của thương lữ, khu vực Tứ Xuyên đã đi đầu sử dụng 
loại tiền giãy đầu tiên trên thể giới - giao tử (chi phiếu). Thời Nam 
Tống thịnh hành loại tiền giấy “Hội tử; đồng thời xuất hiện giao dịch 
tín dụng do phủ hộ bảo lãnh viết văn tự mua bán chịu có kỳ hạn, còn 
những biện pháp thương mại khác như: các cửa hàng giao dịch, gửi 
tiền, chuyển tiền của nhà nước và tư nhân, cầm cố đồ đạc để lấy tiền... 
cũng phát triển hơn trước. Một hiệu bán kim ở Tế Nam, Sơn Đông trên 
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biến hiệu có đế chứ "Hiệu kim công phu nhà họ Lưu ở Tế Nam” ở chính 
giữa là hán hiệu hình con tửỏ trắng của hiệu, hai bèn viết “Hinh thỏ 
trắng trước cửa? phía dưới là những dòng chữ quáng cáo: “Thu mua 
thép thương đẳng, chế tạo kim tính xáo, không chỉ sử dụng trong 
nhà, còn mua bản phân phối chứng tỏ thời Tống đã có nhăn hiệu và 
quảng cáo, đã hình thành nên những phương thức kinh doanh khép 
kín: tập trưng thu mua nguyên liệu, gia cổng chế tạo và mua quả bản 
lại. Theo gh¿ chép trong Đóng Kinh mộng hoa lực, giao dịch vàng bạc, 
lụa là ở Biện Kinh thời Bắc Tống tập trung ở một ngô phố Nam Thông, 
“nhà cao sửng sững, cửa ròng thênh thang, nhìn trông sắm uất, mới 
lấn qiao dịch, đếu tử nghìn van, thấy mà kinh hải” sắm uất giếng như 
khu phố tài chính thời hiện đại vậy. Trong ngoài thành Biện Kinh phân 
bố hơn 400 ngành nghề, cửa hiệu đông đúc, đã có sự phản chia ra các 
chợ đầu mỗi như chợ gạo, chợ zau, chợ thịt, chợ cá, chợ hoa quả, cũng 
có những cửa hàng đồ gia dụng chuyên biệt như hãng vải vóc, hàng 
khăn bịt đầu, hàng quạt, hàng thất lưng, hàng lược ngà, hàng kim, 
hàng đồ sắt. .., còn có những tiệm vàng bạc, châu báu cao cắp; vừa có 
những cửa hiệu cố định, cũng có cả 
những chợ sứm, chữ đêm họp trên 
các đường p#võ. 

Thời Tống, ngành hàng hải và 
kỹ thuật chế tạo tâu bẻ viễn dương 
cực kỳ phát triển, Thuyến bẻ lớn có 
thế chở mấy vạn thạch lượng thực, 
còn có khoang cách ly đóng kín, đáy 
nhọn, món nước sâu và sử dụng la 
bàn đế chỉ đường, vừa an toàn, tốc 
đỗ lại cao. Triếu định tích cực khuyến 
khách giao dịch thương mại với nước 
ngoài, tàu buẻn vượt Tây Thải Bình 
Đương, Ấn Độ Dương, eo biến 8a 
Tư, qua lại thông thương với hơn 50 
quốc gia. Ở một số cáng quan trong 
còn thiết lập tí thuyền chợ để thống 
nhất quản ly, và còn mở những "phiên 
phường” chuyên ch khách buôn 
nước ngoài cư trủ, lập ra "phiên thí”, 
"phiên học” cho phép thương nhắn 
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Thanh wunh thương 
hú đủ của Trưang 
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Ä Rắp xây dựng nhà thờ đạo Hói và nghĩa trang công cộng tại đây. 
Thời Nam Tông, Tuyến Châu trở thành thương cắng quốc tế lớn nhất 
thế qiới., Hai tÌ thuyền chợ ở Tuyến Châu và Quảng Châu môi năm thụ 
về hơi 200 vạn quan tiên từ thuế buôn bản với nước ngoài, trở thành 


nguồn thu nhắp tài chính quan trong của triều định. 


Cũng với sự phát triển của kánh tế và sự tiền hộ của xã hội, kết 
câu xã hỏi và đời sống của dẫn cư đời Tống củng có những đối thay 


4âUI sắc 


Thời Tống, giới quy tộc, sĩ tộc triệt để rứt lui khỏi vú đài lịch sử. 
Địa chủ thứ tộc chủ yếu thông qua con đường khoa cử để ra làm 
quan đã chiếm địa vị chủ chót, trở thành cột trụ chính trị của hoàng 
triểu. Triếu Tống thị hành chính sách "dưỡng quan” ưu đãi nhân sĩ, col 
không giết đại thắn, nhân sĩ, gián quan là “Tố tông gia pháp”, quan lại 
các cấn được nhận bồng lộc hậu hí, đời sóng dư dật, hình thành báu 
không khi chính trị hòa bành, thoái mái và ly trí, Theo ghỉ chép troøg 
Mậu hoa châu gian lục, một lắn ng Tống Thần Tông định giết một 
quan viên có tội, b đại thấn viện đẫn dị huấn của tế tiền để ngắn cản. 
Sau lại sửa thành đày đi biên cương, quan viên trong triểu lại nói “kẻ 
sỉ có thế chết không thế chịu nhục”, Tống Thần Tông than rằng, "chưa 
từng làm được một chưyện vui nào? thì đại thần lại nói “Chưyện vui 
như vậy không làm vẫn hơn”. 

Từ thời Đường - Tông, nhà nước thị hành chỉnh sách quan lại và 
thương nhàn củng chua lợi, giao những khâu kinh doanh tương đối 
hóc bua trong quốc doanh và độc quyền che thương lái, phân chia lợi 
nhuận cho thương nhẫn, đã xuất hiện những bằng chứng của sự độc 
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quyền về các mật hàng cấm buôn bán như trà, muối, Thương nhân tham gia kinh đoazh 
khiến hiệu suất tâng cao, nguồn thu thực tế của triếu đình tăng lên gấp bội, Cỏ rất nhiều 
thương nhần, đặc biệt là nhà buôn muối, nhxờ hợp tác với quan phủ, phục vụ cho quốc gia 
mà trở nên giàu có, địa vị được nắng cao. Thời Tổng không chỉ loại hỏ hạn chế quy định 
con chảu ngành thương nghiệp thì không được ra làm quan trước đây, mà còn cho phén 
trột số thương nhân lớn có thế liên hôn với hoàng thân quốc thích, gia tộc quan lại trozsg 
triểu. Mỗi nằm sau ngày công bố kết quả ký thị khoa cử, họ thường tranh nhau chọn tiến 
sỉ tận khoa làm con rế, người đương thời qọi là "kén rế dưới bảng vâng” 

Số nông dắn tự canh tác, nửa tự canh tác đưới thời Tống chiếm hơn 50% đản số, số 
tá điến chiếm khoảng 351%. Tả điền và thợ thưyến cũng có thân phân bình dân, 

Nhờ kinh tế nhát triến, thành trấn hưng khởi, dân số thành thị thời Tông tảng vọt. 
Những cư đân thành thị không làm nông nghiệp đã hình thành nén tầng lớp thị đân. 
Ngoài những người làm quan hiến đạt ra, thị dẫn chủ yếu là người buôn bán, thơ thưyến 
các ngành thủ công, thành phần trí thúc như vân sĩ thư sinh, cho đến những thấy lang 
giang hó, thấy bói, nghệ nhân tạp kỹ, cửu vạn bốc vác... Trang bức Thanh Minh thượng hà 
đó nối tiếng, trong thành Biện K›nh có đủ mơi thành phắn dẫn cư sinh sống, bao gốm thơ 
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[  Trh độ hiện đại hỏa ở Trung Quốc thời Tổng đã khiến người †a phải kinh ngạc, kiekh tế tiến tệ, tiến giấy, ch 
phiếu lâu thông, cơ sở sản xuất kơi doanh tra muối phát triển cao độ vỏ cúng độc đảo... lề phương điện đổi - 
sống nhập: dân, phương điền nghệ thuật. ca rhạc, đhế độ, ký thuật công nghệ _ Trưng Quốc đều là quốc gia 


đứng đầu thế gói, đu đề tự hào cho rằng các quốc gia khác trên thể giới đều là *vừng chưa phát triể»” 
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mộc, thợ rèn, thợ bạc, thợ gốm, thợ thùng, thợ sơn, người đan giày cỏ, người làm quạt, 
người mài gương, còn có nhà buôn dấu, nhà buôn giấy, nhà buôn muối, người bán cháo, 
người bán bánh, người bán hương, người bán thuốc, người bán nước, người bán sữa đậu 
nành, bán phấn hoa... Họ chen chúc nhộn nhịp, vội vàng tất bật, cả thành phố tràn đây 
sinh khí và sức sống. 

Thời Tổng, tuyệt đại đa số dần cư đều sống ở nông thôn, đa số nông dần đều no 
ầm, chất lượng đời sống được nâng cao. Người dân nông thôn trong những ngày lễ và lúc 
nông nhàn thường xem kịch, đọc sách, du ngoạn, đời sống văn hóa phong phú và được 
cải thiện. 


Nền kinh tế hàng hóa phốn vinh, tầng lớp thị dân phát triển đời Tống đã tạo nên 
văn hóa phố phường hưng thịnh. Trong đô thị, những quản rượu, nhà hàng, quán trà 
mọc lên san sát, lượng khách hàng ngày ra vào thường lên tới hơn 1.000 người, “tiếng 
ca hát cười nói, từ sớm đến tối, ngựa xe ra ra vào vào cả ngày không ngớt. Dù cho mưa 
gió nóng lạnh cũng khỏng hề thuyên giảm” Những phường ca múa phần bố trong 
thành thường được gọi là “Ngöõa xả? trong ngöa xá thường diễn các tiết mục giải trí như 
tạp kịch, tấu hài, tạp kỹ, kể sử, kể sách, múa đao kiếm... thâu đêm suốt sáng. Người đến 
xem không phân sĩ thứ già trẻ, đã đến đây thì lưu luyến quên về. Sự phát triển, hưng 
vong của những phường ca múa này đã thể hiện thị hiểu của thị dân và sức sống mạnh 
mẽ của nó. 

Sư thay đổi rõ rệt về quan hệ sản xuất, kết cấu xã hội thời Lưỡng Tổng đã thúc đẩy 
nến văn minh xã hội phát triển cao độ, từ đó nảy sinh rất nhiều những sự vật mới mẻ trước 
đó chưa từng có, bộc lộ rõ ràng xu hướng diễn biển đi lên xã hội cận đại. 


Đế quốc Nguyên mở rộng thống nhất cơ nghiệp quốc gia đa dân tộc 


Cuối thế kỷ thứ XII, dân tộc Mông Cổ dưới sự thống trị của nhà Liêu, Kim đã trở nên 
lớn mạnh. Năm 1206, Thiết Mộc Chân thống nhất thảo nguyên Mông Cổ, xây dựng để 
quốc Mông Cổ, được tôn là “Thành Cát Tư Hãn” Thành Cát Tư Hãn và những người kế thừa 
đã chinh Đông phạt Tây, mau chóng thu phục châu Âu rộng lớn, gây nên biết bao đau 
khổ tang thương cho dẫn chúng. Đế quốc Đại Mông Cổ đã chỉnh phạt khắp Á, Âu nhưng 
lại thiếu thốn nến tảng kinh tế cộng đồng và quy tắc điển chương kiện toàn, trên thực tế 
chỉ là một liên minh chính trị, quần sự không ổn định. Năm 1271, Hốt Tất Liệt đổi quốc 
hiệu là Nguyễn, lập triểu Nguyên, năm sau định đô ở Yên Kinh, chuyển trung tâm chính trị 
về phía Trung Nguyên. Năm 1276, quản Nguyên phá thành Lãm An, Nam Tổng diệt vong. 
Năm 1279, Nguyên thống nhất toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc. 


Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt ban đầu nhận lệnh cai quản vùng đất Hán ở Mạc Nam, 
chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Nguyễn. Sau khi lên ngôi đã ban chiếu khắp thiên hạ 


> Tổng - Nguyên: Sự giao thoa văn hỏa và sự phát triển cao độ của văn minh xã hội 


“Nước lấy dân làm gốc, dân lấy cái ăn cái mặc làm gốc, cải ăn cái mặc 
lấy nông tang làm gốc? nghiêm cấm phá thành và cướp bắt người 
dân làm nô lệ, cấm chỉ quý tộc Mông Cổ chiếm đoạt ruộng của dân 
hoặc phả ruộng làm bãi chắn thả. Khi đỗ thành Lâm An của Nam 
Tống bị quân Nguyên đánh phá, nhờ có lệnh đó mà “chợ lớn chín ngả 
đường không bị xê dịch, phốn hoa tấp nập văn như xưa”. 


Lấy nông tang làm phương chằm lập nước đã đánh dấu quốc 
sách của đế quốc Mông Cổ có sự chuyển biến lớn, mau chóng chuyển 
từ kinh tế du mục sang văn minh nông nghiệp. Triểu Nguyên nổi tiếp 
xây dựng cơ cấu thể chế và chế độ pháp luật hoàn chỉnh mang tính 
hiệu quả cao, hơn nữa vô cùng coi trọng, áp dụng rộng rãi những 
khoa học kỹ thuật tiên tiến, giành được nhiều thành tựu rực rỡ. Ở 
trung ương thiết lập Đại tỉ Nông tỉ, chuyên coi sóc việc nông tang, 
thủy lợi trên toàn quốc, lấy “tầng nhân khẩu? “mở rộng ruộng đồng/ 
"giảm nhẹ thuế khóa” làm tiêu chuẩn để đánh giá trách nhiệm của 
quan viên địa phương và quyết định khen thưởng hay phạt tội. Ban 
hành “Chế độ nông tang” trên toàn quốc, quy định tưởng tận về tất cả 
thủ tục của việc kinh doanh trồng trọt. Rất nhiều quan phủ nha môn 
vẽ bản đỗ cày cấy, dệt vải, khuyến nông, trọng nông đã trở nên thịnh 
hành. Hốt Tất Liệt còn hạ chiếu lệnh cho Đại tỉ Nông ti tham khảo các 
sách nông nghiệp kim cổ, soạn thành một bộ Nông tang tập yếu, phát 
hành khắp nơi, chỉ riêng năm 1232, bộ sách này in một lần hơn một 
vạn cuốn. 








Lãng Thành Cát Tư 
Hản. 
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Hốt Tất Liệt còn xóa bỏ chế độ cũ của Mông Cổ 
như binh dẫn hợp nhất, “chia đất phân dân; các quan 
châu huyện được đời đời thể tập..., lại tham chiếu 
nhiều điển chương của triểu Đường, Tống, di chế của 
Liêu, Kim, “đặt quan phân chức, lập chính an dân”. Ở 
trung ương đặt ra ba hệ thông lớn Trung thư sảnh, 
Khu mặt viện, Ngự sử đài, ngoài ra còn lặp 
Tuyên chính viện, chuyên nắm các công việc 
về tôn giáo trên toàn quốc và quản lý khu 
vực Tây Tạng. Ở địa phương đặt Hành trung 
thư sảnh, gọi tắt là Hành sảnh, là cơ quan 
con của Trung thư sảnh, do triểu đình trực 
tiếp chỉ đạo và quản lý quan lại. Ở một số 
khu vực dân tộc thiểu số tương đối xa xôi còn đặt Tuyên úy tỉ để quản 
lý. Nhằm kịp thời truyền mệnh lệnh, tăng cường quản lý địa phương, 
triểu Nguyễn còn đặt Thông chính viện trên toàn quốc, xảy dựng hệ 
thống dịch trạm đi bốn phương tám hướng, phụ trách chuyển phát 
công văn trên dưới, cung cấp những nhu yếu phẩm sinh hoạt và 
phương tiện giao thông cho các sứ thần qua lại. Những biện pháp 
này đã phát huy tác dụng củng cố sự thống nhất. 


Để duy trì đặc quyền của quý tộc Mông Cổ, triểu Nguyên phản 
chia những dân tộc khác nhau ra làm bổn loại: người Mông Cổ, người 
Sắc Mục, người Hán và người Nam, mang đậm sự kỳ thị dân tộc và 
yếu tổ lạc hậu tiêu cực phân hóa. Mặt khác, sự thống nhất của triểu 
Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các dân tộc liên hệ và qua lại, 
những dân tộc tiến vào Trung Nguyễn như Khiết Đan, Nữ Chân dẫn 
dần đã dung hòa với dân tộc Hán. Rất nhiều người Ba Tư, Ả Rập với tín 
ngưỡng đạo Hồi đã vào Trung Quốc, dung hòa với các dân tộc Hán, 
Mỗng Cổ, hình thành một dân tộc mới - Dân tộc Hỗi. 


Trên cơ sở văn minh Trung Nguyên, triểu Nguyên đã gây dựng 
cục diện thống nhất với quy mô lớn. Thời Nguyên, cương vực bao 
la, bắc đến Âm Sơn, Nam đến quần đảo Hải Nam, Đông Bắc đến 
đảo Sakhalin hiện nay, Tây Bắc là khu vực Tân Cương, Trung Á. Triều 
Nguyên đã chính thức xếp khu vực Tây Tạng vào bản đồ Trung Quốc, 
lại đặt Hành sảnh ở Vân Nam, ở các huyện phụ cận Bành Hồ như Phúc 
Kiến, Tấn Giang lập Tuần kiểm ti, quản lý vùng Bành Hỗ và Lưu Cầu 
(nay là Đài Loan), tăng cường quản lý và khai thác, phát triển những 
khu vực này. Người Sắc Mục bao gồm các dân tộc thiểu số khu vực 
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Tân Cương bước vào tập đoàn thống trị cấp cao của triểu Nguyên, đã 
tăng cường quan hệ giữa Trung Nguyễn và khu vực Tân Cương. 


Sau sự suy thoái trong giai đoạn giao thời Tổng - Nguyên, kinh 
tế xã hội triểu Nguyên mau chóng khôi phục, quốc gia thống nhất 
đa dần tộc đã củng cố và phát triển, mở rộng hơn trước. Giao thông 
trong nước và giao thông đường biển, đường bộ với bên ngoài thời 
Nguyễn võ cùng thuận lợi, trong nước và ngoài nước thường xuyên 
giao lưu. Những thành phố như Đại Đô (nay là Bắc Kinh), Hàng Châu, 
Tuyển Châu... phốn vinh hơn triều đại trước rất nhiều lẫn. Rabban 
Sauma người sống ở Duy Ngõ Nhĩ Đại Đỏ triểu Nguyễn đi sứ đến 
châu Âu, thiết lập quan hệ với giáo hội La Mã, là người Trung Quốc 
đầu tiên viết tài liệu tường thuật tỉ mỉ những điều mắt thấy tai nghe ở 
châu Âu. Năm 1275, thương nhản người Italia Marco Polo thông qua 
Con đường tơ lụa đã đến Đại Đô, ở lại Trung Quốc 17 năm, từng được 
Hốt Tất Liệt phong cho làm quan triểu Nguyên. Tác phẩm Marco Polo 
du ký của ông đã miêu tả tường tận về tình hình đó thị phốn hoa, 
xã hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng, đặc sản... của Trung Quốc, 


Œœ Hã thành 


————~ linh ở Chính quyến hỗ tác 


Hành giữi Kha xúc Eưảnh chẳnh cap Hnề: 








O 
Bản đổ cương vực | C2) = 
Trung Quốc dưới >2 
triểu Nguyên (/eM 


J1ã 





Lịch sử Trung Quốc < 


Kinh Phật bằng chữ 
Tây Hạ in bằng kỹ 
thuật in chứ rời. 





Pháo đẳng thời 
Nguyễn, thân phảo 
khắc chữ "Năm thứ 3 
niên hiệu Chí Thuận” 
(1332), là hỏa phảo 
bảng kim loại đầu 
tiên trên thể giới có 
thể tra rõ niên đại. 
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gây nên tiếng vang lớn ở châu Âu. Thời 
Nguyên, kinh tế văn hóa trong và ngoài 
nước giao lưu mở rộng chưa từng có, có 
ảnh hưởng quan trọng tới tiến trình lịch 
sử thế giới. 


Văn hóa Tống - Nguyên 
rực rỡ như gấm thêu hoa 


Đời Tống thay đổi nạn quan võ 
nắm chính sự của triểu đại trước, thi 
hành quốc sách “hạ võ nảng văn” nhờ 
vậy tỉnh hoa văn hóa được vỗ cùng coi 
trọng. Trong bối cảnh kinh tế hàng hóa 
phát triển, tầng lớp thị dân lớn mạnh và 


bầu không khí chính trị tương đổi dễ chịu, lĩnh vực khoa học kỹ thuật 
và văn hóa tư tưởng đã xuất hiện sinh khí tràn trể, rực rỡ như gãm 


thêu hoa. 


Thời Tống, chế độ về trường học các cấp đã được xây dựng đây 
đủ. Trường học cấp cao ngoài Quốc Tử Giám, nhà Thái Học ra, còn có 
những thư viện do tư nhân lập nên. Năm 1038, Tông Nhãn Tông hạ 
chiếu dựng trường học khắp các châu huyện trên toàn quốc. Những 
cơ sở giáo dục vỡ lòng tư thục ở dân gian phổ biến khắp thành thị 
và nông thôn. Sách giáo khoa vỡ lòng như Bách gia tính, Thiên tự văn 
cũng xuất hiện rộng rãi khắp các thôn xóm. Trình độ giáo dục và tỉ lệ 
biết chữ của toàn xã hội đã vượt xa triểu đại trước. 


Thành tựu khoa học kỹ thuật thời Tổng, Nguyên thể hiện 


xuất sắc ở việc cải thiện và ứng dụng ba phát minh lớn: 
kỹ thuật in ấn, kim chỉ nam và thuốc súng, đồng 
thời cũng có sự cải tiến kỹ thuật trống bỗng 


dệt vải. 
Tất Thăng - xuất 
thân từ tầng lớp bình 
dẫn thời Bắc Tổng - 
đã phát minh ra kỹ 
thuật in chữ rời sớm 
nhất trên thể giới. Tất 
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Đầu thời kỳ Phục hưng, bốn phát minh vĩ đại đã được truyền bá vào châu Âu, chủng đã có vai trò quan trọng 
đối với sự hình thành thể giới hiện đại. Kỹ thuật làm giấy và kỹ thuật in đã don đường cho cải cách tôn giáo và 
mở rộng giáo dục dân chúng. Phát minh thuốc súng đã tiêu diệt chế độ phong kiến, sáng lập nên chế độ nước 
~ dân - quân. Phát minh kim chỉ nam đã dẫn đến việc phát hiện ra châu Mỹ, vì thế mà khiến toàn thế giới, mà _ 
không chỉ là châu Âu, bước lên vũ đài lịch sử. | 


TM FClà 1L LÊ | , PNũ 
aricls Carter (N/), Phú 





Thăng sử dụng keo dính chữ rời lên ván gỗ, có thể sử dụng nhiều lần, 
nâng cao hiệu suất in lên rất nhiều lẫn. Người Tây Hạ đã nắm vững 
được kỹ thuật in chữ rời. Kỹ thuật in chữ rời tiếp tục du nhập vào Triều 
Tiên, Nhật Bản và Ả Rập, thế kỷ thứ XIII truyền đến châu Âu, thông 
qua Tản Cương truyền tới Ba Tư, Ai Cập, trở thành cống hiển vĩ đại cho 
nền văn minh thể giới. 


Trong ngành hàng hải viên dương, ở thời Tống người ta đã sử 
dụng rộng rãi la bàn để chỉ đường. Thủy thủ dùng những kim sắt đã 
được làm nhiễm từ tính, cỗ định lại trên một cái đĩa/khay có khắc 
phương vị, dùng để chỉ phương hướng, có thể chỉ đường trong mọi 
thời tiết. Thời Nam Tống, kim chỉ nam qua Ả Rập vào châu Âu, trở 
thành điều kiện quan trọng để người chảu Âu đi khắp thế giới và tìm 
ra “Châu lục mới” - châu Mỹ. +——————- 


FEai: 20-32001285). 2| Sở AS Loài Kể - : Xe quay sợi bỏng 
Thời Tổng người ta cũng nâng cao kỹ thuật chế tạo thuốc Hinh nữữnhZ 


súng, ứng dụng rộng rãi vào chiến tranh quân sự. Thời Bắc Tống trong sách Nông thư 
đặt ra những xưởng làm vũ khí riêng cho quốc gia, đã phát minh của Vương Trinh, thời 
ra những hỏa khí có tính bắt lửa, nổ, và “pháo hoa thuốc độc "cùng Nguyên). 

“súng lửa” dạng ống có thể bắn đạn. Giữa thế kỷ XIII, thuốc súng 

được truyền đến chảu Âu đã gây nên chấn động mạnh mẽ 
đối với xã hội nơi đây. 





Trong tác phẩm Tư bản, khi nói đến châu Âu trước khi 
phát minh ra máy dệt vào thế kỷ XVIII, Marx đã nói, “Nếu 
phải tìm một người thợ dệt có thể cùng lúc xe hai sợi bỗng 
thì còn khó hơn là tìm một người có hai đầu” Vậy mà vào 
đấu thể kỷ thứ XIV, người phụ nữ lao động triều Nguyên 
là Hoàng Đạo Bà đã có thể cùng lúc xe được ba sợi bông. 
Bà đã tìm hiểu nguyên lý của xe quay sợi, cải tiến chiếc xe 
quay một sợi bằng tay thành chiếc xe quay ba sợi bảng 
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chân. Từ nghiền bông, tách quả bông, xe sợi cho đến đan sợi, phối màu, cài sợi dệt hoa khi 
cệt vải, Hoàng Đạo Bà đã sáng tạo nên một hệ thống kỹ thuật tiên tiến, khiến ngành ciệt 
vùng Tùng Giang thay đối và phát triển, thúc đẩy ngành dệt trở thành một ngành thủ công 
nghiệp quan trọng trong nền kinh tế. Thời Nguyên vải bông dân dẫn đã thay thế vải gai, trở 
thành nguyên liệu may mặc được đại đa số dân chúng ưa thích sử dụng. 


Thời Nguyên, dụng cụ đo thiên thể “hỗn nghỉ” kiểu mới do nhà thiên văn học Quách 
Thủ Kính sáng chế ra - gọi là “Giản nghi” có những đặc điểm như giản tiện, thực dụng và 
nhẹ nhàng, sớm hơn châu Âu những 300 năm. 


Trong tác phẩm Mộng Khê bút đàm của Thẩm Quát thời Bắc Tống, đã để cập đến 
những thành tựu mới nhất của rất nhiều lĩnh vực như thiên văn, địa lý, toán học, hóa học, 
y học..., được tôn là “Cột mốc cây số của lịch sử khoa học Trung Quốc”. 


Đến thời Bắc Tống, triết học Trung Quốc đã có những đổi thay vô cùng quan trọng. 
Hai anh em Trình Hạo, Trình Di thời Bắc Tống và Chu Hy thời Nam Tống đã trừu tượng hóa 
quan niệm bảo vệ nền thống trị chuyên chế và danh phận cương thường thành phạm trù 
“Lý; là khởi nguồn của trời đất vạn vật, xây dựng hệ thống Lý học, gọi là “Lý học Trình Chu” 
Từ triết học, Lý học đã phân tích và chứng minh tính hợp lý của nền thống trị chuyên chế 
và trật tự đẳng cấp vua tôi, cha con, sang hèn... Họ chủ trương thông qua phương pháp 
“cách vật chí tri; tức là thông qua tiếp xúc với vạn sự vạn vật trong thế gian, trên cơ sở lĩnh 
hội những thường thức để khắc sâu cảm nhận về “Lý”- cái tồn tại trước khi vạn vật ra đời, 


Hinh trải: Chân dụng 
Chu Hy 








Hinh phải: Chân dung 
Quan Hản Khanh 
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cuối cùng thẫu suốt mà hiếu “Lý” Học giả thời Nam Tống - Lục Cửu 
Uyên - cho rằng ”vũ trụ chính là tâm ta, tâm ta chính là vũ trụ”, òeg đề 
xuất chủ trương tiền hành phản tỉnh nội tâm, “làm sáng bản tâm” đề 
cầu "Lý? Tư tưởng của ðngq được goi là "Tâm học”. 

Lý học Trình Chu nhẫn mạnh tính vĩnh cửu của tam cương 
ngũ thường và đanh phận đẳng cắp, đùng để bảo vệ nến thống trí 
chuyên chế; đem “thiên lý” và “nhắn dục” tách ra đối lặp nhau, đề nén, 
áp chế mọi như cầu tự nhiên của con người, gây nèn ảnh hướng tiêu 
cực. Nhưng Lý học cøi trọng sức ranh ý chí chủ quan, chủ trọng khí 
tiết, đạo đức, nhãn manh dùng lý trí đế chế ngự tình cảm, tự kiếm 


chế bản thận, phấn đấu lập chí, nhấn mạnh trách nhiệm xã hộivàsử 7 ————————— 
mệnh lịch sử của con người, lại tỏ rõ sự tôn nghiệm của cả tính. Bích họa vé biếu diễn 
ty khúc [hif Nguyên 


Lý học Trình Chụ đã xây đựng một hệ thống lý luận tí mí, chặt ở chùa Quảng Thắng, 
chẽ, đến thời Nguyên đã trở thành chỉ phải chính trong Nho học CÓ sông Động T3y Sam. 
ảnh hưởng vô củng sâu rộng trong đời sống chính trị, văn hóa giáo 
dục và giảo hóa xã hội của Trung Quốc suốt mấy trăm năm. 

Thời kỷ Lưỡng Tống, đàng chảy chủ 
yếu trong văn học Trung Quốc chính là 
“tử; sau thơ Đường đã lén tới đính cao của 
thì ca, Từ côn gọi là “trường đoàn cú” (câu 
ngắn dài), rất thuận tiện cho việc biếu đạt 
cằm xúc một cách linh hoạt và có thế phó: 
hợp với âm nhạc đế diễn xướng. Tô Thức 
và Tân Khí Tắt là hai nhân vật tiêu biếu cho 
phái Hào phỏng. Tô Thức đã mở ra phong 
cách từ của một thời đai, đạt đến cảnh giới 
“khỏng ý không thể vào, không chuyện 
không thế nởi” Từ của ông cảnh ý dào dạt, 
hùng hồn tráng chí, vừa phóng khoáng 
vừa hào sáng Tân Khí Tật sinh sống trong 
thời loạn của Nam Tống. từ của ông khẳng 
khái hiện ngang, lại u uất đau thương. 
Đờ sống thành thị thởi Tống rất đa dạng 
phong phủ và từ đây cũng xuất hiện rất 
nhiều những bài từ của phái Uyến ước 
mang đậm hơi thở thành thị. Tiêu biếu 
nhất là những từ khúc của Liễu Vĩnh, uyến 
chuyến hàm súc, đấu cuối tương ứng, 
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được dẫn chúng đương thời vỗ cùng yêu thích, thậm chí có người còn nói “đầu đầu cũng 
có người ngảm từ của Liễu Vinh” Lý Thanh Chiếu là nữ từ nhân nổi tiếng của thời Tổng. Từ 
của bà phong cách độc đáo, thời kỳ đầu âm điệu vui vẻ trong sáng, thời kỳ sau trải qua nỗi 
đau mất nước mất chống, các sáng tác của bà đều thấm đảm tâm sự thân thế lẻ loi, quốc 
gia hưng vong. 


Tạp kịch thời Nguyên là một loại hình nghệ thuật Hý khúc tổng hợp thơ ca, âm 
nhạc, vũ đạo, biểu diễn, thoại, để kế một câu chuyện hoàn chỉnh. Loại hình nghệ thuật 
được đông đảo quần chúng yêu thích này đã phát triển chưa từng thấy, cho thấy văn học 
bình dẫn đã bám sát đời sống nhân dẫn, kể chuyện bắt đầu trở thành dòng chảy chính 
trong văn học. Trong các tác gia sáng tác tạp khúc thời Nguyên, nổi tiếng nhất là Quan 
Hán Khanh, tác phẩm tiêu biểu của ông Nỗi oan nàng Đậu Nga cảm động trời đất, dùng 
mỗi oan tình ly kỳ để tổ cáo sự đen tối, thối nát của quan phủ, kêu lên như xé gan xé phổi 
rằng: “Đất ơi, người không phân biệt nổi tốt xấu sao gọi là đất! Trời ơi, người chẳng phân 
biệt được hiển ngu, uổng thay làm trời!“ Một tác phẩm tạp kịch khác của Vương Thực Phủ 
là Tây Sương ký đã thể hiện cuộc đấu tranh của thanh niên nam nữ chống lại lễ giáo truyền 
thống, để xướng nguyện vọng “cầu cho những kẻ có tình dưới mái chùa Phổ Thiên đều 
được bên nhau” 


Sự hưng khởi của Lý học thời Tống đã khiến văn nhân càng chú trọng đến tu 
dưỡng nội tâm hơn. Nghệ thuật thư pháp xuất hiện bốn tỉnh anh là Tô Thức, Hoàng 
Đình Kiên, Mễ Phất và Sái Tương. Họ đều tôn sùng phong cách thư pháp thời Ngụy Tấn, 
theo đuổi cả tính mà coi thường quy tắc, để xướng "hữu ý vỏ pháp” Những bức tranh 
vẽ văn nhân sơn thủy thời này càng chú trọng đến tả ý và bộc lộ cá tính, tình cảm, chú 
trọng thần thái, cảnh ý và khí chất. Trong dòng tranh tả thực miêu tả đời sống thành 
thị, thì bức tranh Thanh Minh Thượng Hà để (tiết Thanh minh dạo chơi trên sông) của 
Trương Trạch Đoan thời Tống là nổi tiếng nhất. Họa gia đã vận dụng phương pháp bố 
cục phần tán điểm nhìn, trong bức tranh dài hơn 5m đã tái hiện một cách chân thực và 
tỈ mỉ cảnh tượng phốn hoa hai bên bờ sông Biện Hà và thành Biện Kinh cuối thời Tống, 
khiển người ta xem xong mà “bàng hoàng như bước vào Biện Kinh, nhảy xuống dòng 
sông mà bơi lội, nhưng lại bị ngã xuống đất”. 


Châu Âu từ thế kỷ X đến thế kỷ XIII, trang viên phong kiến vô cùng khép kín, thân 
phận nông nô cực kỳ thấp hèn, lĩnh vực tư tưởng văn hóa vẫn trong vòng mông muội, bị 
thân học giam hãm. Với ba phát minh lớn và ứng dụng của nó, với nên kinh tế thành thị 
và thương mại quốc tế phát triển, tầng lớp thị dân lớn mạnh cùng với sự phát triển nhảy 
vọt của tư tưởng ván hóa trong thời kỳ Tổng - Nguyên đã đánh dấu kinh tế xã hội và khoa 
học kỹ thuật của Trung Quốc đã phát triển tới một tầm cao mới, đứng trên đỉnh cao của 
văn minh thể giới đương thời. 





MINH-THANH _ 
(TRƯỚC CHIẾNTRANHNHAPHIÊN): 
SƯ PHÔN THỊNH CỦA VĂN MINH 
NÔNG NGHIỆP VÀ NGUY CƠ 
CỦA ĐÊM TRƯỚC CÂN ĐẠI 
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Sự thay đổi triều đại của để quốc Minh, Thanh 
và những biện pháp tăng cường hoàng quyền 


Năm 1368 đến năm 1840 là thời kỳ Minh - Thanh (trước Chiến 
tranh Nha phiến) trong lịch sử Trung Quốc. 


Những năm cuối triểu Nguyên, mâu thuẫn giai cấp và mẫu 
thuẫn dân tộc trở nên gay gắt, những cuộc khởi nghĩa nông dẫn 
quy mô lớn đã nổ ra trên toàn quốc. Năm 1368, Chu Nguyên 
Chương lãnh đạo quân khởi nghĩa lật đổ triểu Nguyễn, bình định 
quấn hùng, xây dựng triều Minh, định đô ở Ứng Thiên (nay là Nam 
Kinh, tỉnh Giang Tôi). 

Thời gian Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương 
và Minh Thành Tổ Chu Lệ chấp chính, thông qua 
một loạt biện pháp cải cách chính trị như xóa bỏ 
chức thửa tướng, sáng lập nội các, thiết lập cơ 
quan đặc vụ xưởng vệ, tăng cường khống chế các 
tầng lớp xã hội và văn hóa tư tưởng, dời đô về Bắc 
Kinh..., đã năng cao hoàng quyển, xảy dựng cục 
diện cơ bản của thể chế quân chủ chuyên chế tập 
quyền thời Minh. Đồng thời, đầu thời Minh, giai 
cấp thống trị còn thi hành những chính sách kinh 
tế như khuyến khích khai hoang, giảm nhẹ thuế 
khóa, nâng cao thân phận của thợ thuyển thủ 
công nghiệp... khiển kinh tế xã hội được khỏi phục 
và phát triển toàn diện. Trong những năm Vĩnh 
Lạc khi Chu Lệ tại vị, xã hội ổn định, quốc lực giàu 
mạnh, trở thành thời kỳ cực thịnh trong lịch sử cổ 
đại Trung Quốc. 


Giữa và cuỗi thời Minh, trong những năm Vạn Lịch đầu tiên, 
người đứng đầu nội các Trương Cư Chính đã tiến hành cải cách 
chế độ thuế má sưu dịch, thi hành "Nhất điểu biện pháp”, gộp thuế 
ruộng, sưu dịch, tạp thuế vào làm một, tổng là hai lạng bạc, tính theo 
mẫu để thu thuế. Cải cách của Trương Cư Chính đã kích thích kinh tế 
hàng hóa phát triển, ở khu vực Giang Nam có hơn 30 thành trấn công 
thương nghiệp hưng khởi, quan hệ sản xuất và tổ hợp lao động trong 
một số công xưởng, phường chế tác thủ công đã có những thay đổi 
mới, gắn với chủ nghĩa tư bản phương Tây, xuất hiện mầm mỗống của 
quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. 


Minh - Thanh |trước Chiến tranh Nha phiến |: Sự phón thịnh... 


Minh Thân Teen 
mười ba huảng đả 
triêu Minh đếu được 


thỏ cất tại đây 





Cuỗi thời Mánh, sự chiếm đoạt ruộng đất nhát triển dữ dội, nông dẫn hị én phải tha 
hương lw tán, phần lớn ruộng đất bí bỏ hoang Cuối Minh, trước sức ép nặng nẻ của chiến 
tranh với triều Hậu Kim và thiên tai liên miên, cuối cùng đã nó ra chiến tranh nông dản 
quy mó lớn thụ hút hàng triệu quận chúng, kéo đài sướt 20 năm, Tháng 3 năm 1644, quân 
khởi nghĩa nông dẫn do Ly tự Thành lãnh đạp đã chiếm lĩnh Bắc Kinh, hoàng đề Súng 
[rinh treo có tự sát, triệu Minh điệt voøvd, Tháng 4 cùng nằm, quản Thanh bên ngoài quan 
ngoai đã chiêu hàng tổng binh Ninh Viên triều Minh là Ngô Tam Quê, đánh bại quản khởi 
nqhảa, tháng chín dới đô tử Thánh Kinh (nay là Thẩm Dương, Liêu Đông] vé Bắc Kinh, đoạt 
lầy quyền thống trị cao nhất trên tuần quốc. 


Sau khi dân tộc Mãn tiêu diệt triều Minh, xảy dựng triều Thanh, Nỗ Nhi Cáp Xích đã 
thống nhất các bó lạc Nữ Chân, hình thành nên cộng đồng dân tộc mới Nó Nhị Cáp Xích 
từng được triều đình nhà Minh phong cho làm Kiến Châu Tả vệ đó chỉ huy sử, Long Hồ 
tưởng quản, nằm 1616, Nô Nhi Cáp Xích tách khỏi triều Minh, độc lập xưng vua lập nước, 
sử qọi là triều Hậu Kim. Sau khí con Nó Nhĩ Cáp Xich là Hoàng Thái Cực nối ngôi, đã xưng 
đẻ ở Thình Kinh vào nằm 1636, đối quốc hiệu là Thanh. Quản Thanh sau khi vào Trung 
Nguyên, đã chiếm hấu hết ruộng đất, én dẫn nghèo phải đi nỗ dịch, cưỡng ép dẫn cư 
vùng duyên hải Đông Nam chuyến ra xa 30 đến 5q dặm và ép buộc người Hản phải cạn 
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đầu tết đuôi sam “giữ đầu thì không giữ tóc, giữ tóc thi không giữ đâu? đổi theo chế độ 
nhà Thanh, dùng những biện pháp này để đánh dấu sự thống trị của quý tộc người Mãn. 
Đầu thời Thanh, những chính sách áp bức dân tộc và sự thụt lùi về quan hệ sản xuất đã 
khiến nền kinh tế vốn bị tổn thất và tàn phá nặng nể do nội chiến càng thêm suy yếu, làm 
giản đoạn xu hướng đi lên xã hội cận đại. 


Nến bạo chính đầu thời Thanh đã gây ra sự phản kháng mạnh mẽ, những cuộc đấu 
tranh chống lại nhà Thanh của nhân dân các dân tộc đã đẩy nhanh tiến trình kẻ chỉnh 
phục man rợ bị nền văn minh tiên tiến chỉnh phục lại. Cuối thời Minh nguy cơ chủ yếu là 
lực lượng lao động bị tách khỏi ruộng đất đã bị chiến tranh nông dân dẹp bỏ, từ đó tạo 
những điều kiện hết sức thuận lợi cho việc điểu chỉnh chính sách để khôi phục và phát 
triển kinh tế vào đầu thời Thanh. Thời Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, kinh tế xã hội đã 
phát triển vượt bậc, nhanh chóng đi lên đỉnh cao mới trong lịch sử Trung Quốc. 


Ở hai triều đại Minh, Thanh, chế độ trung ương tập quyển đã được tăng cường thêm 
một bước, hoàng quyền bành trướng mạnh mẽ. 


Chế độ sáu bộ thời Tùy - Đường cơ bản chưa được thay đổi trong thời Minh - Thanh, 
nhưng chế độ ba sảnh lại có sự thay đổi lớn, xu thế chủ yếu là phần giải quyền lực, không 
ngừng tảng cường hoàng quyển. Trong những năm Hồng Vũ đầu thời Minh, đã phể bỏ 
Trung thư sảnh, không lập thừa tướng, mà do hoàng đế trực tiếp cai quản sáu bộ, đích 
thân xử lý triểu chính. Sau khi Chu Nguyên Chương xóa bỏ chức thừa tướng, đặt ra đại học 
sĩ điện các, theo hầu bên cạnh để giúp vua cổ vẫn, xử lý các công văn triểu chính. Những 
năm Vĩnh Lạc, cơ cấu này đã phát triển thành chế độ nội các. Nội các đầu thời Minh không 
có quyền độc lặp giải quyết công việc mà chỉ là giúp đỡ cho hoàng để. Nhưng sau này 
quyển lực và địa vị của đại học sĩ ngày càng tăng lên, quyền thể của người đứng đầu nội 
các trên thực tế tương đương với thừa tướng trước đây. Trong những năm Ung Chính triểu 


Quản cơ xử 
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Thanh, đã thiết lặp nên Quân cơ xử, công việc không chỉ là quân vụ, 
mà bao qóm những nhiệm vụ quan trọng như kế sách quân sự chánh 
sự, nội chỉnh ngoại giao, tử thăng quan cách chúc, điều quan bố 
sưng, thấm tra trong án... đếu được tham gia và bàn bạc, còn được 
thay mặt hoàng đề thảo dụ chỉ, trở thành trung tâm then chốt giúp 
hoàng đề ban bó chính lệnh, xử lý chính sự. Nhưng đại thắn quản 
cơ phẩm cấp lại không cao, khôag thuộc vế một nha môn nào, cũng 
không có cấp dưới, không thế tự ý giao tiếp riêng với quan viên khác. 
Tất cả tấu sở được trực tiếp trình lên hoàng đế, sau khi được hoàag đề 
đọc và phê xong mới được giao cho Quân cơ xứ xử ly, đế đảm bảo ý 
muốn của hoàng đề được thi hành thuận lợi. Những quyết sách xung 
quanh sự vận chuyến của hoàng quyền, cơ chế hành chính nhanh 
gøn, chặt chế, kín kẽ này đã giúp đề vương không chế cục diện chánh ~ 
trị với giới hạn lớn nhất, độc đoản định đoạt. Chản dung hoàng đề 
Thời Minh - Thanh, trung ương tăng cường khống chế địa !h2"8⁄% 
phương. Thời Minh đặt ra Bó chính sử tị, là 
sử thần của triếu định quản lý hành chính 
một tỉnh, ngoài ra còn lập Đé hình án sát 
sử tí, cai quản hình pháp, lại lập thêm Đô 
chỉ huy sử ti, chuyên quản lý việc quần 
chinh. Ba bộ ruáy này được qọi là “Tam 
tÍ: đếu là những cơ quan được triều đình 
cử ổi các tính, không lệ thuộc lẫn nhau, 
quyến lực riêng rẻ, nếu như qắp chuyện 
gì quan trong, đều địa Tam tí bàn bạc, sau 
đỏ báo lên bộ viện ở trung ương, đo trung 
ương trực tiếp lãnh đạo. Thời Thanh, ngoài 
lặp Tổng đỗ đốc quản lý một hoặc nhiều 
tỉnh ra, các tỉnh còn đặt thêm Tuần phủ, 
quản lý công việc hãnh chính của một 
tỉnh, Đóc, phủ đều là thân tín đo hoàng 
đế trực tiếp phái đi, lần lượt dâng mặt thư 
xin ý kiến hoàng đé. Có lúc Đỏ đốc, Tuần 
phú cùng ở một thành, nhưng quyền lực 
và việc làm lại không đồng nhất, mả kiếm 
chế lắn nhau, và lại nhiệm kỹ làm việc 
củng không được đài, hoàng đế có thể 
không chế dẻ dàng. Hai thời Minh, Thanh 
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còn thi hành cải cách ở khu vực Tây Nam, xóa bỏ các thủ lĩnh Thổ 
ti được thể tập, đổi thành các Lưu quan do triểu đình bổ nhiệm để 
quản lý địa phương, thi hành thể chế chính quyền của nội địa thống 
nhất. Triểu Thanh lại đặt các chức Tướng quản ở các khu Tây 
Bắc, Đông Bắc, phụ trách quân sự và hành chính ở nơi đó, 
tăng cường sự thống trị quản lý với khu vực biên cương. 
Thời kỳ Minh - Thanh, chế độ giảm sát càng trở nên 
nghiêm ngặt hơn. Trung ương lập Đô sát viện, phụ trách 
thẩm tra trăm quan, dưới quyền là Giám sát ngự sử, chia 
ra giám sát bộ máy quan lại địa phương. Ngoài ra, tương 
ứng với sáu bộ, lại đặt ra sáu khoa Cấp sự trung, phụ trách 
kẻ khai, vạch trần và chứng minh những vi phạm của sáu 
bộ. Chế độ giám sát đã đánh vào thế lực cát cứ, chỉnh đốn 
quan lại, dẹp bỏ hủ bại, nầng cao hiệu suất hành chính, 
củng cổ trung ương tập quyển. Nhưng cơ cấu giám sát thời 
Minh - Thanh lại nặng về kiểm tra sự trung thành của quan lại, chứ 
không thể giám sát một cách công bằng, đặc biệt là thiếu đi sự hạn 
chế và giám sát, đôn đốc đổi với những quyết sách quan trọng của 
hoàng để. Vào thời Thanh, đồng thời với việc tăng cường kiểm tra sát 
hạch các quan lại trong và ngoài triểu, còn thủ tiêu quyển phản bác 
chiếu chỉ hoàng đế của sáu khoa Cấp sự trung. 


Hai triểu đại Minh, Thanh, quốc gia rộng lớn, dùng tam cương 
ngũ thưởng để tái xây dựng tổ chức huyết thống tôn tộc. Mạng lưới 
thống trị rộng lớn do vũ trang và gia tộc cấu thành đã ăn sâu vào mọi 
ngóc ngách thôn xóm, trở thành công cụ đắc lực để khỗng chế dân 
chúng mọi tầng lớp. 


Đầu thời Minh xây dựng nên Cẩm y vệ, Đông xưởng do hoàng 
để trực tiếp khống chế, gọi tắt là “Xưởng Vệ” “Xưởng Vệ” được trao đặc 
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Chế độ chính trị cổ đại Trung Quốc có sự chuyên môn hóa và khu biệt chức năng rất cụ thể, chỉ tiết, do hệ 
thống quan lại tiền hành quản lý dựa theo những quy định rõ ràng và lý tính. Trên rất nhiều phương diện, 
Trung Quốc luôn có những điều kiện chuyển biển hiện đại... (nhưng điều này có thể đáp ứng một cách rộng 
rãi những lựa chọn lý tưởng mà xã hội yêu cấu], vừa văn trở thành sức ÿ cản trở tính linh hoạt, không thể sửa 
đối chỉ trong ngày một ngày hai. 








Gibert'fozman (ý) Quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc _ 
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quyền bắt giam, xét xử và xử trí, trở thành cơ quan đặc vụ quân sự có Cổ cung Bắc Kinh là 
tổ chức chặt chẽ, là chỗ dựa đáng tin cậy của hoàng quyển chuyên hoàng cung của hai 
chế. Nhằm thiết lập uy quyển tuyệt đối của hoàng quyển, triểu Minh tinh Ị ; Danh 
còn đặt ra chế độ Đình trượng, đối với những đại thần không vừa ý _ Tn¡ ¿2 là đại điện 
mình, nhà vua có thể tùy ý đánh roi trách tội ngay ở điện chầu. Chu có đảng cấp cao nhất 
Nguyên Chương còn bắt một ngự sử phạm tội phải đeo gông ở chân trong Cố cung, nơi 
ngồi trên công đường xử án, gọi là “mang tội làm việc” Các quân cơ hoàng để tiến hành 
đại thần triểu Thanh ngày đêm thay phiên nhau đến trực ở phòng _ "hững nghỉ lễ triều 
trực ban nhỏ hẹp ở cạnh cung Càn Thanh, nhận lệnh hoàng đế triệu  “"””: 

kiến thì chỉ có thể quỳ tấu hoặc ghi chép. Giữa vua tôi hoàn toàn là 

quan hệ chủ nhân và nỗ bộc. 


Chế độ trung ương tập quyển cổ đại Trung Quốc tập trung 
quyền lực cao độ mà tẳng lớp có thứ tự, tổ chức chặt chẽ, những 
quan chức được chọn qua con đường khoa cử có thể quản lý hiệu 
quả những khu vực rộng lớn, dẫn cư đông đúc, điều này đã có ảnh 
hưởng quan trọng tới việc thúc đầy sự hình thành và phát triển quốc 
gia thống nhất đa dẫn tộc, đẩy mạnh kinh tế xã hội phốn vinh và 
văn hóa phát triển trong một thời kỳ lịch sử tương đổi dài. Nhưng sự 
phân lập các quyển lực của Trung Quốc cổ đại chỉ là sự phản công 
và cắt đặt dưới sự khống chế của hoàng để, ngay cả cơ chế can gián, 
khuyên ngăn cũng không có quyền phủ quyết đối với hoàng để, mà 
lại bổ sung cho sự vận hành của nền thống trị quản chủ chuyên chế, 
Thời kỷ Minh - Thanh, nền quản chủ chuyên chế bành trướng lên cao 
độ, triểu thần trở thành tôi tớ cho để vương. Cùng với quyền phản 
bác chiếu chỉ bị xóa bỏ triệt để vào triểu Thanh, ngay từ chế độ cũng 
đóng kín mọi khả năng sửa sai, cuối cùng đã giao vận mệnh quốc gia 





lä0 


litip:/f4acliviiet.edLl. vi 


Lịch sử Trung Quốc < 


vào tay một cá nhân, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cản trở Trung Quốc chuyển sang xã 
hội cận đại. 


Củng cố và phát triển quốc gia thống nhất đa dân tộc 


Thời kỳ Minh - Thanh (trước Chiến tranh Nha phiến), quốc gia thống nhất và đa dẫn 
tộc đã được củng cố và phát triển chưa từng thấy. 


Đầu thể kỷ XVI, cùng với việc Bỗ Đào Nha, Tây Ban Nha mở tuyến đường hàng hải 
mới và đạt nhiều thành công, thể lực thực dân phương Tây đã mau chóng mở rộng về 
phía Đông. Năm 1548, quản Minh đã giao chiến với đội thuyền xâm lược của Bỗ Đào Nha 
tại Vũ Ba, tỉnh Chiết Giang, bị phá hủy 77 tàu thuyền lớn nhỏ. Từ đó, Bố Đào Nha đã dùng 
những thủ đoạn lừa dõi, bối thường, giả vờ là thuyển buôn gặp mưa bão, xin neo đậu ở 
Áo Môn (Ma Cao), kết hợp nghỉ ngơi và phơi hàng hóa, lại mượn cớ đánh lại người Hà Lan 
xâm lược, xây dựng tường thành, đài pháo, đặt dinh quan. Năm 1621, triểu đình nhà Minh 
cưỡng chế giải tỏa thành Thanh Chảu do người Bồ Đào Nha xây dựng, mỗi năm thu thuế 
của người Bồ Đào Nha tại Áo Môn hơn hai vạn lạng bạc trắng. Cho dù triểu đình nhà Minh 
vẫn có chủ quyền với Áo Môn, nhưng sau này Bỏ Đào Nha đã phát triển Áo Môn thành cứ 
điểm của hoạt động thực dân. 

Giữa thời Minh, võ sĩ, thương nhân và cướp biển Nhật Bản thường xuyên quấy nhiễu 
khu vực duyên hải Đông Nam, bãy giờ gọi là "giặc lùn”, có lúc đánh đến Thượng Hải, Tô 
Châu và đến tận Nam Kinh. Năm 1555, Thích Kế Quang nhận lệnh đến Chiết Đồng đánh 
"giặc lùn”, sau 9 trận đánh nhanh thẳng nhanh ở Đài Châu, đến năm 1565 đã cơ bản quét 
sạch giặc lùn. 


Tượng Trịnh Thành 
Công ở đản Cổ Lãng, 
thành phổ Hạ Môn 
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Năm 1598, đội thuyền Tây Ban Nha tiến vào Quảng Đỏng, xây 
nhà dựng cửa ở Hồ Khiêu Môn, bị quân Minh đánh cho tan tác, đuổi 
ra khỏi nước. 


Cuỗi thời Minh, năm 1642, thực dẫn Hà Lan xâm chiếm Đài 
Loan, đàn áp tàn khốc nhân dẫn Đài Loan. Năm 1661, Trịnh Thành 
Công đã lãnh đạo 2,5 vạn quân dân và mấy trăm chiến thuyền kiên 
trì đấu tranh chống quân Thanh, từ Kim Môn vượt qua Hải Đông, một 
lần mà đánh thắng quân Hà Lan, chiếm lấy thành Xích Khảm. Sau 8 
tháng bị vây khốn đã phản công mạnh mẽ, ép đỏ đốc Hà Lan phải 
ký tên đầu hàng. Trịnh Thành Công lấy lại Đài Loan thành công, ngăn 
chặn thực dân phương Tây tiến thêm một bước mở rộng về phía 
Đông, giữ được an toàn cho các tỉnh Đông Nam, giản tiếp bảo vệ cho 
các quốc gia châu Á khác. 





Bản đồ cương vực 
Trung Quốc thời 
Thanh. 
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Thập niên 40 của thể kỷ XVII, đế quốc Nga nhãn cơ hội quân chủ lực của quân Thanh 
vào Quan Đại đã xâm lược Trung Quốc, đánh chiếm khu vực Nhã Khắc Tát, Ni Bỗ Sở ở Tây 
Bắc. Quản xâm lược cướp bóc tàn bạo, xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyển của triểu 
Thanh và làm nguy hại sinh mệnh, tài sản và sự an toàn của dẫn chúng. Năm 1685 và năm 
1686, quản Thanh phát động chiến tranh phản kích Nhã Khắc Tát lần thứ hai, trước tình 
hình quân Nga tốn thất nặng nể, quản lính chỉ còn lại mấy chục người, Sa hoàng Nga bị ép 
phải đồng ý xin hòa. Năm 1689, Trung - Nga ký “Điều ước Ni Bố Sở; khẳng định chủ quyển 
của Trung Quốc đổi với lưu vực sông Hắc Long Giang và Õ Tô Lý, bao gỗm cả đảo Sakhalin. 
Điều ước còn quy định, thương lữ hai nước có thể dùng hộ chiếu để nhập cảnh, giao dịch. 
Sau khi ký kết “Điều ước Ni Bố Sở; khu vực Đỏng Đoạn giữa Nga - Trung tương đối ổn định, 
nhản dân hai nước qua lại hòa bình, giao dịch thương mại đểu vô cùng phát triển. 


Từ thời Minh đến đầu thời Thanh, song song với việc bảo vệ chủ quyển trước giặc 
ngoại xâm, khu vực dân tộc thiểu số ở biên cương cũng có nhiều biển động trắc trở, dẫn 
dân mới củng cố và phát triển. 


Đầu thời Minh, thế lực nhà Nguyên còn sót lại lui về thảo nguyên Mông Cổ khoảng 
chừng một triệu người, họ không ngừng tấn công quân sự xuống phía Nam. Giữa thời 
Minh, tộc Ngõa Lạt thống nhất các bộ lạc Mông Cổ, đánh bại hơn 50 vạn quân Minh, bắt 
sống Minh Anh Tông, tiến đến thành Bắc Kinh. Những năm đầu thời Gia Tĩnh, Yêm Đáp 
Han của bộ tộc Đạt Đán cực kỳ hung bạo. Giữa những năm Long Khánh, Vạn Lịch, đại học 
sĩ Trương Cư Chính đang thực thi chính sách mới về biên phòng, “ngoài vờ lỏng lẻo, trong 
phòng nghiễm ngặt” Được sự ủng hộ của danh tướng biên ải là Thích Kế Quang, Trương 
Cư Chính dốc sức tu sửa, gia cố Trường Thành, dọc biên giới phía Bắc phòng thủ kiên có, 
nâng cao khả năng phòng ngự tổng thể. Yêm Đáp Hãn không thể tùy ý đánh phá cướp 
bóc mà phải đổi lấy các sản phẩm nông nghiệp mà mình cẩn, chuyển sang xin nghị hòa. 
Triểu Minh hạ chiếu phong cho Yêm Đáp Hãn làm Thuận Nghĩa Vương, quy định mở cửa 
11 khu chợ giao lưu buôn bán, cuối cùng đã nghị hòa thành công. Từ đó, biên giới phía 
Bắc dân số dẫn dẫn đông đúc, đồng ruộng dân dẫn mở mang, buôn bán dẫn dẫn suôn 
sẻ, một số thị trấn biên ải trọng yếu phát triển thành viên ngọc biên ải “không thua kém 
Trung Nguyên” Khu vực Mông Cổ không chỉ phát triển chăn thả gia súc mà còn phát 
triển nông nghiệp thêm một bước nữa, ở ngoài biên ải còn lặp một thành mới tên là Quy 
Hóa (nay là thành phố Hỏ Hòa Hạo Đặc ở Nội Mông Cổ] có “ruộng khai hoang lên tới vạn 
khoảnh, liên thôn lên tới hàng trăm” Văn hóa tư tưởng, đời sống sinh hoạt của dân tộc 
Mông và Hán cũng dẫn dẫn hòa trộn lẫn nhau. Theo ghi chép trong sử sách, đương thời 
người Hán “sống ở biên ải đã có đến năm phần giống như người Di; cho đến những năm 
Vạn Lịch vẫn còn cách gọi “Hán Di” Thủ lĩnh bộ lạc Mông Cổ cũng dẫn dân học phong 
cách của người Hán, “cầu nếu được tái sinh sẽ được sống ở Trung Hoa”. 


Giữa thế kỷ XVII, sau khi Cát Nhĩ Đan của bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ ở vùng Mạc Tây, 
Mông Cổ lên ngôi vua, đã không ngừng xâm phạm các bộ tộc xung quanh, trở thành thế 


[rung Thành thời Minh, pêxa ác chạy đến Ấp Lục Gia phía Tây đến Giá Dụ Quan, tông cộng đài l 2 70M đậm 
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Miếu Phổ Đà Tông 
Thừa ở sơn trang 
nghỉ mát Thừa Đức, 
kết cấu mỏ phỏng 
cung Bồ Đạt La ở Tây 
Tạng. 
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lực cát cứ ở phía Nam và Bắc Thiên Sơn, cấu kết với Nga phát động phản loạn trên quy mô 
lớn. Năm 1690, Cát Nhĩ Đan tấn công Nội Mông Cổ, rêu rao sẽ liên quân với Nga để đánh 
Bắc Kinh. Để bảo vệ sự thống nhất đất nước, hoàng đế Khang Hy đã ngự giá thân chinh, 
chỉ một trận đánh tan quản phản loạn ở Ô Lan Bố. Sau đó, quân Thanh tiếp tục tranh đấu 
với Cát Nhĩ Đan và những kẻ kế tục đến gần 70 năm, cuối cùng vào năm 1757 đã phả vỡ 
thể lực cát cứ của quý tộc Chuẩn Cát Nhĩ, thống nhất Thiên Sơn. Triểu Thanh đặt chức 
Tướng quân ở Ô Lý Nhã Tô Đài (nay là Tra Bố Ha Lãng Đặc ở Vương quốc Mông Cổ), đặt 
chức Tham tán đại thần ở Khoa Bố Đa (nay là Cát Nhĩ Cách Lãng Đỗ ở Vương quốc Mông 
Cổ), biên giới miền Bắc đặt các trạm tuần tra quân sự gọi là “khả luân? các nhà trạm bố trí 
dày đặc, con đường chuyển công văn trở nên thông thoáng, tăng cường sự quản lý trực 
tiếp đổi với biên giới phía Bắc. Đồng thời, triểu Thanh cũng cực kỷ coi trọng thủ lĩnh cấp 
cao của dân tộc thiểu số Long Lạc, thi hành chính sách võ về “làm theo tôn giáo của họ, 
không thay đổi tục lệ của hợ? đa phần đều bảo lưu quyền lực tự quản lý bộ lạc của họ. 
Hoàng thất triểu Thanh còn liên hôn với quý tộc Mông Cổ, xung quanh sơn trang nghỉ 
mát Thừa Đức còn xây dựng 11 tòa miếu Lạt Ma với quy mô hoành trắng, mỗi năm chỉ 
định vương công của Mông Cổ thay phiên đến triểu kiến, cùng hoàng đế tập võ đi sẵn, 
điểu hòa và phát triển mỗi quan hệ với các bộ lạc Mông Cổ, để “hợp sức trong ngoài, củng 
cỗ cơ nghiệp”. 

Đầu thời Minh, triểu đình lấy Cáp Mật (Tân Cương) làm trung tâm, thiết lập Thất 
vệ Tây Bắc, tăng cường sự quản lý đối với biên giới Tây Bắc. Đầu thời Thanh, dẫn tộc Duy 
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Ngô Nhí phân bố phía Nam Thiên Sữn, theo đạo Hới, tuc qọi là hộ 
lạc Hối. Năm 1757, anh em Đại Tiểu Hòa Trác - quý tộc dân tộc Hồi 
phát động phản loạn. Nhưng vì Đại Tiếu Hòa Trác "tàn hạo với dân, vơ 
vét lan hành” không được lỏng người, nên đã nhanh chóng bị quản 
Thanh dẹp tan. Thủ lĩnh tộc Duy Ngô Nhỉ là Ngạc Đối Đẳng đã giương 
cớ đầu hàng trước trận tiến, khi đỏ "người đầu hàng từ trên núi tràn 
xuống, tiếng hò vang như sắm dậy” Sau khi bình định phần loạn của 
quy tộc bộ lạc Hối, nằm 1762, triều Thanh đã 
lập tướng quân Ý Lễ làm tống quản lý quân 
vụ đân chính của vùng Nam và Bắc Thiên 
Sơn. Khu vực ròng lớn Tân Cương bao gốm cả 
hó Balkhash đã được củng cố và ến định. 


Trong những năm Vinh Lạc, triểu đình 
đã thiết lập Đỏ chỉ huy sử tí Nộ Nhi Cần ở 
Hắc Long Giang, quản lý khu vực rồng lớn 
Hắc Long Giang và Ô Tô Giang Lý. Nàm 1433, 
Khẳm sai đại thắn triểu Minh đã lập tâm bịa 
“Trùng kiến Vĩnh Ninh tự” (Xây lại chùa Vĩnh 
Ninh), trong bia đá ghỉ chép tường tận triểu 
Minh đã quản lý Đỏ tỉ Nó Nhí Cán ra sao. Văn 
bia dùng các vàn tự Hán, Móng, Nứ Chân và 
Tạng đề chép lại, trở thành bằng chứng của 
việc các dàn tộc cùng khai thắc và phát triển 
khu vực Đông Bắc. Cuối triều Minh, dân tóc 
Mãn cùng hưng thinh từ đầy và thay thế triều 
Minh, lập nên triều Thanh. Đấu thời Thanh lận Phụng Thiên tướng 





Ân văng đo triều 
quận, Cát Lãm tướng quản, Hắc Long Giang tướng quản để tặng gu nhà Thanh bạn 
cường tuần tra, đế phỏng biên giới Nga - Trung phòng chống sưƯxâm  choÐatLaiLatMa 


lấn của quá» Nga, bảo vệ sự ồn định, an toàn của biên giới Đông Bắc, 
và khiến khu vực Đông Bắc trở nên phát triển chưa từng có. 

Sau khi triều Nguyên diệt vong, khu vực Tây Tạng đã tiếp nhân 
sự quản lý của triểu Minh. Đến thời Thanh, triều đình mắy lấn phái 
quản vào Tây Tạng, bình đưnh phản loạn của tộc Chuẩn Cát Nhí, đánh 
lui quản Quách Nhi Cáp xâm lấn. Hoàng đề Thuận Trị chính thức 
ban cho nâm đời Đạt Lai hiệu "Đạt Lai Lạt Ma? hoàng đề Khang Hy 
ban cho năm đời Bạn Thiên hiệu "Ban Thiền Ngà Nhi Đức Ni” Năm 
1727, triếu Thanh lặp đại thần thưởng trú ở Tây Tạng. Năm 1793, bạn 
hành "Khâm định Tây Tạng chương trình”, quy định rô ràng quyến bé 
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nhiệm, bãi miễn quan lại, quyển lực hành chính, tài chính, quân sự và 
các công việc bên ngoài của Tây Tạng đều thuộc quyển đại thân trú 
tại Tây Tạng. Hoàng để Càn Long còn đặt ra chế độ “Rút thăm bình 
vang, quy định việc chọn người làm Lạt Ma Giáo Hoạt Phật (còn gọi 
là Phật sống) chuyển thế phải do đại thân trú ở Tây Tạng giảm sát, 
dùng phương pháp rút thăm trong bình vàng do triểu đình ban bố 
để quyết định. Những biện pháp này đã ổn định cục diện chính trị ở 
Tây Tạng, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, từng bước biến Tây 
Tạng thành lãnh thổ không thể chia cắt với Trung Quốc. 


Thời Minh - Thanh còn thi hành “cải cách ruộng đất" ở khu vực 
Tây Nam, xóa bỏ Thổ tí, thi hành thể chế quyền lực thống nhất với nội 
địa. Sau khi cải cách, triểu đình bắt đầu điều tra hộ tịch, đo đạc đất 
đai, khai khẩn ruộng hoang, kiểm kê lương tiền, xóa bỏ sự vơ vét, sai 
bảo của Thổ ti, tu sửa đường sá, mở trường dạy học, sửa đổi quan hệ 
sản xuất đã lạc hậu và đem theo nhiều kỹ thuật sản xuất tiên tiến của 
nội địa, đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội ở vùng này. 

Đầu thời Thanh, trải qua một thể kỷ ngăn 
chặn sự xâm lược của người ngoại quốc và bình 
định những cuộc đấu tranh của các thể lực cát cử, 
phân chia, chính phủ đã xây dựng một quốc gia 
thống nhất, vững chắc. Lãnh thổ triểu Thanh rộng 

lớn, phía Tây đến tận hổ Balkhash và Thông Lĩnh, 
phía Đông đến biến Okhotsk và đảo Sakhalin thuộc 
Nga, phía Bắc giáp với Siberia, phía Nam giáp với 
biển Đông Việt Nam, về cơ bản đã xây dựng bản đồ lãnh 
thổ Trung Quốc như hiện nay. 


Thời kỳ đẫu nhà Thanh đã có những bước tiến quan 
trọng trong việc phát triển khu vực biên giới. Thời Càn Long, 
nỏng sản Tây Bắc ngoài đủ cung cấp cho bản địa còn không 
ngừng vận chuyển về nội địa, chỉ riêng bốn thành Tế Tế Cáp 
Nhĩ, Mặc Nhĩ Cần, Hỗ Lan và Hắc Long Giang đã tích trữ hơn 45 vạn 
thạch lương thực. Từ cuối thời Minh trở đi, các thương nhản đến từ 
nội địa đã mở những cửa hiệu tơ lụa, vải bỗng, len sợi, tạp hóa..., kéo 
dài đến bốn, năm dặm ở các thị trấn trọng điểm của biên giới Hán - 
Mông như Trương Gia Khẩu. Vùng phía Nam và phía Bắc Thiên Sơn, 
chỉ trong thời kỳ Cần Long, số ruộng canh tác ở biên giới phía Bắc đã 
lên tới hơn 56 vạn mẫu. Dọc một dải Y Lê, “dân nội địa tranh nhau đến 
đó, thôn xóm nối tiếp nhau dựng lên, khói lửa đầm ấm. Trên đường 
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trong ngỏ dê ngưa hàng đàn: số da, sựng, thảm làm ra, các lái buôn 
tranh nhau rnua, Đến như rượu Thiệu Hưng, kịch Côn Xoang cũng 
không hề thiệu” 


Sự hình thành và phát triển của quốc qua thông nhất đa đần tộc 
đã thế hiện sự phụ thuộc về mặt chính trị, sự củng cố vé mặt quản 
sự quốc phòng, sự dựa vào nhau về mặt kinh tế của vững biên giới 
đối với khu vực nội địa; đồng thời cũng thế hiện sự qắn bó hòa hợp 
trên quan hệ dân tộc hiện tại và sự giao lưu mất thiết về vẫn hóa, sư 
tượng đồng về mặt phong tục, tằm lý Thời Khang Hy, trong thời khắc 
then chốt Mông Cố chống lại sự xắm lược của người Nga, vì Cắt Nhí 
Đan của bỏ tộc Chuẩn Cát Nhí tập kích nên toàn quân bị tan vớ. Khi 
bản bạc tim lối thoát, thủ lĩnh cấp cao của Mông Cổ lại nói: "Nước 
Nga không thử Phật, tục lệ thưởng không giếng chúng ta, ngôn ngừ 
trạng phục khác nhau, không thể yên ồn lâu đài, Còn như toäø bộ về 
với nội địa, quy hàng đại hoàng đề thi có thế hưởng phúc vạn nàn. 
Năm Sùng Trình thứ ba (1630), mấy chục vạn người của bộ tộc Thể 
Nhí Hộ vốn bị bó tộc Chuẩn Nhĩ Đan ép chuyến đến vùng Phục Nhĩ 
Gia Hà, bắt đầu khởi hành từ năm Cần Long thử 35 (1770|, vắt vả vượt 
qua vạn đậm đường, trải qua tắm tháng, cuối cũng toàn bộ tộc đã 
vào đến nội địa. Những điều kế trên cho thấy, chí khi kinh tế du mục 
ở biên giới và kinh tế hàng hóa của vũng Trung Nguyên, Giang Mamm 
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liên kết chất chẽ với nhau và xuất hiện tỉnh hành các dân tộc hòa hợp, 
đoàn kết với nhau, mới có thế khiến lãnh thế biên giới rồng lớn trở 
thành một bộ phận không thế tách rời của quốc gia thống nhất đa 


Sự phón thịnh của văn mình nông nghiệp và sự manh nha 
của yếu tổ cận đại hóa 


Từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XVII là thời kự cực thánh của hai vưg 
triều Minh - Thanh, nến văn minh nông nghiệp phát triển cao độ, 
kinh tế xã hội phát triển toàn diện. 


Thời kỳ giữa và cuối triều Minh thi hành chính sách “Nhất điều 
biện pháp” gộp thuế ruộng, sưu dịch và tạp thuế làm mót, tính 
theo mẫu ruộng đế thu bạc, đá phát huy tác dụng kích thích nến 
kinh tế hàng hóa phát triển, dẫn đến sự xuất hiện của hiện tượng 
người giàu “nhìn thấy ruộng như thấy cạm bảy”, lần lượt chuyển 
sang buôn bán, Đầu thời Thanh lại thị hành chính sách “Than định 
nhập mẫư? thụ thuế dựa theo số mẫu ruộng riêng lẻ, hoàn toàn xóa 
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bỏ thuế đỉnh (đánh thuế theo đầu người), nới lỏng sự khống chế của quan phủ đổi với 
nhân thản của nông dân, thợ thuyển thủ công và thương nhản. Nó đánh dấu sự chín 
muổi của chế độ sưu thuế trong xã hội nông nghiệp, thể hiện sự thay đổi to lớn trong 
quan hệ sản xuất. 


Kỹ thuật sản xuất, trình độ quản lý kinh doanh đương thời được nâng cao rõ rệt. 
Trong cuốn sách Thiên công khai vật cuối thời Minh đã để cập đến 30 kỹ thuật phát triển 
công, nông nghiệp, về cơ bản chiếm vị trí dẫn đầu trên thế giới. Mở rộng diện tích gieo 
cấy giống lúa hai mùa vụ, các cây trống cho sản lượng cao như ngô, khoai tây đếu được 
gieo trồng và nhân rộng, lại thêm mở rộng trồng bỏng, cơ cấu ăn mặc của người nông 
dân nhờ thế cũng có thay đổi lớn. Sản lượng lương thực tăng vọt, không chỉ đáp ứng 
được nhu cầu cái ăn cho dân số ngày càng đông, mà còn góp phần phát triển cây trồng 
công nghiệp, tạo tiền để cho lao động nông nghiệp chuyển sang lĩnh vực thủ công 
nghiệp, tạo bước đột phá trong cơ cấu nông nghiệp truyền thống. 


Thời kỳ Minh - Thanh, ngành thủ công nghiệp tư nhân phát triển nhanh chóng, thay 
thế những công xưởng, phường chế tác của nhà nước và chiếm vị trí chủ đạo. Mối quan 
hệ mặt thiết giữa ngành thủ công nghiệp tư nhân trong dân gian và thành thị đã không 
ngừng cải thiện phương thức kinh doanh, góp phần thúc đẩy ngành thủ công nghiệp 
tiến bộ hơn nữa. 

Từ giữa thời Minh trở đi, hàng hỏa lưu thông trên thị trường ngày càng lớn, bạc 
trắng trở thành đơn vị tiễn tệ chủ yếu trên thị trường, nguồn vốn thương nghiệp ngày 
càng phát triển. Những thương nhân có vốn liếng lớn đã giao dịch hàng hỏa và vận 
chuyển, buôn bán đường xa, lại kiêm thêm cả lĩnh vực sản xuất. 


Giữa và cuối thời Minh, vùng ven Vận Hà, khu vực Giang Nam... đã xuất hiện một 
số địa phương là đầu mỗi chuyên thu mua, buôn bán sản phẩm và nguyên liệu thủ công 
nghiệp, tập trung rất nhiều thương nhân, người trung gian (chuyên giới thiệu giao dịch, 
định giá cả và chất lượng sản phẩm cho hai bên mua và bán), phát triển thành những thị 
trấn công thương nghiệp. Chỉ riêng năm phủ Tô Châu, Tùng Châu, Hàng Châu, Gia Hưng 
và Hồ Bắc của Giang Nam, vào cuối giữa và cuối thời Minh đã mọc lên hơn 30 thị trấn, đến 
đầu thời Thanh thì tăng lên đến hơn 200 thị trấn. 


Thời Minh - Thanh, quốc lực hùng mạnh chứng tỏ rõ ràng rằng diện tích canh tác 
mở rộng và dân số gia tăng. Đầu thời Minh, diện tích canh tác chỉ có B50 triệu mẫu, nhưng 
đến thời Thanh đã lên tới hơn 1 tỉ mẫu. Những năm đầu thời Minh, dân số có khoảng 66 
triệu người, cuối thời Minh là hơn 100 triệu người, đến năm Đạo Quang thứ 20 (1840) thì 
dân số đã tăng đến 410 triệu người. 

Từ năm 1720 - 1820, trong bảng xếp hạng tổng giá trị sản lượng thể giới, tổng giá 
trị sản lượng của Trung Quốc đã năm này qua năm khác cao hơn cả khu vực châu Âu. Đầu 
thể kỷ XIX, trong số 10 thành phố có hơn 500.000 dân cư trên thể giới thì Trung Quốc có 
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6 thành phố. Khoảng 200 năm từ cuối thời Minh cho đến đấu thời Thanh, một nửa sản 
lượng bạc trắng trên thể giới đã đổ vào Trung Quốc. Khi đó, Trung Quốc là một trong 
những trung tâm kinh tế và thương mại thế giới. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia vào 
thời thịnh thế Minh - Thanh đã được nâng cao rõ rệt, về đại thể vẫn giữ địa vi dẫn đấu 
trong phạm vi thể giới. 


Từ giữa triểu Minh trở đi, ở một số khu vực kinh tế phát triển đã xuất hiện hình thức 
kinh doanh công xưởng thủ công nghiệp mới. 

Theo sử sách ghi chép, trong những năm Vạn Lịch, Tỏ Châu “nửa thành phía Đông 
Bắc đều là nhà xưởng, phía Đông quận thành đểu là thợ thuyền, lại có sự phân công rất tỉ 
mỉ các ngành nghề như thợ dệt, thợ lụa, thợ nhuộm, thợ làm xe... cho thấy sản xuất vào 
thời đó đã có quy mỏ nhất định, cũng có trình độ kỹ thuật tương đối cao. Còn ghi chép 
“nhà xưởng bỏ vốn, thợ thuyền bỏ công, cùng dựa vào nhau làm ăn lâu dài" cho thấy khi 
đó đã tổn tại quan hệ thuê lao động thuần túy. Nhà sản xuất dựa vào vốn liếng, tư liệu sản 
xuất trong tay để mua sức lao động, phát triển sản xuất để tiễn vốn sinh sôi nảy nở. Giữa 
chủ và người làm thuê là quan hệ tiển tệ “tính ngày nhận lương” hoặc “tính công nhận 
lương”. Ghi chép “đều là những người dẫn lương thiện tự kiểm lấy miếng ăn? “có người bỏ 
đi chỗ khác thì lại gọi thợ chưa có chủ đến thể vào” cho thấy người lao động có tự do cá 
nhân. Thợ thuyền ở Tô Châu phân thành hai loại: thợ có chủ cổ định và thợ tạm thời. Thợ 
tạm thời mỗi sáng sớm đềểu đứng chờ ở Huyền Diệu quán, cầu Hoa Kiểu, chùa cầu Quảng 
Hỏa, phường Liêm Khê theo chuyên môn công việc, để “nghe các chủ sản xuất lớn gọi làm 
việc” Điều này cho thấy nơi đây đã hình thành chợ lao động. 
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Tổ hợp lao động tư nhản này đã tập trung những lao động 
phân tán lại, phần công công việc, có trình độ xã hội hỏa và năng 
suất lao động nâng cao, so với những công xưởng thủ công của nhà 
nước và những phường chế tác thủ công trong dân gian theo truyển 
thống thì đã có sự thay đổi về chất. Hình thức kinh doanh của nó là 
mua sức lao động tăng lợi nhuận để tiến hành sản xuất hàng hóa, 
với đặc trưng thuê các lao động tự do, đây chính mà sự manh nhà 
của yếu tổ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Các điều ước “Đồng Thịnh tỉnh 
ước” thời Càn Long (1779) và “Thiên Nguyên tỉnh ước” thời Gia Khánh 
(1796) cho thấy: trong sản xuất của ngành muối Tứ Xuyên đã sử dụng 
phương thức kinh doanh góp vốn, “theo cổ phần để phần công” “theo 
cổ phần để chia phần”... tổ hợp lao động này đã mang những đặc 
trưng của chế độ cổ phần hiện đại. 

Từ giữa và cuối thời Minh trở đi, sự thay đổi về mô hình và 
cách thức kinh doanh truyền thống đã cho thấy nến văn minh nông 
nghiệp không phải là ngàn năm không thay 
đổi, những nhân tổ mới đã nảy mẫm, phát 
triển, và trở thành điều kiện chuẩn bị cho sự 
khởi động của quá trình cận đại hóa, có xu 
hướng trở thành nền văn minh công nghiệp. 


Văn hóa Minh - Thanh cũ, mới đan xen 


Xã hội Trung Quốc thời kỳ Minh - Thanh 
ở giai đoạn bước ngoặt trọng đại trong lịch sử, 
mẫu thuẫn giữa lực lượng cũ và mới đột ngột 
trở nên vô cùng gay gắt, tương ứng với nó, 
trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn hóa 
tư tưởng cũng xuất hiện bố cục cũ, mới đan 
xen. 


Sự phát triển kinh tế hàng hóa giữa và 
cuỗi thời Minh đã dẫn đến nhụ cầu về kỹ thuật 
công nghệ mới, đẩy mạnh phát triển khoa 
học kỹ thuật, trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật 
truyền thống đã giành được một số thành tựu 
khoa học xuất sắc. 


Sách Bản thảo cương mục do Lý Thời Trần 
biên soạn đã để cập đến rất nhiều lĩnh vực 


Bản chụp sách Bản 
thủo cương mục của 


Lý Thời Trản. 


ĐH Ụ HỆ — 
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Hinh chụp sách Thiễn 
công khai vật. 


lãAp:fsaelruied edUl.vfi 


khoa học như y học, dược vật học, sinh vật học, hóa học, 
khoáng sản học, địa chất học, vật tượng học... Ông đã 
sáng lập ra phương pháp phân loại dược vật học tiên tiến 
trên thể giới khi đó, chia dược vật ra làm ba lớp “từ nhỏ đến 
lớn, “từ hèn tới sang”: qiới vô cơ, giới thực vật và giới động 
vật, rõ ràng có tư tưởng sinh vật tiến hóa. Ông còn chỉ ra 
những điểm chung giữa loài vượn và loài người. Tư liệu về 
bảy giống chim và sự thuần hóa cá vàng có trong sách đã 
từng được Darwin dẫn chứng khi chứng minh “động vặt và 
thực vật đã biến đổi khi được thuần dưỡng” Lý Thời Trân 
còn là người đầu tiên để xuất kiến giải “não là bộ phản 
thần kinh trung ương”, cho rằng hoạt động ý thức tư duy 
của con người là chức năng và sản phẩm của đại não, quan 
điểm này đã có ý nghĩa vô cùng to lớn. 

Tác phẩm tiêu biểu Thiên công khai vật của Tống Ưng 
Tỉnh vào cuối thời Minh là một bộ bách khoa toàn thư về 
khoa học kỹ thuật của Trung Quốc thể kỷ XVII. Ông đã kiên 
trì thái độ khoa học “hết mình nghiễn cứu thí nghiệm”, 
cung cấp số lượng lớn số liệu hết sức chính xác, cụ thể. Những miêu 
tả của ông về tỉ lệ vàng, sắt, đồng và những thống kê về tỉ lệ chiết 
xuất dầu đều đã vận dụng những khái niệm về định lượng và tỉ lệ 
một cách chính xác. Thiên công khai vật đã được dịch ra rất nhiễu 
ngôn ngữ như Nhật, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nga... và có ảnh hưởng nhất 
định trong trào lưu khoa học kỹ thuật truyến thống chuyển thành 
khoa học kỹ thuật cận đại của thể giới. 

Cuối thời Minh, hậu duệ hoàng thất là Chu Tái Dục đã bảy lần 
dâng thư xin từ tước vị để dốc sức nghiên cứu khoa học. Tư tưởng “Lý 
do số thể hiện, số từ lý sinh ra” do ông để xuất đã lập nên luật bình 
quản mười hai và nguyễn lý tính toán “tân pháp mật luật” của nó, 
giải quyết được bài toán khó về lý luận chuyển điệu của nhạc cụ đã 
mẽ hoặc lòng người suốt hơn 2.000 năm. Vì thể Joseph Needham 
(1900 - 1995) đã ngợi khen Chu Tái Dục “tuy ở xa châu Âu, nhưng ông 
lại là người của thời đại Văn hóa Phục hưng”. 

Cuối thời Minh, Từ Quang Khải soạn bộ Nóng chính toàn thư, 
không chỉ tập hợp thành tựu nông học các đời, tổng kết thành quả 
mới nhất đương thời, mà còn trường kỷ thực hiện những thí nghiệm 


1 Nguyễn văn “Não vi nguyên thần chỉ phủ” - não là phủ của nguyễn thần, 
chúng tôi địch thoát để để hiểu hơn. 
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kỹ thuật nông nghiệp, hấp thu những tư tưởng và phương pháp của 
khoa học kỹ thuật nông nghiệp phương Tây, từ đó đảm bảo tính khoa 
học, tính sáng tạo và tỉnh tiên tiến của cuốn sách khoa học về nông 
nghiệp. Ông trở thành “người đầu tiên tiến vào Tây học” vì chú trọng 
đến nghiên cứu số lý (toán học), kiên trì phương hướng nghiên cứu 
khoa học cận đại như điều tra, thí nghiệm, quan sát, tổng kết nên 
ông được người đời sau tôn là người đi tiên phong đánh dấu thời đại 
khoa học cận đại của Trung Quốc. 


Bộ sách Từ Hà Khách du ký được hoàn 
thành vào những năm cuối thời Sùng Trinh 
(Minh) của Từ Hoằng Tổ không giống với những 
tác phẩm sưu tầm những chuyện kỷ lạ hoặc 
miêu tả theo chủ nghĩa tự nhiễn về một số hiện 
tượng lặt vặt thông thường khác. Trên rất nhiều 
phương diện như hiện tượng lửa biến thành 
dung nham, địa nhiệt hay suối trào, những nhận 
thức về tác dụng mài mòn của dòng chảy đổi 
với núi đá, quan hệ phụ thuộc của thực vật đổi 
với khí hậu..., cuốn sách đếu đã đạt đến trình 
độ cao nhất của thế giới khi đó. Những khảo 
sát khoa học của Từ Hoằng Tổ đã mở đầu cho 
phương hướng nghiễn cứu khoa học tự nhiễn 
miều tả chính xác, phân tích sâu, làm rõ quy luật 
trong thời cổ đại Trung Quốc. Năm 1953, Viện 
Khoa học Trung Quốc đã điều tra lại 15 hang 
động đá vôi mà ông đã từng khảo sát, những 
số liệu thu được cơ bản phù hợp với số liệu ông 
đã đưa ra. Joseph Needham đã bình luận du ký của ông rằng “không 
chỉ có năng lực phản tích trên mọi địa hình khiến người ta phải kinh 
ngạc, mà còn có thể sử dụng những thuật ngữ chuyên ngành để hệ 
thống lại chúng” “đọc lên không hể giống với những ghi chép của 
một học giả thế kỷ XVII mà giống như ghi chép khảo sát của một nhà 
thực địa ở thế kỷ XX” 


Cuối thời Minh xuất hiện ổ ạt lớp nhà khoa học chú trọng đến 
thực nghiệm, vận dụng những phương pháp toán học, bắt đấu bộc 
lộ những đặc điểm nghiên cứu khoa học cận đại. Nhưng nhìn từ tổng 
thể thì khoa học kỹ thuật đời Thanh vẫn còn thua kém rất nhiều so 
với khoa học kỹ thuật cận đại của phương Tây. Đặc biệt là từ sau khi 





Từ Kế Quang và tu sĩ 
truyền giáo người Ý 
Matteo Ricci 
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nhà Thanh thành lập, trước chế độ chuyên chế văn hóa, sự đè nén giam hãm do chế độ 
dùng văn chương bát cổ để thi cử, không những không khôi phục được sự huy hoàng 
ngắn ngủi của khoa học cuối thời Minh mà cũng không thể ứng dụng được một số thành 
tựu khoa học quan trọng của giai đoạn này, dẫn tới sự mai một trong thời gian dài. Sự 
cách biệt về trình độ khoa học kỹ thuật của Trung Quốc và phương Tây ngày càng xa. 


Hai triểu đại Minh - Thanh đã kiểm soát cực kỷ nghiêm ngặt lĩnh vực văn hóa tư 
tưởng, đặc biệt là đầu thời Thanh vô cùng thịnh hành án văn tự, dùng để đả kích dị đoan, 
kim hãm tư tưởng. Mọi người chỉ cần bất cẩn là sẽ bị khép vào tội lạm bàn chuyện triểu 
chính, xúc phạm đến sự tôn nghiêm của hoàng đế, sẽ bị khép tội đem ra xét xử. Như thời 
Càn Long, cử nhản người Giang Tây là Vương Tích Hầu vì biên soạn cuốn sách Ti quán 
đã không viết thiếu nét để kiêng húy miếu hiệu và tên của ba hoàng đế Khang Hy, Ung 
Chính, Càn Long, nên bị chặt đầu, con cháu bảy người đều bị xử trảm. Tuần phủ Giang Tây 
Hải Thành vì tra xét không kỹ, cũng bị xử chờ ngày chém đầu, còn những quan viên khác 
cũng vì đọc qua cuốn sách này nhưng không chỉ ra được những lỗi phản nghịch, liền bị 
cách chức. Kết quả của việc thịnh hành án văn tự đã ép những phần tử trí thức phải xa rời 
hiện thực, vùi đấu trong những trang giấy để tìm hiểu nghĩa lý kinh điển. 

Thời kỳ Minh - Thanh, triết học Tổng - Minh rốt cuộc đã chiếm cứ đĩa vị tư tưởng 
thống trị quan phương. Khoa cử chuyên ra để thi lấy từ Tứ thư, Ngũ kinh (Tứ thư chỉ "Luận 
ngữ, “Mạnh Tử; “Đại học? “Trung dung” Ngũ kinh chỉ “Kinh Thi “Thượng thư; “Lễ ký? “Chu 
dịch; “Xuân Thư, đều là những kinh điển thư tịch của Nho gia), và dùng những chú giải 
của Chu Hy đời Tống làm luận cử, không thể tùy ý phát biểu kiến giải của minh; cách 
thức hành văn cũng quy định nghiễm ngặt đều do tám bộ phản hợp thành, dùng thể 
biển ngẫu, gọi là “văn bát cổ”. Khoa cử đã trở thành công cụ kiểm chế tư tưởng con người. 
Những năm Ung Chính triểu Thanh, ngự sử Tạ Tế Thể tự chú kinh sách, có nhiều điểm khác 
với Trình Chu, liền bị bài xích rằng “tự phô bày ý kiến chủ quan, hạ thấp Trình Chu, là kẻ 
ngông cuồng, vì thế mà bị bãi quan trị tội, bị đày đi biên ải. Nền thống trị chuyên chế văn 
hóa “dùng lý để giết người” này đã khiến lĩnh vực tư tưởng rơi vào tình trạng ngột ngạt, bức 
bách, dẫn đến rất nhiều lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên đều bị bóp chết, cản 
trở nghiêm trọng sự phát triển của khoa học và văn hóa. 


Thời Minh - Thanh là thời đại của các loại mâu thuần đan xen, nảy sinh rất nhiều 
biển cổ kinh thiên động địa. Một mặt, chế độ chuyên chế tập quyền bành trướng cao 
độ, lễ giáo cương thường ngày càng hà khắc, mặt khác, giai cấp thống trị cực kỳ thỏi nát, 
cương thường xuống dốc, chính giáo mất kiểm soát, nguy cơ bài xích lễ giáo chính thống 
xuất hiện ở khắp nơi. Đặc biệt là chiến tranh nông dân cuối thời Minh đã thúc đây sự hoài 
nghỉ phán xét của người dân với nên chính trị chuyên quyền và lễ giáo cương thường. 
Giữa và cuỗi thời Minh, sự manh nha cùng những yếu tổ kinh tế mới và sự du nhập của 
khoa học cận đại phương Tây cũng đã tiếp thêm sức sống mới cho sự thay đổi của xã hội. 
Cuối Minh, đầu Thanh một số phần tử trí thức tiên tiến đã thuận theo xu thế phát triển 
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kinh tế hàng hóa, đại diện cho lợi Ích của tấng lớp thị dân, công thương mới nối, đã yêu 
cầu sự giải phóng cá tính, bình đẳng, dân chủ, 

Cuối thời Minh, Lý Chất đã nối lên với tư tưởng thật khác biệt. Ông đả kích nặng né 
lý học Trinh Chu, phủ nhận học thuyết của Không Mạnh là lý luận của muôn đời Theo - 
ông, Khống Tử không phải là thánh nhắn, Tử thư, Ngũ kinh cũng không nên được coila - 
tiêu chuẩn tư tưởng và khoa cử thống nhất của mọi người. Nếu như nhất định phải coi 
Khống Tử là thắn tương, mọi hành vị cử chỉ đếu bắt chước Không Tủ, thì đỏ chánh là “sự 
hạ tiên của bon đàn bà” rồi. Lý Chất tuyên bố, coas người đều có sự riêng tư, theo đuối sư 
hưởng thụ vật chất chính là niững nhu cầu tự nhiên, mỗi người đều có thế tuân theo lễ 
tự nhiên, “làm những điều mánh yêu thích, phát hưy sở trường của mảnh” đế cả tính có thế 
phát triển tự đo. 

Những nhà tư tưởng quan trọng vào cưới Minh, đầu Thanh là: Vương Phụ Chị, 
Hoàng Tông Hy và Có Viêm Vú. Vương Phu Chỉ nhấn mạnh “lý ở trong khí) tức là quy luật 
của trời đất van vật thế hiện trong thế giới vật chất, thông qua khảo sát sự vật khách quan 
có thế nhận thức một cách chính xác những quy luật này, do đó đã phủ nhận triệt đế cân 
bản lý luận "đạo ở trong khí trước” của lý học Trinh Chu. Ông côn đề xuất “tư đục chỉ trưng, 
thiên tính sở ngu” (trong những ham muốn riêng tư của con người đều có sư ngụ ý của 
thiên lý), khẳng định tính hợp lý của những tình cắm dục vọng và tư lợi của con người. 

Hoàng Tông Hy lại công khai gọi hoàng đế là “kẻ đại hai của thiên hạ” Ông cho rắng 
giữa quân thắn nên là quan hệ "thấy trò bạn bè” bình đẳng, không nén “diệt thân đề thờ 
vua" phủ định từ cân bản luận lý cương thường đã lỗi thời. Ông còn đề xuất, dùng “phép 


Bức Đại quan giên 
đủ vẻ theo “tổng ldu 
mồng của ngưới đời 
Thanh [bộ phản), 
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Tranh Lan trúc để của 
Trịnh Bản Kiếu đới 
Thanh 


tắc thiên ha” lã “ai cũng có sự riêng tư, ai cũng 
được cái lợi của mình” đế thay thế cho "phép 
tắc một hà” “củm kẹp chắn tay của người trong 
thiên hạ" để chế ngự sự thống trị của đế wươwsg. 

Đối mát với việc học phong sáo rồng chìm 
đẫm trong ngắm tưng, chú giải của Trình Chu, xa 
rời thưực tế cực kỹ nghiêm trọng của trí thức thời 
Minh, ông đã lên tiếng kéu goi “sự hưng vong 
của thiên hạ, kế thắt phụ phải có trách nhiệm”. 
Ông chủ trương việc học nên chú trọng thực 
hành, nén tính đến quốc kế đân sinh, dốc sức cải 
cách xã hội, nhát triển kinh tế, 

Những nhà tư tưởng thời Minh - Thanh 
côn đế xuất hàng loạt lý luận và ý tướng đế hạn 
chế quyền lực nhà vua. Trosg đó quan niệm chủ 
đạo nhát là đế xướng tự do ngón luận, xây dựng 
cơ cấu tự giám sát tử trên xuống dưới, đế đảm 
bảo sự trong sạch, liêm khiết của bộ máy chính 
quyền các cắp, sự chính xác của các quyết sách 
và sự ốn định của xã hội quốc gia. 

Những nhà tư tưởng tiến bỏ cuối Minh - 
đầu Thanh đã dùng ngồi bớt sắc bén chưa từng 
thấy để phê phán mang tính tống kết đối với Lý 
học thời Tống - Minh, khai sáng trào lưu tự tưởng 
tiến bộ mang những quan điểm triết học, kiến 
giải chỉnh trị vừa sảu sắc vừa mới mẻ và tỉnh thắn 
phê phản thực tế, đả kích kịch liệt nến thống trị 
quân chủ chuyên chế. Tư tưởng của họ vẫn còn 
cổ tác dụng gợi mở tới tận mấy trằm nằm sau, 
so đường cho hậu thế. 

Thời kỷ Minh - Thanh, các thành trấn công thương nghiệp và 
thuyết chương hồi được phát triến từ thoại bản' thời Tống - Nguyên, 
kể chuyện là chính, bám sát hơn nữa đời sống nhân đản và hiện thực 
xã hội, dần dắn phát triển thành dòng chảy chính của vần học. 


I_ Tha bán là tiểu thuyết viết bằng bạch thaai, đề tài là các cầu chuyện lịch sư, 


đền sống xã hỏi đương théi. Các nghệ nhân Dhn Tông, Nguyên dựa vào thoại 
bán để kế chuyện (NI. 


lãtp:fsaelvuied eidUl.vfi 


>_ Minh - Thanh (trước Chiến tranh Nha phiến]: Sự phốn thịnh... 


147 


Thời Minh, trong “Tử đại ky thư” thịnh hành trên cả nước, lam 
Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung là bộ thiểu thuyết lịch sử trường 
thiên đầu tiên của Trung Quốc cổ đại; tiểu thuyết Thủy hử truyện của 
Thi Nại Am mở màn cho dòng truyện anh hùng truyền kỳ và tiểu 
thuyết võ hiệp; Tây du ký của Ngô Thừa Ấn lại là điển hình của tiểu 
thuyết thân ma; còn Kim Bình Mai của Lan Lăng Tiểu Tiếu Sinh lại là 
sáng tác kinh điển của dòng tiểu thuyết thế tình, đặc tả nhân tình thế 
thái, phản ánh sự thay đổi của phong cách xã hội thời thượng. Những 
tiểu thuyết ngắn lấy dân chúng thành thị làm nhân vặt chính khá 
phát triển, miêu tả sinh động, tỉnh tế cảnh ngộ đời sống của người 
bình dân thành thị, thể hiện diện mạo xã hội một thời. 


Thời Thanh xuất hiện ổ ạt một loạt tác phẩm văn học mang tính 
phê phán hiện thực, trong đó có Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần 
với trung tâm là bị kịch tình yêu của Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, 
thông qua sự thay đổi hưng suy của một đại gia đình quý tộc đã phơi 
bày thể thái nhân tình và đời sống xã hội. Tình tiết của cuốn sách 
phức tạp, nhưng mạch truyện lại rõ rằng, ngôn ngữ điêu luyện sinh 
động, hình tượng nhân vặt mới mẻ, giàu cả tính, được đảnh giả là tác 
phẩm đỉnh cao của nghệ thuật tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc. Ngoài 
ra, Liêu trai chí dị của Bố Tùng Linh cũng được đánh giá là “cô phân chỉ 
thư” mượn việc kể chuyện hỗ ly nói chuyện ma quỷ để bày tỏ sự bất 
mãn với hiện thực xã hội; tác phẩm Nho lâm ngoại sử của Ngõ Kính 
Tân lại dùng sự châm biếm chua cay, bút pháp mạnh mẽ để phơi bày i 
thói đời xấu xa, trở thành tác phẩm mở đầu cho tiểu thuyết châm Đáng Quang thập P— 
biểm trường thiên. tam tuyệt, miêu tả 
mười ba diễn viên 
Kinh kịch nổi tiếng 





Cho dù về tư tưởng hay là về thành tựu nghệ thuật, thì tiểu 


thuyết Minh - Thanh đều đạt đến đỉnh cao mới, trở thành viên ngọc _ thời Đồng Trị, Quang 
quý tỏa ánh sáng lung linh trong kho tàng văn học cổ điển Trung Quốc. — Tựtriếu Thanh. 
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Thời kỳ Minh - Thanh đã xuất hiện một số họa gia có phong cách cực kỳ độc đáo. 
Tác phẩm của họ không câu nệ công thức, đột phá mạnh mẽ và hình thành sự đối lập với 
phong cách hội họa truyền thống. Trong đó Bát đại sơn nhân và Thạch Đào Bản là tông 
thất triểu Minh, sau khi hoàng triểu bị diệt vong, họ xuất gia quy y. Họ gửi gắm những ni 
đau mất nước, nỗi niễm thân thể vào trong những sáng tác của mình. Giữa thời Thanh, 
một số họa gia sinh sống ở khu vực Dương Châu, không tuân theo quy tắc vẽ thông 
thường, thể hiện cá tính một cách rõ ràng, được người đời tôn là “Dương Châu bát quái”. 
Những tác phẩm của họ hầu hết đều lấy đề tài hoa điểu thảo mộc, dùng tả ý làm phương 
thức thể hiện chủ yếu. 


Giữa và cuối thời Minh, Côn khúc kết hợp giữa thơ, nhạc, ca, vũ, kịch đã phổ biến 
trong cả nước, phát triển thành một loại hình kịch mang tính toàn quốc, được gọi là “ông 
tổ của trăm kịch” Văn từ Côn khúc trang nhã hoa lệ, xưởng âm đẹp đẻ, một xướng ba 
ngảm, âm điệu uyển chuyển. Nét đặc sắc chủ yếu của Côn khúc chính là khi biểu diễn 
chủ yếu kết hợp ca múa, dùng những động tác nhẹ nhàng, tinh tế kết hợp với làn điệu du 
dương tao nhã, để khán giả có thể thưởng thức cả về thị giác lẫn thính giác. 

Những năm Càn Long triểu Thanh, Huy kịch chiếm vị trí chủ đạo, hấp thu làn điệu 
và hình thức biểu diễn của các loại kịch Hán điệu, Côn khúc, Tân xoang, Bang tử... đã 
kết hợp và hình thành nên một loại kịch mới ở Bắc Kinh - Kinh kịch. Kinh kịch tập hợp 
những tỉnh hoa của nghệ thuật hý khúc cổ đại, phát triển lên một trình độ nghệ thuật 
gần đạt tới sự hoàn mỹ, phát huy truyền thống tượng trưng hư cấu, ca múa là chính, 
tổng hợp vận dụng các biện pháp nghệ thuật như hát, đọc, múa, đánh, trong một sản 
khấu nho nhỏ có thể tùy ý thể hiện thể giới bao la. Kinh kịch đã đẩy hý khúc đặc sắc, 
độc đáo của Trung Quốc lên một đỉnh cao mới, tỏa ánh sáng rực rỡ, mới mẻ trên sân 
khãu nghệ thuật của nhân loại. 


Nguy cơ đêm trước cận đại 


Thời kỳ Minh - Thanh, tình hình phát triển của lịch sử thế giới đã có những thay đổi 
vô cùng quan trọng. Những quốc gia chủ yếu của châu Âu đã hoàn thành bước nhảy 
từ manh nha tư bản chủ nghĩa đến chuyển sang cách mạng tư sản và cách mạng công 
nghiệp, tiếp tục tiến đến quỹ đạo văn minh công nghiệp cận đại. Để quốc Trung Hoa 
đang từ quỹ đạo văn minh nông nghiệp phát triển đến một đỉnh cao mới, các lĩnh vực 
kinh tế xã hội và tư tưởng văn hóa cũng không tách khỏi một số thay đổi khác với hình 
thức truyền thống, có xu hướng diễn tiến thành văn minh công nghiệp. Năm 1640, khi 
nước Anh bắt đấu cách mạng tư sản, Trung Quốc đang ở đêm trước của cao trào chiến 
tranh nông dân cuối thời Minh và quản Thanh bắt đầu tiển vào nội địa, lấy đó làm cột 
mốc, Trung Quốc và những quốc gia chủ yếu của phương Tây rõ ràng đã đi vào hai quỹ 
đạo khác nhau. Phương Tây thực hiện kinh tế hàng hóa thay thế kinh tế tự nhiên, sản xuất 


> __ Minh - Thanh (trước Chiến tranh Nha phiến): Sự phốn thịnh... 


đại công nghiệp thay thể các phường chế 
tác thủ công, coi luật pháp là quyền lực 
quốc gia thay thế cho đặc quyền của quý 
tộc và quản chủ, trong nhận thức của con 
người đã phá vỡ sự kim kẹp của thần học 
thời kỳ Trung cổ, khoa học đã chiến thắng 
sự mông muội. Cách mạng công nghiệp đã 
khiến việc sản xuất trong vòng chưa đến 
một trăm năm của giai cấp tư sản Anh lớn 
hơn, nhiều hơn toàn bộ những gì mà thời 
đại trước đó làm ra. Nhưng các để vương 
triểu Thanh của thời thịnh thế Khang Càn 
lại không hề hay biết gì về biến đổi to lớn 
mang tính lịch sử của sự phát triển vẫn 
mỉnh công nghiệp thế giới, mà rơi vào nguy 
cơ khủng hoảng sâu sắc, Thời kỳ này đã trở 
thành đường ranh giới đánh dấu trên phạm 
vi thế giới, Trung Quốc từ quốc gia tiên tiến 
đã chuyển thành một quốc gia lạc hậu. 
Thời kỷ Minh - Thanh, cơ cấu kinh 
tế cày cấy dệt vải kết hợp, tự cung tự cấp 
vẫn chiếm: vị trí chủ đạo trên phạm vi 
toàn quốc, nhưng xu thể thủ công nghiệp, 
thương nghiệp trong dân gian phát triển vỗ cùng mạnh mẽ, Từ cuối 
thời Minh trở đi, quan niệm về giá trị của dân chúng và phong trào xã 
hội cũng đã có biến đối, coi trọng lợi ích tiền bạc, “tranh giành từng 
chút tiễn mọn” đã trở thành phong cách thời thượng của xã hội khi 
đó. Giới thương nhân luôn bị coi thường nay đã mở mày mở mặt, đến 
hoàng đế Ung Chính cũng bất lực than rằng: “Ở khắp vùng Sơn Tây, 
kẻ được coi trọng nhất là con buôn... kẻ thấp hèn nhất lại là người 
đọc sách, trẫm đều biết cả, phong tục thật nực cười" Tương ứng với 
sự thay đổi đó, trong xã hội cũng xuất hiện chủ trương “công thương 
đếu là gốc của thiên hạ? thậm chí nhấn mạnh “những nhà buôn lớn 
nắm giữ vận mệnh của đất nước” Giai cấp thống trị thời Thanh lại 
cho rằng “trong chốn thành thị mà thêm một người làm thợ, tức là ở 
chốn ruộng đồng lại bị bớt một người cày cấy” kiên trì thi hành chính 





Bức Canh chức đỗ 
thời Nguyễn, phản 
ảnh một cách hình 
tượng mỗ hình sản 
xuất nam cày nữ dệt 
thời cổ đại Trung 
Quốc. Sự phát triển 
quả độ của hình thải 
kinh tế tự nhiên nông 
nghiệp đã cản trở 
Trung Quốc đi theo 
hưởng cận đại hóa. 
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sách “khắp thiên hạ nông dân dốc sức cày cấy” “không cho đất nghỉ 
không ngừng tay ta” Kiểu kinh doanh mang hình thức tập trung cao 
độ, khống chế một lượng lớn lao động trong một số ruộng đất có 
hạn đã làm suy yếu việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên và sức 
năng động sáng tạo của khoa học kỹ thuật. Kết cấu sản xuất giá trị 
thấp kiểu gia đình “nam cày nữ dệt” đã tổn tại trong một thời gian 
dài, cản trở sự mở rộng của sản xuất thủ công công xưởng, củng cỗ 
và tăng cường hình thái kinh tế nông nghiệp tự nhiên. 


Nhà thống trị thời Thanh cho rằng “khai khoảng ắt phải tập 
trung quản chúng, tập trung quần chúng ắt sẽ làm loạn” cho nên 
nhiều lần ban bố lệnh cảm khai khoáng và “đầu đâu cũng đặt trạm, 
trạm nào cũng thu thuế” dùng thuế thương nghiệp nặng nề để hạn 
chế hoạt động của thương nhẫn và chủ công xưởng. Dưới sự đè nén 
năng nể, thương nhân và chủ công xưởng không thể dùng nguồn 
vốn tập trung mở rộng và tái sản xuất, bị ép phải chuyển một số 
vốn dành cho buôn bán sang bóc lột ruộng đất, từ đó hạn chế sức 
lan tỏa của quan hệ sản xuất mới, đè nén cải cách công nghiệp hóa 


trên quy mô lớn. 


Vào cuối thời Minh, sau khi phong trào học tập “kinh thể chí 
dụng" (học tập để ứng dụng vào cuộc sống) và Tây học Đông du phát 
triển, triểu đình nhà Thanh vẫn chưa chú trọng vào những tri thức 
mới, khoa học kỹ thuật thực học mà tiếp tục thi văn bát cổ, dùng Lý 
học kìm hãm tư tưởng con người, văn chuộng thi hành án văn tự, 
khiến cho những yếu tổ cận đại hóa trong tầng lớp chính trị và lĩnh 


vực tư tưởng văn hóa khó mà phát triển, không những không thể vận 


dụng cơ chế lựa chọn giáo dục thống nhất, mô phạm, hiệu quả cao 
để mở đường cho công nghiệp hóa và xã hội chuyển hình, mà ngược 
lại đã xa rời xu thể phát triển của xã hội, ngoan cố khôi phục quan lại 
cũ, thể chế cũ, cản trở nghiêm trọng tới tiến trình cận đại hóa. 
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Sự kìm kẹp của mỏ hình nông nghiệp tập trung dày đặc và sự khống chế của chính 
sách văn hóa giảo dục, tuyển chọn quan lại, thi cử văn bát cổ còn trở thành liều thuốc 
độc chí mạng làm tổn hại đến khoa học kỹ thuật thời Thanh. Về phương diện khoa học kỹ 
thuật sáng tạo cái mới, thời Thanh gân như không có thành tựu gi, đã đánh mất động lực 
thúc đấy cách mạng công nghiệp và cách tân xã hội. 


Trước thế kỷ XVI, hàng hải viễn dương và kỹ thuật chế tạo thuyền bè của Trung 
Quốc chiếm vị trí hàng đầu thế giới. Năm 1405 - 1433, triểu Minh đã bảy lần phái Trịnh 
Hòa đi Tây Dương (Ấn Độ Dương), dẫn theo hơn trăm chiếc thuyền lớn và mấy vạn tùy 
tùng, từng đến hơn 30 quốc gia Á, Phi, tằng cường quan hệ hữu nghị và giao lưu kinh tế. 
Nhưng vì “bỏ ra nhiều mà thu lại ít, không tính toán đến hiệu quả kinh tế, hơn nữa những 
vật phẩm dùng để xuất khẩu hầu hết đếu do quan phủ đôn đốc chế tạo hoặc cưỡng ép 
trưng thu với giả trị thấp, khiển một số lượng lớn thợ thuyền bỏ trốn, sự nghiệp hàng hải 
viễn dương hùng tráng cuỗi cùng lại trở thành “chính sách tệ hại” bị xóa bỏ. Triểu Thanh 
lại cho mình là “Thiên triểu thượng bang; cho rằng “sản vật của thiên triểu phong phú, 
không gì không cớ”, đồng thời để phòng ngừa sự xâm lược của “ngoại di” và người dân 
duyên hải tập trung lực lượng để phản Thanh, nên đã trường kỹ đóng cửa đất nước, thi 
hành chính sách “hải cảm” (cấm thông thương hàng hải), quy định chỉ mở một thương 
khẩu ở Quảng Châu, đóng cửa tất cả những bến cảng khác, “mười ba ngành" ở Quảng 
Châu do chính phủ đặc biệt cho phép thống nhất kinh doanh quản lý hoạt động thương 
mại với ngoại quốc. Chính sách bế quan tỏa cảng tuy đã phát huy tác dụng nhất định ở 
phương diện hạn chế sự xâm lược của thế lực thực dân, nhưng về cơ bản lại không thể 
xoay chuyển được sự đối sánh lực lượng trong và ngoài nước, hơn nữa còn mua dây buộc 
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mình, hạn chế sự phát triển của thương mại quốc tế và ngành hàng hải, đánh mất địa vị 
ưu thể lợi dụng thương mại quốc tế để mở rộng thị trường, kích thích mở rộng nguồn 
vốn, tiến tới thời cơ công nghiệp hóa và dẫn đến sự bế tắc, trì trệ, thụt lùi, khiển Trung 
Quốc càng cách xa trào lưu phát triển của thể giới. 


Từ triểu Minh trở đi, các giáo sĩ truyễn giáo của đạo Cơ đốc phương Tây đã liên tục 
tới Trung Quốc. Song song với việc truyền giáo, họ cũng truyền bá những khoa học kỹ 
thuật tiên tiến của phương Tây, phong trào Tây học dẫn dẫn thịnh hành. Nó đã mở rộng 
tâm nhìn, tạo cơ hội cho trào lưu văn minh công nghiệp ở Trung Quốc. Cuối thời Minh, 
Từ Quang Khải thức thời đã để xuất “muốn thẳng lợi thì phải thông suốt”, tức là chủ 
trương thông qua học hỏi tri thức, hấp thu và dung hòa để đuổi kịp và vượt qua phương 
Tây, nhưng nhà cẩm quyển triểu Thanh lại kiên trì quan niệm “Hoa Di hữu biệt, Tây học 
Trung Nguyên” (Trung Hoa và ngoại quốc có sự khác biệt, phương Tây phải học tập Trung 
Nguyên). Cùng với việc các giáo sĩ truyền giáo bị trục xuất khỏi Trung Quốc vào thời Ung 
Chính, sự giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và phương Tây đã bị đút đoạn. 


Sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản đã cuốn toàn thế giới vào trong trào 
lưu lớn lưu thông hàng hóa, các cường quốc phương Tây đã lũ lượt vượt đại dương đi 
cướp bóc tiền của, mua bán nô lệ, xây dựng nến thống trị thực dẫn. Sự đối sánh lực lượng 
giữa đế quốc Đại Thanh trung thành phục hưng Lý học Tống Minh, dốc sức bảo vệ phên 
giậu nông nghiệp với các cường quốc phương Tây đã mau chóng thay đổi theo chiều 
ngược lại. Thời Can Long, sử giả nước Anh George Macarteny (1737 —- 1806) từng tuyên 
bố: nếu như Trung Quốc cấm người Anh giao dịch thương mại hoặc gây tốn thất nghiêm 
trọng cho họ, vậy thì chỉ cần ba chiếc chiến thuyền là đã có thể hủy diệt hạm đội ở bờ 
biển của triểu Thanh. Những lời dự báo tưởng chừng ngông cuồng đó chẳng bao lâu đã 
trở thành sự thật, đến nỗi hoàng đế Đạo Quang phải than rằng: “Có hai chiếc thuyền của 
bọn giặc Tây cũng không thế đánh lui, nực cười đáng hận làm sao! Vũ trang kém cỏi như 
thế, chẳng trách bọn ngoại quốc coi thường chúng ta!” 

Năm 1840, lửa đạn của Chiến tranh Nha phiến cuối cùng đã nhiễu loạn tiến trình 
tự nhiên của sự phát triển xã hội Trung Quốc, từ đó nhân dẫn Trung Quốc phải đối mặt 
với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc biết bao vất vả gian khó, dân dẫn bước trên con 
đường cận đại hóa đây trắc trở, phức tạp mà đặc sắc, độc đáo. 


© Liên kết tư liệu 
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Một đại để quốc về dân số chiếm 2/3 dân số thế giới, không biết thời thế, cam phận đứng yên, con người vì 


cách biệt với thế giới, ảo tưởng về sự hoàn mỹ của thiên triều mà tự lừa mình. Một để quốc như vậy chắc chắn 
sẽ bị sụp đồ trong một trận quyết chiến. 
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Sự suy thoái và đấu tranh của Trung Quốc cận đại 


Thể kỷ XVI, thế lực thực dân phương Tây đến phương Đông, phương Đông xa xôi 
trở thành mục tiêu quan trọng để họ tìm kiểm thị trường và phát triển ở nước ngoài. Sau 
khi thực dân Bổ Đào Nha đến Trung Quốc, thực dẫn Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh cũng đến. 
Năm 1793, George Macarteny người Anh đi sứ Trung Quốc, yêu cầu mở cửa khẩu thông 
thương, xây dựng thương quán, còn đòi hỏi vô lý Trung Quốc phải đưa quần đảo Chu Sơn 
để “phơi hàng hóa” và đã bị chính phủ Thanh từ chối thẳng thừng. 


Nước Anh luôn ở thể nhập siêu trong thương mại Anh - Hoa, đã lén vận chuyển 
lượng lớn nha phiến (thuốc phiện) dụ dỗ dân chúng và binh lính quân đội Trung Quốc 
hút thành nghiện, dùng nó để xoay chuyển mức chênh lệch trong thương mại quốc tế. 
Cho đến năm 1840, lượng nha phiến nhập vào Trung Quốc đã lên tới hơn 4 vạn hòm mỗi 
haäfT1. 


Nhập nha phiến đã mang tới biết bao tai họa cho dân tộc Trung Hoa, cử thể lan 
tràn, tất dẫn đến tình trạng Trung Quốc “dường như không có người lính nào có thể đánh 
giặc, không có chút bạc nào để trả lương”. Tháng 6 năm 1839, Khảm sai đại thần Lâm Tắc 
Từ đã chủ trì buổi tiêu hủy toàn bộ nha phiến thu được ở Hỗ Môn, Quảng Châu. Tháng 6 
năm 1840, nước Anh ngang nhiên phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc, sử gọi là 
“Chiến tranh Nha phiến” Do quân Thanh trang bị lạc hậu, sức tác chiến thấp, lại thêm ban 
đâu hoàng để triểu Thanh mong thẳng lợi, không tốc thẳng được lại rất nhanh chuyển 
sang thỏa hiệp đầu hàng, Chiến tranh Nha phiến đã kết thúc với thất bại thảm hại của 
Trung Quốc. Tháng 8 năm 1842, triểu đình nhà Thanh bị ép phải ký “Điều ước Nam Kinh” 
nhục nhã, cắt đất và nộp các khoản bối thường. 

Trong hơn 60 năm kể từ Chiến tranh Nha phiến đến cuối thế kỷ XIX, đầu thể kỷ XX, 
Trung Quốc không ngừng bị các cường quốc xâm lược và khinh rẻ, tổng cộng đã diễn 


Điêu khắc nổi Tiểu 
hủy thuốc phiện ở Hỗ 
Miỗn. 
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Lộ, 





ra hai lần Chiến tranh Nha phiến, Chiến tranh Trưng - Pháp, Chiến Ngày 39tháng 8 năm 
1842, đại diện Trung 
Äz#@n lý két "iều lội 
Nam Kréi” trên chuẩn 


tranh Giáp Ngọ Trưng - Nhật và chiến tranh Liên quản tắm nước xâm 
lược Truzg Hoa, triều đình nhà Thanh đã ky kết một loạt những điều 
ước bắt bình đẳng với các quốc gia phương Tây, ảnh hướng đến cÁáC” (.à ¿aẽ ¬ ang tên 
phương diện chỉnh trị, kinh tế, văn hóa; chủ quyến lãnh thố, tư pháp coxszð 
hành chính của Trung Quốc bị tốn hại nghiệm trọng. Từ đó, con 
đường độc lắp phát triển của Trung Quốc đã bị đứt đoạn, bị ép cuốn 
vào hệ thông tư bản chủ ñghia của thé giới, từng hước rới vào hỗ sâu 
thuộc địa nửa thực dân, 
Mật khác, các cường quốc phương Tây xâm lược dùng nhưng 
chinh sách tần bạo đã nhá vớ trang thái bệ quan tỏa sáng với thê giới 
của Trung Quốc, phá hoại nên kinh tế tự nhiên, tự cung tự cấp truyền 
thống của Trung Quốc. Để búc lột sức lao động rẻ mạt, tiêu thu sản 
phẩm, vợ vét nguyên liệu, chúng đã trực tiếp khai thác khoảng sản 
xảy dựng đưởng sát ở Trung Quốc, về khách quan đã đặt *yếu tố xã 
hội mới”, trở thành “công cụ không tự giác của lịch sử, thúc đấy Trung 
Quốc tiến lên cận đại hóa ở một trình độ nào đó. Chính trong cuốc 
xâm lược của các cườwg quốc phương Tây, Trung Quốc đã hình thành 
giai cắp tư sản dẫn tộc và giat cần vỏ sản, đồng thời một số lương lớn 
nông dân bị phá sân, đã trở thành giai cấp bán vô sản, 
Sau Chiến tranh thể giới lấn thứ nhất, thế lực của Nhật Bản 
ở Trung Quốc đã phát triển, Năm 1931, Nhật Bản xui giục “Sự biến 
18/9; xâm chiếm vùng Đông Bắc của Trung Quốc; năm 1937 lại qây 
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nên “Sư biến 7/71 hòng đem gót sắt xâm lược 
từ Đông Bắc đến khắp đất nước Trung Quốc. 
Trong thời gian 14 nằm xâm lược Trung Hoa, 
Nhật Bản đã biên những vừa đắt chiếm linh 
được thành vụng quản sự và công nghiệp, 
áp dụng các phương thức "quản lý quản sự; 
“kinh doanh ký gửi” đề tiến hành ố ạt vơ vét, 
cướp bóc kinh tế. Quận xảm lược Nhật Bản 
còn tiến hành cuộc thám sát Nam Kinh, tiễn 
hành chiến tranh sinh học, chiến tranh hóa 
học. Theo những thống kẻ chưa đáy đú, dưới 
sự giày xéo của quân xâm lược Nhật Bản, số 
người thương vong ở Trung Quốc đã lên tới 
3ã triệu ngưới, tốn thất kinh tế trực tiếp lên 
tới 10 triệu đỏ-lạ Mỹ, tốn thất kinh tế gián 
tiếp lên tới Sở triệu đỏ-la Mỹ. 


Tân tích vuỡn Viên Hơn 100 năm kế từ Chiến tranh Nha phiến, đối mặt với sự xâm 


Minh, đây là rggu hoa 
viên của triều Thanh 


lược của các cường quốc, dân tộc Trung Hoa đã cắm thù tột độ, dốc 


đủ hai lần bị hủy đẹt — #ÚC phản kháng. Trong Chiến tranh Nha phiến, Quan Thiên Bối, Trần 
bởi liện quản ah Hỏa Thành đã kiến trì qiữ pháo đài; Tả Tông Đường dẫn quản qây 
Pháp và Liên mình - thiệt hại cho quán xám lược Nga, thu hồi lại biên giới; Phùng Tử Tài 
tim nước — đắn quản giảnh đại thắng Trấn Nam Quan, bảo vệ được chủ quyến 


Ở Liên kết tư liệu 
SỰ GIẢI THẾ TỪNG BƯỚC CỦA NỀN KINH TẾ TỰ NHIÊN 


Trước Chiến tranh Nha phiến, quan hệ xắn xuất tư bản chủ nghía nằm troeg lòng xã hội nông ngh‡ệp Trung 


_ Quốc đã manh nha mấy trăm năm, tuy rằng có tăng trưởng nhươg phát triển chăm, nén kinh tế tự nhiên với | 


. đặc trưng tự cưng tự cấp vẫn chiếm địa vị thống trị ở Trung Quốc. 





neo bảng thaogph lóc sồlobJogon đt ny cingđf Tham sÖloện hận cận êể 


Sau chiến trach Nha phiến, cửa khấu thòng thương được mở liên tục, hàng hóa phương Tấy ó đt tràn vào (lý - 
trưởng Trưng Quốc. Bông Tây, vải Tây vì có giá thàh: rẻ, chất lượng tốt đa đẫn dấc: thay thế bóevg và vải Trung 
Quốc, khiến ngành “dệt” và "cấy" của Trung Quốc bị tách rối Vũng Tùng Giang, Thái Thương ở Giang Tô vốn 
là trung tằm ngành ‹iệt, bỏng thủ công của Trung Quốc, vốn có tên tuổi “giang sơn của gắm vóc“ nhưng sau ` 
chiến tranh Nha phiến. vì vúi Tây tiêu thụ tốt, nén "thơ vải Từag Thái đã bự giảm quá nửa Rất nhiều thôn làng 
sinh sống chủ yếu bằng nghế dệt vải ở vùng đưuyên hải Đông Nam cũng bị cạnh tranh, khổng có bêng đáy đế | 
dệt. Cho dú hiện 1uợrsg này chỉ xuất hiện ở địa phương cục bộ nướng nó lại là điểm báo trước sự giải thể của | 
nến kạnh tế tự nhiên Trung Quốc. 


"Thương nhân phương Tây còo thụ mua số lượng lớn các sản vật của Trưng Quốc trong đố tơ lụa, trà là chủ yếu. 


Thương nghiệp phương Tây thao túng shượng mặt xuất khẩu lựa, trà của Trung Quốc. khiến sản xuất lựa. trả 
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Ngày 8 thàng 8 năm 
1845, nghi thức quản 
Nhật chỉnh thức đầu 
hàng được cử hành 
ở chiến khu Trung 
Quốc, tổng tư lệnh 
của quản Nhật xăm 
lược Trung Quần 
Cang Thôn Ninh Thứ 
(Yasuji kamura) 
đã ký tên vào thư đầu 
hàng. 





quốc gia và sự tôn nghiêm của dân tộc trong chiến tranh Trung - Pháp; Trinh Thế Xương 
dẫn quan binh viễn hạm đã anh dũng hy sinh vì nước trong trận hải chiến Trung - Nhật ở 
Hoàng Hải... Tất cả đều thể hiện tỉnh thắn người trước ngã xuống người sau xông lên, anh 
dũng chiến đấu của nhân dân Trung Quốc. 


Tháng 8 năm 1945, được sự ủng hộ của phe chống phát xít thế giới, qua đấu tranh 
gian khổ 8 năm, nhân dẫn Trung Quốc cuối cùng đã giành được thẳng lợi vĩ đại trong 
cuộc kháng chiến chống Nhật. 


Cách mạng dân chủ của Trung Quốc cận đại 


Từ Chiến tranh Nha phiến trở đi, cuộc đấu tranh chống lại ngoại xâm của nhân dân 
Trung Quốc và cuộc đấu tranh lật đỗ hoàng triều Thanh, xảy dựng nền chính trị dân chủ 
đã hợp làm một, hợp thành ngọn sóng ngút trời cách mạng dần chủ Trung Quốc cận đại. 


Năm 1851, khởi nghĩa nông dân Thái Bình Thiên Quốc nỗ ra, kéo dài 14 năm đã 
làm lung lay sự thống trị của hoàng triểu Thanh. Khi Hỗng Nhân Can - một trong những 
nhãn vật lãnh đạo của quân khởi nghĩa - lên nằm triểu chính, còn học tập phương Tây, 
để xuất phương án cải cách xã hội Tư chính tân biên có tính chất tư bản chủ nghĩa đẫu 
tiên của Trung Quốc cận đại, trên một trình độ nhất định đã thúc đẩy tiến trình dân chủ 
của Trung Quốc cận đại. 


Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản dân tộc đã bước đầu phát triển và 
lớn mạnh, giai cấp tư sản dân tộc đã dãy lên phong trào cải cách dân chủ. 
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Tên Trung 5ơn và phụ 
nhãn Tống Khánh 
Linh 
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Năm 1898, đảng Duy Tân với nhân vật tiêu biểu 
là Khang Hữu VI, Lương Khải Siêu đã cổ vũ hoàng để 
Quang Tự thi hành biển pháp toàn diện. Nội dung 
của nên chính sự mới bao gỗm lập tòa báo, bưu điện, 
mở rộng ngôn luận, huấn luyện hải quân kiểu mới, 
cải cách chế độ khoa cử, mở các trường học kiểu mới, 
cải cách tài chính, đặt ra ngắn sách và quyết toán nhà 
nước. Tản pháp chỉ duy trì được 103 ngày, sau khi bị 
phái bảo thủ của Từ Hy thái hậu trấn áp, đã kết thúc 
thất bại. 


Năm 1884, người khởi xướng cải cách dân chủ 
Tôn Trung Sơn đã liên kết với hơn 20 Hoa kiểu yêu 
nước, sáng lập đoàn thể cách mạng giai cấp tư sản 
đầu tiên của Trung Quốc - Hưng Trung hội, từ đây 
bước trên con đường cách mạng dân chủ của giai cấp 
tư sản. Năm 1905, Trung Quốc Đồng minh hội chính 
thức thành lập, cương lĩnh “đuổi giặc ngoại xảm, khôi 
phục Trung Hoa, xây dựng dẫn quốc, bình đẳng ruộng 
đất" do Tồn Trung Sơn để xướng đã trở thành cương 
lĩnh của cách mạng. Sau đỏ, Tôn Trung Sơn đã phát 
triển cương lĩnh 16 chữ thành ba chủ nghĩa lớn: dân tộc, dân quyền, 
dân sinh, gọi là chủ nghĩa Tam dẫn. 


Ngày 10 tháng 10 năm 1911, khởi nghĩa Vũ Xương đã bản phát 
súng đầu tiên lật đổ sự thống trị của triểu Thanh. Chỉ trong mấy tháng, 
các tỉnh lũ lượt hưởng ứng, nến thống trị của hoàng triểu Thanh sụp 
đổ tan tành. Các tỉnh độc lập sau nhiều lấn bàn bạc, đã thông qua “Đại 
cương lĩnh tổ chức chính phủ lâm thời Trung Hoa Dãn quốc” xác định 
chính phủ lầm thời thi hành thể chế cộng hòa tổng thống. 


Ngày 1 tháng 1 năm 1912, Tỏn Trung Sơn đã nhậm chức Đại 
tổng thống của chính phủ làm thời Trung Hoa Dân quốc tại Nam 
Kinh, Trung Hoa Dân quốc được thành lập. Chính phủ lâm thời Nam 
Kinh ban bố “Ước pháp lâm thời; quy định chủ quyển của Trung Hoa 
Dân quốc thuộc về toàn thể nhân dân, mọi công dẫn đều có quyền 
nhân thân, bầu cử, tham dự chính sự, cư trú, ngôn luận, xuất bản, hội 
họp, thư tín và tự do tín ngưỡng. Chính phủ lâm thời còn ban bố một 
loạt chính lệnh, tuyên bố Trung Hoa Dân quốc quan hệ bình đẳng, 
hữu hảo với các nước trên thế giới, gia nhập công pháp quốc tế, bỏ 
các khoản lạm thu tạp thuế, bảo vệ công thương nghiệp dân tộc, 


›__ Sự suy thoái và đấu tranh của Trung Quốc cận đại. 
—— 
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khuyến khích Hoa kiếu đấu tư vào trong nước; để xưởng giáo dục đạo — Ngày 12tháng2nám 
đức công dân" với tôn chỉ là “tự do, bình đẳng, bác ái phản đối giáo  !912 hoàng để trếu 


*=Z Thanh là Phố Nghi 
NON tuyên lỗ chiếu thư 


Ngày 12 tháng 2 năm 1912, hoàng đế triểu Thanh là Phố Nghi  thoáivi 
tuyên bố thoái vị, Cách mạng Tân Hợi đá kết thúc ở đây. Cách mạng — =.-.Í 
Tân Hơi đã có ÿ nghĩa lịch sử: Lặt đố hoàng triểu thống trị Trung Quốc | 
hơn 200 năm, xóa bỏ chế độ quản chủ chuyên chế đã thi hành ở | 
Trung Quốc hơn 2.000 năm, xây dựng thế chế chính trị dân chủ cộng 
hòa, giành được tiến bộ mang tính đột phá trong tiến trình văn rnh | 
chính trí Trung Quốc, Nó đã khiến quan niệm đân chủ cộng hòa ấn 
sâu trong tâm khám người dẫn, đặt nền móng tư tưởng cho cách 
mạng tư sản, cũng chuấn bị điều kiện đế dân tộc Trưng Hoa theo kịp 
trào lưu thế giới, thực hiện hiện đại hóa chế đỏ chính trị. 


Sau Cách mạng Tân Hợi, chánh trị Trung Quốc thụt lửi một thời 
gian dài đã xuất hiện cục điện phức tạp - quản phiệt hỗn chiến, | 

Nằm 1917, sau khi Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, một 
số phán tử trí thức tiên tiến của Trung Quốc bắt đấu tiếp nhận chủ 
nghĩa Marx. Năm 1919, cuộc vận động yêu nước “Ngũ Tứ” phản đề 
phản phong nố ra, đồng thời cũng là một cuộc vận động truyền bá | 
dân chủ và văn hóa khoa học, đấy mạnh thêm một bước sự kết hợp > 
giữa chủ nghĩa Mazx và phong trào vận động côøg nhân Trursg Quốc. Ẳ 
Năm 1921, Dắng Cộng sản Trung Quốc thành lập tại Thượwxg Hải, đánh | 
dấu sự khởi đầu của cách mạng dân tộc dẫn chủ mới do giai cấp vỏ ' 
sản lãnh đạo. Đẳng Công sản Trưng Quốc đã kết hợp chủ nghĩa Marx ị 
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Lịch sử Trung Quốc < 


Địa điểm tổ chức Đại 
hội Đảng Cộng sản 
Trung Quốc lần thứ 
nhất tại Thượng Hải 
vàn ngày 23 tháng 7 
năm 1821. 
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với thực tiễn Trung Quốc, trải qua rèn 
luyện thử thách, cuối cùng đã giành được 
thẳng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến 
chống Nhật, chiến tranh giải phóng và 
cách mạng dân tộc dân chủ mới. 

Ngày 1 thắng 10 năm 1949, nước 
Cộng hỏa Nhẫn dẫn Trung Hoa thành 
lập, từ đây bắt đầu mở ra một thiên sử 
mới của dẫn tộc Trung Hoa. 


Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản 
dân tộc 


Nến công nghiệp dân tộc Trung Quốc từ khi bắt đầu đã xuất 
hiện hai hình thức: công nghiệp quốc doanh do nhà nước quản lý và 
doanh nghiệp tư bản tư nhân. 


Công nghiệp quốc doanh chủ nghĩa tư bản dân tộc lấy quản 
giới Sở nội quân cơ An Khánh được lập ra năm 1861 làm khởi điểm, 
nó chính là sản phẩm của cuộc vận động học tập phương Tây mà 
triểu đình nhà Thanh phát động. Trước thập niên 70 của thể kỷ XIX, 
cuộc vận động học tập phương Tây đã lấy “Tự cường” làm khẩu hiệu, 
phát triển một số ngành công nghiệp quân sự, trong đó quy mỏ lớn 
nhất có Tổng cục chế tạo Giang Nam, Chính cục thuyển Phúc Châu, 
Tổng cục chế tạo Thiên Tân. Sau thập niên 70 của thể kỷ XIX, cuộc 
vận động học tập phương Tây lại lấy “Giàu mạnh” làm khẩu hiệu, phát 
triển một số ngành công nghiệp dân dụng, nổi tiếng nhất phải kể 
đến Tổng cục doanh nghiệp thuyển bè Thượng Hải, Cục khai khoáng 
Khai Bình, Cục dệt may Thượng Hải và Xí nghiệp sắt Hán Dương. Các 
xí nghiệp đã sử dụng những kỹ thuật và thiết bị tương đối tiên tiến, 
sản phẩm ngoài dùng trong quản đội còn được đưa ra thị trường, đã 
có tác dụng kiểm chế nhất định đối với sự bành trướng của thể lực 
kinh tế tư bản chủ nghĩa ngoại quốc. 

Phát triển công nghiệp quốc doanh trong vận động học tập 
phương Tây đã đánh dấu bước đầu công nghiệp hóa Trung Quốc, giữ 
lại những di sản lịch sử quy giá cho công nghiệp, quản sự và giáo dục 
của Trung Quốc. 

Sự hưng thịnh của các xí nghiệp tư bản tư nhân bắt đầu từ thập 
niên 70 của thể kỷ XIX, trong đó đại diện xuất sắc nhất là Xưởng cơ 
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`. Sự suy thoái và đấu tranh của Trung Quốc cận đại 


khí Phát Xương (Thượng Hải), Xưởng tơ lụa Kế Xương Long (Quảng 
Đông), Phường sản xuất cơ khí Bối Lai Mâu (Thiên Tân). Năm 1894, 
sau Chiến tranh Giáp Ngọ, triểu đình nhà Thanh nới lỏng sự hạn chế 
đổi với việc xây dựng nhà xưởng trong dân gian và năm 1903 thành 
lập Thương bộ, khuyến khích công thương nghiệp. Từ đây, xã hội dấy 
lên cao trào thực nghiệp (tức công thương nghiệp) cứu quốc, xuất 
hiện ỗ ạt một số nhà thực nghiệp. 


Con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản dân tộc cận đại 
Trung Quốc vô cùng gian khó. Các cường quốc phương Tây lợi dụng 
nguồn vốn hùng hậu, ưu thế kỹ thuật và đặc quyển bảo hộ ở Trung 
Quốc đã chèn ép sự phát triển của công nghiệp dân tộc Trung Quốc. 
Sự vậy hãm, quấy nhiễu do thuế má cao của triểu đình nhà Thanh, sự 
bóp nặn sách nhiễu của quan lại các cấp cũng khiến giá thành sản 
phẩm của các xí nghiệp bị đội lên, gây bất lợi trong khi cạnh tranh 
với sản phẩm của nước ngoài. Các xí nghiệp tư bản tư nhân dân gian 
đã sinh tốn trong điều kiện khắt khe, từng bước vượt qua khó khăn, 
ở một chừng mực nào đó đã không thể không dựa vào chủ nghĩa tư 
bản ngoại quốc hoặc tìm sự che chở ở quan phủ ở bản quốc. 


Sau khi Trung Hoa Dân quốc được thành lập vào năm 1812, đã 
nâng cao địa vị chính trị của giai cấp tư sản dẫn tộc, kích thích nhiệt 
tình chấn hưng công thương nghiệp của người dân. Chính phủ thi 
hành những chính sách góp phần phát triển kinh tế, cũng đẩy mạnh 
sự phát triển của công nghiệp dân tộc. 


Trong thời gian Chiến tranh thể giới lần thử nhất, các quốc gia tư 
bản chủ nghĩa chủ yếu của châu Âu đang chú trọng vào chiến tranh, 








Hinh trái: Tổng cục 
chế tạo Giang Nam 
thành lặp trong cuộc 
vận động hạc tập 
phương Tây. 


Hình phải: Xưởng xi 
măng Trung Quốc 
xây đựng ở Nam Kinh 
vào thửi Dân quốc, là 
một trong những đại 
biểu của nền cảng 
nghiệp dẫn tặc thời 
kỳ đấu. 
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Phân xưởng sản xuất 
của một xưởng dệt 
thời Dân quốc. 
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nguồn vốn đầu tư cho hàng hóa xuất khẩu vào Trung Quốc bị giảm 
thiểu, chính trong giai đoạn này công nghiệp dân tộc Trung Quốc đã 
phát triển chưa từng thấy. Từ năm 1903 - 1908, số công xưởng đăng 
ký binh quản hàng năm của Trung Quốc là 21 công xưởng; từ năm 
1913 - 1915, số công xưởng đăng ký bình quản hàng năm là 41 công 
xưởng; đến năm 1916 - 1919 lên tới 124 công xưởng. Nhưng sau khi 
Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết 
thúc không lẫu, tư bản nước ngoài lại 
trở lại. Chúng dựa vào thực lực hùng 
hậu, dùng phương thức cạnh tranh 
bảng giả cả để tạo sức ép lớn cho công 
nghiệp dẫn tộc Trung Quốc. 

Những năm 30 của thế kỷ XX, 
trước khi cuộc kháng chiến chống Nhật 
nổ ra, Trung Quốc đã hình thành tư bản 
quan liêu do bốn đại gia tộc đứng đầu. 
Họ lợi dụng quyển lực chính trị trong 
tay, thi hành chính sách “kinh tế thống 
tr, thông qua các biện pháp như 
thống nhất thu mua, thống nhất bán 
ra, độc quyền và giới hạn khung giá đã 
giành được số lượng lớn vật tư và thu nhập, chiếm địa vị chủ thể trong 
tổng sản lượng công nghiệp dân tộc. 


Sau Chiến tranh Nha phiến, Trung Quốc chiến loạn liên miền, 
dân sinh điêu đứng. Thời kỳ Dân quốc, kinh tế xã hội tuy có phát triển 
nhưng vẫn không thể thoát khỏi diện mạo nghèo đói lạc hậu. Lấy 
sức thu mua của “pháp tệ”' do chính phủ Dân quốc ban hành làm ví 
dụ, trước chiến tranh chống Nhật, 100 đồng có thể mua được 2 con 
trâu, sau năm 1945 có thể mua được 2 quả trứng gà, năm 1947 có thể 
mua được 2 viên than, đến năm 1949 thì chỉ có thể mua được 1/50 
lạng gạo tẻ mà thôi. Đến năm 1948, Trung Quốc chỉ có hơn 1 vạn km 
đường sắt, trong đó có hơn một nửa có thể tạm vận hành; còn đường 
nhựa có thể đi xe chưa đến 8 vạn km, hơn nữa đại bộ phận đều nằm 
ở khu vực phát triển duyên hải Đông Nam, còn những khu vực miễn 
núi rộng lớn và khu vực dân tộc thiểu số ở biên giới chiếm 2/3 diện 
tích toàn quốc thì hoàn toàn không có đường nhựa. Dùng lời của 
người nước ngoài để miều tả, thì đây chính là một đất nước đến một 
cải đỉnh cũng phải nhập khẩu. 


1] Pháp tệ: Loại tiền giấy do chỉnh phủ Dẫn quốc phát hành năm 1935. 


CỘNG HÒA NHÂN DÂN 
TRUNG HOA THEO ĐUỔI 
TIẾN TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
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Ngày 1 thẳng 10 năm 
1848, nước Công hòa 
Nhàn dẫn Trung Hoa 
thành lắp. Chủ tịch 
Mao Trạch Đông đọc 
thông cáo của Chính 
phủ Nhân dẫn Trung 
ương trên lầu thành 
ở Thiên An Món. 
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N? 1 tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Nhắn dân Trung Hoa 
thành lập, đánh dẫu dân tộc Trung Hoa đã giành được độc lập 
dân tộc và thẳng lợi giải phóng nhãn dân, mở ra một kỷ nguyên lịch 
sử mới - hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội. Sự tìm tòi con đường hiện đại 
hóa chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc đã tập trung thể hiện ở cải cách 
thể chế ở lĩnh vực kinh tế, xây dựng pháp chế dân chủ trong chính trị 
và quan hệ quốc tế đã dẫn dẫn tích cực tham gia và cạnh tranh, hợp 
tác quốc tế, bảo vệ hòa bình và sự ổn định của thế giới. 


Xây dựng chính trị của nước Công hòa 


Sau khi nước Cộng hòa Nhân dẫn Trung Hoa thành lập đã dốc 
sức xây dựng một chế độ chính trị phù hợp với tình hình Trung Quốc. 
Nhìn chung, có thể đúc kết lại thành chế độ Đại hội đại biểu nhân 
dần lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc, chế độ đa đảng hợp tác 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chế độ Hiệp 
thương chính trị, chế độ tự trị của khu vực dân tộc thiểu số. 


Chế độ Đại hội đại biểu nhân dân là chế độ chính trị căn bản 


của Trung Quốc. “Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” 
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quy định: Tất cả quyển lực của nước Cộng hòa 
Nhân dẫn Trung Hoa thuộc về nhân dẫn; cơ 
quan thi hành quyển lực quốc gia của nhân 
dân chính là Đại hội đại biểu nhân dân toàn 
quốc (tương đương Quốc hội ở Việt Nam) và 
Đại hội đại biểu nhân dân các cấp địa phương; 
Đại hội đại biểu nhản dân các cấp đều do dân 
chủ bầu chọn, chịu trách nhiệm trước nhãn 
dân, chịu sự giảm sát của nhân dần; Đại hội đại 
biểu nhân dẫn toàn quốc là cơ quan quyển lực 
cao nhất đất nước; thi hành các chức quyền 
như sửa chữa Hiến pháp, giám định pháp luật, 
bầu cử người lãnh đạo đất nước, phê chuẩn kế 
hoạch phát triển kinh tế đất nước, quyết định 
chiến tranh và hòa bình... 


Đa đảng hợp tác dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hiệp thương 
Chính trị là chế độ chính trị đặc sắc của Trung 
Quốc hiện đại. Năm 1954, Hiến pháp đầu tiên 
của nước Cộng hòa Nhãn dẫn Trung Hoa, với 
hình thức pháp lệnh quốc gia, đã quy định 
địa vị đảng cầm quyển của Đảng Cộng sản Trung Quốc và quyển lợi — Bia tưởng niệm anh 
tham dự chính sự của các đảng phái dân chủ khác. Năm 1982, Đảng _ hùng dản tộc sừng 
Cộng sản Trung Quốc lại một lần nữa để xuất cùng các đảng phái S0ng:Kiến toi 


“.ưw by _ CC oi > : ` số trường Thiên Ăn Môn 
khác “chung sống lầu dài, giám sát lẫn nhau, chân thành với nhau, (Bắc Kinh) 
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Hồng Kông và Ma Cao từ xưa đến nay đểu là lãnh thổ của Trung Quốc. Nằm 1840, sau Chiến tranh Nha phiển, 
Hồng Kông bi thực dẫn Anh chiếm đóng. Còn Ma Cao đã bị thực dân Bồ Đào Nha chiếm đóng từ giữa thể kỷ 
XMI. 


Đề giải quyết vần để Hồng Kông và Ma Cao do lịch sử để lại, chính phủ hai nước Trung - Anh đã ký kết "Tuyên 


bố liên hợp vấn đề về Hồng Kông" Tháng 4 năm 1987, hai bên Trung - Bồ kỉ kết "Tuyên bố liên hợp về vấn để 
Ma Cau. 


Ngày 1 tháng 7 năm 1997, Chính phủ Trung Quốc khôi phục chủ quyền đối với Hồng Kông. Ngày 20 tháng 12 
năm 1999, chính phủ Trung Quốc khôi phục chủ quyền đối với Ma Cao. Ngày Mạ Cao và Hồng Kông trở về, 
Trung Quốc. đã thiết lập đặc khu hành “ah! thực hiện chế độ “người Hồng Kông quản lý Hồng Kông” "người 
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vinh nhục cùng chịư, tăng cưỡng thêm một bước chế độ hợp tác đa 
đẳng và hiệp thương chính trị 


Ché đỏ khu vực dân tộc tư trị thịch hợp với tình hình cơ hán của 
đất nước Trung Quốc thông nhất đa dân tộc, Trung Quốc có 56 dân 
tộc, trong đó dân tộc Hán chiếm 90% đân số. Trong quả trính phát 
triển trường ký, các dân tộc dẫn dẫn đã hình thành đặc điểm phản bố 
ở xen kê, sống tập trung. Thi hành khu dẫn tộc tự trị chính là dưới sự 
lãnh đạo thống nhất của quốc gia, thực hiện bình đẳng các dân tộc 
và đại đoàn kết dẫn tộc, ở những địa nương các dân tộc sống tập 
trung thị thi hành tự trị khu vực, xây đựng bỏ máy tư trị và thí hành 
quyền tự trị, Hiện nay, Trung Quốc có 5 khu tự trí cấp tỉnh và hơn 100 
châu tự trị, huyện tự tri, 


Tự thập niên 80 của thé ky XX đến nây, Trung Quốc tăng cường 
cải cách chính trí và xây dựng chế đó dẫn chủ. Năm 1999, thuật ngữ "trị 
nước theo pháp luật” đã chính thúc được viết vào hiện pháp, đánh 
đâu Trưng Quốc tiền vào thời ky lịch sử mới - xây dụng xã hỏi pháp 


ché hóa. 


Xây dựng và phát triển kinh tế xã hôi chủ nghĩa 


Khái Cộng hòa Nhắn dân Trung Hoa mới thành lập, tất cá mọi 
thử đang trên đã tái phát triển. Năm 1953, Đăng Cộng sản Trung 
Quốc xác định “Tống đường lối thời kỳ quá độ” đề xuất trong một 
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thời gian tương đổi dài, phải từng bước thực hiện công nghiệp hóa chủ nghĩa xã hội của 
quốc gia, từng bước hoàn thành cải tạo chủ nghĩa xã hội đổi với nông nghiệp, thủ công 
nghiệp và công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa. 


Năm 1953, Trung Quốc bắt đầu thực thi kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế quốc 
dân lẫn thứ nhất. Năm 1957, "kế hoạch 5 năm lẫn thứ nhất” đã hoàn thành trước thời hạn. 
Các ngành công nghiệp mới lập như chế tạo máy bay, chế tạo xe hơi, thiết bị phát điện, 
thiết bị luyện kim và luyện kim cao cấp của Trung Quốc về cơ bản đã cấu thành hệ thống. 
Khu vực miễn Trung và miễn Tây đã hình thành cơ sở hạ tầng của các ngành công nghiệp 
như gang thép, than, điện lực... bước đầu hình thành bố cục công nghiệp hợp lý, công 
cuộc công nghiệp hóa chủ nghĩa xã hội từ đây đã được triển khai một cách toàn diện. 

Cuối năm 1956, Trung Quốc đã cơ bản hoàn thành cải tạo chủ nghĩa xã hội đối với 
nông nghiệp, thủ công nghiệp và công thương nghiệp, cơ bản đã xác lập thể chế kinh 
tế theo kế hoạch ở Trung Quốc. Thể chế này đã mở đường cho sự phát triển của công 
nghiệp hóa chủ nghĩa xã hội Trung Quốc, đồng thời cũng bắt đầu phơi bày những thiếu 
sót tự thân, đặt nền móng cho sự phát triển quanh co của nền kinh tế sau này. 


Do không đánh giá hết về độ khó khăn, tính phức tạp và tính lâu dài của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, năm 1958, công cuộc xảy dựng kinh tế Trung Quốc bắt đầu 
phiến diện theo đuổi tốc độ cao, thi hành “cả nước luyện gang thép? “vận động công 
xã hóa nhân dân; và “đại nhảy vọt; khiến cho cán cân kinh tế quốc dân mất cân bằng 
nghiêm trọng, môi trường sinh thái bị tần phá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỉnh tích cực 
sản xuất của quần chúng nhân dần. 


Mười năm từ 1956 - 1966, cho dù công cuộc hiện đại hóa Trung Quốc đã đi không 
ít đường vòng, nhưng vẫn giành được những thành tựu to lớn: Bước đầu xây dựng được 
hệ thống công nghiệp với quy mô tương đổi lớn, độc lập và có trình độ kỹ thuật nhất 
định, các ngành công nghiệp như điện lực, luyện kim, cơ khí đều đã phát triển mạnh, các 
ngành công nghiệp mới như điện tử, năng lượng nguyên tử và hàng không trước đây 
chưa từng có, nay đã dẫn dẫn lớn mạnh. Cùng với việc kiến thiết những khu mỏ dầu Đại 
Khánh, Thẳng Lợi, Đại Hạng..., Trung Quốc đã vứt bỏ tên gọi “đất nước nghèo dẫu” Ngoài 
Tây Tạng ra, các tỉnh thành, khu tự trị trên toàn quốc đếu đã có đường sắt. 


Từ năm 1966 - 1967, kiếp nạn “Đại cách mạng Văn hóa” đã bao trùm lấy Trung 
Quốc. Sai lãm “Tả khuynh” trong xây dựng kinh tế đã bành trướng, gây rồi loạn và phá 
hoại nghiêm trọng đến kinh tế quốc dân, kéo dài bước đi hiện đại hóa công nghiệp Trung 
Quốc. Theo tính toán, kinh tế quốc dân trong thời kỳ “Đại cách mạng Văn hóa” đã bị thiệt 
hại khoảng 5.000 tỉ nhắn dẫn tệ. 

Năm 1978, Đại hội khóa XI của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức, Đại 
hội đã xác định phương châm cải cách mở cửa, chuyển trọng điểm công tác của Đảng 
sang phương diện kiến thiết kinh tế, mở màn cải cách kinh tế Trung Quốc. 


| Lịch sử Trung Quốc -/ 
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Sau khi rực haện chế 
độ các qa đình nhận 
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Cải cách được tiến hành ở nông thôn trước tiền. Chế độ các gia 
đình nhận trách zhiệm khoán sản piyẩm là đặc trưng chủ yếu, đã giúp 
người nông dàn có được quyền tự chú troeg sản xuất và kinh đoanh, 
cực lực thúc đấy tíeth tích cưc trong sản xuất của quần chúng nông 
đân. Sự phát triển mạnh mê của các xí nghiệp, làng xã nông thỏn 
đã đấy mạnh thêm một bước sự phát triến của kinh tế nông thôn và 
nắng can chất lượng đời sống của nông dẫn. 

Dưới tác động của cải cách nông thôn, cải cách thế chế kinh tế 
thành thị cũng từng bước ốn định và kiện toàn. Năm 1992, Đại hội 
khóa XIV Đảng Công sản Trung Quốc cũng chỉ ra rõ rằng: mục tiêu 
của cải cách thế chế kinh tế Trung Quốc là xây dựng thế chế kinh tế 
thị trưởng xã hội chủ nghĩa, vi thế phải từng bước đấy sâu cải cách 
đoanh nghiệp nhà nước, xảy dựng chế đô đoanh nghiệp hiên đại 
hóa, biến doanh nghiệp thành chủ thế mang tư cách pháp nhắn và 
chủ thế cạnh tranh thích ửng với thị trường. 

Cải cách doanh nghiệp nhà nước đã tăng cưỡng sức canh tranh 
của đoanh nghiệp, dẫn đắn hình thành nên những tập đoàn doanh 
nghiệp lớn có thực lực và sức sống, vốn của nhà nước tăng vọt, một 
số tận đoàn doanh nghiệp còn vươn ra thị trường quốc tế. Trong quả 
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trinh cải cách đuanh nghiệp nhà nước, củng xuất hiện một số vận đề, như đời sống cửa 
ruột bộ phận công nhân viên chức còn nhiều khó khán, Cùng với việc thể chế bảo đâm 
cho xã hỏi dẫn dẫn được hoàn thiện, những vấn đề này đã được giải quyết ốn thỏa. 


Năm 1997, tiền tới khẳng định kinh tế ngoài nhà nước cũng là một bộ phận quan 
trọng của nền kinh tế thị trường xã hôi chú nghĩa, đã có tác dựng thúc đấy doanh nghiệp 
tự doarth vừa và nhỏ cùng với kinh tế xã hội phát triển. 


Đồng thời với tiến hành cải cách thế chế kinh tế quốc nội Chánh phủ Trung Quốc đã 
phát động mở cửa đối ngoại. Từ năm 1980, Trung Quốc đã thành lập tổng cộng 5 đặc khu 
kinh tế như Thăm Quyến... ở khu vực duyên hải, mở cửa một loạt thành phố hải cảng, thu 
hút đầu tự của doanh nghiệp nước ngoài, phát triển những bộ phận kinh tế công nghiệp 


Đướng phố Thậm 
Quyến nằm 1461 


Thăm Quyền ngày 
nạn 
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hướng ngoại. Năm 1990, lại ban hành chánh sách mở cửa, phát triển 
Phố Đông (Thượng Hải), Giữa những năm SỐ của thế kỷ XX, Trung 
Quốc đã hành thành nên cục điện mở cửa đối ngoại tử duyên hải đến 
rội địa, từ miền ĐÐôrxa đến miễn Trung Tây, toàn diện, nhiều tắng bắc 
và nhiều lĩnh vực. 


Năm 2001, Trung Quốc giai nhập Tố chức Thương mại Thế giới 
(WTO), đánh dấu tiến trình mở cửa đối ngoại đã bước sang một giai 
đoạn mới, Gia nhập WTO là một lưa chọn tất yếu khi Trurrg Quốc hòa 
rhập với kinh tế thế giới, cũng là một thời cơ để Trung Quốc và kinh 
tế thế giới thực hiên tiếp xúc mót cách toàn điện. 


30 năm qua, cải cách đối nội vã mở cửa đối ngoai cũng thúc 
đấy lắn nhau, đấy mạnh sự tắng trưởng mau chóng của kinh tế 
Trung Quốc. Từ năm 1979 - 2008, tổng giả trị sản xuất quốc nội 
của Trung Quốc đã tăng trưởng mau chóng, bình quản 9,8%/nắm. 
Đây là một kỷ lục chưa từng thấy trong lịch sử kinh té thế giới. Theo 
thống kê của Ngắn hàng Thế giới, nằm 1978, GDP của Trung Quốc 
chỉ đạt 230 đô-la Mý/người, xếp thứ 104 trong 126 quốc gia và khu 
vực được xếp hạng. Khi đó, rất nhiều người Trung Quốc phải lơ cơm 
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ăn áo mặc. Đến năm 2008, tổng giá trị sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đã đạt 4320 
tỉ đô-la Mỹ, tổng sản lượng kinh tế đứng thế ba thể giới, GDP bình quản tính theo đầu 
người đạt 3266 đô-la My. 

Năm 2002, Đại hội khóa XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kêu gọi xây dựng xã 
hội khá giả một cách toàn diện, để ra mục tiêu hoành tráng: trên cơ sở kết cấu ưu việt 
và nâng cao năng suất, đến năm 2020, tổng giá trị sản phẩm quốc nội sẽ gấp 4 lần so 
với năm 2000. 
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Từ năm 1878 trở đi, công cuộc mở cửa đổi ngoại của Trung Quốc đã trải qua 6 giai đoạn: (1) thành lập đặc khu 

_ kinh tế; (2) mở cửa những thành phố cảng ven biển; (3) từng bước mở rộng khu vực mở cửa ở duyên hải; (4) 
khai thắc khu vực mới Phó Đông Thượng Hải, (5) mở cửa toàn diện các tỉnh thành ven biên giới, ven sống và 
tỉnh ly nội địa đại lục; (6] gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, mở cửa đối ngoại bước vào giai đoạn mới. 
30 năm thực hiện chính sách mở cửa đối ngoại đến lay, Trung Quốc đã lập 5 đặc khu kinh tế, mở cửa 14 thành 
sĩ „ ven biển, mở cửa khai thắc khu vực mội Phó Đông TW Hải, vinh kh 15 khu hàng. rào bảo vệ: | 





Quan hệ đối ngoại của Trung Quốc hiện đại 


Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, tình hình quốc tế ở thể Đông - Tây đối chọi gay 
gắt. Khi nước Cộng hòa Nhân dẫn Trung Hoa mới thành lập, Chính phủ Trung Quốc đã 
triển khai những hoạt động ngoại giao tích cực. 


Trong quá trình xử lý quan hệ với các quốc gia láng giếng và hữu nghị, Trung quốc 
để xuất 5 nguyên tắc : cùng tồn trọng chủ quyển và sự hoàn chỉnh lãnh thổ, không xảm 
phạm lẫn nhau, không can thiệp chính trị nội bộ mỗi nước, bình đẳng cùng có lợi và 
chung sống hòa bình. Nó đã vượt qua hình thái ý thức và chế độ xã hội, thể hiện tính 
bao dung và tính cởi mở, dẫn dân được quốc tế công nhận rộng rãi, trở thành nguyên 
tắc cơ bản khi xử lý quan hệ giữa các nước với nhau. Năm 1995, trong Hội nghị quốc tế 
Á - Phi được tổ chức ở Bandung (Indonesia), Trung Quốc đã kiên trì phương chảm “tìm 
điểm chung giữ điểm riêng? nguyên tắc thứ năm (chung sống hòa bình) đã trở thành 
nguyên tắc thứ mười của Hội nghị Bandung, thúc đẩy sự đoàn kết và hợp tác gữa các 
quốc gia Á - Phi. 


Năm 1971, kỳ họp lần thứ 26 của Liên Hiệp Quốc với số phiếu bầu áp đảo, đã khôi 
phục tất cả quyền lợi hợp pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong Liên Hiệp Quốc. 
Năm 1971, Kissinger đến thăm Trung Quốc, mở ra cánh cửa quan hệ Trung - Mỹ đóng 
chặt đã lâu. Năm 1972, tổng thống Mỹ Nixon đến thăm Trung Quốc, hai nước Trung - Mỹ đã 
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Tháng 10 năm 1871, kỳ 
họp thư 26 của Liên Hiệp 
Quốc đã khỏi nhục địa vị 
hợp pháp của Cộng hòa 
Nhân dẫn Trung Hoa tại 
Liễn hiện quốc, thành 
viên của đoàn đại biểu 
Trung Quốc nở nụ cười 
sung sướng. 








Tháng 2 năm 1972, Tổng 
thống Mỹ Nixon đến 
thăm Trung Quốc. 
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ký kết “Thông cáo chung Trung - Mỹ" tại 
Thượng Hải, nhãn mạnh phải xử lý quan 
hệ hai nước bảng 5 nguyên tắc chung 
sống hòa bình. Năm 1979, hai nước 
Trung, Mỹ chính thức thiết lập quan hệ 
ngoại giao, 

Năm 1972, Thủ tướng Nhật Bản 
Kakuei Tanaka đến thăm Trung Quốc, 
ký kết hiện định bình thường hóa quan 
hệ ngoại giao giữa hai nước, mở ra một 
trang mới trong quan hệ Trung - Nhật. 





`. 

Sự dịu lại của quan hệ Trung - Mỹ, 

Trung - Nhật đã mở ra cục diện mới của 

ngoại giao Trung Quốc, rất nhiều các 

quốc gia phương Tây khác cũng lần lượt thiết lập quan hệ ngoại giao 
với Trung Quốc. 


Từ những năm 80 của thế kỷ XX trở đi, Trung Quốc tiếp tục kiên 
trì lấy 5 nguyễn tắc chung sống hòa bình làm chuẩn, phát triển quan 
hệ hợp tác hữu nghị với tất cả các quốc gia. Chính sách độc lập tự 
chủ và ngoại giao bình đẳng của Trung Quốc ngày càng phong phú 
và hoàn thiện hơn, hình thành cục diện ngoại giao mới, toàn diện, 
hướng tới thể kỷ XXI. 


Trung Quốc còn dốc sức xúc tiến hòa bình và ổn định khu 
vực. Năm 1891, Trung Quốc gia nhập Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu 
Á Thái Bình Dương (APEC), đã có ảnh hưởng quan trọng trong 
tiến trình hợp tác với APEC. Năm 2001, Trung Quốc đã cùng Nga, 
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>. Cộng hòa Nhãn dẫn Trung Hoa theo đuổi tiến trình hiện đại hỏa chủ nghĩa xã hội 





Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan ký kết “Tuyên ngôn 
thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải” tại Thượng Hải, chính thức 
thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Hợp tác kinh tế thương mại 
giữa Trung Quốc và ASEAN cũng phát triển toàn diện, năm 2001, 
Khu vực tự do thương mại giữa Trung Quốc - ASEAN đã chính thức 
thành lập. 


Sau khi được khỏi phục địa vị hợp pháp trong Liên Hiệp Quốc, 
Trung Quốc đã dựa theo tôn chỉ và nguyên tắc của hiến chương Liên 
hiệp quốc, tích cực làm việc, nhận được sự tín nhiệm và khen ngợi 
của cộng đồng quốc tế, trở thành quốc gia thường trực của Hội đồng 
Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc hãng hái tham gia sự nghiệp bảo 
vệ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, tích cực thúc đẩy hành động giải trừ 
quản bị của Liên Hiệp Quốc, có nhiều cổng hiến trong công cuộc làm 
dịu tình hình thế giới, bảo vệ nền hòa bình quốc tế. 


Đến năm 2009, Trung Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 
171 quốc gia, tham gia hơn 100 tổ chức quốc tế giữa chính phủ các 
nước, ký kết hơn 300 công ước quốc tế. Trung Quốc ngày nay giương 
cao ngọn cờ hòa bình, phát triển, hợp tác, kiên trì chính sách độc lập 
tự chủ và ngoại giao hòa bình, tiếp tục cổ gắng phát huy vai trò xây 
dựng trong khi thực thi những nhiệm vụ quốc tế, thúc đẩy trật tự 
quốc tế phát triển theo hướng hợp lý, công minh, chính trực. 








Tháng B8 năm 1578, 
“Biểu ước hòa binh 
hữu nghị Trung - 
Nhật” đã được ký kết 
tại Bắc Kinh, 
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Tháng 12 năm 2091 
ng 12 năm 2001, Trung Quốc thanh thức gia T 
.Í. L[8 ' Y ñủ reu “ binh Tu 4 = 

d thập Tả chua hung mai Quốc TẾ IWTƠ. đạnh dâu T 
F II CHÀU [PO (QuiN 


LÍ hi Fhiut I q '| “th "1 ru} “. Z3 h Ũ 
: ị 1a } lá íú .áƒt h FỊ 

Ị bú T3. là I l .IƑ lf J1 í ¡ã he thi k r F & 
_=” " ả SIĐẸ I = j1 


"TW AÂ‹¿ 


Hs, ˆ89U,W#P#ƒ?# 





5 "sả 
Măm 2008, Tnướng Quộy TẾ c 
ưng Quốc tổ chức Phàph công Thể vận hội O#ympc | 
É vận: hội Chympic lần thụ ¿9 





Me —— Ìemisssm 
HH TT == 


——- 






== Em 





litp:/f4acliviiei.edLl. vi 


LỊCHSỬ - 
TRUNG QUỐC 


TẢO ĐẠI VI - TỒN YÊN KINH 
Người dịch: ĐĂNG THỦY THỦY 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYEN THỊ THANH HƯƠNG 


Biên tập: HƯƠNG NHIÊN - MAI LIÊN 


NHÀ XUÁT BẢN TỎNG HỢP TP. HỎ CHÍ MINH 
NHÀ SÁCH TỎNG HỢP 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.] 
DĨ: 35225340 — 38296764 — 38247225 
Fax: 84.8.38222726 
Email: tonghopunxbhem.com.vn 
Website: www.nxbhcm.com.vn / www.sachweb.vn 


GPXB số: 1131-2012/CXB/484-123/THTPHCM ngày 24/9/2012. 


